Nguyễn Thị Kiều Diễm                                                                           THCS Tản Hồng


Ngày soạn:……………………..
Ngày dạy:………………………
TIẾT 1: BÀI MỞ ĐẦU - TẠI SAO CẦN HỌC ĐỊA LÍ?
Thời gian thực hiện: (1 tiết)

I. MỤC TIÊU :

1.Kiến thức

- Hiểu được tầm quan trọng của việc nắm vững các khái niệm cơ bản, các kĩ năng địa lí trong học tập và sinh hoạt.

- Hiểu được ý nghĩa và sự lí thú của việc học môn Địa lí.

- Nêu được vai trò của địa lí trong cuộc sống, có cái nhìn khách quan về thế giới quan và giải quyết các vấn đề trong cuộc sống

2. Năng lực

- Năng lực chung: năng lực tự chủ và tự học, giải quyết vấn đề và sáng tạo, giao tiếp và hợp tác.

- Năng lực riêng:

+ Sử dụng sơ đồ, hình ảnh, thông tin để trình bày nội dung kiến thức

+ Liên hệ với thực tế, bản thân.

3. Phẩm chất
Yêu thích môn học, có niềm hứng thú với việc tìm hiểu các sự vật, hiện tượng địa lí riêng và trong cuộc sống nói chung.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của giáo viên:

- Thiết bị chiếu

- Bảng kiểm, Bảng phụ nhóm, bảng WLH

- SGK, SGV.

Bảng WLH

	W
	L
	H

	Những điều em thấy hứng thú về môn Địa lí.
	Em học được điều gì qua bài học hôm nay?
	Em tiếp tục tìm hiểu thông tin về Địa lí bằng cách nào?


Bảng phụ nhóm

	                   THẢO LUẬN NHÓM (8 PHÚT)                     NHÓM

Nhiệm vụ:

Đọc mục 2 SGK/T111 kết hợp với hiểu biết 

1.Tại sao người dân vùng biển thường ra khơi vào chiều muộn?

2. Từ nhưng câu ca dao, tục ngữ được đề cập trong bài học, em hãy nêu những lí thú của việc học môn Địa lí.
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Bảng kiểm hoạt động nhóm

 (Gv theo dõi hoạt động nhóm khi thực hiện kĩ thuật khăn trải bàn, mục 1)

Tên nhóm…………………………………; Lớp:…………………

Trường:…………………………………………………………….

	Nhóm
	Số thành viên làm việc với ô phiếu cá nhân
	Số thành viên hoàn thành ô phiếu cá nhân
	Số thành viên hoàn thành ô phiếu cá nhân chính xác
	Số thành viên có ý kiến thảo luận trong nhóm

	Nhóm 1
	
	
	
	

	Nhóm 2
	
	
	
	

	Nhóm 3
	
	
	
	

	Nhóm 4
	
	
	
	


2. Chuẩn bị của học sinh: sách giáo khoa, vở ghi.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC.

HOẠT ĐỘNG 1: Mở đầu

a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, kết nối vào bài học mới.
b. Tổ chức thực hiện

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

Nhiệm vụ

1.Quan sát các bức ảnh, gọi tên các hiện tượng thiên nhiên và hoạt động kinh tế xã hội trong từng hình
2. Kể thêm các hiện tượng thiên nhiên mà hàng ngày các em quan sát được.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

HS: Quan sát, suy nghĩ và thực hiện theo yêu cầu
GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

GV: Gọi ngẫu nhiên 3-5 hs chia sẻ

HS: Chia sẻ ý kiến của mình, nhận xét và bổ sung

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Đánh giá kết quả hoạt động của hs, dẫn vào bài.

1. Các hiện tượng thiên nhiên và hoạt động kinh tế xã hội

Hình 1: Sóng thần                  Hình 2: Mưa                      Hình 3: Ngày và đêm

Hình 4. Cầu vồng           Hình 5: Dân đông       Hình 6: Đánh bắt cá (khai thác thuỷ sản)

2. Kể tên các hiện tượng thiên nhiên: Mưa đá, nắng, gió mùa Đông Bắc, sương…

Tại sao có sóng thần, tại sao lại có ngày và đêm? Mưa được hình thành như thế nào? Tại sao cầu vồng chỉ xuất hiện sau cơn mưa? Dân cư có ảnh hướng như thế nào đến hoạt động kinh tế… tất cả những câu hỏi đó sẽ được trả lời trong môn Địa lí. 

HOẠT ĐỘNG  2: Hình thành kiến thức mới
	Hoạt động 2.1. Sự lí thú của việc học môn Địa lí

a. Mục tiêu:  Hiểu được ý nghĩa và sự lí thú mà môn địa lí mang lại.

b. Tổ chức thực hiện.
Hoạt động của GV và HS
Nội dung chính
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

GV: HS thảo luận nhóm theo kĩ thuật khăn trải bàn

Nhiệm vụ:

Đọc mục 2 SGK/T111 kết hợp với hiểu biết 

1.Tại sao người dân vùng biển thường ra khơi vào chiều muộn?

2. Từ nhưng câu ca dao, tục ngữ được đề cập trong bài học, em hãy nêu những lí thú của việc học môn Địa lí.
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I/ SỰ LÍ THÚ CỦA VIỆC HỌC MÔN ĐỊA LÍ

- Khám phá những điều lí thú về Địa lí.

- Giải thích được các hiện tượng thiên nhiên.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

- HS: 

+ Hoạt động cá nhân (3 phút): Đọc mục 1/SGK T111 hoàn thành nhiệm vụ vào vị trí của mình trong bảng phụ nhóm 

+ Hoạt động nhóm: Thảo luận (5 phút) để thống nhất ý kiến, hoàn thành nhiệm vụ vào ô trung tâm trong bảng phụ nhóm

- GV 

+ Theo dõi, quan sát hoạt động của HS 

+ Hướng dẫn HS thực hiện nhiệm vụ

+ Hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho Hs khi tiến hành điền vào bảng phụ nhóm: nghĩa của các câu tục ngữ…
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

- Gv: Yêu cầu HS đại diện một nhóm trình bày sản phẩm.

- HS

 + Đại diện một nhóm báo cáo sản phẩm 

 + Đại diện các nhóm khác nhận xét, chia sẻ.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

- GV đánh giá quá trình và kết quả hoạt động của các nhóm. 

1.Nhằm lợi dụng sức gió, tàu thuyền chạy xuôi theo chiều gió sẽ ít tốn nhiên liệu hơn. Ban đêm do nhiệt độ trong đất liền giảm nhanh hơn so với biển, vì vậy vào thời điểm đêm nhiệt độ mặt đất thấp hơn nên gió sẽ thổi từ đất liền ra biển giúp tàu thuyền ra khơi dễ dàng hơn. Ngược lại ban ngày đất liền lại tăng nhiệt độ nhanh hơn so với biển nên  gió lại thổi mạnh từ biển vào đất liền. Đây là thời điểm tốt nhất cho tàu thuyền trở về bến.

2.Những lí thú từ những câu ca dao

- Giải thích được hiện tượng thiên nhiên:

+”Chớp đông nhay nháy, gà gáy thì mưa”. Ở phía đông có chớp (lúc sáng rồi vụt tắt lặp lại nhiều lần) lúc gà gáy (trờ rạng sáng) thì trời sẽ mưa.

+ “Cơn đằng đông vừa trông vừa chạy”: Cơn mưa mà hiện ra ở đằng Đông thì nên vừa trông chừng, vừa chạy đi nấp (vì đó là điểm mưa sắp ập tới); cơn mưa mà hiện ra ở đằng Nam thì cứ vừa làm, vừa chơi (vì đó là điềm mưa sẽ không ập tới).

- Ứng xử phù hợp trước các hiện tượng thiên nhiên

- Chốt kiến thức ghi bảng 

Gv giới thiệu về  một số điều lí thú khác trên thế giới

Australia rộng hơn cả Mặt trăng. Mặt trăng có bán kính 3.476,28 km, trong khi Australia từ Đông sang Tây trải dài 4.000 km (Nguồn: MSN)

Núi lửa ở Nam Cực và những trận phun trào tuyết

Ngọn núi lửa này không chứa dung nham, lòng núi lửa không bao giờ quá 00C
Hiện tượng thiên nhiên kì lạ xuất hiện ở Việt Nam

 https

//www.youtube.com/watch?v=e4_ba-CVXkw



	Hoạt động 2.2: Vai trò của địa lí trong cuộc sống

a. Mục tiêu:  HS biết được vai trò của kiến thức Địa lí đối với cuộc sống
b. Tổ chức thực hiện.
Hoạt động của GV và HS
Nội dung chính
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

 GV tổ chức thảo luận cặp đôi và theo lớp, yêu cầu HS thực hiện nhiệm vụ:
1/  Dựa vào câu chuyện mục em có biết SGK, em hãy cho biết, Tiu-li đã tránh được sóng thần nhờ có kiến thức và kĩ năng địa lí nào?

2/ Kiến thức Địa lí có vai trò như thế nào đối với cuộc sống
HS: Lắng nghe và tiếp cận nhiệm vụ
II/ VAI TRÒ CỦA ĐỊA LÍ TRONG CUỘC SỐNG

- Tìm hiểu về thế giới.

- Tìm hiểu về quá trình thay đổi của các sự vật, hiện tượng Địa lí.

- Lí giải được sự tác động và những thay đổi trong mối quan hệ giữa con người và môi trường.

- HS trở thành những công dân toàn cầu, có hiểu biết và quan tâm đến môi trường sống xung quanh.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

HS: Đọc mục 2, suy nghĩ thảo luận cặp đôi và trả lời
GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ: trong câu chuyện, chi tiết nào liên quan đến kiến thức Địa lí, Tiu –li đã có kĩ năng Địa lí như thế nào/
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

- GV: Gọi ngẫu nhiên 1 Hs đại diện trình bày, nhận xét

- HS trình bày, nhận xét và bổ sung

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Đánh giá, Chuẩn kiến thức, ghi bảng và chuyển sang nhiệm vụ sau

1. Tiu –li đã tránh được sóng thần nhờ những kiến thức và kĩ năng về địa lí:

- Kiến thức về sóng thần: Ở phía xa, đại dương đột ngột nổi lên một cơn sóng trắng rất lớn. Nước biển đột nhiên rút xuống để lộ ra một khoảng trống lớn, những bong bóng nước sủi lên

- Kĩ năng ứng phó kịp thời trước hiện tượng xảy ra của sóng thần: lập tức nhờ cha mẹ liên lạc với nhân viên bờ biển nhanh chóng yêu cầu du khách rời đi.

2. Vai trò của kiến thức địa lí

- Tìm hiểu về thế giới.

- Tìm hiểu về quá trình thay đổi của các sự vật, hiện tượng Địa lí.

- Lí giải được sự tác động và những thay đổi trong mối quan hệ giữa con người và môi trường.

- HS trở thành những công dân toàn cầu, có hiểu biết và quan tâm đến môi trường sống xung quanh.



	Hoạt động 2.3: Tầm quan trọng của việc nắm các khái niệm và kĩ năng Địa lí.
a. Mục tiêu:  Hiểu được tầm quan trọng của việc nắm vững các khái niệm cơ bản, các kĩ năng địa lí trong học tập và sinh hoạt.

b. Tổ chức thực hiện. 

                     Hoạt động của GV và HS
Nội dung chính
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

GV: HS đọc thông tin SGK và câu chuyện mục 2 trang 111 SGK.Thảo luận cặp đôi cho biết: 

1/ Việc nắm các khái niệm và kĩ năng Địa lí có tầm quan trọng như thế nào?

2/ Cho ví dụ về việc vận dụng kiến thức và kĩ năng địa lí vào cuộc sống.

HS: Tiếp cận nhiệm vụ và lắng nghe
III/ TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC NẮM CÁC KHÁI NIỆM VÀ KĨ NÀNG ĐỊA LÍ 

+ Học tốt môn Địa lí

+ Giải thích các hiện tượng, quá trình, mối quan hệ giữa các sự vật, hiện tượng.

+Ứng xử phù hợp khi bắt gặp các hiện tượng thiên nhiên diễn ra trong cuộc sống hàng ngày.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

HS: Đọc mục 1, suy nghĩ thảo luận cặp đôi và trả lời
GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

- GV: Gọi ngẫu nhiên 1Hs đại diện trình bày.

- HS trình bày, nhận xét và bổ sung

GV: Đánh giá, Chuẩn kiến thức, ghi bảng và chuyển sang hoạt động sau

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập



	HOẠT ĐỘNG 3 : Luyện tập.

a. Mục tiêu: Giúp học sinh khắc sâu kiến thức bài học 

b. Tổ chức thực hiện
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

GV: Qua nội dung bài học , hoàn thành bảng WLH

W

L

H

Những điều em thấy hứng thú về môn Địa lí.

Em học được điều gì qua bài học hôm nay?

Em tiếp tục tìm hiểu thông tin về Địa lí bằng cách nào?

HS: lắng nghe

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ

HS. Nhớ lại kiến thức Địa lí từ bài học để hoàn thành bảng theo yêu cầu

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

GV: Gọi ngẫu nhiên 3-5 hs chia sẻ

HS: Chia sẻ ý kiến của mình, nhận xét và bổ sung

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Đánh giá những kiến thức đã học của hs, tôn trọng  ý kiến của Hs


1. Chuồn chuồn bay thấp thì mưa

Bay cao thì nắng, bay vừa thì râm.

2. Gió heo may, chuồn chuốn bay thì bão.

3. Cơn đẳng đông vừa trông vừa chạy.

	Cơn đằng nam vừa làm vừa chơi.
4. Kiến đắp thành thì bão, kiến ẵm con chạy vào thì mưa.

5. Mau sao thì nắng, vắng sao thì mưa.

6. Nắng sớm thì đi trồng cà, mưa sớm ở nhà phơi thóc.

7. Đêm tháng Năm chưa nằm đã sáng

 Ngày tháng Mười chưa cười đã tối.

	
	Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập ở nhà

- HS hỏi đáp ngắn gọn những điều cần tham khảo, tìm kiếm thông tin trên Internet, sách tài liệu về tục ngữ, ca dao, chia sẻ với người thân…
- GV dặn dò Hs tự làm tại nhà, giới thiệu một số trang Wed chính thống
	
	Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

Trình bày trong tiết học sau

	
	Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

Đánh giá ý thức thực hiện và kết quả hoạt động của HS.

	

	

	


*HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Học bài

- Đọc trước bài 1: Hệ thống kinh, vĩ tuyến và tọa độ địa lí


+Tìm hiểu khái niệm kinh tuyến, vĩ tuyến, kinh độ, vĩ độ
+ Xác định các vĩ tuyến, kinh tuyến gốc, các bán cầu

+ Viết tọa độ địa lí, nhận biết một số lưới kinh vĩ tuyến
**********************************************************************

Ngày soạn:…………………………..
Ngày dạy:…………………………….
CHƯƠNG 1: BẢN ĐỒ - PHƯƠNG TIỆN THỂ HIỆN BỀ MẶT TRÁI ĐẤT

TIẾT 2+3 - BÀI 1: HỆ THỐNG KINH, VĨ TUYẾN VÀ TỌA ĐỘ ĐỊA LÍ 

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Xác định được trên bản đồ và trên quả Địa Cầu: kinh tuyến gốc, xích đạo, các bán cầu.

- Ghi được tọa độ địa lí của một điểm trên bản đồ.

- Nhận biết được một số lưới kinh vĩ tuyến của bản đồ thế giới

2. Năng lực

- Năng lực chung: giải quyết vấn đề, giao tiếp và hợp tác, tự chủ và sáng tạo

- Năng lực riêng:


+ Xác định được trên bản đồ và trên quả Địa Cầu: kinh tuyến gốc, xích đạo, các bán cầu.

+ Xác định được tọa độ địa lí của một điểm trên bản đồ.

+ Nhận biết được một số lưới kinh vĩ tuyến của bản đồ thế giới

3. Phẩm chất

Có ý thức vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học ở nhà trường vào cuộc sống

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Chuẩn bị của giáo viên 

- Quả Địa Cầu

- Máy tính, giáo án
2. Chuẩn bị của học sinh

- Sách giáo khoa

- Vở ghi

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

HOẠT ĐỘNG 1. Mở đầu  

a/ Mục tiêu

- Hình thành được tình huống có vấn đề để kết nối vào bài học.

- Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới.

b/ Tổ chức thực hiện:

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ

- GV: Cho HS hoạt động theo cặp 2 bạn chung bàn và thảo luận nhanh trong vòng 1 phút.

?/  Ngày nay các con tàu ra khơi đề có gắn các thiết bị định vị để thông báo vị trí của tàu. Vậy dựa vào đâu để người ta xác định được vị trí của con tàu đang lênh đênh trên biển?

- HS: Lắng nghe và tiếp cận nhiệm vụ.

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

- HS: Tiếp nhận nhiệm vụ và có 1 phút thảo luận.

- GV: Hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ HS.
Bước 3. Báo cáo, thảo luận

- GV: Yêu cầu đại diện của một vài nhóm lên trình bày.

+ Hướng dẫn HS trình bày (nếu các em còn gặp khó khăn).
- HS: Trả lời câu hỏi của GV.
+ Đại diện báo cáo sản phẩm.

+ HS còn lại theo dõi, nhận xét, bổ sung cho nhóm bạn (nếu cần).
Bước 4. Kết luận, nhận định

- GV: Chuẩn kiến thức và dẫn vào bài mới.


Ngày xưa, trong những cuộc hành trình, các tàu biển thường xuyên bị mất phương hướng. Ví dụ, một cơn bão có thể đưa tàu đi xa hơn nơi nó muốn đến. Để khắc phục điều này, con người đã nỗ lực tìm kiếm cách xác định chính xác vị trí, cách tìm đường đi đến mọi địa điểm trên bề mặt Trái Đất. Vì thế, một mạng lưới kinh, vĩ tuyến tưởng tượng được bao phủ toàn bộ quả Địa Cầu đã ra đời, giúp chúng ta xác định được vị trí của con tàu khi đang lênh đênh trên biển. Đó cũng chính là nội dung của bài học ngày hôm nay.

- HS: Lắng nghe, vào bài mới.

HOẠT ĐỘNG 2. Hình thành kiến thức mới 
	HOẠT ĐỘNG 2.1: HỆ THỐNG KINH, VĨ TUYẾN 
a. Mục tiêu: 

- Xác định được trên bản đồ và trên quả Địa Cầu: kinh tuyến gốc, xích đạo, các bán cầu.

b. Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung chính

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ

- GV cho HS quan sát quả Địa Cầu.

? Em hãy nhận xét về hình dạng quả Địa Cầu. (Hình cầu và trục nghiêng)

- GV giới thiệu: Quả Địa Cầu là mô hình thu nhỏ của Trái Đất. Trên quả Địa Cầu có thể hiện cực Bắc, cực Nam và hệ thống kinh, vĩ tuyến.

- GV yêu cầu 2 HS ngồi cạnh nhau thực hiện nhiệm vụ học tập trong SGK: Quan sát hình 1.1 và đọc thông tin trong mục I, em hãy xác định các đối tượng sau: 

1. Xác định:

+ kinh tuyến gốc, các kinh tuyến Đông, các kinh tuyến tây.

+ vĩ tuyến gốc (xích đạo), vĩ tuyến bắc, vĩ tuyến nam.

+ bán cầu bắc, bán cầu nam

2. So sánh độ dài các đường kinh tuyến với nhau và độ dài các đường vĩ tuyến với nhau.
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PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1

Kinh tuyến

Vĩ tuyến

Khái niệm:.....

Khái niệm:.....

KT gốc:.....

VT gốc:.....

KT Tây:.....

VT Bắc:.....

KT Đông:.....

VT Nam:.....

So sánh độ dài các đường KT:.....

So sánh độ dài các đường VT:.....

- HS: Lắng nghe và tiếp cận nhiệm vụ.

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

- GV mời đại diện một cặp HS xác định các yếu tố trên hình 1.1 bằng cách chỉ trên hình vẽ treo tường hoặc màn chiếu; các HS khác nhận xét, bổ sung.

Bước 3. Báo cáo, thảo luận

- GV hướng dẫn HS dựa vào kênh chữ trong mục I SGK trao đổi với bạn học để hoàn thành bài tập dạng trắc nghiệm tìm kiếm sự phù hợp (ghép đôi) - ghép các khái niệm: kinh tuyến gốc, các kinh tuyến Đông, kinh tuyến Tây, vĩ tuyến Bắc, vĩ tuyến Nam, xích đạo, bán cầu Bắc, bán cầu Nam với các mô tả/định nghĩa về các khái niệm đó. (PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1)

Bước 4. Kết luận, nhận định

- GV: Chuẩn kiến thức và ghi bảng

- HS: Lắng nghe, ghi bài
	I. Hệ thống kinh, vĩ tuyến

Kinh tuyến

Vĩ tuyến

Khái niệm: KT là các đường nối cực Bắc với cực Nam trên bề mặt quả Địa Cầu

Khái niệm:VT là các vòng tròn bao quanh quả Địa Cầu, song song với xích đạo

KT gốc: 00 (đi qua đài thiên văn Grin-uých, Anh)
VT gốc: 00 (xích đạo)

KT Tây: những KT nằm ở phía tây (bên trái) KT gốc đến KT 1800
VT Bắc: những vĩ tuyến nằm từ Xích đạo đến cực bắc

KT Đông: những KT nằm ở phía đông (bên phải) KT gốc đến KT 1800

VT Nam: những vĩ tuyến nằm từ Xích đạo đến cực nam
So sánh độ dài các đường KT: bằng nhau

So sánh độ dài các đường VT: giảm dần từ xích đạo về 2 cực



	HOẠT ĐỘNG 2.2: TỌA ĐỘ ĐỊA LÍ 
a. Mục tiêu: 

- Ghi được tọa độ địa lí của một điểm trên bản đồ.

b. Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung chính

	NHIỆM VỤ 1

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ

- GV: Yêu cầu 2 HS đọc nội dung kênh chữ trong mục II SGK để trả lời câu hỏi:

1. Tọa độ địa lí của một điểm trên quả Địa Cầu/bản đồ được xác định như thế nào?

2. Khái niệm kinh độ, vĩ độ

3. Khi xác định tọa độ địa lí của một điểm cần lưu ý điều gì?

- HS: Lắng nghe và tiếp cận nhiệm vụ.
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

- GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ

- HS: Suy nghĩ, trả lời
Bước 3. Báo cáo, thảo luận

- GV mời đại diện 1 đến 2 HS trả lời đáp án cho các câu hỏi và giảng giải thêm về cách xác định tọa độ địa lí.
Bước 4. Kết luận, nhận định

- GV: Chuẩn kiến thức và ghi bảng

- HS: Lắng nghe, ghi bài
NHIỆM VỤ 2

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ

- GV: Quan sát hình 1.2 và đọc thông tin trong mục II, em hãy:

1. Xác định tọa độ địa lí các điểm A,B,C,D và ghi ra tọa độ địa lí các điểm đó trong vở/tài liệu HS/giấy nháp,...
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- HS: Lắng nghe và tiếp cận nhiệm vụ.

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

- GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ

- HS: Suy nghĩ, trả lời
Bước 3. Báo cáo, thảo luận

- GV yêu cầu 2 HS ngồi cạnh nhau sẽ kiểm tra kết quả bài tập cho nhau dựa vào đáp án GV cung cấp.
Bước 4. Kết luận, nhận định

- GV: Chuẩn kiến thức và ghi bảng

- HS: Lắng nghe, ghi bài
	II. Tọa độ địa lí

- Tọa độ địa lí của một điểm: là kinh độ và vĩ độ của điểm đó trên bản đồ hay quả Địa Cầu

- Kinh độ của một điểm: khoảng cách tính bằng độ từ kinh tuyến gốc đến kinh tuyến đi qua điểm đó.

- Vĩ độ của một điểm: khoảng cách tính bằng độ từ vĩ tuyến gốc đến vĩ tuyến đi qua điểm đó.

- Cách viết: Vĩ độ trước, kinh độ sau 
     400B

A   800 Đ
Hoặc A (400B, 800 Đ)
         B (200B, 400 Đ)       

         C (400N, 200 Đ)
         D (200N, 400 T)

	HOẠT ĐỘNG 2.3: LƯỚI KINH, VĨ TUYẾN CỦA BẢN ĐỒ THẾ GIỚI 
a. Mục tiêu: 

- Nhận biết được một số lưới kinh vĩ tuyến của bản đồ thế giới

b. Tổ chức thực hiện:

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ

- GV chia HS thành nhóm nhỏ gồm 4-5 em tùy vào số lượng.

- GV yêu cầu các nhóm HS hoàn thành nhiệm vụ học tập trong SGK:

1. Dựa vào nội dung mô tả lưới kinh vĩ tuyến của bản đồ thế giới (hình 1.3a), hãy mô tả đặc điểm của lưới kinh, vĩ tuyến của các hình còn lại (hình 1.3b và 1.3c)
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- HS: Lắng nghe và tiếp cận nhiệm vụ.

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

- GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ

- HS: Suy nghĩ, trả lời
Bước 3. Báo cáo, thảo luận

- HS: Trình bày kết quả

- GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung 
Bước 4. Kết luận, nhận định

- GV: Chuẩn kiến thức và ghi bảng

- HS: Lắng nghe, ghi bài
	III. Lưới kinh, vĩ tuyến của bản đồ thế giới

Hình

Nội dung

1.3a

- Kinh tuyến là những đường thẳng song song cách đều nhau

- Vĩ tuyến cũng là những đường thẳng song song.

- Các kinh tuyến, vĩ tuyến vuông góc với nhau.

1.3b

- Kinh tuyến là những đường thẳng tỏa ra theo hình nan quạt.

- Vĩ tuyến là những cung tròn đồng tâm.

- Tâm của các vĩ tuyến cũng chính là điểm gặp nhau của các đường kinh tuyến.

1.3c

- Kinh tuyến là những đường thẳng tỏa ra từ điểm cực.

- Vĩ tuyến là những vòng tròn đồng tâm mà tâm là nơi gặp nhau của các kinh tuyến.




HOẠT ĐỘNG 3. Luyện tập 
a. Mục tiêu:

- Củng cố, khắc sâu, hệ thống lại nội dung kiến thức bài học. 
b. Tổ chức thực hiện:

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ

- GV yêu cầu HS làm bài tập sau:

Bài 1. Cho biết nếu vẽ các đường kinh tuyến, vĩ tuyến cách nhau 10 thì trên quả địa cầu có bao nhiêu kinh tuyến, vĩ tuyến.

Bài 2.
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Bài 3.
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Gợi ý trả lời:

Bài 1. 

- Nếu cách nhau 10, ta vẽ 1 kinh tuyến thì có 360 kinh tuyến.

- Nếu cách nhau 10, ta vẽ 1 vĩ tuyến thì có:

+ 90 vĩ tuyến Bắc

+ 90 vĩ tuyến Nam

+ Vĩ tuyến 00
--> Vậy có tất cả 181 vĩ tuyến

Bài 2. 

(1) Vòng cực bắc    (2) Chí tuyến bắc   (3) Xích đạo  (4) Chí tuyến nam  (5) Vòng cực nam

Bài 3. 

  A(100B, 1300Đ)

B(100B, 1100Đ)        C(00, 1300Đ      D(100N, 1200Đ)
 

        Đ(00, 1400Đ)              E(150B, 1300Đ)

G(00, 1250Đ)
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

- HS: Khai thác thông tin, dựa vào hiểu biết cá nhân trả lời câu hỏi, trao đổi kết quả làm việc với các bạn khác.

- GV: Quan sát, theo dõi đánh giá thái độ làm việc, giúp đỡ những HS gặp khó khăn.

Bước 3. Báo cáo, thảo luận

- HS: Trình bày trước lớp kết quả làm việc. HS khác nhận xét, bổ sung

Bước 4. Kết luận, nhận định

- GV: Thông qua phần trình bày của HS rút ra nhận xét, khen ngợi và rút kinh nghiệm những hoạt động rèn luyện kĩ năng của cả lớp.

HOẠT ĐỘNG 4. Vận dụng
a. Mục tiêu:

- Vận dụng kiến thức của bài học vào thực tế

b. Tổ chức thực hiện:

HS thực hiện ở nhà

Bước 1. 

- GV đưa ra nhiệm vụ: Tra cứu thông tin, ghi tọa độ địa lí các điểm cực (Bắc, Nam, Đông, Tây) trên phần đất liền nước ta.

Bước 2. 

- HS hỏi và đáp ngắn gọn những vấn đề cần tham khảo.

Bước 3. 

- GV dặn dò HS tự làm ở nhà tiết sau trình bày

*HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

- Học bài và hoàn thành bài tập được giao

- Đọc trước bài 2: kí hiệu và chú giải trên một só bản đồ thông dụng


+ Khái niệm kí hiệu bản đồ


+ Kể tên các loại kí hiệu bản đồ. Cho ví dụ?

**********************************************************************

Ngày soạn:…………………………..

Ngày dạy:…………………………..

TIÊT 4 + 5 – BÀI 2: KÍ HIỆU VÀ CHÚ GIẢI 

TRÊN MỘT SỐ BẢN ĐỒ THÔNG DỤNG

Thời gian thực hiện: 02 tiết

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Đọc được các kí hiệu và chú giải bản đồ hành chính, bản đồ địa hình.

- Biết đọc bản đồ, xác định được vị trí của các đối tượng địa lí trên bản đồ.

2. Năng lực

- Năng lực chung:

+ Tự chủ và tự học: Tự học và hoàn thiện các nhiệm vụ thông qua phiếu học tập

+ Giao tiếp và hợp tác: 
Sử dụng ngôn ngữ, kết hợp với các công cụ học tập để trình bày thông tin, thảo luận nhóm.

+ Giải quyết vấn đề sáng tạo: Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết các vấn đề trong tình huống mới.

- Năng lực Địa lí

+ Nhận thức khoa học Địa lí: xác định được vị trí của các đối tượng địa lí trên bản đồ.

+ Tìm hiểu Địa lí: Sử dụng các công cụ của Địa lí học (tranh ảnh, video, văn bản…) để tìm hiểu ý nghĩa của kí hiệu bản đồ, phân biệt được các loại kí hiệu.

+ Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Sử dụng được chú giải và hệ thống kí hiệu để đọc được một số bản đồ thông dụng.

3. Phẩm chất

- Chăm chỉ
: Có ý thức đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của bản thân, thuận lợi, khó khăn trong học tập để xây dựng kế hoạch học tập. Có ý chí vượt qua khó khăn để đạt kết quả tốt trong học tập.

- Nhân ái: Tôn trọng ý kiến của người khác, có ý thức học hỏi lẫn nhau.

- Trung thực
: Tự giác tham gia và vận động người khác tham gia phát hiện, đấu tranh với các hành vi thiếu trung thực trong học tập.

- Trách nhiệm: Có trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ học tập (cá nhân/nhóm)

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Chuẩn bị của giáo viên

- Một số bản đồ giáo khoa

- Các bản đồ trong SGK

- Thiết bị điện tử 
2. Chuẩn bị của học sinh: SGK, vở ghi

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

HOẠT ĐỘNG 1. Mở đầu
a. Mục tiêu

- Kết nối vào bài học

b. Tổ chức thực hiện

	Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh

         Giả sử em chuẩn bị có một chuyến du lịch nước ngoài cùng với gia đình, vì vậy cần phải chuẩn bị rất nhiều đồ dùng cần thiết cho chuyến đi này. 

        Em hãy cho biết vật dụng nào rất hữu ích để giúp em tìm đường đi tròn chuyến du lịch của mình.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 

Bước 3: Báo cáo kết quả làm việc

Bước 4: Gv quan sát, nhận xét đánh giá hoạt động học của hs. 



         Còn các em đã biết đọc và sử dụng bản đồ chưa? Bản đồ có vai trò rất quan trọng trong học tập và đời sống. Bài học này sẽ giúp các em biết được ý nhĩa của các kí hiệu trên bản đồ và cách sử dụng một số bản đồ thông dụng.
HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức mới 

Hoạt động 2.1. Tìm hiểu kí hiệu và chú giải bản đồ.

a. Mục tiêu

- Biết đọc các kí hiệu bản đồ và chú giải bản đồ hành chính, bản đồ địa hình.

b. Tổ chức thực hiện

Bước 1: Giao nhiệm vụ

	Nhiệm vụ 1: Dựa vào hình 2.1, em hãy cho biết các kí hiệu a,b,c,d tương ứng với nội dung các hình nào (1,2,3,4)?

Nhiệm vụ 2: Dựa vào thông tin mục 1, hình 2.1, em hãy cho biết:
+ Kí hiệu bản đồ là gì?

+ Ý nghĩa của kí hiệu bản đồ?

+ Để biết nội dung, ý nghĩa của các kí hiệu, khi đọc bản đồ chúng ta sẽ chú ý phần nào của bản đồ?
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	Nhiệm vụ 3 - Nhóm
- GV chia lớp thành các nhóm 4-6 học sinh

- Phân nhiệm vụ cho các nhóm
	

	
	

	Nhóm 1, 3, 5: Đọc bản đồ địa hình và sự phân bố một số mỏ sắt, mỏ than trên thế giới.

- Nêu tên nội dung và lãnh thổ được thể hiện trên bản đồ?

- Nêu tỉ lệ bản đồ?

- Kể tên ít nhất 3 kí hiệu trong bảng chú giải và cho biết các kí hiệu đó thể hiện các đối tượng địa lí nào trên bản đồ?
	Nhóm 2, 4, 6: Đọc bản đồ hành chính thành phố Hà Nội (Việt Nam)

- Nêu tên nội dung và lãnh thổ được thể hiện trên bản đồ?

- Nêu tỉ lệ bản đồ?

- Kể tên ít nhất 3 kí hiệu trong bảng chú giải và cho biết các kí hiệu đó thể hiện các đối tượng địa lí nào trên bản đồ?


Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ

- HS hoạt động cá nhân ở nhiệm vụ 1,2

- HS hoạt động theo nhóm ở nhiệm vụ 3: Các nhóm thảo luận và ghi kết quả làm việc vào bảng nhóm. Nhóm nào nhanh và có đáp áp chính xác sẽ giành chiến thắng.

Bước 3: HS báo cáo kết quả làm việc

- Gọi HS/nhóm bất kì báo cáo.

-HS/ Nhóm khác nhận xét, bổ sung 

Bước 4: Đánh giá và chốt kiến thức

- Giáo viên quan sát, nhận xét đánh giá quá trình thực hiện của học sinh về thái độ, tinh thần học tập, khả năng giao tiếp, trình bày và đánh giá kết quả cuối cùng của học sinh 

- Chuẩn kiến thức:

	I. Kí hiệu bản đồ và chú giải

- Kí hiệu bản đồ là phương tiện dùng để thể hiện toàn bộ, hay một phần của các sự vật và hiện tượng Địa lí.

+ Ý nghĩa của kí hiệu bản đồ: Giúp người đọc phân biệt được sự khác nhau, của các thông tin thể hiện trên bản đồ.

- Bảng chú giải của bản đồ giúp chúng ta hiểu nội dung và ý nghĩa của các kí hiệu được sử dụng trên bản đồ.


Hoạt động 2.2. Tìm hiểu các loại kí hiệu trên bản đồ
a. Mục tiêu

- Biết được các loại kí hiệu được sử dụng trên bản đồ

b. Tổ chức thực hiện

Bước 1: Giao nhiệm vụ

Nhiệm vụ 1: Dựa vào kiến thức mục II, em hãy cho biết có những dạng kí hiệu nào? Cho ví dụ?

Nhiệm vụ 2: Dựa vào kiến thức mục II, hình 2.2, 2.3 để hoàn thiện nội dung phiếu học tập sau:

	TT
	Các dạng kí hiệu
	Liệt kê các kí hiệu có trên hình 2.2 và 2.3

	1
	Kí hiệu tượng hình
	

	2
	Kí hiệu hình học
	

	3
	Màu sắc, nét chải
	


Nhiệm vụ 3: Dựa vào mục em có biết, em hãy trao đổi theo cặp và trả lời các câu hỏi sau:

- Hệ thống kí hiệu trên bản đồ được chia thành những loại nào?

- Mỗi loại kí hiệu dùng để thể hiện các đối tượng Địa lí như thế nào? Lấy ví dụ từng loại?

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ

- GV hỗ trợ, hướng dẫn

Bước 3: HS báo cáo kết quả làm việc

- Gọi 1 học sinh bất kì trả lời câu hỏi.

- HS khác nhận xét, bổ sung 

Bước 4: Đánh giá và chốt kiến thức

- Giáo viên quan sát, nhận xét đánh giá quá trình thực hiện của học sinh về thái độ, tinh thần học tập, khả năng giao tiếp, trình bày và đánh giá kết quả cuối cùng của học sinh 

- Chuẩn kiến thức:

	II. Các loại kí hiệu bản đồ

- Có 3 loại kí hiệu: Điểm, đường, diện tích

- Có 3 dạng kí hiệu: Tượng hình, hình học, màu sắc và nét chải


HOẠT ĐỘNG 3. Luyện tập

a. Mục tiêu
- Củng cố các kiến thức đã học trong bài

b. Tổ chức thực hiện

Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh:  

Dựa vào hình 2.2 và hình 2.3 em hãy:

- Xác định vị trí và độ cao của đỉnh núi E-vơ-rét (Everest), vị trí và độ sâu của vực biển Ma-ri-a-na (Mariana)

- Tìm dãy núi Rốc-ki (Rocky)

- Hãy xác định vị trí của sân bay Nội Bài

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
- HS dựa vào kiến thức đã học trong bài để trả lời câu hỏi.
Bước 3: Báo cáo kết quả làm việc

Bước 4: Gv quan sát, nhận xét đánh giá hoạt động học của hs. 
HOẠT ĐỘNG 4. Vận dụng

a. Mục tiêu

- Vận dụng kiến thức đã học để giải quyết vấn đề trong thực tiễn.

b. Tổ chức thực hiện

Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh: Sử dụng điện thoại, truy cập internet để tìm hiểu thêm về bản đồ hành chính Việt Nam qua các thời kì và so sánh và so sánh sự thay đổi số lượng các đơn vị hành chính cấp tỉnh?

https://ungdungmoi.edu.vn/ban-do-lanh-tho-viet-nam-qua-cac-thoi-ky.html
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 

- Tìm thông tin trên điện thoại di động hoặc thiết bị điện tử phù hợp
Bước 3: Báo cáo kết quả làm việc

Bước 4: Gv quan sát, nhận xét đánh giá hoạt động học của hs. 
*HƯỚNG DÂN VỀ NHÀ

- Học bài và hoàn thành bài tập

- Đọc trước bài 3: Tìm đường đi trên bản đồ


+ Cách xác định phương hướng trên bản đồ

          + Tính khoảng cách thực địa dựa vào tỉ lệ bản đồ

********************************************************************

Ngày soạn:………………..

Ngày dạy:…………………

TIẾT 6 + 7 – BÀI 3: TÌM ĐƯỜNG ĐI TRÊN BẢN ĐỒ

Thời gian thực hiện: 02 tiết

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Biết xác định hướng trên bản đồ và tính khoảng cách thực tế giữa hai địa điểm trên bản đồ theo tỉ lệ bản đồ.

- Biết đọc bản đồ, xác định được vị trí các đối tượng địa lí trên bản đồ

- Biết tìm đường đi trên bản đồ.

2. Năng lực

- Năng lực chung:

+ Tự chủ và tự học: Tự học và hoàn thiện các nhiệm vụ thông qua phiếu học tập.

+ Giao tiếp và hợp tác: Sử dụng ngôn ngữ, kết hợp với các công cụ học tập để trình bày thông tin, thảo luận nhóm.

+ Giải quyết vấn đề sáng tạo: Xác định được phương hướng trong thực tế dựa vào kiến thức đã học.

- Năng lực Địa lí

+ Nhận thức khoa học Địa lí: Xác định được phương hướng trên bản đồ và vị trí của các đối tượng Địa lí trên bản đồ

+ Tìm hiểu Địa lí
: Sử dụng các công cụ của Địa lí học (tranh ảnh, video, văn bản…) để tìm hiểu cách xác định phương hướng và tính khoảng cách trên thực tế dựa vào tỉ lệ bản đồ. 

+ Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Xác định phương hướng trong thực tế và tìm đường đi trên bản đồ.

3. Phẩm chất

- Chăm chỉ
: Có ý thức đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của bản thân, thuận lợi, khó khăn trong học tập để xây dựng kế hoạch học tập. Có ý chí vượt qua khó khăn để đạt kết quả tốt trong học tập.

- Nhân ái: 
Tôn trọng ý kiến của người khác, có ý thức học hỏi lẫn nhau.

- Trung thực
: Tự giác tham gia và vận động người khác tham gia phát hiện, đấu tranh với các hành vi thiếu trung thực trong học tập.

- Trách nhiệm: Có trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ học tập (cá nhân/nhóm)

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Chuẩn bị của giáo viên

- Quả địa cầu

- Hình ảnh bản đồ được xây dựng theo một số phép chiếu khác nhau.
2. Chuẩn bị của học sinh: SGK, vở ghi

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

HOẠT ĐỘNG 1. Mở đầu
a. Mục tiêu

- Kết nối vào bài học

b. Tổ chức thực hiện

	Bước 1: Giao nhiệm vụ

- GV đưa ra tình huống: Trang, Mai và Minh đang có một chuyến đi chơi cùng nhau. Nhưng đi đến một ngã tư thì các bạn ấy quên đường mất rồi.

+ Bạn Trang rất lo lắng: Bây giờ chúng ta đi đường nào nhỉ?

+ Mai: Yên tân, tớ có bản đồ ở đây.

+ Minh: Bản đồ trong chiếc điện thoại thông minh này sẽ dẫn đường cho ta đến mọi nơi ta muốn.

- Vấn đề bạn Trang lo lắng đã được Mai và Minh giải quyết rồi




Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS theo dõi quan sát ảnh

Bước 3: Báo cáo kết quả làm việc

- Sử dụng bản đồ.

Bước 4: Đánh giá và chốt kiến thức

             Gv quan sát, nhận xét đánh giá hoạt động học của hs => Từ câu trả lời của học sinh, GV kết nối vào bài học
HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức mới 

Hoạt động 2.3. Tìm hiểu phương hướng trên bản đồ.

a. Mục tiêu

- Xác định được phương hướng trên bản đồ.

b. Tổ chức thực hiện

*Bước 1: Giao nhiệm vụ

Nhiệm vụ 1

- GV cho HS quan sát bản đồ các nước Đông Nam Á, GV đã ghi sẵn 4 hướng chính trên bản đồ. Sau đó giao nhiệm vụ cho HS: 

+ Xác định các đường kinh tuyến, vĩ tuyến. 

+ Phía trên đường kinh tuyến chỉ hướng gì? Phía dưới chỉ hướng gì?

+ Đầu bên trái và phải của đường kinh tuyến chỉ hướng gì?

- Đối với các bản đồ không có hệ thống kinh, vĩ tuyến, xác định phương hướng bằng cách nào?
[image: image11.png]



	Nhiệm vụ 2: GV yêu cầu học sinh kẻ các hướng chính vào vở ghi. 

- GV kẻ sẵn hình trên bảng, và chỉ điền hướng Bắc

- Gọi 1 học sinh lên bảng điền các hướng còn lại

- HS dưới lớp tự hoàn thiện vào vở ghi
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	Nhiệm vụ 3 - Cặp đôi: Dựa vào thông tin trong bài và quan sát hình 3.4, em hãy: Xác định vị trí của tòa nhà thư viện. Siêu thị ở phía nào của lược đồ? Công viên ở phía nào của lược đồ?
	[image: image13.png]




	
	Hình 3.4: Lược đồ một khu phố


*Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ

- HS tìm hiểu thông tin và thực hiện nhiệm vụ học tập.

*Bước 3: HS báo cáo kết quả làm việc

- Gọi 1 học sinh bất kì trả lời câu hỏi.

- HS khác nhận xét, bổ sung 

*Bước 4: Đánh giá và chốt kiến thức

- Giáo viên quan sát, nhận xét đánh giá quá trình thực hiện của học sinh về thái độ, tinh thần học tập, khả năng giao tiếp, trình bày và đánh giá kết quả cuối cùng của học sinh 

- Chuẩn kiến thức:

	I. Phương hướng trên bản đồ

- Xác định phương hướng dựa vào các đường kinh tuyến, vĩ tuyến trên bản đồ.

+ Đầu phía trên của đường kinh tuyến là hướng Bắc.

+ Đầu phía dưới của đường kinh tuyến là hướng Nam.

+ Đầu bên phải của vĩ tuyến là hướng Đông.

+ Đầu bên trái của vĩ tuyến là hướng Tây.

- Xác định phương hướng dựa vào mũi tên chỉ hướng Bắc trên bản đồ


Hoạt động 2.2. Tìm hiểu tỉ lệ bản đồ

a. Mục tiêu

- Biết tỉ lệ bản đồ

- Phân loại tỉ lệ bản đồ

- Tính khoảng cách trên thực tế dựa vào tỉ lệ bản đồ.

b. Tổ chức thực hiện

Bước 1: Giao nhiệm vụ

	Nhiệm vụ 1: Dựa vào thông tin SGK, em hãy cho biết

- Cho biết ý nghĩa của tỉ lệ bản đồ?

- Tỉ lệ bản đồ được thể hiện ở các dạng nào?

- Tỉ lệ số và tỉ lệ thước khác nhau như thế nào?

	
Nhiệm vụ 2: Giáo viên cho học sinh hai bản đồ đồ thế giới  và bản đồ của khu vực Đông Nam Á,  yêu cầu học sinh tìm vị trí của Việt Nam trên bản đồ.  

- Theo em để tìm Việt Nam trên hai bản đồ,  với bản đồ nào sẽ dễ hơn? Tại sao?
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	Nhiệm vụ 3: Tìm hiểu cách đo tính khoảng cách thực tế giữa hai địa điểm trên bản đồ theo tỉ lệ bản đồ.

- GV hướng dẫn các bước đo tính khoảng cách thực tế giữa hai địa điểm trên bản đồ theo tỉ lệ bản đồ. 

- Bước 1: Dùng thước đo khoảng cách của 2 địa điểm trên bản đồ

- Bước 2: Đọc độ dài đoạn vừa đo trên thước kẻ

- Bước 3: Dựa vào tỉ lệ bản đồ tính khoảng cách trên thực địa

+ Nếu trên bản đồ là tỉ lệ số: Lấy số đo hoảng cách của 2 địa điểm trên bản đồ  X mẫu số

 tỉ lệ.

+ Nếu trên bản đồ là tỉ lệ thước: Lấy Lấy số đo hoảng cách của 2 địa điểm trên bản đồ áp vào thước tỉ lệ sẽ biết được khoảng cách của 2 địa điểm đó trên thực tế.


	- GV mở rộng cho học sinh bằng bài thơ  tính khoảng cách cách trên  thực tế dựa trên bản đồ.
	

	Nhiệm vụ 4 - cặp đôi: Thực hành tính khoảng cách thực tế giữa hai địa điểm trên bản đồ theo tỉ lệ bản đồ. 

1. Trên bản đồ hành chính có tỉ lệ 1 : 6 000 000, khoảng cách giữa Thủ đô Hà Nội và thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An) là 5 cm, vậy trên thực tế hai địa điểm đó cách nhau bao xa? 

2. Hai địa điểm có khoảng cách thực tế là 25 km, thì trên bản đồ có tỉ lệ 1 : 500 000, khoảng cách giữa hai địa điểm đó là bao nhiêu?


Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ

- GV hỗ trợ, hướng dẫn

Bước 3: HS báo cáo kết quả làm việc

- Gọi 1 học sinh bất kì trả lời câu hỏi.

- HS khác nhận xét, bổ sung 

Bước 4: Đánh giá và chốt kiến thức

- Giáo viên quan sát, nhận xét đánh giá quá trình thực hiện của học sinh về thái độ, tinh thần học tập, khả năng giao tiếp, trình bày và đánh giá kết quả cuối cùng của học sinh 

1. Ta có tỉ lệ 1 : 6 000 000 nghĩa là cứ 1 cm trên bản đồ tương ứng với 6 000 000 cm trên thực tế. Vậy khoảng cách giữa Thủ đô Hà Nội và thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An) là 5 cm thì trên thực tế hai địa điểm đó cách nhau là: 

5 x 6 000 000 = 30 000 000 (cm) = 300 km

2. Bản đồ có tỉ lệ 1 : 500 000 nghĩa là cứ 1 cm trên bản đồ tương ứng với 500 000 cm trên thực tế. Ta có 25 km = 25 000 cm

=> Khoảng cách giữa hai địa điểm đó là: 500 000 : 25 000 = 20 (cm) trên bản đồ
- Chuẩn kiến thức:

	II. Tỉ lệ bản đồ

- Tỉ lệ bản đồ cho biết mức độ thu nhỏ của khoảng cách trên bản đồ so với khoảng cách trên thực địa

- Có 2 dạng: Tỉ lệ thước và tỉ lệ số.

*Thao tác tính khoảng cách trên thực địa dựa vào tỉ lệ bản đồ

- Bước 1: Dùng thước đo khoảng cách của 2 địa điểm trên bản đồ

- Bước 2: Đọc độ dài đoạn vừa đo trên thước kẻ

- Bước 3: Dựa vào tỉ lệ bản đồ tính khoảng cách trên thực địa

+ Nếu trên bản đồ là tỉ lệ số: Lấy số đo hoảng cách của 2 địa điểm trên bản đồ  X mẫu số tỉ lệ.

+ Nếu trên bản đồ là tỉ lệ thước: Lấy Lấy số đo hoảng cách của 2 địa điểm trên bản đồ áp vào thước tỉ lệ sẽ biết được khoảng cách của 2 địa điểm đó trên thực tế.


Hoạt động 2.3. Tìm đường đi trên bản đồ
a. Mục tiêu

- Biết tìm đường đi trên bản đồ.

b. Tổ chức thực hiện

Bước 1: Giao nhiệm vụ

- Dựa vào hình 3.5, em hãy:

1. Xác định hướng đi từ Hội trường Thống Nhất (Dinh Độc Lập) đến Nhà hát Thành phố.

2. Xác định tuyến đường ngắn nhất để đi từ Hội trường Thông Nhất đến chợ Bến Thành

- Nếu chúng ta đang lạc đường mà không có bản đồ giấy trên tay, chúng ta có thể sử dụng thiết bị nào để tìm đường đi?

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ

- GV hỗ trợ, hướng dẫn

Bước 3: HS báo cáo kết quả làm việc

- Gọi 1 học sinh bất kì trả lời câu hỏi.

- HS khác nhận xét, bổ sung 

Bước 4: Đánh giá và chốt kiến thức

- Giáo viên quan sát, nhận xét đánh giá quá trình thực hiện của học sinh về thái độ, tinh thần học tập, khả năng giao tiếp, trình bày và đánh giá kết quả cuối cùng của học sinh 

	+ Từ hội trường Thống Nhất ta đi về phía Đông để có thể đến nhà hát Thành phố

+ Tuyến đường ngắn nhất để đi từ Hội trường Thông Nhất đến chợ Bến Thành: Đi thẳng qua đường Nguyễn Du, đường Lí Tự Trọng và đường Lê Thánh Tông.




- Chuẩn kiến thức:

	III. Tìm đường đi trên bản đồ

- Tìm đường đi trên bản đồ giấy

- Tìm đường đi trên điện thoại thông minh.


HOẠT ĐỘNG 3. Luyện tập

a. Mục tiêu
- Củng cố các kiến thức đã học trong bài

b. Tổ chức thực hiện

Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh: 

- Quan sát hình 3.5, em hãy thực hiện những nhiệm vụ sau để đo tính khoảng cách và tìm đường đi trên bản đồ:

1. Cho biết với tỉ lệ 1:10 000 thì 1 cm trên bản đồ tương ứng với bao nhiêu m trên thực địa?

2. Sử dụng tỉ lệ số hoặc tỉ lệ thước để đo và tính khoảng cách trên thực địa theo đường chim bay giữa các địa điểm sau (đơn vị:m):

- Khoảng cách từ Bảo tàng Chứng tích chiến tranh đến Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

- Chiều dài đường Nam Kì Khởi Nghĩa đoạn từ ngã tư với đường Nguyễn Đình Chiểu đến ngã tư với đường Lý Tự Trọng.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
- HS dựa vào kiến thức đã học trong bài để tra lời câu hỏi.
Bước 3: Báo cáo kết quả làm việc

Bước 4: Gv quan sát, nhận xét đánh giá hoạt động học của hs. 
*. Hướng dẫn:

a. Các em đo khoảng cách từ Bảo tàng Chứng tích chiến tranh đến Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Gỉa sử khoảng cách em đo được là a (cm)

Tỉ lệ bản đồ 1:10 000 thì 1 cm trên bản đồ ứng với 100m

=> a cm trên bản đồ tương ứng với: 100x a (m)

b. Chiều dài đường Nam Kì Khởi Nghĩa đoạn từ ngã tư với đường Nguyễn Đình Chiểu đến ngã tư với đường Lý Tự Trọng là b (cm)

Tỉ lệ bản đồ 1:10 000 thì 1 cm trên bản đồ ứng với 100m

=> b cm trên bản đồ tương ứng với: 100x b (m)
HOẠT ĐỘNG 4. Vận dụng

a. Mục tiêu

- Vận dụng kiến thức đã học để giải quyết vấn đề trong thực tiễn.

b. Tổ chức thực hiện

Bước 1: Giao nhiệm vụ

	- Sử dụng bản đồ du lịch Đà Nẵng tổng hợp, điện thoại, máy tính bảng … nhóm em hãy lên kế hoạch cho một chuyến đi chơi trong ba ngày. 

+ Hãy chọn các điểm dừng chân và lên kế hoạch cụ thể cho chuyến đi. 

+Hãy chọn phương tiện di chuyển, nơi em dự định tham quan, nghỉ đêm, món ăn sẽ thưởng thức,... 

+ Hãy nêu rõ những lí do lựa chọn của em

	
	


Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
- HS dựa vào kiến thức đã học để thực hiện nhiệm vụ.

Bước 3: Báo cáo kết quả làm việc

Bước 4: Gv quan sát, nhận xét đánh giá hoạt động học của hs. 
*HƯỚNG DÃN VỀ NHÀ

- Học bài và hoàn thành bài tập

- Đọc trước bài 4: Lược đồ trí nhớ

      + Khái niệm lược đồ trí nhớ

      + Các bước vẽ lược đồ trí nhớ

********************************************************************
Ngày soạn:……………………..

Ngày dạy:………………………

TIẾT 8 – BÀI 4: LƯỢC ĐỒ TRÍ NHỚ

Thời gian thực hiện: 01 tiết

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Trình bày được khái niệm lược đồ trí nhớ.

- Nêu được vai trò của lược đồ trí nhớ trong cuộc sống.

- Vẽ được lược đồ trí nhớ thể hiện các đối tượng địa lí thân quen đối với cá nhân học sinh.
2. Năng lực

- Năng lực chung:

+ Tự chủ và tự học: Tự học và hoàn thiện các nhiệm vụ thông qua phiếu học tập

+ Giao tiếp và hợp tác: 
Sử dụng ngôn ngữ, kết hợp với các công cụ học tập để trình bày thông tin, thảo luận nhóm.

+ Giải quyết vấn đề sáng tạo
: Vẽ được lược đồ trí nhớ thể hiện các đối tượng địa lí thân quen đối với cá nhân học sinh.

- Năng lực Địa lí

+ Nhận thức khoa học Địa lí
: Nhận thức thế giới theo quan điểm không gian về vị trí phân bố của các đối tượng địa lí.

+ Tìm hiểu Địa lí
: Sử dụng các công cụ của Địa lí học (tranh ảnh, video, văn bản…) để hình thành lược đồ trí nhớ.

+ Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Xây dựng được lược đồ trí nhớ thể hiện các đối tượng địa lí thân quen đối với cá nhân học sinh.

3. Phẩm chất

- Chăm chỉ
: Có ý thức đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của bản thân, thuận lợi, khó khăn trong học tập để xây dựng kế hoạch học tập. Có ý chí vượt qua khó khăn để đạt kết quả tốt trong học tập.

- Nhân ái: 
Tôn trọng ý kiến của người khác, có ý thức học hỏi lẫn nhau, yêu quê hương, đất nước.

- Trung thực
: Tự giác tham gia và vận động người khác tham gia phát hiện, đấu tranh với các hành vi thiếu trung thực trong học tập.

- Trách nhiệm: 
Có trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ học tập (cá nhân/nhóm).

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Chuẩn bị của giáo viên

- Một số lược đồ trí nhớ có sẵn hoặc tự xây dựng.

- Máy tính, giáo án

2. Chuẩn bị của học sinh: SGK, vở ghi

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

HOẠT ĐỘNG 1. Mở đầu
a. Mục tiêu

- Kết nối vào bài học

b. Tổ chức thực hiện

*Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh

           Ngay từ ngày còn bé, được bố mẹ đưa đi học, em nhớ rõ con đường từ nhà đến trường. Rồi bố mẹ đưa đến các nơi em thích: cửa hàng kem, hiệu sách thiếu nhi, đến nhà các bạn cùng lớp.... Nếu có đi một mình, em cũng không bị lạc. 

	
	


- Tại sao em lại không bị lạc?

*Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
- HS trả lời câu hỏi tình huống.

*Bước 3: Báo cáo kết quả làm việc

*Bước 4: Gv quan sát, nhận xét đánh giá hoạt động học của hs. 

          Tại sao em lại không bị lạc? Vì trong đầu, trong trí nhớ của em đã hình thành một hình ảnh về không gian đó, được gọi là lược đồ trí nhớ. 

HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức mới

Hoạt động 2.1. Tìm hiểu về khái niệm lược đồ trí nhớ

a. Mục tiêu

- Trình bày được khái niệm lược đồ trí nhớ.

b. Tổ chức thực hiện
Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh: 

Nhiệm vụ 1: Em hãy đọc đoạn văn sau và hoàn thành nhiệm vụ phía dưới

          Bằng xe máy, chúng tôi xuất phát từ Hà Nội về phía Nam dọc theo quốc lộ 1A. Dừng ở một trặm xăng ven đường trong thành phố Phủ Lý (Hà Nam), sau đó chúng tôi tiếp tục di chuyển. Sau hơn 3 giờ đồng hồ, chúng tôi đã có mặt ở thành phố Ninh Bình. Từ đây, theo đại lộ Tràng An về hướng tây khoảng 6 km, danh thắng Tràng An hiện ra trước mắt chúng tôi với khung cảnh thật đẹp.

- Hãy vẽ lại hành trình của chuyến đi được mô tả trong đoạn văn trên.
Nhiệm vụ 2: Dựa vào thông tin SGK, và lược đồ đã vẽ, em hãy cho biết:

- Lược đồ trí nhớ là gì?

- Vai trò của lược đồ trí nhớ trong cuộc sống? lấy ví dụ?

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ nhóm.

Bước 3: HS báo cáo kết quả làm việc

- Gọi 2 HS lên bảng vẽ, các học sinh khác tự vẽ vào vở

- Các HS khác nhận xét, bổ sung

Bước 4: Đánh giá và chốt kiến thức

	I. Khái niệm lược đồ trí nhớ

- Lược đồ trí nhớ là hình ảnh về một địa điểm hoặc một khu vực cụ thể trong tâm trí của con người.

- Ý nghĩa của lược đồ trí nhơ:

+ Giúp chúng ta định hướng di chuyển từ nơi này đến nơi khác bằng cách vẽ phác họa tuyến đường đi.

+ Giúp chúng ta hiểu về thế giới xung quanh, sắp xếp không gian và thể hiện lại các đối tượng, phác họa hình ảnh của 1 địa điểm, một hành trình hoặc 1 vùng nào đó.




Hoạt động 2.2. Tìm hiểu cách vẽ lược đồ trí nhớ

a. Mục tiêu

- Biết được cách xây dựng lược đồ trí nhớ.

b. Tổ chức thực hiện

Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh

Nhiệm vụ: Dựa vào thông tin SGK, và hiểu biết của mình, các em hãy thảo luận cặp đôi để hoàn thiện nội dung phiếu học tập sau:

	Các thao tác
	Cách thức thực hiện
	Ví dụ minh họa

	Hình dung
	
	

	Sắp xếp không gian
	
	

	Vị trí bắt đầu
	
	


Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ

- HS thực hiện nhiệm vụ cặp đôi.

Bước 3: HS báo cáo kết quả làm việc

- Gọi HS hoàn thiện nội dung phiếu học tập.
- HS khác nhận xét, bổ sung 

Bước 4: Đánh giá và chốt kiến thức

- Giáo viên quan sát, nhận xét đánh giá quá trình thực hiện của học sinh về thái độ, tinh thần học tập, khả năng giao tiếp, trình bày và đánh giá kết quả cuối cùng của học sinh 

- Chuẩn kiến thức:

	II. Vẽ lược đồ trí nhớ

- Các bước để tạo ra lược đồ trí nhớ:

+ Hình dung: 
Nhớ lại và suy nghĩ nơi mà em sẽ vẽ lược đồ.

+ Sắp xếp không gian
: Suy nghĩ về tất cả các hình ảnh em có về nơi đó và sắp xếp chúng lại với nhau trong tư duy của mình.

+ Vị trí bắt đầu
: Là địa điểm hoặc khu vực em lựa chọn để phác thảo lược đồ của mình.


HOẠT ĐỘNG 3. Luyện tập 

a. Mục tiêu
- Củng cố các kiến thức đã học trong bài

b. Tổ chức thực hiện

	 Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh: 

- Quan sát  hình 4.1 và trả lời những câu hỏi sau:

+ Người vẽ lược đồ này sống ở đâu? Nơi đó có thể xem là vị trí để bắt đầu vẽ lược đồ này không?

+ Từ thị trấn đến trường học sẽ đi qua những đối tượng địa lí nào?

+ Đối tượng địa lí nào kéo dài từ bắc đến nam ở rìa phía Tây lược đồ?

+ Hồ nằm ở hướng nào trên lược đồ?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
- Cá nhân

Bước 3: Báo cáo kết quả làm việc

- Trình bày kết quả làm việc trước lớp.

Bước 4: Gv quan sát, nhận xét đánh giá hoạt động học của hs. 
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HOẠT ĐỘNG 4. Vận dụng

a. Mục tiêu

- Vận dụng kiến thức đã học để giải quyết vấn đề trong thực tiễn.

b. Tổ chức thực hiện

[image: image16.png]



	Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh

Vẽ lược đồ trí nhớ đường đi - Em hãy mô tả đường đi từ nhà em tới trường và trình bày trước lớp.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
- HS vẽ lược đồ trí nhớ.

Bước 3: Báo cáo kết quả làm việc

Bước 4: Gv quan sát, nhận xét đánh giá hoạt động học của hs. 
*HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ 


· Học bài và làm bài tập

· Đọc trước bài 5. Vị trí Trái Đất trong hệ Mặt Trời. Hình dạng, kích thước của Trái Đất

+ Vị trí Trái Đất trong hệ Mặt Trời

+ Hình dạng, độ dài bán kính tại Xích đạo, độ dài đường Xích đạo

**************************************************************

Ngày soạn:………………………..

Ngày dạy:………………………..

CHƯƠNG 2. TRÁI ĐẤT – HÀNH TINH CỦA HỆ MẶT TRỜI

TIẾT 9 – BÀI 5: VỊ TRÍ TRÁI ĐẤT TRONG HỆ MẶT TRỜI

HÌNH DẠNG, KÍCH THƯỚC CỦA TRÁI ĐẤT

Thời gian thực hiện: 01 tiết

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Kể tên các hành tinh quay quanh Trái Đất.

- Sắp xếp các hành tinh theo thứ tự xa dần Mặt Trời.

- Xác định được vị trí của Trái Đất trong Hệ Mặt Trời.

- Phân tích được ý nghĩa của vị trí của Trái Đất trong Hệ Mặt Trời.

- Mô tả được hình dạng, kích thước của Trái Đất.

- So sánh được kích thước của Trái Đất so với các hành tinh khác.

2. Năng lực

- Năng lực chung:

+ Tự chủ và tự học: Tự học và hoàn thiện các nhiệm vụ thông qua phiếu học tập

+ Giao tiếp và hợp tác: 
Sử dụng ngôn ngữ, kết hợp với các công cụ học tập để trình bày thông tin, thảo luận nhóm.

+ Giải quyết vấn đề sáng tạo
: Viết một lá thư giới thiệu về Trái Đất với người ngoài hành tinh
- Năng lực Địa lí

+ Nhận thức khoa học Địa lí: Nhận thức thế giới theo quan điểm không gian: Kể tên các hành tinh quay quanh Trái Đất. Sắp xếp các hành tinh theo thứ tự xa dần Mặt Trời. 
Xác định được vị trí của Trái Đất trong Hệ Mặt Trời. 
Phân tích được ý nghĩa của khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trời. Mô tả được hình dạng, kích thước của Trái Đất. 
So sánh được kích thước của Trái Đất so với các hành tinh khác

+ Tìm hiểu Địa lí
: Sử dụng các công cụ của Địa lí học. 
Tìm được các từ khóa của bài học trong SGK . Phân tích hình ảnh, sơ đồ để biết được vị trí của Trái Đất trong Hệ Mặt Trời. 
Lấy ví dụ minh họa để chứng minh Trái Đất hình cầu. 
Khai thác internet phục vụ môn học. Thu thập thông tin từ trang web giáo viên cung cấp để biết được hình dạng, kích thước của Trái Đất

+ Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học
: Viết một lá thư giới thiệu về Trái Đất với người ngoài hành tinh

3. Phẩm chất

- Chăm chỉ
: Có ý thức đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của bản thân, thuận lợi, khó khăn trong học tập để xây dựng kế hoạch học tập. Có ý chí vượt qua khó khăn để đạt kết quả tốt trong học tập.

- Nhân ái: 
Tôn trọng ý kiến của người khác, có ý thức học hỏi lẫn nhau.

- Trung thực
: Tự giác tham gia và vận động người khác tham gia phát hiện, đấu tranh với các hành vi thiếu trung thực trong học tập.

- Trách nhiệm: 
Có trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ học tập (cá nhân/nhóm).

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Chuẩn bị của giáo viên

-
 Video, hình ảnh về Trái Đất và hệ Mặt Trời.

- 
Phiếu học tập số 1,2
- Máy tính, giáo án

2. Chuẩn bị của học sinh

     Vở ghi, SGK
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG 1. Mở đầu
a. Mục tiêu

- Kết nối vào bài học

b. Tổ chức thực hiện

	Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh.

- Khởi động với bài hát: TRÁI ĐẤT NÀY LÀ CỦA CHÚNG MÌNH
- Em hãy mô tả những điều em biết về Trái Đất của chúng ta?

	
	


Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS tham gia trò chơi bằng cách giơ tay nhanh nhất.

Bước 3: HS báo cáo kết quả nhiệm vụ. 

- Gọi học sinh bất kì trả lời, các học sinh khác bổ sung ý kiến.

Bước 4: Đánh giá và chốt kiến thức

           Dựa vào câu trả lời của học sinh, GV kết nối vào bài học.
HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức mới

Hoạt động 2.1. Tìm hiểu về vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt Trời

a. Mục tiêu

-
 Kể tên các hành tinh quay quanh Trái Đất.

- 
Sắp xếp các hành tinh theo thứ tự xa dần Mặt Trời.

- 
Xác định được vị trí của Trái Đất trong Hệ Mặt Trời.

-
 Phân tích được ý nghĩa của vị trí của Trái Đất trong Hệ Mặt Trời.

b. Tổ chức thực hiện

Tiêu chí đánh giá

	TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ PHIẾU HỌC TẬP CÁ NHÂN

	Mức đánh giá
	Tiêu chí
	Đánh giá

	Mức 1
	Hoàn thành 1-2/6 câu hỏi
	

	Mức 2
	Hoàn thành 3-4/6 câu hỏi
	

	Mức 3
	Hoàn thành 5-6/6 câu hỏi
	


Lưu ý: Tích vào ô đánh giá mức HS hoàn thành nhiệm vụ học tập.

Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh

- Yêu cầu HS hoàn thành phiếu học tập số 1.
-  Dựa vào hình 5.1, thông tin SGK và xem video bài hát https://www.youtube.com/watch?v=HgQIW2kUiRQ  và trả lời các câu hỏi định hướng trong vòng 4 phút.

	Câu 1: Chuyển động xung quanh Mặt Trời có …………… hành tinh.

Câu 2: Ghi nhớ và hoàn thành sơ đồ Hệ Mặt Trời trống.

Câu 3: Các hành tinh này chuyển động ……

Mặt Trời, và ……………………. quanh mình.

Câu 4: Trái Đất nằm ở vị trí thứ ………. theo thứ tự xa dần Mặt Trời.

Câu 5: Hành tinh có sự sống duy nhất trong Hệ Mặt Trời là………………, Do………….

Câu 6: Em ấn tượng với hành tinh nào  nhất? Vì sao?..........................................
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Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS hoàn thành phiếu học tập số 1. 

- GV hướng dẫn, hỗ trợ HS.

Bước 3: Trao đổi thảo luận và báo cáo kết quả
- HS trả lời câu hỏi.

- Các học sinh khác có ý kiến nhận xét, bổ sung.
- Giáo viên hướng dẫn học sinh điều chỉnh, hoàn thiện kết quả và ghi chép kiến thức, chốt lại nội dung học tập.

Bước 4: Đánh giá và chốt kiến thức 

- Giáo viên quan sát, nhận xét đánh giá quá trình thực hiện của học sinh về thái độ, tinh thần học tập, khả năng giao tiếp, trình bày và đánh giá kết quả cuối cùng của học sinh 

- Chuẩn kiến thức:

	I. Trái Đất trong hệ Mặt Trời

- Trong hệ Mặt Trời có Mặt Trời và tám hành tinh

- Các hành tinh vừa chuyển động xung quanh Mặt Trời, vừa tự quay quanh mình. 

- Trái Đất nằm ở vị trí thứ 3 theo thứ tự xa dần Mặt Trời => Nhận được lượng nhiệt và ánh sáng phù hợp để sự sống có thể tồn tại và phát triển.


Hoạt động 2.2. Tìm hiểu đặc điểm hình dạng và kích thước của Trái Đất

a. Mục tiêu
-
 Mô tả được hình dạng, kích thước của Trái Đất.

- 
So sánh được kích thước của Trái Đất so với các hành tinh khác.

b. Tổ chức thực hiện

- Bảng tiêu chí đánh giá sản phẩm của học sinh.

	Tiêu chí
	Mức 1

Trung bình
	Mức 2

Khá tốt
	Mức 3

Tốt

	Nội dung phiếu học tập
	Hoàn thành đúng 1,2/5 nội dung 
	Hoàn thành đúng 3-4/5 nội dung
	Hoàn thành đúng 5/5 nội dung

	Hoạt động nhóm
	· Ồn ào, lộn xộn.

· Không có ý thức, trách nhiệm hợp tác làm việc nhóm.
	· Hơi ồn ào, lộn xộn.

· Ý thức, trách nhiệm hợp tác làm việc nhóm khá cao.
	· Nghiêm túc.
· Ý thức, tinh thần, trách nhiệm hợp tác làm việc nhóm cao.


Bước 1: Giao nhiệm vụ

- GV chia lớp thành các nhóm 4-6 học sinh.

- Nhiệm vụ: Dựa vào hình 5.2, hình 5.3 và thông tin trong bài, em hãy hoàn thiện nội dung phiếu học tập số 2.
	Câu hỏi
	Trả lời

	Hình dạng của Trái Đất?
	- Hình dạng:

	
	- Ví dụ chứng minh về hình dạng của Trái Đất:



	Mô tả kích thước của Trái Đất?
	- Độ dài của bán kính Trái Đất tại Xích đạo:  

	
	- Độ dài đường Xích đạo:

	
	=> Kết luận:


Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ

- HS thực hiện nhiệm vụ nhóm.

Bước 3: HS báo cáo kết quả làm việc

- Gọi học sinh bất kì trả lời câu hỏi.

- HS khác nhận xét, bổ sung 

Bước 4: Đánh giá và chốt kiến thức

- Giáo viên quan sát, nhận xét đánh giá quá trình thực hiện của học sinh về thái độ, tinh thần học tập, khả năng giao tiếp, trình bày và đánh giá kết quả cuối cùng của học sinh .
- Chuẩn kiến thức

	II. Hình dạng và kích thước của Trái Đất

- Trái Đất có dạng hình cầu. 

- Kích thước: Bán kính tại Xích đạo 6378 km, độ dài đường Xích đạo 40076 km, diện tích bề mặt Trái Đất 510 triệu km2.


HOẠT ĐỘNG 3. Luyện tập

a. Mục tiêu
- Củng cố các kiến thức đã học trong bài

b. Tổ chức thực hiện.
- Gợi ý sản phẩm

+ Trong hệ Mặt Trời có 8 hành tinh, đó là: Thủy tinh, kim tinh, Trái Đất, hỏa tinh, Mộc tinh, Thổ tinh, Thiên vương tinh, Hải vương tinh.

+ Trái Đất nằm ở vị trí thứ 3 theo thứ tự xa dần Mặt Trời
+ Sao Mộc là hành tinh lớn nhất, Sao Thổ là hành tinh nhỏ nhất.

+ Trái Đất có dạng hình cầu.  Kích thước: Bán kính xích đạo 6378 km, diện tích bề mặt 510 triệu km2.

	Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh

- Giáo viên giới thiệu trò chơi HỘP QUÀ BÍ ẨN
- Phổ biến luật và hướng dẫn cách chơi

- Trò chơi gồm 4 câu hỏi:

Câu 1: Trong hệ Mặt Trời có bao nhiêu hành tinh?

Câu 2: Vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt Trời?

Câu 3: Hành tinh lớn nhất và nhỏ nhất trong hệ Mựt Trời?

Câu 4: Hình dạng và kích thước của Trái Đất?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
- HS dựa vào kiến thức đã học để trả lời các câu hỏi.

Bước 3: Báo cáo kết quả làm việc

Bước 4: Gv quan sát, nhận xét đánh giá hoạt động học của hs.


HOẠT ĐỘNG 4. Vận dụng

a. Mục tiêu

- Vận dụng kiến thức đã học để giải quyết vấn đề trong thực tiễn.

b. Tổ chức thực hiện

	Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh: Giả sử có người sinh sống ở hành tinh khác, em hãy viết một lá thư khoảng 10 dòng giới thiệu về Trái Đất của chúng ta với họ.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 

- Sử dụng thiết bị điện tử để thu thập thêm thông tin, hình ảnh.

Bước 3: Báo cáo kết quả làm việc

Bước 4: Gv quan sát, nhận xét đánh giá hoạt động học của hs.


*HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

- Học bài và làm bài tập

- Đọc trước bài 6. Chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất và hệ quả




        + Hướng tự quay, thời gian quay hết một vòng

        + Các hệ quả: Luân phiên ngày đêm, giờ, sự lệch hướng chuyển động

*****************************************************************

Ngày soạn:…………………………

Ngày dạy:………………………….

TIẾT 10 + 11 – BÀI 6: CHUYỂN ĐỘNG TỰ QUAY QUANH TRỤC CỦA TRÁI ĐẤT VÀ HỆ QUẢ

Thời gian thực hiện: 02 tiết
I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Mô tả được chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất  

- Trình bày được hiện tượng ngày đêm luân phiên nhau ở khắp mọi nơi trên Trái Đất. 

- Nhận biết được giờ địa phương/giờ khu vực, so sánh được giờ của hai địa điểm trên Trái Đất. 

- Vận dụng tính giờ trên TĐ.

- Mô tả được sự lệch hướng chuyển động của vật thể và giải thích được nguyên nhân.

2. Năng lực

- Năng lực chung:

+ Tự chủ và tự học: 
Biết chủ động, tích cực thực hiện những công việc của bản thân trong học tập và trong cuộc sống.

+ Giao tiếp và hợp tác: 
Biết đặt ra mục đích giao tiếp và hiểu được vai trò quan trọng của việc đặt mục tiêu trước khi giao tiếp. Hiểu được nội dung và phương thức giao tiếp cần phù hợp với mục đích giao tiếp và biết vận dụng để giao tiếp hiệu quả

+ Giải quyết vấn đề sáng tạo
: Biết đặt câu hỏi khác nhau về một sự vật, hiện tượng, vấn đề, chú ý lắng nghe và tiếp nhận thông tin, ý tưởng với sự cân nhắc, chọn lọc. Biết đánh giá vấn đề, tình huống dưới những góc nhìn khác nhau

- Năng lực Địa lí

+ Nhận thức khoa học Địa lí
: 
Xác định hướng chuyển động của TĐ quanh trục, xác định một địa điểm ở trên bản đồ để tính giờ. Dùng lược đồ trí nhớ hoặc mô hình quả địa cầu hoặc xem tư liệu (video, hình ảnh) để mô tả lại sự vận động tự quay quanh trục của TĐ. 

+ Tìm hiểu Địa lí
: 
Biết sử dụng lược đồ để tính giờ. Tính toán được giờ khu vực. Khai thác tài liệu từ Internet.

+ Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học
: So sánh được sự khác nhau về giờ giữa các địa phương. Tính giờ ở các địa điểm khác nhau trên TĐ. Đánh giá được vai trò của vận động tự quay quanh trục của TĐ. Trình bày trên lớp được sản phẩm làm được của nhóm mình

3. Phẩm chất

- Chăm chỉ
: Có ý thức đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của bản thân, thuận lợi, khó khăn trong học tập để xây dựng kế hoạch học tập. Có ý chí vượt qua khó khăn để đạt kết quả tốt trong học tập.

- Nhân ái: 
Tôn trọng ý kiến của người khác, có ý thức học hỏi lẫn nhau.

- Trung thực
: Tự giác tham gia và vận động người khác tham gia phát hiện, đấu tranh với các hành vi thiếu trung thực trong học tập.

- Trách nhiệm: 
Có trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ học tập (cá nhân/nhóm).

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Chuẩn bị của giáo viên

-
 Quả địa cầu.

-
 Phiếu học tập, các bảng tiêu chí đánh giá, thang đánh giá sản phẩm của học sinh.
-
 Thiết bị điện tử, giáo án

2. Chuẩn bị của học sinh: SGK, vở ghi

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG 1. Mở đầu
a. Mục tiêu

- Kết nối với bài học
b. Tổ chức thực hiện

a. Mục tiêu

- Vận dụng kiến thức đã học để giải quyết vấn đề trong thực tiễn.

b. Tổ chức thực hiện

Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh: GV tổ chức cho học sinh hoàn thiện cột “K”, “W” để thể hiện những điều đã biết và muốn biết về sự vận động tự quay quanh trục của Trái Đất.

	Em đã biết gì về sự vận động tự quay quanh trục của Trái Đất?
	Em muốn biết gì về sự vận động tự quay quanh trục của Trái Đất?
	Em đã tìm hiểu được gì về sự vận động tự quay quanh trục của Trái Đất?

	K
	W
	L

	
	
	


Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: Hs hoàn thiện vào bảng KWL

Bước 3: HS báo cáo kết quả nhiệm vụ. 

Bước 4: Đánh giá và chốt kiến thức

           
Gv quan sát, nhận xét đánh giá hoạt động học của hs, dựa vào phần trả lời của học sinh để vào bài mới.

HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức mới

Hoạt động 2.1. Tìm hiểu chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất 

a. Mục tiêu

- Mô tả được chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất.

- Thực hiện được thao tác quay quả Địa cầu theo hướng tự quay quanh trục của TĐ là hướng từ Tây sang Đông.

b. Tổ chức thực hiện

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1

	VẬN ĐỘNG CỦA TRÁI  ĐẤT QUANH TRỤC

	- Hướng tự quay quanh trục của Trái Đất?

Tây sang đông

	- Góc nghiêng của trục Trái Đất khi tự quay?

66033’

	- Thời gian Trái Đất tự quay quanh trục hết 1 vòng?

24h (hay 1 ngày đêm)


· Phương án đánh giá: các em sẽ đổi phiếu học tập cho bạn bên cạnh để đánh giá chéo theo thang đánh giá sau:
+ Có 3/3 câu trả lời đúng: Hoàn thành tốt 

+ Có 2/3 câu trả lời đúng: Hoàn thành

+ Có 1/3 câu trả lời đúng hoặc tất cả các câu trả lời: Không hoàn thành 

Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh

	Nhiệm vụ 1: Học sinh các nhóm quan sát hình 6.1, kết hợp với thông tin trên đoạn video sau https://www.youtube.com/watch?v=qm94yFdCNog&t=398s (Từ 1 phút 10 giây đến 1 phút 32 giây) hoàn thiện thông tin trong phiếu học tập số 1.
	[image: image18.png]Tryc clia Tréi Dat

fow st

66'33

Hinh 6.1. Hugng ty quay cla Tréi DAt.






Phiếu học tập số 1

	VẬN ĐỘNG CỦA TRÁI ĐẤT QUANH TRỤC
	Đánh giá

	
	Đúng
	Sai

	- Hướng tự quay quanh trục của Trái Đất?

.....................................................................
	
	

	- Góc nghiêng của trục Trái Đất khi tự quay?

......................................................................................
	
	

	- Thời gian Trái Đất tự quay quanh trục hết 1 vòng?

.......................................................................................
	
	


Nhiệm vụ 2: Sử dụng quả địa cầu để mô tả chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS hoàn thành phiếu học tập số 1. 

- GV hướng dẫn, hỗ trợ HS.

Bước 3: Trao đổi thảo luận và báo cáo kết quả
- Các nhóm báo cáo kết quả làm việc.

- Các học sinh khác có ý kiến nhận xét, bổ sung.
- Giáo viên hướng dẫn học sinh điều chỉnh, hoàn thiện kết quả và ghi chép kiến thức, chốt lại nội dung học tập.

Bước 4: Đánh giá và chốt kiến thức 

- Giáo viên quan sát, nhận xét đánh giá quá trình thực hiện của học sinh về thái độ, tinh thần học tập, khả năng giao tiếp, trình bày và đánh giá kết quả cuối cùng của học sinh 

- Chuẩn kiến thức:

	I. Chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất 
- Trái Đất tự quay quanh trục tưởng tượng nối hai cực và nghiêng 66033’ trên mặt phẳng quỹ đạo.

- Trái Đất tự quay quanh trục theo hướng từ Tây sang Đông.

- Thời gian Trái Đất tự quay 1vòng quanh trục là 24 giờ (1ngày đêm)


EM CÓ BIẾT 

- Trái Đất tự quay quanh trục một vòng hết 23 giờ 56 phút 04 giây, tuy nhiên để thuận tiện trong sinh hoạt và sản xuất, thời gian Trái Đất tự quay một vòng quanh trục được quy ước là 24 giờ.

- Trái đất quay từ Tây sang Đông, nếu ta đi từ hướng Tây liệu có nhanh hơn không nhỉ?
https://kenh14.vn/trai-dat-quay-tu-tay-sang-dong-neu-ta-di-tu-huong-tay-lieu-co-nhanh-hon-khong-nhi-20180424002503189.chn
Hoạt động 2.2. Tìm hiểu hệ quả: Hiện tượng ngày đêm trên Trái Đất

a. Mục tiêu

- Trình bày được hiện tượng ngày đêm luân phiên nhau ở khắp mọi nơi trên Trái Đất. 

- Giải thích được nguyên nhân sinh ra các hệ quả của vận động tự quay quanh trục của TĐ

b. Tổ chức thực hiện

- Nếu Trái đất ngừng quay một nửa bề mặt Trái đất sẽ là ban ngày, nửa còn lại sẽ mãi mãi chìm trong bóng tối.

+ Điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới các sinh vật sống. Cụ thể, tại nửa sáng ánh sáng Mặt trời sẽ chiếu rọi 24/24h, động - thực vật trên Trái đất sẽ mất thời gian dài để thích nghi với điều kiện tự nhiên mới, đồng nghĩa với việc rất nhiều loài sẽ bị tuyệt chủng
+ Ở nửa tối, không có ánh sáng Mặt trời thực vật nơi đây sẽ không thể quang hợp và phát triển, dẫn tới mất cân bằng sinh thái và ảnh hưởng trực tiếp tới các loài vật nơi đây.

+ Mặc dù những viễn cảnh này vô cùng đáng sợ nhưng theo các chuyên gia khả năng Trái đất ngừng quay thực tế sẽ không xảy ra trong vài tỉ năm tới.

Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh

Nhiệm vụ 1: Dựa vào hình 6.2, hình 6.3 và thông tin trong bài, em hãy:

- Cho biết tại sao lại có hiện tượng ngày, đêm trên Trái Đất?

- Cho biết vị trí điểm A có phải luôn là ban ngày, còn vị trí điểm B có phải luôn là ban đêm không? Tại sao?

- Trình bày hiện tượng ngày đêm luân phiên nhau trên Trái Đất?

	Nhiệm vụ 2: Cặp đôi

- Điều gì sẽ xảy ra nếu Trái Đất ngừng quay?


	


Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- GV hướng dẫn, hỗ trợ HS.

Bước 3: Trao đổi thảo luận và báo cáo kết quả
- Các nhóm báo cáo kết quả làm việc.

- Các học sinh khác có ý kiến nhận xét, bổ sung.
- Giáo viên hướng dẫn học sinh điều chỉnh, hoàn thiện kết quả và ghi chép kiến thức, chốt lại nội dung học tập.

Bước 4: Đánh giá và chốt kiến thức 

- Giáo viên quan sát, nhận xét đánh giá quá trình thực hiện của học sinh về thái độ, tinh thần học tập, khả năng giao tiếp, trình bày và đánh giá kết quả cuối cùng của học sinh 

- Chuẩn kiến thức:

	II. Hệ quả chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất 

1. Sự luân phiên ngày đêm

- Do Trái Đất có dạng hình cầu nên Mặt Trời chỉ chiếu sáng được một nửa. Nửa được chiếu sáng là ngày nửa không được chiếu sáng là đêm.

- Do Trái Đất tự quayquanh trục từ tây sang đông nên khắp mọi nơi trên bề mặt Trái Đất đều lần lượt có ngày, đêm.


Hoạt động 2.3. Tìm hiểu hệ quả giờ trên Trái Đất

a. Mục tiêu
- Chỉ ra được sự khác nhau về múi giờ giữa các nước ở kinh độ khác nhau.

- Giải thích được nguyên nhân dẫn đến sự chênh lệch giờ. 

- Vận dụng tính giờ.
b. Tổ chức thực hiện

- Trái Đất được chia thành 24 khu vực giờ.

- Múi giờ gốc là múi giờ số 0

- Mỗi múi giờ cạnh nhau hơn kém nhau 1 giờ.

- Giờ phía đông sớm hơn giờ phía tây

- Việt Nam nằm ở múi giờ số 7

- Múi giờ ở nước ta muộn hay sớm hơn so với giờ GMT: Sớm hơn
- Xác định múi giờ của các thành thố: Hà Nội, Oa-sinh tơn, Mat-xco-va và To-ki-o?

+ Hà Nội: múi giờ thứ 7
+ Oa-sinh tơn: múi giờ -5
+ Mat-xco-va: múi giờ thứ 3

+ To-ki-o: múi giờ thứ 9

Bước 1: Giao nhiệm vụ

Dựa vào bản đồ các khu vực giờ trên Trái Đất, điền từ còn thiếu vào chỗ chấm:

- Trái Đất được chia thành ....... khu vực giờ.

- Múi giờ gốc là múi giờ số .........................

- Mỗi múi giờ cạnh nhau hơn kém nhau ........... giờ.

- Giờ phía .......... sớm hơn giờ phía ..........................

- Việt Nam nằm ở múi giờ số ......................

- Múi giờ ở nước ta muộn hay sớm hơn so với giờ GMT:……………………….

- Xác định múi giờ của các thành thố: Hà Nội, Oa-sinh tơn, Mat-xco-va và To-ki-o?

…………………………………………………………………………………………………..

* Dựa vào lược đồ các khu vực giờ trên Trái Đất, hoàn thành bảng sau:


7

	
	Tô-ki-ô

		
	Bắc Kinh

		

	
	


Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ

- HS thực hiện nhiệm vụ nhóm.

Bước 3: HS báo cáo kết quả làm việc

- Gọi học sinh bất kì trả lời câu hỏi.

- HS khác nhận xét, bổ sung 

Bước 4: Đánh giá và chốt kiến thức

- Giáo viên quan sát, nhận xét đánh giá quá trình thực hiện của học sinh về thái độ, tinh thần học tập, khả năng giao tiếp, trình bày và đánh giá kết quả cuối cùng của học sinh .

- Chuẩn kiến thức

	II. Hệ quả chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất 

2. Giờ trên Trái Đất

- Bề mặt Trái Đất chia ra làm 24 khu vực giờ. Mỗi khu vực là một múi giờ (giờ khu vực), tương ứng với 150 kinh tuyến

- Múi giờ có đường kinh tuyến gốc đi qua được chọn làm múi giờ gốc. Giờ tính theo múi giờ gốc là giờ quốc tế (GMT)
- Những múi giờ nằm bên trái múi giờ gốc là giờ muộn hơn, còn nằm nằm bên phải là giờ sớm hơn


Hoạt động 2.4. Tìm hiểu sự lệch hướng chuyển động của các vật thể ở hai bán cầu

a. Mục tiêu
-  Mô tả được chuyển động lệch hướng của vật thể.

- Chỉ ra được nguyên nhân làm lệch hướng chuyển động của vật thể

- Đưa ví dụ thực tế về sự lệch hướng chuyển động của một vật thể nào đó.

b. Tổ chức thực hiện

- Ở bán cầu Bắc, vật chuyển đổng theo hướng từ A đến B và từ C đến D bị lệch về phía bên phải so với hướng ban đầu.

- Ở bán cầu Nam, vật chuyển động theo hướng từ E đến F và từ O đến P bị lệch về phía bên trái so với hướng ban đầu

- Theoc hiều kinh tuyến, vật thể chuyển động sẽ bị lệch về bên phải ở bán cấu Bắc và lệch về bên trái ở bán cầu Nam so với hướng chuyển động ban đầu

	Bước 1: Gv giao nhiệm vụ: Quan sát hình 6.5 và thông tin trong bài, em hãy cho biết:
- Ở bán cầu Bắc, vật chuyển đổng theo hướng từ A đến B và từ C đến D bị lệch về phía bên trái hay bên phải so với hướng ban đầu?

- Ở bán cầu Nam, vật chuyển động theo hướng từ E đến F và từ O đến P bị lệch về phía bên trái hay bên phải so với hướng ban đầu?

- Rút ra kết luận về hướng lệch của các vật thể chuyển động ở bán cầu Bắc và bán cầu Nam theo chiều kinh tuyến?
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Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ

- HS thực hiện nhiệm vụ nhóm.

Bước 3: HS báo cáo kết quả làm việc

- Gọi học sinh bất kì trả lời câu hỏi.

- HS khác nhận xét, bổ sung 

Bước 4: Đánh giá và chốt kiến thức

- Giáo viên quan sát, nhận xét đánh giá quá trình thực hiện của học sinh về thái độ, tinh thần học tập, khả năng giao tiếp, trình bày và đánh giá kết quả cuối cùng của học sinh .

- Chuẩn kiến thức

	II. Hệ quả chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất 

3. Sự lệch hướng chuyển động của các vật thể di chuyển trên bề mặt Trái Đất

+ Nửa cầu Bắc: Vật chuyển động sẽ lệch về bên phải.

+ Nửa cầu Nam: Vật chuyển động sẽ lệch về bên trái


HOẠT ĐỘNG 3. Luyện tập

a. Mục tiêu
- Củng cố các kiến thức đã học trong bài

b. Tổ chức thực hiện

Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh: 

- Các em trả lời các câu hỏi phần luyện tập bằng cách quét mã QR để tham gia trò chơi KAHOOT.
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Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 

- HS quét mã, nhập mã pin và tham gia trả lời câu hỏi trắc nghiệm.

Bước 3: Gv quan sát, nhận xét đánh giá hoạt động học của hs. 
HOẠT ĐỘNG 4. Vận dụng

a. Mục tiêu

- Vận dụng kiến thức đã học để giải quyết vấn đề trong thực tiễn.

b. Tổ chức thực hiện

+ Nếu hiện tại ở Anh đang là mùa Đông, thì múi giờ nước Anh và Việt Nam sẽ cách nhau 7 tiếng vì múi giờ Việt Nam chuẩn là GMT +7. Nếu bạn xác định được ở Anh đang là mùa hè, thì chênh lệch múi giờ Việt Nam và Anh là 6 tiếng. Nên vào buổi sáng nếu Hoàng gọi điện cho bạn ở Anh thì khi ấy ở Anh đang là ban đêm, Hoàng sẽ vô tình phá vỡ giấc nghỉ của bạn. Vì vậy, Hoàng nên gọi cho bạn vào buổi chiều hoặc tối sẽ hợp lí hơn

+ Học sinh biết cách truy cập và khai thác thông tin từ các trang Wed.  
Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh

 Nhiệm vụ 1: Bài tập tình huống:          

          Sáng nay, trước khi đến trường, Hoàng định gọi điện hỏi thăm một người bạn ở nước Anh. Thấy vậy, mẹ của Hoàng đã khuyên bạn ấy hãy gọi vào thời điểm khác phù hợp hơn.

          Theo em, tại sao mẹ của Hoàng lại khuyên như vậy? Em hãy tư vấn cho Hoàng thời điểm phù hợp để gọi điện hỏi thăm bạn của mình 
Nhiệm vụ 2: Truy cập vào https://www.timeanddate.com/time/map/
· Vào Múi giờ -> Bản đồ múi giờ

· Xác định giờ tại thời điểm hiện tại của 1 số địa điểm Hà Nội, Lon Đon, Tokyo.

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ.

Bước 3: Gv quan sát, nhận xét đánh giá hoạt động học của hs. 
Bước 4: Gv quan sát, nhận xét đánh giá hoạt động học của hs.
*HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

- Học bài và làm bài tập 

- Đọc trước bài 7. Chuyển động quanh Mặt Trời của Trái Đất và hệ quả


+ Hướng, thời gian và quỹ đạo chuyển động

+ Các hê quả: mùa, ngày đêm dài ngắn theo mùa

********************************************************************

Ngày soạn…………………….

Ngày dạy:…………………….
TIẾT 12 + 13 – BÀI 7: CHUYỂN ĐỘNG QUANH MẶT TRỜI  CỦA TRÁI ĐẤT VÀ HỆ QUẢ

Thời gian thực hiện: 02 tiết

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Mô tả được chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời (hướng, độ nghiêng, quỹ đạo và thời gian chuyển động 1 vòng quanh MặtTrời)

- Trình bày được hệ quả chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời:

+ Hiện tượng các mùa.

+ Hiện tượng ngày - đêm dài ngắn theo mùa
- Nhận biết độ dài ngày – đêm trong mùa đông, mùa hạ ở địa phương.

- Giải thích được nguyên nhân sinh ra các mùa và hiện tượng ngày – đêm dài ngắn khác nhau theo mùa, theo vĩ độ

- Vận dụng kiến thức để giải thích các hiện tượng tự nhiên trên thế giới, ở Việt Nam hoặc nơi học sinh đang sinh sống.

2. Năng lực

- Năng lực chung:

+ Tự chủ và tự học: 
Biết chủ động, tích cực thực hiện những công việc của bản thân trong học tập và trong cuộc sống.

+ Giao tiếp và hợp tác: 
Biết đặt ra mục đích giao tiếp và hiểu được vai trò quan trọng của việc đặt mục tiêu trước khi giao tiếp. Hiểu được nội dung và phương thức giao tiếp cần phù hợp với mục đích giao tiếp và biết vận dụng để giao tiếp hiệu quả

+ Giải quyết vấn đề sáng tạo
: Đánh giá được ảnh hưởng của hiện tượng  mùa trên Trái Đất đến đời sống của con người.
- Năng lực Địa lí

+ Nhận thức khoa học Địa lí
: 
Định hướng không gian: Mô tả được sự vận động của Trái Đất quanh Mặt Trời. Chỉ ra được những KV có ngày đêm dài suốt 24h. So sánh sự giống và khác nhau về hướng, đọ nghiêng và thời gian chuyển động của 2 vận động TĐ. Phân tích được góc chiếu sáng, thời gian chiếu sáng của MT tới TĐ vào các ngày 21/3,22/6,23/9, 22/12. Trình bày được hệ quả chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời. Giải thích thời điểm bắt đầu các mùa trong năm., ngày  đêm dài ngắn khác nhau theo mùa, năm nhuận . Giải thích được sự khác nhau về mùa trên Trái Đất .

+ Tìm hiểu Địa lí
: Sử dụng các công cụ của Địa lí học (tranh ảnh, video, …) để mô tả sự chuyển động và phân tích các hệ quả chuyển động quay quanh Mặt Trời của Trái Đất. 

Giải thích được hiện tượng mùa ở địa phương.

+ Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học
: Liên hệ thực tế một số hiện tượng tự nhiên để khắc sâu kiến thức Địa lí cho học sinh.

3. Phẩm chất

- Chăm chỉ
: Có ý thức đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của bản thân, thuận lợi, khó khăn trong học tập để xây dựng kế hoạch học tập. Có ý chí vượt qua khó khăn để đạt kết quả tốt trong học tập.

- Nhân ái: 
Tôn trọng ý kiến của người khác, có ý thức học hỏi lẫn nhau.

- Trung thực
: Tự giác tham gia và vận động người khác tham gia phát hiện, đấu tranh với các hành vi thiếu trung thực trong học tập.

- Trách nhiệm: 
Có trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ học tập (cá nhân/nhóm).

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Chuẩn bị của giáo viên

- Bảng tiêu chí đánh giá đồng đẳng hoạt động nhóm và bảng tiêu chí đánh giá nhóm khăn trải bàn.

- giấy A3 hoặc A1, bút dạ.

- Phiếu học tập số 1,2,3
- Giáo án , máy tính

2. Chuẩn bị của học sinh: SGK, vở ghi

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG 1. Mở đầu
a. Mục tiêu

- Kết nối với bài học
b. Tổ chức thực hiện

	Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh

- GV hướng dẫn học sinh tham gia trò chơi Đố Vui về các mùa trong năm.
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Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS tham gia trò chơi bằng cách giơ tay nhanh nhất.

Bước 3: HS báo cáo kết quả nhiệm vụ. 

Bước 4: Đánh giá và chốt kiến thức

           
Gv quan sát, nhận xét đánh giá hoạt động học của hs, dựa vào phần trả lời của học sinh để vào bài mới.

HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức mới

Hoạt động 2.1. Tìm hiểu về chuyển động của Trái Đất quay quanh Mặt Trời

a. Mục tiêu

- Mô tả được chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời (hướng, độ nghiêng, quỹ đạo và thời gian chuyển động 1 vòng quanh MặtTrời)

b. Tổ chức thưc hiện

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
	Hướng

chuyển động
	Thời gian
	Hình dạng quỹ đạo
	Hướng nghiêng và góc nghiêng của trục

	Từ Tây sang Đông
	Một vòng quanh Mặt Trời là 365 ngày, 6 giờ.
	Hình elip gần tròn.


	Không thay đổi


- Phương án đánh giá: các em sẽ đổi phiếu học tập cho bạn bên cạnh để đánh giá chéo theo thang đánh giá sau:
+ Có 5/5 câu trả lời đúng: Hoàn thành tốt 

+ Có 3-4/5 câu trả lời đúng: Hoàn thành

+ Có 1-2/5 câu trả lời đúng hoặc tất cả các câu trả lời: Không hoàn thành 

Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh

Nhiệm vụ 1:

- Học sinh các nhóm quan sát hình 7.1, kết hợp với thông tin trên đoạn video sau https://www.youtube.com/watch?v=qm94yFdCNog&t=398s  hoàn thiện thông tin trong phiếu học tập số 1.

Phiếu học tập số 1: SỰ CHUYỂN ĐỘNG CỦA TRÁI ĐẤT QUANH MẶT TRỜI

	Hướng chuyển động
	Thời gian
	Hình dạng quỹ đạo
	Hướng nghiêng và góc nghiêng của trục

	
	
	
	


Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS hoàn thành phiếu học tập số 1. 

- GV hướng dẫn, hỗ trợ HS.

Bước 3: Trao đổi thảo luận và báo cáo kết quả
- Các nhóm báo cáo kết quả làm việc.

- Các học sinh khác có ý kiến nhận xét, bổ sung.
- Giáo viên hướng dẫn học sinh điều chỉnh, hoàn thiện kết quả và ghi chép kiến thức, chốt lại nội dung học tập.

Bước 4: Đánh giá và chốt kiến thức 

- Giáo viên quan sát, nhận xét đánh giá quá trình thực hiện của học sinh về thái độ, tinh thần học tập, khả năng giao tiếp, trình bày và đánh giá kết quả cuối cùng của học sinh 

- Chuẩn kiến thức:

	I. Chuyển động quanh Mặt Trời của Trái Đất

- Hướng: Từ Tây sang Đông

- Hình dạng quỹ đạo: 
Hình elip gần tròn.

- Thời gian: 
Một vòng quanh Mặt Trời là 365 ngày, 6 giờ.

- Hướng nghiêng và góc nghiêng của trục: Không thay đổi


EM CÓ BIẾT 

	     Thời gian Trái Đất chuyển động một vòng quanh Mặt Trời là 365 ngày, 6 giờ nhưng để làm lịch cho tiện người ta chỉ lấy tròn 365 ngày. Như vậy, cứ 4 năm lại thừa ra 1 ngày đó là năm nhuận, tháng 2 của năm nhuận có 29 ngày. 

TÍNH NĂM NHUẬN THEO DƯƠNG LỊCH
- Những năm dương lịch nào chia hết cho 4 thì năm đó là năm nhuận.

- Ngoài ra, với những năm tròn thế kỷ (những năm có 2 số cuối là số 0) thì các bạn lấy số năm chia cho 400, nếu chia hết thì năm đó là năm có nhuận (hoặc 2 số đầu trong năm chia hết cho 4).




Hoạt động 2.2. Tìm hiểu hệ quả chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời: Hiện tượng mùa.
a. Mục tiêu
- Trình bày được hệ quả chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời: Hiện tượng các mùa trên Trái Đất.

b. Tổ chức thực hiện

PHẢN HỒI PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2

	Ngày/

tháng
	Nửa cầu
	Tiết
	Vị trí của nửa cầu so với Mặt Tròi
	Lượng nhiệt và ánh sáng nhận được
	Mùa

	22/6
	Nửa cầu Bắc
	Hạ chí
	Ngả về phía Mặt Trời
	Nhiều
	Nóng

	
	Nửa cầu Nam
	Đông chí
	Chếch xa Mặt Trời
	Ít
	Lạnh

	22/12
	Nửa cầu Bắc
	Đông chí
	Chếch xa Mặt Trời
	Ít
	Lạnh

	
	Nửa cầu Nam
	Hạ chí
	Ngả về phía Mặt Trời
	Nhiều
	Nóng

	21/3
	Nửa cầu Bắc
	Xuân phân
	Hai nửa cầu hướng về Mặt Trời như nhau
	Hai nửa cầu nhân được lượng nhiệt và ánh sáng như nhau
	Xuân

	
	Nửa cầu Nam
	Thu phân
	
	
	Thu

	23/9
	Nửa cầu Bắc
	Thu phân
	
	
	Thu

	
	Nửa cầu Nam
	Xuân phân
	
	
	Xuân


*Bước 1: Giao nhiệm vụ

Nhiệm vụ 1: Cặp đôi

- Dựa vào thông tin SGK, hình 7.1 các em hãy trao đổi và hoàn thiện thông tin phiếu học tập số 2.

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2

	Ngày/

tháng
	Nửa cầu
	Tiết
	Vị trí của nửa cầu so với Mặt Trời
	Lượng nhiệt và ánh sáng nhận được
	Mùa

	22/6
	Nửa cầu Bắc
	
	
	
	

	
	Nửa cầu Nam
	
	
	
	

	22/12
	Nửa cầu Bắc
	
	
	
	

	
	Nửa cầu Nam
	
	
	
	

	21/3
	Nửa cầu Bắc
	
	
	
	

	
	Nửa cầu Nam
	
	
	
	

	23/9
	Nửa cầu Bắc
	
	
	
	

	
	Nửa cầu Nam
	
	
	
	


Nhiệm vụ 2: Dựa vòa thông tin SGK và hiểu biết của mình, em hãy trình bày sự phân hóa theo mùa ở nước ta?

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ

- Nhiệm vụ 1:  Sau 3 phút tìm hiểu, GV dán bảng A0 lên bảng, cho HS ở 2 dãy lớp học thi đua gắn các thẻ kiến thức sắp xếp ngẫu nhiên lên A0 trên bảng, nhóm nào nhanh và nhiều hơn thì chiến thắng.

- Nhiệm vụ 2: cá nhân.
Bước 3: HS báo cáo kết quả làm việc

- GV gọi 1 học sinh bất kì để trình bày thông tin trên bảng.

- GV cho HS quan sát đoạn video và trả lời câu hỏi: Nội dung của đoạn video là gì? Nguyên nhân của hiện tượng?

https://www.youtube.com/watch?v=mGzmtl9oWE8
Từ đoạn video, giáo viên nhấn mạnh: Sự phân bố ánh sáng, lượng nhiệt và cách tính mùa ở hai nửa cầu Bắc và Nam hoàn toàn trái ngược nhau.

Bước 4: Đánh giá và chốt kiến thức

- Giáo viên quan sát, nhận xét đánh giá quá trình thực hiện của học sinh về thái độ, tinh thần học tập, khả năng giao tiếp, trình bày và đánh giá kết quả cuối cùng của học sinh .

- Chuẩn kiến thức

	II. Hệ quả chuyển động quanh Mặt Trời của Trái Đất

1. Hiện tượng mùa

a. Nguyên nhân: Do trục Trái Đất nghiêng và không đổi hướng khi chuyển động trên quỹ đạo quanh MT, bán cầu Bắc và Nam lần lượt ngả về phía mặt trời. Từ đó, thời gian chiếu sáng và sự thu nhận lượng bức xạ Mặt Trời ở mỗi bán cầu đều có sự thay đổi luân phiên trong năm tạo nên các mùa.

b. Biểu hiện:

- Nửa cầu nào ngả về phía MT, có góc chiếu sáng lớn, nhận được nhiều nhiệt và ánh sáng => Mùa nóng ( hạ).

- Nửa cầu nào nằm chếch xa MT, có góc chiếu sáng nhỏ, nhận được ít nhiệt và ánh sáng => Mùa lạnh (đông).

- Hai nửa cầu có hiện tượng mùa trái ngược nhau.


Hoạt động 2.3. Tìm hiểu hệ quả chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời: Hiện tượng ngày đêm dài ngắn theo mùa

a. Mục tiêu

- Trình bày được hệ quả chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời: Hiện tượng ngày - đêm dài ngắn theo mùa

- Nhận biết độ dài ngày – đêm trong mùa đông, mùa hạ ở địa phương.

- Giải thích được nguyên nhân sinh ra các mùa và hiện tượng ngày – đêm dài ngắn khác nhau theo mùa, theo vĩ độ

b. Tổ chức thực hiện

	Nửa cầu
	Vĩ độ
	Vị trí của nửa cầu so với MT
	Ngày, đêm

(dài, ngắn, bằng nhau, 24h)
	Mùa

	Nửa cầu Bắc
	66033’B
	Ngả về phía MT
	Ngày dài 24h
	Nóng

	
	23027’B
	
	Ngày dài đêm ngắn
	

	Xích đạo
	00
	
	Ngày, đêm dài bằng nhau
	

	Nửa cầu Nam
	23027’N
	Nằm chếch xa MT
	Ngày ngắn, đêm dài
	Lạnh

	
	66033’N
	
	Đêm dài 24h
	


Bước 1: Giao nhiệm vụ

	Nhiệm vụ 1: Dựa vào hình 7.2 và thông tin trong bài, em hãy:

- Xác định trục Trái Đất ( Bắc- Nam) và đường phân chia sáng tối (ST)

- Cho biết:

+ Ngày 22-6, Mặt trời chiếu thẳng góc vào mặt đất ở vĩ tuyến nào? Thời điểm đó, ngày dài hơn đêm ở bán cầu bắc hay bán cầu nam?

+ Ngày 22-12, Mặt trời chiếu thẳng góc vào mặt đất ở vĩ tuyến nào? Thời điểm đó, ngày dài hơn đêm ở bán cầu bắc hay bán cầu Nam?
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Vị 

	rí của nửa cầu so với MT

	Ngày, đêm

(dài, ngắn, bằng nhau, 24h)

	Mùa


	Nửa cầu Bắc

	66033’B

		Ngày dài   ……………

	
		23027’B
		Ngày ……….đêm……
	
	Xích đạo

	00
		Ngày, đêm dài…………
	
	Nửa cầu Nam

	23027’N
		Ngày ………đêm………

	
		66033’N
		Đêm dài………………
	

	

	            Rút ra kết luận về sự chênh lệch ngày đêm theo mùa từ kết quả so sánh trên?


Nhiệm vụ 3: Dựa vào hình 7.1 và thông tin SGK, cho biết ngày 21/3 và 23/9, độ dài ngày đêm trên Trái Đất như thế nào? Giải thích nguyên nhân?

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ

- HS thực hiện nhiệm vụ nhóm.

Bước 3: HS báo cáo kết quả làm việc

- Gọi học sinh bất kì trả lời câu hỏi.

- HS khác nhận xét, bổ sung 

Bước 4: Đánh giá và chốt kiến thức

- Giáo viên quan sát, nhận xét đánh giá quá trình thực hiện của học sinh về thái độ, tinh thần học tập, khả năng giao tiếp, trình bày và đánh giá kết quả cuối cùng của học sinh .

- Chuẩn kiến thức

	II. Hệ quả chuyển động quanh Mặt Trời của Trái Đất

2. Hiện tượng ngày dêm dài ngắn theo mùa

a. Nguyên nhân

- Do đường phân chia sáng tối không trùng với trục Trái Đất nên các địa điểm ở nửa cầu Bắc và nửa cầu Nam có hiện tượng ngày đêm dài ngắn khác nhau theo mùa.
b. Biểu hiện

- Mùa hạ: Ngày dài đêm ngắn

- Mùa đông: Ngày ngắn, đêm dài

- Xích đạo: Quanh năm có ngày và đêm dài bằng nhau

- Càng xa xích đạo về 2 cực sự chênh lệch về độ dài ngày đêm càng lớn.

- Ngày 21/3 và 23/9: Tất cả mọi địa điểm trên Trái Đất đều có độ dài ngày đêm bằng nhau.


HOẠT ĐỘNG 3. Luyện tập

a. Mục tiêu
- Củng cố các kiến thức đã học trong bài

b. Tổ chức thực hiện

	Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh: 

Nhiệm vụ 1: Dựa vào kiến thức đã học, hãy điển từ thích hợp vào chỗ chấm.

Nhiệm vụ 2: Dựa vào hình 7.1, cho biết cách tính thời gian các mùa trong năm?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 

Bước 3: Báo cáo kết quả làm việc

Bước 4: Gv quan sát, nhận xét đánh giá hoạt động học của hs.
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HOẠT ĐỘNG 4. Vận dụng
a. Mục tiêu

- Vận dụng kiến thức đã học để giải quyết vấn đề trong thực tiễn.

b. Tổ chức thực hiện

Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh

Nhiệm vụ 1: Bài tập tình huống:

	       Nghỉ hè năm nay, bố cho An đi du lịch ở Ô-xtrây-li-a. An không hiểu tại sao bố lại dặn chuẩn bị nhiều đồ ấm để làm gì. Em hãy giải thích cho An nhé.
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Nhiệm vụ 2: Tục ngữ ta có câu:
Đêm tháng Năm chưa nằm đã sáng

Ngày tháng Mười chưa cười đã tối

- Em hiểu như thế nào về câu tục ngữ trên?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 

Bước 3: Báo cáo kết quả làm việc

Bước 4: Gv quan sát, nhận xét đánh giá hoạt động học của hs.

*HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

- Học bài và làm bài tập

- Đọc trước bài 8: Thực hành Xác định phương hướng ngoài thực tế

+ Cách sử dụng la bàn, quan sát hiện tượng tự nhiên

****************************************************************

Ngày soạn:……………………….

Ngày dạy:………………………

TIẾT 14 + 15 – BÀI8: XÁC ĐỊNH PHƯƠNG HƯỚNG NGOÀI THỰC TẾ

Thời gian thực hiện: 02 tiết

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Thực hành xác định được phương hướng trên thực tế dựa vào la bàn hoặc quan sát các hiện tượng tự nhiên.

- Biết cách sử dụng la bàn và la bàn trên điện thoại thông minh.

- Vận dụng các kiến thức về xác định phương hướng vào cuộc sống.

2. Năng lực

- Năng lực chung:

+ Tự chủ và tự học: 
Biết chủ động, tích cực thực hiện những công việc của bản thân trong học tập và trong cuộc sống.

+ Giao tiếp và hợp tác: 
Biết đặt ra mục đích giao tiếp và hiểu được vai trò quan trọng của việc đặt mục tiêu trước khi giao tiếp. Hiểu được nội dung và phương thức giao tiếp cần phù hợp với mục đích giao tiếp và biết vận dụng để giao tiếp hiệu quả.

- Năng lực Địa lí

+ Nhận thức khoa học Địa lí
: Nhận thức thế giới theo quan điểm không gian: Sử dụng được la bàn để xác định phương hướng ngoài thực tế.

+ Tìm hiểu Địa lí
: Tổ chức học tập ngoài thực địa để xác định phương hướng trên thực tế.

3. Phẩm chất

- Chăm chỉ
: Có ý thức đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của bản thân, thuận lợi, khó khăn trong học tập để xây dựng kế hoạch học tập. Có ý chí vượt qua khó khăn để đạt kết quả tốt trong học tập.

- Nhân ái: 
Tôn trọng ý kiến của người khác, có ý thức học hỏi lẫn nhau.

- Trách nhiệm: 
Có trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ học tập (cá nhân/nhóm).

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

- La bàn, điện thoại thông minh có la bàn.

- Tranh ảnh, video về hướng dẫn tìm phương hướng trong thực tế.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG 1. Mở đầu
a. Mục tiêu

- Kết nối với bài học
b. Tổ chức thực hiện

	Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh.

- Một hôm mẹ nhờ Minh đi chợ mua hộ mẹ mớ rau, nhưng đi được nửa đường, Minh lại không nhớ mình nên đi hướng nào để đến chợ.

- Em hãy nêu một số đề xuất để giúp bạn Minh tìm được đường đến chợ nhé.




Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS tham gia trò chơi bằng cách giơ tay nhanh nhất.

Bước 3: HS báo cáo kết quả nhiệm vụ. 

Bước 4: Đánh giá và chốt kiến thức

           
Trong cuộc sống, nhiều khi con người rơi vào những hoàn cảnh hết sức khó khăn, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng do bị mất phương hướng. Đó là khi bị lạc trong rừng, lênh đênh giữa đại duơng hoặc lạc lối giữa một vùng đất xa lạ,... Khi đó, xác định phương hướng ngoài thực tế là một kĩ năng cần thiết để chúng ta có thể vượt qua hiểm nguy.
HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức mới

Hoạt động 2.1. Tìm hiểu cách xác định phương hướng bằng la bàn

a. Mục tiêu

- Thực hành xác định được phương hướng trên thực tế dựa vào la bàn.

b. Tổ chức chức hiện

Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh

- Dựa vào thông tin SGK, hình 8.1 và 8.2:

+ Kể tên một số loại la bàn thông dụng?

+ Cho biết các hướng chính trong la bàn (đọc theo kí hiệu trên la bàn)

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- GV hướng dẫn, hỗ trợ HS.
Bước 3: Trao đổi thảo luận và báo cáo kết quả
- HS trả lời câu hỏi.

- Các học sinh khác có ý kiến nhận xét, bổ sung.
	- Giáo viên hướng dẫn học sinh sử dụng các loại la bàn thông dụng

+ Quan sát hình bên để hiểu được các kí hiệu và phân độ của 8 hướng trên la bàn.
	[image: image31.png]




	[image: image32.png]68°D

10°05'48° B 106°40°56" D
H6 ChiMinh, Thénh Phé H6 Chi Minh

Pacan10m

Hinh 8.2. Ung dungla ban trén di¢n thoai
théng minh





	[image: image33.png]Kim nam cham

N -

Toy cim

Hinh8.1.Laban





	La bàn trên điện thoại thông minh
	La bàn cầm tay

	 - Bước 1: Mở ứng dụng la bàn trên điện thoại của bạn rồi giữ phần thân điện thoại bằng phẳng trong lòng bàn tay của bạn. Tuy nhiên tốt hơn hết là bạn nên bề mặt phẳng khác như mặt bàn hay sàn nhà để làm theo những chỉ dẫn tiếp theo trên màn hình, điều này có lợi hơn trong cách coi la bàn chính xác.

- Bước 2: Tiến hành thao tác nghiêng thiết bị điện thoại di động của mình để bộ cảm biến được hoạt động sao cho chấm đỏ trên màn hình xoay xung quanh hình tròn.

- Bước 3: Giữ cố định điện thoại trên tay. Để xác định hướng cần tìm thì đặt đầu điện thoại quay về phía mình muốn biết phương hướng.

- Bước 4: Giữ yên thiết bị, đọc kết quả trên màn hình sẽ biết được hướng cần tìm.
	- Đối với những chiếc la bàn thông thường, hướng Bắc của la bàn thông thường chỉ chỉ gần đúng với hướng Bắc của trái đất chứ không trùng khớp hoàn toàn với cực Bắc của trục trái đất, tương tự hướng Nam cũng vậy. Để có thể xác định chính xác phương hướng của la bàn ban đầu chúng ta cần đứng thẳng, quay la bàn về hướng chính Bắc là hướng 0 độ. 

- Sau đó bạn mới tiến hành xác định các hướng cần di chuyển bằng cách từ từ xoay người và la bàn đến hướng mà bạn muốn tìm. Chú ý các ký hiệu ở phía trên.


Bước 4: Đánh giá và chốt kiến thức 

- Giáo viên quan sát, nhận xét đánh giá quá trình thực hiện của học sinh về thái độ, tinh thần học tập, khả năng giao tiếp, trình bày và đánh giá kết quả cuối cùng của học sinh 

- Chuẩn kiến thức:

	I. Xác định phương hướng dựa vào việc dùng la bàn

- La bàn cầm tay

- La bàn trên điện thoại thông minh.


Nhiệm vụ 2 - cặp đôi: Thực hành sử dụng la bàn trên điện thoại thông minh trong lớp học, xác định hướng cửa lớp, hướng cổng trường.

Hoạt động 2.2. Tìm hiểu cách xác định phương hướng dựa vào quan sát các hiện tượng tự nhiên.
a. Mục tiêu

- Thực hành xác định được phương hướng trên thực tế dựa vào quan sát các hiện tượng tự nhiên.

b. Tổ chức thực hiện.
Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh

Nhiệm vụ 1: Đọc câu chuyện “Câu chuyện đi đường” trong mục em có biết và trả lời các câu hỏi sau:

- Người em đã xác định hướng tây bằng cách dựa vào đâu?

- Sau khi xác định được hướng tây, người em đã làm cách nào để xác định các hướng còn lại?

	Nhiệm vụ 2: Dựa vào thông tin SGK, kết hợp hình ảnh sau, các em hãy thảo luận cặp đôi và cho biết quy tắc xác định phương hướng ngoài thực tế dựa vào hiện tượng MT mọc, MT lặn:

- Hướng MT mọc, hướng MT lặn?

- Dựa vào vị trí người đang đứng hãy xác định 4 phương hướng chính?
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	Nhiệm vụ 3: Dựa vào thông tin phần em có biết, em hãy kể thêm một số cách xác định phương hướng dựa vào các hiện tượng tự nhiên?


Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- GV hướng dẫn, hỗ trợ HS.

Bước 3: Trao đổi thảo luận và báo cáo kết quả
- HS báo cáo kết quả làm việc.

- Các học sinh khác có ý kiến nhận xét, bổ sung.
- Giáo viên hướng dẫn học sinh điều chỉnh, hoàn thiện kết quả và ghi chép kiến thức, chốt lại nội dung học tập.

Bước 4: Đánh giá và chốt kiến thức 

- Giáo viên quan sát, nhận xét đánh giá quá trình thực hiện của học sinh về thái độ, tinh thần học tập, khả năng giao tiếp, trình bày và đánh giá kết quả cuối cùng của học sinh 

- Chuẩn kiến thức:

	II. Xác định phương hướng dựa vào quan sát hiện tượng tự nhiên

- Xác định phương hướng bằng quan sát Mặt Trời mọc, Mặt Trời lặn.


MỞ RỘNG
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HOẠT ĐỘNG 3. Luyện tập

a. Mục tiêu
- Củng cố các kiến thức đã học trong bài

b. Tổ chức thực hiện

Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh:

- GV chia lớp thành các nhóm 3-4 học sinh.

- 1/2 số nhóm sẽ thực hành xác định phương hướng bằng la bàn

+ Sử dụng la bàn để xác định (la bàn cầm tay hoặc ứng dụng la bàn trên điện thoại)

+ Hướng của phòng học (theo hướng nhìn thẳng từ phía trong phòng ra ngoài qua cửa ra vào)

+ Hướng ngồi của học sinh (theo hướng nhìn của học sinh từ chỗ ngồi về phía bảng)

+ Ghi kết quả và báo cáo

- 1/2 số nhóm sẽ thực hành xác định phương hướng dựa vào phía mặt Trời mọc ( hoặc lặn) để xác định:

+ Hướng của phòng học

+ Hướng ngồi của học sinh (sau khi đã xác định được hướng của phòng học)

+ Ghi kết quả và báo cáo

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 

- Các nhóm thực hiện nhiệm vụ

Bước 3: Báo cáo kết quả làm việc

Bước 4: Gv quan sát, nhận xét đánh giá hoạt động học của hs.

HOẠT ĐỘNG 4. Vận dụng
a. Mục tiêu

- Vận dụng kiến thức đã học để giải quyết vấn đề trong thực tiễn.

b. Tổ chức thực hiện

hướng dựa vào quan sát sự dịch chuyển của bóng nắng

1. Thu thập vật liệu. Mặt trời mọc ở hướng Đông và lặn ở hướng Tây, do đó bóng của mặt trời đổ xuống cũng luôn chuyển động theo hướng đó, và bạn có thể quan sát sự chuyển động của bóng mặt trời để định hướng. Phương pháp này cần có:

Một chiếc cọc thẳng dài khoảng 0,6 – 1,5 mét

Một chiếc que dài khoảng 30 cm

Hai hòn đá hoặc các vật khác (đủ nặng để không bị gió thổi sang chỗ khác).

2. Cắm cọc thẳng đứng trên mặt đất. Đặt một hòn đá đánh dấu đầu bóng cọc trên mặt đất.

3. Chờ khoảng 15-20 phút. Bóng cọc sẽ di chuyển. Dùng hòn đá thứ hai đánh dấu vị trí mới của đầu bóng cọc. Nếu có thời gian, bạn hãy chờ thêm và dùng đá đánh dấu các vị trí bóng di chuyển.

4. Nối các điểm đã đánh dấu. Bạn có thể vẽ một đường thẳng trên mặt đất giữa hai điểm, hoặc dùng chiếc que ngắn hơn để nối hai điểm. Cái bóng sẽ di chuyển ngược hướng mặt trời, do đó đường thẳng này xác định đường Đông – Tây: điểm đầu tiên đại diện cho hướng Tây, và điểm thứ hai đại diện cho hướng Đông (Do MT mọc ở phía tây và lặn ở phía đông, nên khi MT dịch chuyển về phía tây, bóng sẽ đổ về phía đông). 
Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh

	Dựa vào nội hình 8.3 và và thông tin trong link sau

https://tindaumoi.com/cach-xac-dinh-huong-dong-tay-nam-bac.html
          Em hãy cho biết để xác định phương hướng dựa vào sự di chuyển có bóng nắng cần chuẩn bị vật liệu gì? Các bước tiến hành hoạt động như thế nào?


Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 

- Các nhóm thực hiện nhiệm vụ

Bước 3: Báo cáo kết quả làm việc

- So sánh kết quả của các nhóm.

Bước 4: Gv quan sát, nhận xét đánh giá hoạt động học của hs.
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*HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

- Hoàn thành bài tập vào vở

- Đọc trước bài 9. Cấu tạo của Trái Đất. Động đất và núi lửa


      Nêu cấu tạo của Trái Đất và đặc điểm

      Kể tên các mảng kiến tạo lớn

      Tìm hiểu động đất và núi lửa

*****************************************************************

Ngày soạn:……………………..

Ngày dạy:………………………
TIẾT 16 + 17 – BÀI 9: CẤU TẠO CỦA TRÁI ĐẤT ĐỘNG ĐẤT VÀ NÚI LỬA

Thời gian thực hiện: 02 tiết

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Trình bày được cấu tạo của Trái Đất gồm ba lớp.

- Xác định được trên lược đồ các mảng kiến tạo lớn, đới tiếp giáp của hai mảng xô vào nhau.

- Trình bày được hiện tượng động đất, núi lửa và nêu được nguyên nhân của hiện tượng này.

- Biết tìm kiếm thông tin về các thảm hoạ thiên nhiên do động đất và núi lửa gây ra, phân tích tác động của động đất và núi lửa đến con người và thiên nhiên.

2. Năng lực

- Năng lực chung:

+ Tự chủ và tự học: 
Biết chủ động, tích cực thực hiện những công việc của bản thân trong học tập và trong cuộc sống.

+ Giao tiếp và hợp tác: 
Biết đặt ra mục đích giao tiếp và hiểu được vai trò quan trọng của việc đặt mục tiêu trước khi giao tiếp. Hiểu được nội dung và phương thức giao tiếp cần phù hợp với mục đích giao tiếp và biết vận dụng để giao tiếp hiệu quả.

+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Phát hiện ra vấn đề, đề xuất và lựa chọn giải pháp phù hợp trong việc ứng phó thiên tai.

- Năng lực Địa lí

+ Nhận thức khoa học Địa lí
: Nhận thức thế giới theo quan điểm không gian: Mô tả được cấu tạo bên trong của Trái Đất, 

+ Tìm hiểu Địa lí
: Sử dụng các công cụ địa lí: Tranh ảnh, video, đoạn văn bản… để tìm hiểu cấu tạo bên trong của TĐ, giải thích các hiện tượng tự nhiên.

+ Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Cập nhật thông tin và liên hệ thực tế: Biết tìm kiếm các thông tin từ các nguồn tin cậy để cập nhật tri thức, số liệu, liên hệ thực tế để hiểu sâu sắc hơn kiến thức địa lí.

3. Phẩm chất

- Chăm chỉ
: Có ý thức đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của bản thân, thuận lợi, khó khăn trong học tập để xây dựng kế hoạch học tập. Có ý chí vượt qua khó khăn để đạt kết quả tốt trong học tập.

- Nhân ái: 
Tôn trọng ý kiến của người khác, có ý thức học hỏi lẫn nhau.

- Trách nhiệm: 
Có trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ học tập (cá nhân/nhóm). Bảo vệ Trái Đất và chủ động ứng phó với thiên tai.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Chuẩn bị của giáo viên

- Sơ đồ cấu trúc bên trong của Trái Đất

- Video về cấu tạo của Trái đất và các địa mảng.

- Phiếu học tập, máy tính, giáo án

2. Chuẩn bị của học sinh: SGK, vở ghi

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG 1. Mở đầu
a. Mục tiêu

- Kết nối với bài học
b. Tổ chức thực hiện

	Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh.
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Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS tham gia trò chơi bằng cách giơ tay nhanh nhất.

Bước 3: HS báo cáo kết quả nhiệm vụ. 

Bước 4: Đánh giá và chốt kiến thức

           
Gv quan sát, nhận xét đánh giá hoạt động học của hs, dựa vào phần trả lời của học sinh để vào bài mới.

HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức mới

Hoạt động 2.1. Tìm hiểu cấu tạo của Trái Đất.

a. Mục tiêu

- Trình bày được cấu tạo của Trái Đất gồm ba lớp.

- Biết được đặc điểm các lớp cấu tạo nên Trái Đất.

b. Tổ chức thực hiện

Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh

	Nhiệm vụ 1: Dựa vào thông tin SGK, hình 9.1 và hiểu biết của mình, em hãy cho biết:

- Để biết cấu trúc bên trong của TĐ, các nhà khoa học phải tiến hành biện pháp gì?

Giải thích vì sao họ lựa chọn phương án đó?

- Nêu cấu tạo của Trái Đất?

Nhiệm vụ 2: Hoạt động cặp đôi để tìm hiểu về cấu tạo bên trong của Trái Đất.

Dựa vào thông tin SGK, em hãy trao đổi và sắp xếp các thẻ kiến thức vào ô phù hợp.

- Dựa vào bảng kiến thức đã hoàn thiện, nêu đặc điểm các lớp cấu tạo nên Trái Đất?
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	Nhiệm vụ 3: Dựa vào thông tin SGK, hình 9.2, em hãy cho biết:


- Tại sao lớp vỏ TĐ có vai trò rất quan trọng đối với con người và các loài sinh vật?

- Nêu đặc điểm cấu tạo của lớp vỏ Trái Đất?
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Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ.

- GV hướng dẫn, hỗ trợ HS thực hiện các nhiệm vụ cá nhân/cặp đôi.

Bước 3: Trao đổi thảo luận và báo cáo kết quả
- Cá nhân/nhóm báo cáo kết quả làm việc.

- Các học sinh khác có ý kiến nhận xét, bổ sung.
- Giáo viên hướng dẫn học sinh điều chỉnh, hoàn thiện kết quả và ghi chép kiến thức, chốt lại nội dung học tập.

Bước 4: Đánh giá và chốt kiến thức 

- Giáo viên quan sát, nhận xét đánh giá quá trình thực hiện của học sinh về thái độ, tinh thần học tập, khả năng giao tiếp, trình bày và đánh giá kết quả cuối cùng của học sinh 

- Chuẩn kiến thức:

	I. Cấu tạo của Trái Đất

- Cấu tạo của Trái Đất gồm 3 lớp

+ Lớp vỏ TĐ

+ Lớp Manti (trung gian)

+ Lớp nhân TĐ 

- Đặc điểm các lớp (SGK/ trang 139)

- Lớp vỏ TĐ có vai trò rất quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của con người và các loài sinh vật. 


EM CÓ BIẾT 

https://www.youtube.com/watch?v=cAuLzW4CNDY
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Hoạt động 2.2. Tìm hiểu các mảng kiến tạo

a. Mục tiêu

- Xác định được trên lược đồ các mảng kiến tạo lớn, đới tiếp giáp của hai mảng xô vào nhau.

b. Tổ chức thực hiện

- Tìm hiểu về các mảng kiến tạo trên bề mặt TĐ.
	Câu hỏi
	Câu trả lời

	Các mảng kiến tạo lớn?
	Thái Bình Dương, Bắc Mĩ, Nam Mĩ, Phi, Âu – Á, Ấn Độ - Oxtraylia, Nam Cực …

	Các mảng xô vào nhau?
	- Thái Bình Dương với Bắc Mĩ, Phi-lip-pin

- Nam Mĩ với Na-xca, Trung Mĩ, Nam Cực

- Âu – Á với I-ran, Phi, Ấn Độ-Oxtraylia, Phi-lip-pin

	Các mản tách xa nhau?
	- Bắc Mĩ với Âu – Á, Phi

- Phi với Nam Mĩ, Nam Cực, Ấn Độ-Oxtraylia

- Thái Bình Dương với Nam Cực, Na-xca, Cô-cô


Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh

Nhiệm vụ 1: Dựa vào thông tin SGK, em hãy cho biết:

- Thạch quyển là gì? 

- Mảng kiến tạo là gì?

- Tại sao các mảng kiến tạo lại có thể di chuyển?

- Khi di chuyển các mảng kiến tạo có thể tạo ra những đới tiếp giáp nào?

- Ở vị trí các đới tiếp giáp của các mảng kiến tạo thường xảy ra những hiện tượng g

	Nhiệm vụ 2: Dựa vào thông tin SGK, hình 9.3, em hãy cho biết:

Câu hỏi 

Câu trả lời

Các mảng kiến tạo lớn?

Các mảng xô vào nhau?

Các mản tách xa nhau?
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Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- GV hướng dẫn, hỗ trợ HS.

Bước 3: Trao đổi thảo luận và báo cáo kết quả
- Gọi HS bất kì trả lời câu hỏi.

- Các học sinh khác có ý kiến nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Đánh giá và chốt kiến thức 

- Giáo viên quan sát, nhận xét đánh giá quá trình thực hiện của học sinh về thái độ, tinh thần học tập, khả năng giao tiếp, trình bày và đánh giá kết quả cuối cùng của học sinh 

- Chuẩn kiến thức:

	II. Các mảng kiến tạo

- Các mảng kiến tạo di chuyển rất chậm, có thể xô vào nhau hoặc tách xa nhau => sinh ra động đất, núi lửa.
- Các mảng kiến tạo lớn: mảng Bắc Mĩ, mảng Nam Mĩ, mảng Phi, mảng Thái Bình Dương, mảng Á-Âu, mảng Nam cực, mảng Ấn Độ - Ôxtraylia


	
	


Hoạt động 2.3. Tìm hiểu các hiện tượng động đất.

a. Mục tiêu

- Trình bày được hiện tượng động đất và nêu được nguyên nhân của hiện tượng này.

- Biết tìm kiếm thông tin về các thảm hoạ thiên nhiên do động đất gây ra.

b. Tổ chức thực hiện

- Diễn biến trận động đất: Khi mọi người đang làm việc và các thiết rung lắc và rơi xuống đất vỡ tan. Thành phố đổ nát, thiếu nước, mất điện. Cường độ 7,8 độ richte, gây ra thương vong cho hàng nghìn người

- Nguyên nhân: do sự dịch chuyển của mảng Ấn Độ- Ô-xtray-li-a về phía bắc dẫn đến va đập ở các chỗ nứt gãy và làm chấn động vùng núi Himalaya

- Các vành đai động đất:

+ Vành đai động đất ở phía tây châu Mĩ.

+ Vành đai động đất giữa Đại Tây Dương.

+ Vành đai động đất Địa Trung Hải qua Nam Á đến In-đô-nê-xi-a.

+ Vành đai động đất ở phía tây của Thái Bình Dương, từ eo biển Bê - rinh qua Nhật Bản đến Phi-lip-pin.

- Vành đai động đất trùng với ranh giới tiếp giáp giữa các mảnh kiến tạo
Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh

	Nhiệm vụ 1: Dựa vào hình 9.4 và thông tin bên trong bài em hãy:

- Mô tả lại diễn biến nguyên nhân và hậu quả của trận động đất?

- Xác định các vành đai động đất

- Cho biết vành đai động đất trùng với ranh giới nào?



	
	

	Nhiệm vụ 2: Dựa vào thông tin SGK và hình ảnh sau, em hãy cho biết:

- Động đất là hiện tượng như thế nào?

- Đơn vị để đo cường độ của động đất?

- Cường độ một trận động đất phụ thuộc vào yếu tố nào?

- Phân loại cường độ động đất theo thang Richter?

- Kể tên một số trận động đất lớn trong lịch sử?

	

	Nhiệm vụ 3: EM CÓ BIẾT

- Quan sát hình ảnh và cho biết đây là quốc gia nào?

- Tại sao Nhật Bản là đất nước của thiên tai?

- Vì sao trẻ em Nhật bình tĩnh trước thiên tai?

https://vijaexpress.com/vi-sao-tre-em-nhat-binh-tinh-truoc-thien-tai/
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	Nhiệm vụ 4:
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Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- GV hướng dẫn, hỗ trợ HS.

Bước 3: Trao đổi thảo luận và báo cáo kết quả
- Gọi HS bất kì trả lời câu hỏi.

- Các học sinh khác có ý kiến nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Đánh giá và chốt kiến thức 

- Giáo viên quan sát, nhận xét đánh giá quá trình thực hiện của học sinh về thái độ, tinh thần học tập, khả năng giao tiếp, trình bày và đánh giá kết quả cuối cùng của học sinh 

- Chuẩn kiến thức:

	III. Động đất.

- Động đất là hiện tượng lớp vỏ TĐ bị rung chuyển với nhiều cường độ khác nhau và diễn ra trong thời gian ngắn.

- Nguyên nhân: Do sự dịch chuyển của các mảng kiến tạo, đứt gãy trong vỏ Trái Đất.

- Hậu quả

+ Đổ nhà cửa, các công trình xây dựng, gây thiệt hại lớn về người và tài sản.

+ Có thể gây nên lở đất, biến dạng đáy biển, làm phát sinh sóng thần khi xảy ra ở biển.


Hoạt động 2.4. Tìm hiểu các hiện tượng núi lửa

a. Mục tiêu

- Trình bày được hiện tượng núi lửa và nêu được nguyên nhân của hiện tượng này.

- Biết tìm kiếm thông tin về ảnh hưởng của hoạt động núi lửa đến đời sống và sản xuấ của con người. Liên hệ với Việt Nam.

b. Tổ chức thực hiện

	PHIẾU HỌC TẬP

	Câu hỏi
	Trả lời

	1. Các vành đai núi lửa trên thế giới?
	- Vành đai núi lửa ở phía tây châu Mĩ.

- Vành đai núi lửa phía đông Đại Tây Dương.

- Vành đai núi lửa Địa Trung Hải qua Nam Á đến In-đô-nê-xi-a.

- Vành đai núi lửa ở phía tây của Thái Bình Dương, từ eo biển Bê - rinh qua Nhật Bản đến Phi - lip - pin.

	2. Nguyên nhân hình thành núi lửa?
	Do các mảng kiến tạo va chạm hoặc tách rời nhau, vỏ Trái Đất bị rạn nứt khiến macma ở dưới sâu phun trào ra ngoài trái đất

	3. Phân loại núi lửa?
	- Núi lửa đang hoạt động

- Núi lửa đã tắt

	4. Núi lửa phun trào gây ra hậu quả gì?
	- Tro bụi và dung nham gây ô nhiễm môi trường.

- Tiêu diệt các sinh vật

- Vùi lấp làng mạc, khu dân cư, gây thiệt hại đến người và tài sản.


Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh

	Nhiệm vụ 1: Dựa vào thông tin mục 4, hình 9.4 và thông tin đoạn video sau:

https://www.youtube.com/watch?v=XeDBnAo9fEw
Các em hãy trao đổi theo cặp, để hoàn thiện nội dung phiếu học tập.
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4. Núi lửa phun 

	rào gây ra hậu quả gì?

	

	

	Nhiệm vụ 2: Dựa vào các hình ảnh sau và thông tin SGK và các link sau

https://kenh14.vn/nui-lua-phun-trao-dang-so-nhu-vay-nhung-tai-sao-nhieu-nguoi-van-chon-o-ngay-gan-chung-20180605173720569.chn,

https://vnexpress.net/nhung-ngon-nui-lua-hang-tram-trieu-nam-o-gia-lai-4300433.html
 em hãy cho biết:

- Sự phân bố của vành đai lửa Thái bình dương?

- Tại sao ở những khu vực núi lửa ngừng hoạt động lại có sức hấp dẫ lớn đối với dân cư? Liên hệ với Việt Nam?

- Để ứng phó với hoạt động núi lửa chúng ta cần làm gì?
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	Nhiệm vụ 3: Dựa vào kiến thức SGK và hiểu biết của mình, em hãy cho biết:

- Thông tin về động đất và núi lửa có ở những nguồn nào?

- Những từ khóa nào thường được sử dụng để tìm thông tin về núi lửa và động đất?

- Việc tìm hiểu các thông tin này có ý nghĩa gì?


Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- GV hướng dẫn, hỗ trợ HS.

Bước 3: Trao đổi thảo luận và báo cáo kết quả
- Gọi HS bất kì trả lời câu hỏi.

- Các học sinh khác có ý kiến nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Đánh giá và chốt kiến thức 

- Giáo viên quan sát, nhận xét đánh giá quá trình thực hiện của học sinh về thái độ, tinh thần học tập, khả năng giao tiếp, trình bày và đánh giá kết quả cuối cùng của học sinh 

- Chuẩn kiến thức:

	IV. Núi lửa 

- Núi lửa là hiện tượng phun trào măcma lên trên bề mặt Trái Đất

- Nguyên nhân: Do sự dịch chuyển của các mảng kiến tạo, đứt gãy trong vỏ Trái Đất.
- Khi núi lửa phun trào:

+ Tro bụi và dung nham gây ô nhiễm môi trường.
+ Tiêu diệt các sinh vật
+ Vùi lấp làng mạc, khu dân cư, gây thiệt hại đến người và tài sản. 

- Sau khi dung nham phân hủy tạo thành lớp đất màu mỡ thuận lợi phát triển cây trồng


HOẠT ĐỘNG 3. Luyện tập

a. Mục tiêu
- Củng cố các kiến thức đã học trong bài

b. Tổ chức thực hiện

	Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh

- Nếu đang ở trường học có động đất xảy ra, em sẽ làm gì để bảo vệ mình?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 

Bước 3: Báo cáo kết quả làm việc

Bước 4: Gv quan sát, nhận xét đánh giá hoạt động học của hs.


HOẠT ĐỘNG 4. Vận dụng

a. Mục tiêu

- Vận dụng kiến thức đã học để giải quyết vấn đề trong thực tiễn.

b. Tổ chức thực hiện

Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh

- Thí nghiệm "Núi lửa phun trào". Để làm được thí nghiệm này các bạn cần chuẩn bị những dụng cụ và nguyên liệu sau:

+ Bột banking soda, giấm

+ Cốc nhựa/ Cốc giấy.

+ Màu nước, giấy màu.

- Cách tiến hành thí nghiệm: Đầu tiên các bạn cần cắt giấy màu dàn xung quanh chiếc cốc nhựa hoặc cốc giấy để làm núi lửa. Đặt núi lửa vào một cái khay để tránh "dung nham" tràn ra ngoài. Tiếp theo, cho banking soda vào trong núi lửa. Pha màu nước với giấm vào 1 chiếc cốc, sau đó đổ vào trong núi lửa. Các bạn hãy chờ đón xem điều gì sẽ xảy ra nhé!

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

Bước 3: Báo cáo kết quả làm việc

Bước 4: Gv quan sát, nhận xét đánh giá hoạt động học của hs.
*HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

- Học bài và làm bài tập SBT

- Ôn lại các nội dung đã học từ bài mở đầu đến bài 9, tiết sau kiểm tra giữa học kì I

*********************************************************************
Ngày soạn:…………………………………

Ngày dạy:…………………………………

TIẾT 18 - KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

Môn: Lịch sử và Địa lí.

Thời gian thực hiện: 60 phút

I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức

- Phân môn Lịch sử

+ Lịch sử là gì? Phân biệt được các nguồn sử liệu, ý nghĩa và giá trị các nguồn sử liệu

+ Thời gian trong lịch sử

+ Qua trình tiến hóa từ vượn người thành người, các dáu tích của người tối cổ ở ĐNA và Việt Nam

+ Các giai đoạn tiến triển của XHNT, những nét chính về đời sống của con người thời nguyên thủy

+ Sự chuyển biến từ XHNT sang XHGC

- Phân môn Địa lí

+Hệ thống kinh vĩ tuyến và tọa độ địa lí

+ Kí hiệu và chú giải, phương hướng, tỉ lệ bản đồ

+ Vị trí, hình dạng và kích thước Trái Đất

+ Các chuyển động của Trái Đất và hệ quả

2. Năng lực: 

- Năng lực chung:  

           + Tự chủ - tự học, tư duy giải quyết vấn đề, thực hành bộ môn, xác định mối quan hệ, phân tích, vận dụng và liên hệ.
- Năng lực đặc thù: 

           + Rèn luyện các kỹ năng ghi nhớ, tái hiện kiến thức lịch sử địa lí, viết bài phân tích so sánh; xác định phương hướng, tính khoảng cách thực tế, tính giờ

3. Phẩm chất:
           - Tích cực tự giác và sáng tạo trong làm bài kiểm tra.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Chuẩn bị của giáo viên

 Ma trận, bảng đặc tả, đề kiểm tra đã phô tô

2. Chuẩn bị của học sinh: Ôn lại các kiến thức đã học 
A. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I
MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 6

	TT
	Chương/

chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng

% điểm

	
	
	
	Nhận biết (TNKQ)
	Thông hiểu

(TL)
	Vận dụng

(TL)
	Vận dụng cao

(TL)
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	PHÂN MÔN ĐỊA LÍ

	1
	TẠI SAO CẦN HỌC ĐỊA LÍ?
(1 tiết)
	– Những khái niệm cơ bản và kĩ năng chủ yếu

– Những điều lí thú khi học môn Địa lí

– Địa lí và cuộc sống 
	1 TN


	
	
	
	2,5% 

0,25đ

	2
	BẢN ĐỒ:

PHƯƠNG TIỆN THỂ HIỆN BỀ MẶT TRÁI ĐẤT 

(7 tiết)
	– Hệ thống kinh vĩ tuyến. Toạ độ địa lí của một địa điểm trên bản đồ

 – Các yếu tố cơ bản của bản đồ

 – Các loại bản đồ thông dụng

- Lược đồ trí nhớ
	4TN


	TLa


	TLb


	TLc


	30%

3đ

	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	TRÁI ĐẤT – HÀNH TINH CỦA HỆ MẶT TRỜI

 (7 tiết)
	– Vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt Trời

 – Hình dạng, kích thước Trái Đất

 – Chuyển động của Trái Đất và hệ quả địa lí
	3TN


	1TL


	
	
	17,5%

1,75đ

	Tỉ lệ
	20%
	15%
	10%
	5%
	50

	PHÂN MÔN LỊCH SỬ

	1
	TẠI SAO CẦN HỌC LỊCH SỬ

 (3 tiết)
	1. Lịch sử là gì?

2. Dựa vào đâu để biết và dựng lại lịch sử?
3. Thời gian trong lịch sử
	 4TN


	1TL(a)


	1TL(b)
	
	20%

2đ

	2
	  THỜI

NGUYÊN THỦY

 (5 tiết)

	1. Nguồn gốc loài người
2. Xã hội nguyên thuỷ
3. Sự chuyển biến từ xã hội nguyên thuỷ sang xã hội có giai cấp và sự chuyển biến, phân hóa của xã hội nguyên thuỷ
	4TN


	1TL(a)


	1TL(b)


	1TL(c)


	30%

3đ

	Tỉ lệ
	20%
	15%
	10%
	5%
	50

	Tổng hợp chung
	40%
	30%
	20%
	10%
	100


B. BẢNG ĐẶC TẢ TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I

MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 6

	TT
	Chương/

Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu


	Vận dụng
	Vận dụng cao

	PHÂN MÔN ĐỊA LÍ

	1
	TẠI SAO CẦN HỌC ĐỊA LÍ? 

(1 tiết)

	– Những khái niệm cơ bản và kĩ năng chủ yếu

– Những điều lí thú khi học môn Địa lí

– Địa lí và cuộc sống
	Nhận biết 

Nêu được vai trò của Địa lí trong cuộc sống.

Thông hiểu

- Hiểu được tầm quan trọng của việc nắm các khái niệm cơ bản, các kĩ năng địa lí trong học tập và trong sinh hoạt.

Vận dụng

- Hiểu được ý nghĩa và sự lí thú của việc học môn Địa lí.
	1 TN


	
	
	

	2
	BẢN ĐỒ: PHƯƠNG TIỆN THỂ HIỆN BỀ MẶT TRÁI ĐẤT

(7 tiết)
	– Hệ thống kinh vĩ tuyến. Toạ độ địa lí của một địa điểm trên bản đồ

 – Các yếu tố cơ bản của bản đồ

 – Các loại bản đồ thông dụng
- Lược đồ trí nhớ
	Nhận biết

– Xác định được trên bản đồ và trên quả Địa Cầu: kinh tuyến gốc, xích đạo, các bán cầu.

– Đọc được các kí hiệu bản đồ và chú giải bản đồ hành chính, bản đồ địa hình.

Thông hiểu

– Đọc và xác định được vị trí của đối tượng địa lí trên bản đồ.

Vận dụng

- Ghi được tọa độ địa lí của một địa điểm trên bản đồ. 

– Xác định được hướng trên bản đồ và tính khoảng cách thực tế giữa hai địa điểm trên bản đồ theo tỉ lệ bản đồ.

– Biết tìm đường đi trên bản đồ.

– Vẽ được lược đồ trí nhớ thể hiện các đối tượng địa lí thân quen đối với cá nhân học sinh.
	4TN


	1TL(a)


	1TL(b)
	1TL(c)

	3
	TRÁI ĐẤT – HÀNH TINH CỦA HỆ MẶT TRỜI

(7 tiết)
	– Vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt Trời
 – Hình dạng,kích thước Trái Đất
 – Chuyển động của Trái Đất và hệ quả địa lí
	Nhận biết

– Xác định được vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt Trời.

– Mô tả được hình dạng, kích thước Trái Đất.

– Mô tả được chuyển động của Trái Đất: quanh trục và quanh Mặt Trời.

Thông hiểu

– Nhận biết được giờ địa phương, giờ khu vực (múi giờ).

– Trình bày được hiện tượng ngày đêm luân phiên nhau

– Trình bày được hiện tượng ngày đêm dài ngắn theo mùa.
Vận dụng

– Mô tả được sự lệch hướng chuyển động của vật thể theo chiều kinh tuyến. 

– So sánh được giờ của hai địa điểm trên Trái Đất.
	3TN


	1TL
	
	

	Số câu/ loại câu
	
	8 

TNKQ
	2TL 

(1a, 2)
	1TL

(b)
	1TL

(c)

	Tỉ lệ %
	
	20
	15
	10
	5

	PHÂN MÔN LỊCH SỬ

	1
	TẠI SAO CẦN HỌC LỊCH SỬ

 (3 tiết)
	- Lịch sử là gì?

- Dựa vào đâu để biết và dựng lại lịch sử?

- Thời gian trong lịch sử
	Nhận biết 

- Nêu được khái niệm lịch sử 

-Nêu được khái niệm môn Lịch sử

-Nêu được một số khái niệm thời gian trong lịch sử: thập kỉ, thế kỉ, thiên niên kỉ, trước Công nguyên, sau Công nguyên, âm lịch, dương lịch,…

Thông hiểu 

– Giải thích được lịch sử là những gì đã diễn ra trong quá khứ

– Giải thích được sự cần thiết phải học môn Lịch sử.

– Phân biệt được các nguồn sử liệu cơ bản, ý nghĩa và giá trị của các nguồn sử liệu (tư liệu gốc, truyền miệng, hiện vật, chữ viết,…).

- Trình bày được ý nghĩa và giá trị của các nguồn sử liệu

Vận dụng

- Tính được thời gian trong lịch sử (thập kỉ, thế kỉ, thiên niên kỉ, trước Công nguyên, sau Công nguyên, âm lịch, dương lịch,…).
	4TN
	1TL(a)
	1TL

(b)
	

	2
	THỜI

NGUYÊN THỦY

(5 tiết)

	-Nguồn gốc loài người

-Xã hội nguyên thuỷ

-Sự chuyển biến từ xã hội nguyên thuỷ sang xã hội có giai cấp và sự chuyển biến, phân hóa của xã hội nguyên thuỷ
	Nhận biết

– Kể được tên được những địa điểm tìm thấy dấu tích của người tối cổ trên đất nước Việt Nam.

– Trình bày được những nét chính về đời sống của người thời nguyên thuỷ (vật chất, tinh thần, tổ chức xã hội,...) trên Trái đất

– Nêu được đôi nét về đời sống của người nguyên thuỷ trên đất nước Việt Nam

– Trình bày được quá trình phát hiện ra kim loại đối với sự chuyển biến và phân hóa từ xã hội nguyên thuỷ sang xã hội có giai cấp. 

– Nêu được một số nét cơ bản của xã hội nguyên thủy ở Việt Nam (qua các nền văn hóa khảo cổ Phùng Nguyên – Đồng Đậu – Gò Mun.

Thông hiểu

– Giới thiệu được sơ lược quá trình tiến hoá từ vượn người thành người trên Trái Đất.

– Mô tả được sơ lược các giai đoạn tiến triển của xã hội người nguyên thuỷ.

– Giải thích được vai trò của lao động đối với quá trình phát triển của người nguyên thuỷ cũng như của con người và xã hội loài người.

– Mô tả được sự hình thành xã hội có giai cấp

- Mô tả được sự phân hóa không triệt để của xã hội nguyên thủy ở phương Đông

– Giải thích được sự tan rã của xã hội nguyên thuỷ

– Giải thích được sự phân hóa không triệt để của xã hội nguyên thủy ở phương Đông.

Vận dụng

– Xác định được những dấu tích của người tối cổ ở Đông Nam Á

- Liên hệ

Vận dụng cao

- Nhận xét được vai trò của kim loại đối với sự chuyển biến và phân hóa từ xã hội nguyên thuỷ sang xã hội có giai cấp.
	4TN

	1TL(a)
	1TL

(b)
	1TL

(c)

	Số câu/ loại câu
	
	8  TNKQ
	2TL (a)
	2TL

(b)
	1TL

(c)

	Tỉ lệ %
	
	20
	15
	10
	5

	Tổng hợp chung
	
	40%
	30%
	20%
	10%


C. ĐỀ KIỂM TRA.

A.  LỊCH SỬ

· TRẮC NGHIỆM (2 điểm)

Câu 1. Lịch sử được hiểu là

A. những câu ca dao có nội dung phản ánh về lịch sử.
B. những gì đã xảy ra trong quá khứ.

C. những bức vẽ của người nguyên thủy trên vách đá.

D. sự tưởng tượng của con người về quá khứ của mình.

Câu 2. Ai là tác giả của hai câu thơ nổi tiếng sau đây: 

“Dân ta phải biết sử ta.

Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam”?
A. Chủ tịch Hồ Chí Minh.                         B. Tổng Bí thư Trần Phú.

C. Thủ tướng Phạm Văn Đồng.                 D. Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng.

Câu 3. Âm lịch là loại lịch dựa theo chu kì chuyển động của

A. Mặt Trăng quanh Mặt Trời.                B. Mặt Trăng quanh Trái Đất.

C. Trái Đất quanh Mặt Trời.                    D. Mặt Trời quanh Trái Đất.

Câu 4. Quá trình tiến hoá từ vượn người thành người trên Trái Đất lần lượt trải qua các dạng nào sau đây?

A. Vượn người => Người tinh khôn => Người tối cổ. 

B. Người tối cổ => Vượn người => Người tinh khôn.

C. Người tinh khôn => Vượn người => Người tối cổ.

D. Vượn người => Người tối cổ => Người tinh khôn.

	Câu 5. Những tấm Bia ghi tên Tiến sĩ thời xưa ở Văn Miếu (Hà Nội) thuộc loại tư liệu nào dưới đây?

A. tư liệu truyền miệng.

B. tư liệu chữ viết và truyền miệng.

C. tư liệu hiện vật.

D. tư liệu hiện vật và chữ viết.
	[image: image53.png]





Câu 6. Công cụ lao động của Người tối cổ chủ yếu được chế tác từ nguyên liệu chủ yếu nào?

       A. Đá.                   B. Sắt.                C. Chì.                     D. Đồng thau. 

Câu 7. Vào khoảng thiên niên kỉ IV TCN, con người tình ờ phát hiện ra kim loại nào?
        A. Chì                   B. Thiếc         C. Kẽm              D. Đồng đỏ

Câu 8: Một trong những phát minh quan trọng của Người tối cổ là?

A. Chế tác đồ gốm.                   B.  Phát hiện ra kim loại.           

C. Tạo ra lửa.                            D. Chế tạo ra cung tên.

· TỰ LUẬN (3 điểm)

Câu 1 (1 điểm)

a)Tại sao phải xác định thời gian trong lịch sử?
b) Dựa vào kiến thức đã học, hãy cho biết năm 179 TCN thuộc thế kỉ nào?
Câu 2 ( 2 điểm )

a) Em hãy giới thiệu được sơ lược quá trình tiến hoá từ vượn người thành người trên Trái Đất.

b) Phần lớn người châu Phi có làn da đen, người châu Á có làn da vàng và người châu Âu có làn da trắng, liệu họ có chung một nguồn gốc hay không?
c) Em có nhận xét gì về vai trò của kim loại đối với sự chuyển biến và phân hóa từ xã hội nguyên thủy sang xã hội có giai cấp?

B. ĐỊA LÍ

· TRẮC NGHIỆM (2 điểm)

Câu 1. Nội dung nào sau đây không thể hiện đúng vai trò của môn Địa lí đối với cuộc sống ?
A. Kiến thức Địa lí giúp lí giải các hiện tượng trong cuộc sống.

B. Kiến thức Địa lí hướng dẫn cách đọc các lược đồ, biểu đồ, bảng số liệu, tranh ảnh,...

C. Kiến thức Địa lí hướng dẫn cách giải quyết các vấn để trong cuộc sống.

D. Định hướng thái độ, ý thức sống.

Câu 2. Để thể hiện ranh giới quốc gia trên bản đồ, người ta dùng kí hiệu

A. đường.

B. điểm

C. diện tích.

  D. hình học.

Câu 3. Vĩ tuyến gốc chính là

A. chí tuyến Bắc.                                                 B. chí tuyến Nam.

 C. Xích đạo.                                                         D. hai vòng cực.

Câu 4. Bán cầu Bắc nằm ở vị trí
A. phía dưới đường Xích Đạo. 

B. phía bên trái của đường kinh tuyến gốc.

C. phía trên đường Xích Đạo.          D. phía bên phải của đường kinh tuyến gốc.

Câu 5: Các vòng tròn bao quanh quả địa cầu, song song với đường Xích đạo là những đường gì?



A. Kinh tuyến.

B. Xích đạo.


C. Qũy đạo.


D. Vĩ tuyến.

Câu 6. Trái đất có dạng 

A. hình tròn.

B. hình cầu.

C. hình vuông.
D. hình elíp.

Câu 7. Trong hệ Mặt Trời, Trái Đất ở vị trí nào theo thứ tự xa dần Mặt Trời?

A. Vị trí thứ 3.                                                     B. Vị trí thứ 5.

C. Vị trí thứ 7.                                                     D. Vị trí thứ 9.

Câu 8. Cùng một lúc, trên Trái Đất có bao nhiêu giờ khác nhau?

      A. 21 giờ.             B. 22 giờ.             C. 23 giờ.              D. 24 giờ.

· TỰ LUẬN ( 3 điểm )

Câu 1. (2 điểm) 
a. Em hãy vẽ một vòng tròn tượng trưng cho Trái Đất và điền đúng các vị trí sau trên vòng tròn đã vẽ: điểm cực Bắc, điểm cực Nam, kinh tuyến gốc, vĩ tuyến gốc?

 b. Dựa vào bản đồ hình 1.1, em hãy xác định hướng đi từ Hà Nội đến các địa điểm: Băng Cốc, Ma-ni-la.

c. Dựa vào bản đồ hình 1.1, cho biết Biển Đông tiếp giáp với phần đất liền của nước ta ở những hướng nào?

Câu 2. (1 điểm) Vì sao có hiện tượng ngày và đêm ?
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                              Hình 1.1. Bản đồ Việt Nam trong Đông Nam Á

D. ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM.

A. LỊCH SỬ

· Trắc nghiệm

Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	B
	A
	B
	D
	D
	A
	D
	C


· Tự luận

	Câu
	
	Điểm

	1

(1,0đ)
	a. Phải xác định thời gian trong lịch sử vì:

· Lịch sử là những gì đã xảy ra trong quá khứ theo trình tự thời gian. 
	0,25

	
	· Muốn hiểu và dựng lại lịch sử cần sắp xếp các sự kiện theo đúng trình tự của nó
	0,25

	
	b) Năm 179 TCN thuộc thế kỉ II TCN
	0,5

	2 

(2đ)
	a)  Quá trình tiến hoá từ vượn người thành người trên Trái Đất trải qua ba giai đoạn

+ Vược người: cách đây khoảng 5 đến 6 triệu năm, leo trèo, sử dụng công cụ có sẵn 

+ Người tối cổ: khoảng 4 triệu năm trước, đi bằng hai chân, biết ghè đẽo đá làm công cụ

+ Người tinh khôn: Khoảng 150 000 năm trước, đi đứng thảng bằng hai chân, có sông cụ bằng kim loại
	1



	
	b) Người châu Phi, châu Âu và châu Á đều có chung một nguồn gốc vì đều được tiến hóa qua hàng triệu năm từ một loài vượn cổ.
	0,5

	
	c) Vai trò của kim loại đối với sự chuyển biến và phân hóa từ xã hội nguyên thủy sang xã hội có giai cấp
+ Việc sử dụng công cụ lao động bằng kim loại làm cho năng suất lao động tăng cao, sản xuất phát triển, của cải dư thừa.
	0,25

	
	+ Xã hội dần có sự phân hóa người giàu, người nghèo. Xã hội nguyên thủy dần tan rã. Loài người đứng trước ngưỡng cửa của xã hội có giai cấp và nhà nước
	0,25


B. ĐỊA LÍ

· Trắc nghiệm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	B
	A
	C
	C
	D
	B
	A
	D


· Tự luận

	Câu
	
	Điểm

	1

(2,0đ)
	a. Hs vẽ đúng mô hình Trái Đất và xác định đúng các vị trí:  điểm cực Bắc, điểm cực Nam, kinh tuyến gốc, vĩ tuyến gốc.

                                                Cực Bắc


                                                    

                                                                                

                                               Cực Nam

- Vẽ vòng tròn đẹp, cân đối được 0,25đ (sai hoặc thiếu một ý trừ 0,2đ )

b. Dựa vào bản đồ hình 1.1, em hãy xác định hướng đi từ Hà Nội đến các địa điểm: Băng Cốc, Ma-ni-la.

- Hướng đi từ Hà Nội đến Băng Cốc: Hướng tây nam

- Hướng đi từ Hà Nội đến Ma-ni-la: Hướng đông nam

c. Dựa vào bản đồ hình 1.1, cho biết Biển Đông tiếp giáp với phần đất liền của nước ta ở những hướng:

- Phần đất liền của nước ta giáp với biển Đông ở các hướng: đông, nam, tây nam.


	0,5
0,5

0,5

0,5



	2

(1,0đ)
	Có hiện tượng ngày và đêm vì :

- Trái Đất có dạng hình cầu nên lúc nào cũng chỉ được Mặt Trời chiếu sáng một nửa. Nửa được chiếu sáng là ngày, nửa nằm trong bóng tối là đêm.
	1


*HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

- Đọc trước bài 10. Qúa trình nội sinh và ngoại sinh. Các dạng địa hình chính. Khoáng sản


          + Thế nào là nội sinh ngoại sinh


          + Đặc điểm các dạng địa hình chính

          + Khoáng sản là gì? Kể tên một số khoáng sản

*************************************************************

Ngày soạn:…………………………….

Ngày dạy:……………………………..

TIẾT 19 + 20 + 21 – BÀI 10: QUÁ TRÌNH NỘI SINH VÀ NGOẠI SINH

CÁC DẠNG ĐỊA HÌNH CHÍNH. KHOÁN SẢN

Thời gian thực hiện: 03 tiết

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Biết được khái niệm quá trình nội sinh, ngoại sinh.

- Phân biệt được quá trình nội sinh và ngoại sinh.

- Phân tích được tác động của nội sinh và ngoại sinh đến địa hình bề mặt TĐ.

- Trình bày được tác động đồng thời của quá trình nội sinh và ngoại sinh trong hiện tượng tạo núi.

- Phân biệt được các dạng địa hình chính trên Trái Đất.

- Phân tích được giá trị kinh tế của các dạng địa hình.

- Kể tên một số loại khoáng sản. Phân loại khoáng sản theo công dụng.

- Đánh giá được vai trò của tài nguyên khoáng sản, định hướng khai thác hợp lí và liên hệ với Việt Nam.

2. Năng lực

- Năng lực chung:

+ Tự chủ và tự học: 
Biết chủ động, tích cực thực hiện những công việc của bản thân trong học tập và trong cuộc sống.

+ Giao tiếp và hợp tác: 
Biết đặt ra mục đích giao tiếp và hiểu được vai trò quan trọng của việc đặt mục tiêu trước khi giao tiếp. Hiểu được nội dung và phương thức giao tiếp cần phù hợp với mục đích giao tiếp và biết vận dụng để giao tiếp hiệu quả.

+ Năng lực giải quyết vấn đề sáng tạo: Sử dụng kiến thức kĩ năng đã học để giải quyết vấn đề trong tình huống mới. 

- Năng lực Địa lí

+ Nhận thức khoa học Địa lí
: Nhận biết và phân tích được quan hệ nhân quả trong mối quan hệ giữa các thành phần tự nhiên. 
Nhận biết và phân tích được quan hệ nhân quả trong mối quan hệ giữa các thành phần tự nhiên.

+ Tìm hiểu Địa lí
: Sử dụng các công cụ địa lí: Tranh ảnh, video, đoạn văn bản… để tìm hiểu về quá trình nội sinh, ngoại sinh, quá trình tạo núi và giải thích các hiện tượng tự nhiên.

+ Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Cập nhật thông tin và liên hệ thực tế: Biết tìm kiếm các thông tin từ các nguồn tin cậy để cập nhật tri thức, số liệu, liên hệ thực tế để hiểu sâu sắc hơn kiến thức địa lí.

3. Phẩm chất

- Chăm chỉ
: Có ý thức đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của bản thân, thuận lợi, khó khăn trong học tập để xây dựng kế hoạch học tập. Có ý chí vượt qua khó khăn để đạt kết quả tốt trong học tập.

- Nhân ái: 
Tôn trọng ý kiến của người khác, có ý thức học hỏi lẫn nhau.

- Trách nhiệm: 
Có trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ học tập (cá nhân/nhóm). Có ý thức bảo vệ và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên khoáng sản.

- Yêu nước: Tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ thiên nhiên.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Chuẩn bị của giáo viên

- Hình ảnh và các video về tác động của quá trình nội sinh, ngoại sinh, hiện tượng tạo núi.

- Hình ảnh các dạng địa hình do tác động của nội sinh ngoại sinh tạo thành.

- Hình ảnh và các video về các dạng địa hình chính trên bề mặt TĐ.

- Hình ảnh và video giới thiệu một số loại khoáng sản chính.

- Phiếu học tập. trò chơi.Thiết bị điện tử. 

2. Chuẩn bị của học sinh: vở ghi, SGK

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG 1. Mở đầu
a. Mục tiêu

- Kết nối với bài học
b. Tổ chức thục hiện

	Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh.

- Khởi động với trò chơi VÒNG QUAY ĐỊA LÍ 

- Gồm 4 câu hỏi:

Câu 1: Đỉnh núi cao nhất thế giới?

Câu 2: Hoang mạc rộng lớn nhất thế giới?

Câu 3: Đồng bằng có diện tích lớn nhất thế giới?

Câu 4: Nơi sâu nhất trên bề mặt Trái Đất?

	
	


Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS tham gia trò chơi bằng cách giơ tay nhanh nhất.

Bước 3: HS báo cáo kết quả nhiệm vụ. 

Bước 4: Đánh giá và chốt kiến thức

             Bề mặt địa hình TĐ không bằng phẳng, có những nơi được nâng cao lên, nhưng có những nơi lại bị bào mòn hay sụp xuống. Tại sao lại có những thay đổi như vậy? Có nơi nào trên bề mặt TĐ vừa được nâng cao vừa bị bào mòn hay không?

HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức mới

Hoạt động 2.1. Tìm hiểu quá trình nội sinh và ngoại sinh.

a. Mục tiêu

- Biết được khái niệm quá trình nội sinh, ngoại sinh.

- Phân biệt được quá trình nội sinh và ngoại sinh.

- Phân tích được tác động của nội sinh và ngoại sinh đến địa hình bề mặt TĐ.

b. Tổ chức thực hiện
Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh

	Nhiệm vụ 1: Dựa vào hiểu biết của mình, em hãy cho biết theo nghĩa hán việt nội sinh và ngoại sinh là gì?
	

	Nhiệm vụ 2: Hoạt động cặp đôi để phân biệt sự khác nhau của 2 quá trình nội sinh và ngoại sinh.

- Dựa vào nội dung SGK và hinhd 10.1, các em hãy trao đổi theo cặp để hoàn thiện nội dung phiêu học tập.

Đặc điểm

Quá trình nội sinh

Quá trình ngoại sinh

Khái niệm

Biểu hiện

Tác động đến địa hình



	Nhiệm vụ 3: Thử tài dự đoán

- Địa hình bề mặt Trái Đất sẽ thay đổi như thế nào trong các trường hợp sau? Giải thích nguyên nhân của dự đoán đó?

+ Nội sinh mạnh hơn ngoại sinh?

+ Nội sinh yếu hơn ngoại sinh?

+ Khi hai quá trình tác động bằng nhau?

- Mối quan hệ của 2 quá trình này trong quá trình hình thành địa hình bề mặt TĐ?



	Nhiệm vụ 4:  Dựa vào hình 9.3 và hiểu biết của của mình, em hãy cho biết:

+ Đỉnh núi cao nhất thế giới?

+ Đỉnh núi này thuộc dãy núi nào?

+ Nguyên nhân chính hình thành nên dãy núi này?

	
	


Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ.

- GV hướng dẫn, hỗ trợ HS thực hiện các nhiệm vụ cá nhân/cặp đôi.

Bước 3: Trao đổi thảo luận và báo cáo kết quả
- Cá nhân/nhóm báo cáo kết quả làm việc.

- Các học sinh khác có ý kiến nhận xét, bổ sung.
- Giáo viên hướng dẫn học sinh điều chỉnh, hoàn thiện kết quả và ghi chép kiến thức, chốt lại nội dung học tập.

Bước 4: Đánh giá và chốt kiến thức 

- Giáo viên quan sát, nhận xét đánh giá quá trình thực hiện của học sinh về thái độ, tinh thần học tập, khả năng giao tiếp, trình bày và đánh giá kết quả cuối cùng của học sinh 

- Chuẩn kiến thức:

	I. Quá trình nội sinh ngoại sinh.

Đặc điểm

Quá trình nội sinh

Quá trình ngoại sinh

Khái niệm

Là quá trình xảy ra do các tác nhân từ bên trong vỏ Trái Đất, làm di chuyển các mảng kiến tạo, nén ép các lớp đất đá, làm chúng bị uốn nếp, đứt gãy hoặc đẩy vật chất nóng chảy dưới sâu ra ngoài tạo thành động đất, núi lửa

Là quá trình xảy ra do các tác nhân bên ngoài vỏ Trái Đất (nắng, mưa, nhiệt độ, dòng chảy,…). Bao gồm quá trình phá hủy, vận chuyển, bồi tụ.

Tác động đến địa hình

Phá hủy, san bằng các chỗ gồ ghề, bồi lấp, làm đầy chỗ lõm.

Tăng tính gồ ghề của bề mặt Trái Đất

· Đây là 2 quá trình diễn ra đồng thời và đối lập nhau, tạo nên địa hình bề mặt Trái Đất.


Hoạt động 2.2. Tìm hiểu về các dạng địa hình chính trên Trái Đất

a. Mục tiêu

- Phân biệt được các dạng địa hình chính trên Trái Đất.

- Phân tích được giá trị kinh tế của các dạng địa hình.

b. Tổ chức thực hiện
	Nhiệm vụ 1: Dựa vào hình 10.2, kể tên một số dạng địa hình phổ biến trên bề mặt TĐ?
	

	Nhiệm vụ 2: Hoạt động nhóm tìm hiểu về đặc điểm các dạng địa hình chính.

- GV chia lớp thành 8 nhóm, mỗi nhóm có 5-6 học sinh.

- Phân nhiệm vụ cho các nhóm để hoàn thành nội dung phiếu học tập sau:

Dạng địa hình

Núi

N1,2

Cao nguyên

N3,4

Đồi

N5,6

Đồng bằng

N7,8

Đặc điểm chính

Độ cao

Giá trị kinh tế



	Nhiệm vụ 3: Dựa vào bản đồ tự nhiên thế giới, em hãy kể tên:

- Một số dãy núi lớn trên Trái Đất

- Các cao nguyên và đồng bằng lớn trên Trái Đất?

	
	

	Nhiệm vụ 4: Tìm hiểu thêm về dạng địa hình núi 

- Dựa vào hình 10.3, nêu cách tính độ cao của núi?

- Dựa vào độ cao núi được phân loại như thế nào?

- Đỉnh núi cao nhất thế giới?

- Đỉnh núi cao nhất ở nước ta? Nằm ở dãy núi nào?

	
	

	Nhiệm vụ 5: Tìm hiểu về địa hình đồng bằng
- Kể tên các đồng bằn lớn ở nước ta?

- Dựa vào nguồn gôc hình thành, cho biết các đồng bằng ở nước ta thuộc dạng nào?

- Tại sao đồng bằng là nơi dân cư tập trung đông đúc?

	
	

	Nhiệm vụ 6: Tìm hiểu về dạng địa hình cacxto

A
	


Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ.

- GV hướng dẫn, hỗ trợ HS thực hiện các nhiệm vụ cá nhân/nhóm.

Bước 3: Trao đổi thảo luận và báo cáo kết quả
- Cá nhân/nhóm báo cáo kết quả làm việc.

- Các học sinh khác có ý kiến nhận xét, bổ sung.
- Giáo viên hướng dẫn học sinh điều chỉnh, hoàn thiện kết quả và ghi chép kiến thức, chốt lại nội dung học tập.

- PHIẾU ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM NHÓM

HS đọc tiêu chí đánh giá sau và sử dụng  sticker để đánh giá đồng đẳng. 
	TT
	NỘI DUNG
	TRUNG BÌNH
1
	KHÁ TỐT
2
	TỐT
3
	XUẤT SẮC
4

	1
	Kiến thức
	Kiến thức sơ sài, không đầy đủ
	Kiến thức tương đối đầy đủ so với mục tiêu và tài liệu được cung cấp
	Kiến thức đầy đủ, chính xác, đảm bảo mục tiêu
	Kiến thức đầy đủ, chính xác, đảm bảo mục tiêu.
Các kiến thức, ví dụ ngoài tài liệu phong phú, chuyên sâu

	2
	Thuyết trình
	Thuyết trình không rõ ràng, người nghe khó tiếp nhận thông tin
	Thuyết trình to, rõ, người nghe dễ nắm bắt được thông tin
	Thuyết trình to, rõ ràng, dễ hiểu, cuốn hút người nghe
	Thuyết trình to, rõ ràng, dễ hiểu, cuốn hút người nghe, quan tâm đến người nghe, có sự sáng tạo (tạo tình huống, đặt câu hỏi phản biện)


Bước 4: Đánh giá và chốt kiến thức 

- Giáo viên quan sát, nhận xét đánh giá quá trình thực hiện của học sinh về thái độ, tinh thần học tập, khả năng giao tiếp, trình bày và đánh giá kết quả cuối cùng của học sinh 

- Chuẩn kiến thức:


Nhô cao rõ rệt trên bề m

	t đất gồm đỉnh núi sườn núi và chân núi

	Vùng đất tương đối rộng lớn, bề mặt khá bằng phẳng, sườn dốc, chia tách với các vùng xung quanh

	Nhô cao so với xung quanh, đỉnh tròn, sườn thoải

	Địa hình thấp, tương đối bằng phẳng hoặc gợn sóng, độ dốc nhỏ.

	
	Độ cao

	Trên 500m so với mực nước biển

	Trên 500m so với mực nước biển
	Không quá 200m so với xung quanh

	Dưới 200m so với mực nước biển

	Giá trị kinh tế

	Trồng rừng, cây công nghiệp

	Trồng cây công nghiệp, chăn nuôi gia súc lớn

	Trồng cây công nghiệp, cây ăn quả

	Trồng cây lương thực, thực phẩm, cây ăn quả



	


Hoạt động 2.3. Tìm hiểu về các loại khoáng sản

a. Mục tiêu

- Kể tên một số loại khoáng sản. Phân loại khoáng sản theo công dụng.

- Đánh giá được vai trò của tài nguyên khoáng sản, định hướng khai thác hợp lí và liên hệ với Việt Nam.

b. Tổ chức thực hiện
Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh

Nhiệm vụ 1: Dựa vào thông tin SGK, hình 10.4 và hiểu biết của mình, em hãy cho biết:

- Các hình a,b,c,d là khoáng sản gì? Cho biết công dụng của các loại khoáng sản đó?

- Kể tên một số loại khoáng sản khác mà em biết?

- Khoáng sản là gì?

- Mỏ khoáng sản là gì?

- Nêu các cách phân loại khoáng sản dựa vào tính chất và công dụng?

Nhiệm vụ 2: Hoạt động cặp đôi

- Dựa vào thông tin đoạn video: Vàng được hình thành như thế nào? Và hiểu biết của bản thân, các em hãy trao đổi và cho biết:

+ Tại sao cần khai thác hợp lí, tiết kiệm nguồn tài nguyên khoáng sản?

+ Việc khai thác khoáng sản có tác động như thế nào đến tài nguyên, môi trường?

+ Liên hệ với Việt Nam qua mục em cso biết?

+ Kể tên một số loại khoáng sản chính ở nơi em đang sống, thực trạng khai thác các loại khoáng sản đó như thế nào?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- GV hướng dẫn, hỗ trợ HS.

Bước 3: Trao đổi thảo luận và báo cáo kết quả
- Gọi nhóm bất kì trả lời câu hỏi.

- Các nhóm khác có ý kiến nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Đánh giá và chốt kiến thức 

- Giáo viên quan sát, nhận xét đánh giá quá trình thực hiện của học sinh về thái độ, tinh thần học tập, khả năng giao tiếp, trình bày và đánh giá kết quả cuối cùng của học sinh 

- Chuẩn kiến thức:

	III. Khoáng sản

- Khoáng sản là những tích tụ tự nhiên các khoáng vật và đá có ích được con người khai thác và sử dụng trong sản xuất và đời sống.

- Theo tính chất và công dụng có: Khoáng sản năng lượng, kim loại và phi kim loại.

- Nơi tập trung số lượng lớn khoáng sản có khả năng khai thác được gọi là mỏ khoáng sản


HOẠT ĐỘNG 3. Luyện tập

a. Mục tiêu
- Củng cố các kiến thức đã học trong bài

b. 
Tổ chức thực hiện

	Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh
· Dầu mỏ được xếp vào nhóm khoáng sản nào?

· Địa hình thấp bằng phẳng là đặc điểm của dạng địa hình nào?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 

Bước 3: Báo cáo kết quả làm việc

Bước 4: Gv quan sát, nhận xét đánh giá hoạt động học của hs.


HOẠT ĐỘNG 4.Vận dụng
a. Mục tiêu

- Vận dụng kiến thức đã học để giải quyết vấn đề trong thực tiễn.

b. Tổ chức thực hiện

	Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh

- Tại sao chúng ta cần tìm kiếm các nguồn năng lượng thay thế các tài nguyên khoáng sản như dầu mỏ, than đá?

- Tìm hiểu về bức tranh năng lượng tái tạo của Việt Nam

https://vietnambiz.vn/buc-tranh-nang-luong-tai-tao-cua-viet-nam-dang-ve-den-dau-2021020111542679.htm
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 

Bước 3: Báo cáo kết quả làm việc

Bước 4: Gv quan sát, nhận xét đánh giá hoạt động học của hs.


*HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

- Học bài và làm bài tập SBT

- Đọc trước bài 11. Thực hành đọc lược đồ địa hình tỉ lệ lớn và lát cắt địa hình đơn giản


     Khái niệm và cách đọc lược đồ địa hình, lát cắt

************************************************************

Ngày soạn:……………………………

Ngày dạy:……………………………

TIẾT 22 + 23 – BÀI 11: THỰC HÀNH

ĐỌC LƯỢC ĐỒ ĐỊA HÌNH TỈ LỆ LỚN VÀ LÁT CẮT ĐỊA HÌNH ĐƠN GIẢN

Thời gian thực hiện: 02 tiết

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Biết đọc lược đồ địa hình tỉ lệ lớn 

- Đọc được lát cắt địa hình đơn giản.

2. Năng lực

- Năng lực chung:

+ Tự chủ và tự học: 
Biết chủ động, tích cực thực hiện những công việc của bản thân trong học tập và trong cuộc sống.

+ Giao tiếp và hợp tác: 
Biết đặt ra mục đích giao tiếp và hiểu được vai trò quan trọng của việc đặt mục tiêu trước khi giao tiếp. Hiểu được nội dung và phương thức giao tiếp cần phù hợp với mục đích giao tiếp và biết vận dụng để giao tiếp hiệu quả.

- Năng lực Địa lí

+ Nhận thức khoa học Địa lí
: Mô tả được đặc điểm cơ bản của các dạng địa hình trên bề mặt Trái Đất. 

+ Tìm hiểu Địa lí
: Sử dụng các công cụ địa lí: Tranh ảnh, bản đồ để tìm hiểu về đặc điểm địa hình.

+ Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Vận dụng các kiến thức đã học để thực hành đọc bản đồ và lát cắt địa hình.

3. Phẩm chất

- Chăm chỉ
: Có ý thức đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của bản thân, thuận lợi, khó khăn trong học tập để xây dựng kế hoạch học tập. Có ý chí vượt qua khó khăn để đạt kết quả tốt trong học tập.

- Nhân ái: 
Tôn trọng ý kiến của người khác, có ý thức học hỏi lẫn nhau.

- Trách nhiệm: 
Có trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ học tập (cá nhân/nhóm).

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Chuẩn bị của giáo viên.

- Máy tính, giáo án

2. Chuẩn bị của học sinh: SGK, vở ghi

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG 1. M ở đầu
a. Mục tiêu

- Kết nối với bài học
b. Tổ chức thực hiện

	Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh.

- Khởi động với trò chơi AI NHANH HƠN

+ Câu 1: Muốn hiểu nội dung, ý nghĩa của các kí hiệu trên bản đồ, khi đọc bản đồ em cần chú ý phần nào?

+ Câu 2: Tỉ lệ bản đồ được biểu thị bằng những dạng nào?

+ Câu 3: 4 hướng chính trên bản đồ?

+ Câu 4: Núi là dạng địa hình như thế nào?


Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS tham gia trò chơi bằng cách giơ tay nhanh nhất.

Bước 3: HS báo cáo kết quả nhiệm vụ. 

Bước 4: Đánh giá và chốt kiến thức

           GV dựa vào các câu trả lời của học sinh để kết nối vào bài học.

HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức mới

Hoạt động 2.1. Thực hành: Đọc lược đồ địa hình tỉ lệ lớn

a. Mục tiêu

- Biết cách đọc lược đồ địa hình tỉ lệ lớn.

b. Tổ chức thực hiện
Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh

	Nhiệm vụ 1: Dựa vào nội dung mục 11.1 và thông tin mục em có biết, em hãy cho biết:

- Lược đồ địa hình tỉ lệ lớn là gì?

- Khái niệm đường đồng mức?

- Khoảng cách của các đường đồng mức cho ta biết đặc điểm nào của địa hình?

- Nêu các bước đọc lược đồ địa hình tỉ lệ lớn?

Nhiệm vụ 2: Dựa vào hình 11.2 em hãy:

- Xác định độ cao chêch lệch giữa hai đường đồng mức?

- Xác định độ cao của các điểm B,C,D, E trên lược đồ?

- So sánh độ cao đỉnh núi A1 và A2?

- Cho biết sườn núi từ A1 đến B hay từ A1 đến C dốc hơn?
Nhiệm vụ 3. Xác định hướng từ A1 đến A2

· Tính khoảng cách thực tế từ A1 đến A2 


Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ.

- GV hướng dẫn, hỗ trợ HS thực hiện các nhiệm vụ cá nhân/nhóm.

Bước 3: Trao đổi thảo luận và báo cáo kết quả
- Cá nhân/nhóm báo cáo kết quả làm việc.

- Các học sinh khác có ý kiến nhận xét, bổ sung.
- Giáo viên hướng dẫn học sinh điều chỉnh, hoàn thiện kết quả và ghi chép kiến thức, chốt lại nội dung học tập.

Bước 4: Đánh giá và chốt kiến thức 

- Giáo viên quan sát, nhận xét đánh giá quá trình thực hiện của học sinh về thái độ, tinh thần học tập, khả năng giao tiếp, trình bày và đánh giá kết quả cuối cùng của học sinh 

- Chuẩn kiến thức:

	I. Đọc lược đồ địa hình tỉ lệ lớn

- Lược đồ địa hình tỉ lệ lớn là lược đồ thể hiện các đặc điểm địa hình (độ cao, độ dốc,…) của 1 khu vực có diện tích nhỏ bằng các đường đồng mức.

- Hướng dẫn đọc lược đồ địa hình tỉ lệ lớn:

+ Xác định khoảng cách độ cao giữa các đường đồng mức.

+ Căn cứ vào các đường đồng mức, ta có thể tính ra độ cao của các địa điềm trên lược đồ. 

+ Căn cứ vào độ gần hay xa nhau của đường đồng mức, ta biết được độ dốc của địa hình.

+ Tính được khoảng cách thực tế giữa các điểm dựa vào tỉ lệ lược đồ.


Hoạt động 2.2. Thực hành: Đọc lát cắt địa hình đơn giản

a. Mục tiêu

- Biết cách đọc lát cắt địa hình đơn giản.

b. Tổ chức thực hiện
Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh

	Nhiệm vụ 1: Dựa vào nội dung mục II, em hãy cho biết

- Lát cắt địa hình là gì?

- Nêu các bước đọc lát cắt địa hình?

	Nhiệm vụ 2: Dựa vào hình 11.3 em hãy:

- Cho biết lát cắt lần lượt đi qua những dạng địa hình nào?

- Trong các điểm A,B,C điểm nào có độ cao thấp nhất và độ cao cao nhất?

	


Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- GV hướng dẫn, hỗ trợ HS.

Bước 3: Trao đổi thảo luận và báo cáo kết quả
- Gọi nhóm bất kì trả lời câu hỏi.

- Các nhóm khác có ý kiến nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Đánh giá và chốt kiến thức 

- Giáo viên quan sát, nhận xét đánh giá quá trình thực hiện của học sinh về thái độ, tinh thần học tập, khả năng giao tiếp, trình bày và đánh giá kết quả cuối cùng của học sinh 

- Chuẩn kiến thức:

	II. Lát cắt địa hình.

- Lát cắt địa hình là cách thức thể hiện đặc điểm của bề mặt địa hình thực tế lên mặt phẳng dựa vào các đường đồng mức và thang màu sắc.

- Hướng dẫn đọc lát cắt địa hình:

+ Xác định được điềm bắt đầu và điềm cuối của lát cắt.

+ Từ hai điểm mốc này, ta có thể biết được lát cắt có hướng như thế nào, đi qua những điểm độ cao, các dạng địa hình đặc biệt, và sự biến đổi của độ dốc của địa hình …

+ Mô tả sự thay đồi của địa hình từ điểm đầu đến điềm cuối lát cắt.

+ Tính được khoảng cách giữa các điềm dựa vào tỉ lệ lát cắt,


HOẠT ĐỘNG 3. Luyện tập, vận dụng

a. Mục tiêu
- Củng cố các kiến thức đã học trong bài

b. Tổ chức thực hiện

	Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh

     Dựa vào hình Lát cắt địa hình lục địa Oxtraylia theo vĩ tuyến 300N.

+ Cho biết lục địa Oxtraylia có các dạng địa hình nào? vị trí phân bố của các dạng địa hình?

+ Điểm cao nhất và thấp nhất của tuyến lát cắt là bao nhiêu?


Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 

Bước 3: Báo cáo kết quả làm việc

Bước 4: Gv quan sát, nhận xét đánh giá hoạt động học của hs.

*HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

- Hoàn thành bài thực hành vào vở

- Đọc trước bài 12. Lớp vỏ khí. Khối khí. Khí áp và gió trên Trái Đất


      + Kể tên và đặc điểm các tầng khí quyển

      + Vai trò của các thành phần không khí

      + Kể tên và nêu đặc điểm một số khối khí

      + Sự phân bố các đai khí áp và các loại gió trên Trái Đất

********************************************************

Ngày soạn:……………………..

Ngày dạy:………………………..

TIẾT 24  – BÀI 12: LỚP VỎ KHÍ. KHỐI KHÍ. KHÍ ÁP VÀ GIÓ TRÊN TRÁI ĐẤT

Thời gian thực hiện: 03 tiết

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Mô tả được các tầng khí quyển, đặc điểm chính của tầng đối lưu và tầng bình lưu.

2. Năng lực

- Năng lực chung:

+ Tự chủ và tự học: 
Biết chủ động, tích cực thực hiện những công việc của bản thân trong học tập và trong cuộc sống.

+ Giao tiếp và hợp tác: 
Biết đặt ra mục đích giao tiếp và hiểu được vai trò quan trọng của việc đặt mục tiêu trước khi giao tiếp. Hiểu được nội dung và phương thức giao tiếp cần phù hợp với mục đích giao tiếp và biết vận dụng để giao tiếp hiệu quả.

+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Xác định được và biết tìm hiểu các thông tin liên quan đến vấn đề; đề xuất được giải pháp giải quyết vấn đề.

- Năng lực Địa lí

+ Nhận thức khoa học Địa lí
: Mô tả được các tầng khí quyển, sự phân bố các đai khí áp và các loại gió chính trên Trái Đất.

+ Tìm hiểu Địa lí
: Sử dụng các công cụ địa lí: Tranh ảnh, văn bản, internet… để tìm hiểu về đặc điểm thành phần của không khí, các tầng khí quyển, các đai khí áp và các loại gió chính trên Trái Đất.

+ Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Để giải thích các tình huống trong thực tế và liên hệ với cuộc sống.
3. Phẩm chất

- Chăm chỉ
: Có ý thức đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của bản thân, thuận lợi, khó khăn trong học tập để xây dựng kế hoạch học tập. Có ý chí vượt qua khó khăn để đạt kết quả tốt trong học tập.

- Nhân ái: 
Tôn trọng ý kiến của người khác, có ý thức học hỏi lẫn nhau.

- Trách nhiệm: 
Có trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ học tập (cá nhân/nhóm). Có ý thức bảo vệ môi trường, bầu khí quyển và tầng ô dôn.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Chuẩn bị của giáo viên

- Phiếu học tập, máy tính, giáo án

- Khí áp kế

2. Chuẩn bị của học sinh: vở ghi, SGK
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG 1. Mở đầu
a. Mục tiêu

- Kết nối với bài học, tạo tâm thế để bắt đầu tiết học hiệu quả.
b. Tổ chức thực hiện

	Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh.

- Khởi động với bài hát CÁNH DIỀU TUỔI THƠ 

https://www.youtube.com/watch?v=DjIGJGHw_L0
+ Trong lớp chúng ta có những bạn nào từng đi thả diều?

+ Tại sao diều lại bay được trên bầu trời?




Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS tham gia trò chơi bằng cách giơ tay nhanh nhất.

Bước 3: HS báo cáo kết quả nhiệm vụ. 

Bước 4: Đánh giá và chốt kiến thức

          Lớp không khí bao quanh Trái Đất được gọi là khí quyển hay lớp vỏ khí của Trái Đất. Lớp vỏ khi gồm, những thành phần nào và cấu tạo ra sao? Khí áp và gió phân bố như thế nào trên Trái Đất?

HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức mới

Hoạt động 2.1. Tìm hiểu các tầng khí quyển

a. Mục tiêu

- Mô tả được các tầng khí quyển, đặc điểm chính của tầng đối lưu và tầng bình lưu.

b. Tổ chức thực hiện
Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh

Nhiệm vụ 1: Dựa vào thông tin SGK và hình 12.1, em hãy kể tên các tầng của khí quyển?

Tầng đố

	 lưu

	Tầng bình lưu

	Các tầng cao của khí quyển

	
	Vị trí

			
	Đặc điểm

			
	Vai trò

			

	

	Nhiệm vụ 3: Tìm hiểu thêm về lớp ô-zôn

- Dựa vào thông tin đoạn video: https://vnexpress.net/vi-sao-co-lo-hong-tren-tang-ozone-3856641.html
kết hợp kiến thức SGK, em hãy cho biết:

+ Nguyên nhân làm thủng lớp ô-zôn?

+ Khi lớp ô-zôn suy giảm gây ra những hậu quả gì?


Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ.

- GV hướng dẫn, hỗ trợ HS thực hiện các nhiệm vụ cá nhân/nhóm.

Bước 3: Trao đổi thảo luận và báo cáo kết quả
- Cá nhân/nhóm báo cáo kết quả làm việc.

- Các học sinh khác có ý kiến nhận xét, bổ sung.
- Giáo viên hướng dẫn học sinh điều chỉnh, hoàn thiện kết quả và ghi chép kiến thức, chốt lại nội dung học tập.

Bước 4: Đánh giá và chốt kiến thức 

- Giáo viên quan sát, nhận xét đánh giá quá trình thực hiện của học sinh về thái độ, tinh thần học tập, khả năng giao tiếp, trình bày và đánh giá kết quả cuối cùng của học sinh 

- Chuẩn kiến thức:

	I. Các tầng khí quyển và thành phần không khí

1. Các tầng khí quyển

- Khí quyển gồm: Tầng đối lưu, tồng bình lưu và các tầng cao của khí quyển

Tầng khí quyển

Tầng đối lưu

Tầng bình lưu

Các tầng cao của khí quyển

Vị trí

0 – 18 km

18 – 50 km

Từ 50 km trở lên

Đặc điểm

- Không khí chuyển động theo chiều thẳng đứng.

- Nhiệt độ giảm theo độ cao.
- Không khí chuyển động theo luồng ngang, 

- Nhiệt độ tăng theo độ cao.

- Không khí cực loãng.
- Có hiện tượng sao băng, cực quang.

Vai trò

Là nơi sinh ra các hiện tượng thời tiết như gió , mưa mây.. => ảnh hưởng lớn đến đời sống con người và các loài sinh vật.

Chứa lớp ô-zôn bảo vệ sự sống trên TĐ.
Ít ảnh hưởng trực tiếp đến tự nhiên và con người.




HOẠT ĐỘNG 3. Luyện tập

a. Mục tiêu
- Củng cố các kiến thức đã học trong bài

b. Tổ chức thực hiện

 Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh

Dựa vào kiến thức đã học, em hãy hoàn thiện bài tập sau:
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Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 

Bước 3: Báo cáo kết quả làm việc

Bước 4: Gv quan sát, nhận xét đánh giá hoạt động học của hs.

HOẠT ĐỘNG 4. Vận dụng
a. Mục tiêu

- Vận dụng kiến thức đã học để giải quyết vấn đề trong thực tiễn.

b. Tổ chức thực hiện

Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh

           Nguyên nhân xuất hiện lỗ thủng tầng odon?  Em sẽ làm để góp phần bảo vệ lớp odon.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 

Bước 3: Báo cáo kết quả làm việc

Bước 4: Gv quan sát, nhận xét đánh giá hoạt động học của hs.

*HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

- Học bài

- Ôn lại kiến thức đã học từ bài 9 đến bài 12 (mục I) tiết sau ôn tập học kì I

**************************************************************

Ngày soạn:………………………………..

Ngày dạy:…………………………………

TIẾT 25: ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ 1
Thời gian thực hiện: (1 tiết)

I. MỤC TIÊU :

Yêu cầu cần đạt:
1. Kiến thức: 
Hệ thống nội dung chính theo chủ đề Trái đất, cấu tạo của Trái Đất, vỏ Trái Đất

2. Năng lực

* Năng lực chung

- Năng lực tự chủ và tự học: biết chủ động tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: biết chủ động đưa ra ý kiến giải pháp khi được giao nhiệm vụ để hoàn thành tốt khi làm việc nhóm.

* Năng lực riêng
- Năng lực tìm hiểu địa lí: sử dụng bản đồ và sơ đồ, lược đồ, tranh ảnh để xác định nội dung theo yêu cầu của giáo viên.  
- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Biết liên hệ thực tế để giải thích các hiện tượng, các vấn đề liên quan đến bài học; Liên hệ với địa phương (nếu có)

- Năng lực nhận thức khoa học địa lí: Phân tích mối liên hệ giữa các yếu tố tự  nhiên 

3. Phẩm chất
- Chăm chỉ: tích cực, chủ động trong các hoạt động học 

- Nhân ái: Chia sẻ, cảm thông với những sự khó khăn, thách thức của những vấn đề liên quan đến nội dung bài học.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của giáo viên:

- Máy tính, giáo án

2. Chuẩn bị của học sinh: 

- Sách vở, đồ dùng học tập
- Ôn tập theo chủ đề
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC


HOẠT ĐỘNG 1: Mở đầu (3 phút)

1. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho học sinh.
2. Nội dung: Vận dụng kiến thức đã học để trả lời câu hỏi.

3. Sản phẩm: Trả lời câu hỏi.

4. Tổ chức thực hiện 

Giao nhiệm vụ
Bước 1: Gv cho hs nêu lại các nội dung đã học từ bài 6 đến bài 11 

Bước 2: Học sinh trả lời- học sinh khác nhận xét, bổ sung.

Bước 3: GV chốt kiến thức và dẫn vào bài mới.
HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức mới (30 phút)

1. Mục tiêu:

Củng cố lại kiến thức ở những bài đã học về Trái Đất, cấu tạo của Trái Đất, vỏ Trái Đất 

2. Nội dung: Vận dụng kiến thức đã học để trả lời câu hỏi

3. Sản phẩm: Trả lời câu hỏi của giáo viên

4. Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung chính

	Bước 1: GV yêu cầu HS làm việc nhóm để hoàn thành sơ đồ tư duy về các nội dung sau:

Nhóm 1.3:

1/  Cấu tạo của Trái Đất.

2/  Hiện tượng động đất, núi lửa: Nguyên nhân, hậu quả và giải pháp.

Nhóm 2,4: 

3/ Quá trình nội sinh và ngoại sinh.

4/ Khoáng sản

Nhóm 5,6: Hoàn thành phiếu học tập.

5/ Các dạng địa hình chính

 Dạng ĐH

Đồng bằng

Cao nguyên

Núi

Đồi

Đặc điểm

Giá trị KT

Ví dụ

Bước 2. HS làm việc nhóm và bác cáo sản phẩm.

Gv chiếu 1 số sơ đồ tư duy và chữa bài. 
	HỆ THỐNG NỘI DUNG CHÍNH VỀ CÁC CHUYỂN ĐỘNG CỦA TRÁI ĐẤT, CẤU TẠO CỦA TRÁI ĐẤT. VỎ TRÁI ĐẤT
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	BẢNG CHUẨN KIẾN THỨC

yếu tố
Đồng bằng
Cao nguyên
Núi
Đồi
Khái niệm
- Là dạng địa hình thấp, bề mặt tương đối bằng phẳng hoặc gợn sóng.
- Là dạng địa hình có độ cao tuyệt đối trên 500m, bề mặt tương đối bằng phẳng, gợn sóng.
- Địa hình nhô cao trên 500m có đỉnh, sườn, chân.

- Là dạng địa hình nhô cao, có đỉnh tròn, sườn thoải, độ cao tương đối không quá 200m.

Giá trị kinh tế
- Trồng cây LT-TP, nông nghiệp phát triển, dân cư đông đúc, tập chung nhiều thành phố.
- Trồng cây CN.
- Chăn nuôi gia súc lớn theo vùng chuyên canh.
- Du lịch thắng cảnh.
- Hang động Ca xtơ
- Trồng cây CN
- Kết hợp lâm nghiệm, chăn thả gia súc.
Ví dụ
- ĐB Amadon; Sông Hằng; Sông Nin, ĐBSCL..
- Tây Tạng 
(Trung Quốc)

- Tây Nguyên
- Động Phong Nha, Chùa Hương Tích, Hang động Hạ Long
- Vùng T.Du Phú Thọ, Thái Nguyên...



HOẠT ĐỘNG 3, 4: Luyên tập, vận dụng
a. Mục tiêu: Củng cô kiến thức đã học

    b. Tổ chức thực hiện 

·  GV: Giao nhiệm vụ

Câu 1. Lớp vỏ Trái Đất có độ dày là
A. Từ 5-70km
B. Từ 70-100km

C. Từ 100-300km
D. Từ 300-1000km

Câu 2. Cấu tạo bên trong của Trái Đất theo thứ tự từ ngoài vào trong là
A. vỏ Trái Đất, Lớp trung gian,lõi

B. lõi, lớp trung gian, vỏ Trái Đất

C. lớp trung gian,lõi,vỏ Trái Đất

D. lớp trung gian, vỏ Trái Đất, lõi

Câu 3: Từ 23/9 đến 21/3 ở bán cầu Bắc là mùa gì? 

A. Mùa lạnh.       B. Mùa nóng.   


C. Mùa thu.  
D. Mùa xuân

Câu 4. Nội lực tạo ra hiện tượng gì?

A. Động đất, núi lửa

B. Sóng thần

C. Lũ lụt

D. Phong hóa

Câu 5. Tại sao người ta lại nói rằng: nội lực và ngoại lực là hai lực đối nghịch nhau?

A. Nội lực là lực phát sinh từ bên trong Trái Đất, còn ngoại lực là lực có nguồn gốc từ bên ngoài, trên bề mặt Trái Đất.

B. Nội lực có tác động làm cho bề mặt Trái Đất trở nên gồ ghề. Trong khi đó ngoại lực lại đi san bằng những chỗ gồ ghề và hạ thấp bề mặt Trái Đất.

C. Ngoại lực có tác động làm cho bề mặt Trái Đất trở nên gồ ghề. Trong khi đó nội lực lại đi san bằng những chỗ gồ ghề và hạ thấp bề mặt Trái Đất.

D. A, B đúng

Câu 6. Vào ngày 22 tháng 6, nửa cầu Bắc chúc về phía Mặt Trời nhiều nhất và có diện tích được chiếu sáng rộng nhất nên có

A. ngày đêm bằng nhau.

B. ngày đêm khó xác định.

C. ngày ngắn đêm dài.

D. ngày dài đêm ngắn.

Câu 7. Ngày 22/12, ở nửa cầu Nam có hiện tượng

A. ngày dài hơn đêm. 

B. đêm dài hơn ngày. 

C. ngày dài suốt 24 giờ.

D. ngày và đêm dài bằng nhau.

Câu 8. Động Phong Nha – Kẻ Bàng là

A. địa hình cacxtơ

B. núi già

C. núi trẻ

D. hang động

Câu 9: Đường đồng mức càng gần nhau thì địa hình có đặc điểm như thế nào?

A. địa hình càng dốc



B. địa hình càng thoải

C. địa hình bằng phẳng


          D. địa hình gồ ghề

Câu 10. Khoáng sản là

A. những tích tụ tự nhiên của khoáng vật.

B. khoáng vật và các loại đá có ích.

C. các loại đá do nhiều loại khoáng vật khác nhau kết hợp lại.

D. các loại nham thạch ở trong lớp vỏ Trái Đất.

- HS: Hoàn thành nhiệm vụ

- GV: nhận xét, chuẩn xác
****************************************************************

Ngày soạn:…………………………………

Ngày dạy:…………………………………

TIẾT 26: KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 1
Thời gian thực hiện: (1 tiết)

I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức

- Phân môn Lịch sử

+ Ai Cập cổ đại, Lưỡng Hà cổ đại, Ấn Độ cộ đại

+ Trung Quốc từ thời cổ đại đến thế kỉ VII

+ Hy Lạp và La Mã cổ đại

- Phân môn Địa lí

+ Cấu tạo của Trái Đất. Động đất và núi lửa

+ Qua trình nội sinh và ngoại sinh. Các dạng địa hình chính. Khoáng sản

+ Lớp vỏ khí

2. Năng lực: 

- Năng lực chung:  

           + Tự chủ - tự học, tư duy giải quyết vấn đề, thực hành bộ môn, xác định mối quan hệ, phân tích, vận dụng và liên hệ.
- Năng lực đặc thù: 

           + Rèn luyện các kỹ năng ghi nhớ, tái hiện kiến thức lịch sử địa lí, viết bài phân tích so sánh; xác định phương hướng, tính khoảng cách thực tế, tính giờ

3. Phẩm chất:
           - Tích cực tự giác và sáng tạo trong làm bài kiểm tra.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

3. Chuẩn bị của giáo viên

 Ma trận, bảng đặc tả, đề kiểm tra đã phô tô

4. Chuẩn bị của học sinh: Ôn lại các kiến thức đã học 
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

MA TRẬN

PHÂN MÔN ĐỊA LÍ

	TT
	Chương/

chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng

% điểm

	
	
	
	Nhận biết (TNKQ)
	Thông hiểu

(TL)
	Vận dụng

(TL)
	Vận dụng cao

(TL)
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TL
	TL
	

	1
	TRÁI ĐẤT – HÀNH TINH CỦA HỆ MẶT TRỜI (0,5 điểm =5%)
	– Chuyển động của Trái Đất và hệ quả địa lí


	2TN
	
	
	
	5%

0,5đ

	2
	CẤU TẠO CỦA TRÁI ĐẤT. VỎ TRÁI ĐẤT
(3 điểm=30%)
	– Cấu tạo của Trái Đất

– Các mảng kiến tạo

– Hiện tượng động đất, núi lửa và sức phá hoại của các tai biến thiên nhiên này

– Quá trình nội sinh và ngoại sinh. Hiện tượng tạo núi

– Các dạng địa hình chính

– Khoáng sản
	4TN


	1TL(a)


	1TL(b)


	
	30 % 3đ

	
	KHÍ HẬU VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU(1,5 điểm=15%)
	– Các tầng khí quyển. Thành phần không khí.


	2TN


	1TL(a)


	
	1TL(b)
	15 % 1,5đ

	Tỉ lệ
	20%
	15%
	10%
	5%
	50%


PHÂN MÔN LỊCH SỬ

	1


	XÃ HỘI NGUYÊN THỦY 
	- Sự chuyển biến từ xã hội nguyên thủy sang xã hội có giai cấp
	2TN
	
	
	
	0,5đ

5%

	2
	XÃ HỘI CỔ ĐẠI

	- Ai Cập cổ đại

- Lưỡng Hà cổ đại

- Ấn Độ cổ đại

- Trung Quốc từ thời cổ đại đến thế kỉ VII

-  Hi Lạp và La Mã cổ đại
	6TN
	1TL


	1TLa
	1TLb
	4,5đ

45%

	Số câu/Loại câu
	
	8TN
	1TL
	1TL (a)
	1TL(b)
	10

	Tỉ lệ %
	
	20%
	15%
	10%
	5%
	50


BẢNG ĐẶC TẢ

PHÂN MÔN DỊA LÍ

	TT
	Chương/

Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	TRÁI ĐẤT – HÀNH TINH CỦA HỆ MẶT TRỜI
	– Vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt Trời

– Hình dạng, kích thước Trái Đất

– Chuyển động của Trái Đất và hệ quả địa lí
	Nhận biết

– Mô tả được chuyển động của Trái Đất: quanh trục và quanh Mặt Trời.


	2 TN
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	CẤU TẠO CỦA TRÁI ĐẤT. VỎ TRÁI ĐẤT
	– Cấu tạo của Trái Đất

– Các mảng kiến tạo

– Hiện tượng động đất, núi lửa và sức phá hoại của các tai biến thiên nhiên này

– Quá trình nội sinh và ngoại sinh. Hiện tượng tạo núi

– Các dạng địa hình chính

– Khoáng sản
	Nhận biết

– Trình bày được cấu tạo của Trái Đất gồm ba lớp.

– Trình bày được hiện tượng động đất, núi lửa 

– Kể được tên một số loại khoáng sản. 
Thông hiểu

– Nêu được nguyên nhân của hiện tượng động đất và núi lửa. 

– Nêu được đặc điểm các dạng địa hình

Vận dụng
– Phân biệt được các dạng địa hình chính trên Trái Đất: Núi, đồi, cao nguyên, đồng bằng.

Vận dụng cao

- Biết cách ứng phó khi có động đất và núi lửa.
	4 TN


	2TL(a)


	1TL(b)


	1TL(b)

	3
	KHÍ HẬU VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
	 – Các tầng khí quyển. Thành phần không khí
	Nhận biết

– Mô tả được các tầng khí quyển, đặc điểm chính của tầng đối lưu và tầng bình lưu;
	2TN
	
	
	

	Tổng số câu
	
	8TNKQ
	2 TL
(1a -2a)
	1 TL
(2b )
	1 TL
(1b)

	Tỉ lệ %
	
	20
	15
	10
	5

	Tỉ lệ chung
	
	35
	15


PHÂN MÔN LỊCH SỬ

	1


	XÃ HỘI NGUYÊN THỦY 
	- Sự chuyển biến từ xã hội nguyên thủy sang xã hội có giai cấp
	Nhận biết
– Trình bày được quá trình phát hiện ra kim loại đối với sự chuyển biến và phân hóa từ xã hội nguyên thuỷ sang xã hội có giai cấp. 


	2TN
	
	
	

	2
	XÃ HỘI CỔ ĐẠI

	- Ai Cập cổ đại

- Lưỡng Hà cổ đại

- Ấn Độ cổ đại

- Trung Quốc từ thời cổ đại đến thế kỉ VII

-  Hi Lạp và La Mã cổ đại
	Nhận biết

– Trình bày được quá trình thành lập nhà nước của người Ai Cập và người Lưỡng Hà.

– Kể tên và nêu được những thành tựu chủ yếu về văn hoá ở Ai Cập, Lưỡng Hà

– Nêu được những thành tựu văn hoá tiêu biểu của Ấn Độ

Thông hiểu

– Giới thiệu được những đặc điểm về điều kiện tự nhiên của Trung Quốc cổ đại.

Vận dụng

– Xây dựng được đường thời gian từ đế chế Hán, Nam Bắc triều đến nhà Tuỳ

Vận dụng cao

- Liên hệ được một số thành tựu văn hoá tiêu biểu của Hy Lạp, La Mã có ảnh hưởng đến hiện nay
	6TN
	1TL
	1TLa
	1TL

b

	Số câu/Loại câu
	
	
	8TN
	1TL
	1TL (a)
	1TL(b)

	Tỉ lệ %
	
	
	20%
	15%
	10%
	5%


ĐỀ KIỂM TRA

B. LỊCH SỬ

· TRẮC NGHIỆM (2 điểm)

.

Câu 1: Người nguyên thủy có thể làm ra một lượng sản phẩm dư thừa thường xuyên nhờ sử dụng công cụ lao động bằng chất liệu nào?

A. Kim loại

B. Gỗ.
C. Nhựa.

D. Đá

Câu 2: Công cụ lao động và vũ khí bằng kim loại ra đời sớm nhất ở 

A. Tây Á, Nam Phi.

B. Tây Á, Bắc Phi.

C. Tây Á, Trung Phi.

D. Tây Á , Nam Á.

Câu 3. Hai con sông gắn liền với sự hình thành và phát triển của nền văn minh Ấn Độ là
A. Hoàng Hà và Trường Giang.
                B. sông Ti-gơ-rơ và sông Ơ-phơ-rát.

C. sông Nin và sông Ti-gơ-rơ.                   D. sông Ấn và sông Hằng.

Câu 4: Nhóm người nào đến cư trú sớm nhất ở vùng đất Lưỡng Hà?

       A. Người ba-bi-lon.                  B. Người Ai-ri.

      C. Người Ba Tư.                      D.Người Xu-me.

Câu 5. Từ rất sớm, người Ấn Độ cổ đại đã có chữ viết riêng, đó là

A. chữ Nho.                             B. chữ tượng hình.

C. chữ Phạn.                            D. chữ hình nêm

Câu 6: Bộ luật nổi tiếng của người Lưỡng Hà cổ đại tên là gì?

A. Gin-ga-mét.

B. Ha-mu-ra-bi.

C. Hình luật.

D. Luật Hồng Đức.

Câu 7: Ai Cập cổ đại nằm ở phía đông bắc của châu lục nào?

A. châu Phi

B. châu Á

C. châu Âu

D. châu Mĩ

Câu 8: Các công xã nông thôn của cư dân Ai Cập cổ đại còn được gọi là gì ?

A. Bản
   B. Nôm
          C. Xóm.
              D. Chiềng, chạ

· TỰ LUẬN (3 điểm)

Câu 1: (1,5 điểm).

Theo em, sông Hoàng Hà và Trường Giang đã tác động như thế nào đến cuộc sống của cư dân Trung Quốc thời cổ đại?

 Câu 2. (1,5 điểm).

a) Xây dựng được đường thời gian từ nhà Hán, Nam - Bắc triều đến nhà Tuỳ.

b) Cho các số 18, 50, 200, 1000. Hãy chuyển đổi sang chữ số La Mã tương ứng
B. ĐỊA LÍ

· TRẮC NGHIỆM (2 điểm)

Câu 1. Trái đất tự quay quanh trục theo hướng từ

       A. bắc xuống nam.
                                                 B. nam lên bắc.

 

       C. tây sang đông.                                                        D. đông sang tây.
Câu 2. Thời gian Trái đất chuyển động hết một vòng quanh Mặt Trời là 

       A. 24 giờ.
     B. 365 ngày 6 giờ.
       C. 365 ngày.           D. 30 ngày.

Câu 3. Độ dày của lớp vỏ Trái đất là
A. 1000 km.   
B. 2900 km.         C. 5 – 70 km.         D. 3400 km.

Câu 4. Trạng thái vật chất của lớp nhân Trái đất là

A. rắn chắc.        B. từ lỏng đến rắn.     C. từ quánh dẻo đến rắn.     D. quánh dẻo.

Câu 5. Trong các đối tượng sau, đối tượng nào là khoáng sản?

A. Nhựa.   

      B. Gỗ.   

     C. Xi măng.    

  D. Cát.

Câu 6. Các mỏ khoáng sản: đồng, bô xít, vàng... là các mỏ khoáng sản
A. Năng l​ượng.       B. Kim loại đen.        C. Kim loại màu.         D. Phi kim loại.

Câu 7. Các hiện tượng thời tiết như mây, mưa, sấm, sét…xảy ra ở tầng khí quyển nào?

A. Tầng đối lưu.                                   B. Tầng bình lưu.       

C. Các tầng cao khí quyển.                   D. Ở tất cả các tầng.

Câu 8. Tầng bình lưu nằm trên tầng đối lưu, nhiệt độ trong tầng này giảm theo độ cao

A. Đúng                    B. Sai

· TỰ LUẬN ( 3 điểm )

Câu 1 (1,5 điểm)

a) Trình bày nguyên nhân của hiện tượng núi lửa, động đất.

b) Nếu đang trong nhà mà có động đất xảy ra, em sẽ làm gì để bảo vệ mình? 

Câu 2 (1,5 điểm)

           a) Cho biết độ cao của các dạng địa hình chính.
           b) Nơi em sinh sống thuộc dạng địa hình nào? Dạng địa hình này phù hợp với những hoạt động kinh tế nào?
HƯỚNG DẪN CHẤM

C. LỊCH SỬ

· TRẮC NGHIỆM

Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	A
	B
	D
	D
	C
	B
	A
	B


· TỰ LUẬN

	CÂU
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	1
	* Tác động của sông Hoàng Hà và sông Trường Giang

- Thuận lợi:

+ Được phù sa của hai dòng sông này bồi đắp đã tạo nên đồng bằng Hoa Bắc, Hoa Trung và Hoa Nam rộng lớn, phì nhiều, thuận lợi cho phát triển nông nghiệp.

+ Thượng nguồn các dòng sông là vùng đất cao, có nhiều đồng cỏ nên chăn nuôi đã phát triển từ sớm.

+ Là những tuyến giao thông huyết mạch, liên kết giữa các vùng, các khu vực trong cả nước.

+ Cung cấp nguồn nước dồi dào cho đời sống sinh hoạt và sản xuất, phát triển nghề đánh bắt cá.

- Khó khăn: Tuy nhiên, lũ lụt do hai con sông cũng đã gây ra nhiều khó khăn cho đời sống của người dân. 
	(1,5 điểm)
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b)   18 = XVIII                  50 = L

      200 = CC                     1000 = M
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D. ĐỊA LÍ

· TRẮC NGHIỆM

	  Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	C
	B
	C
	B
	D
	C
	A
	B


· TỰ LUẬN

	CÂU
	NỘI DUNG

	1

(1,5 điểm)
	a) Trình bày nguyên nhân của hiện tượng núi lửa, động đất. (1,0 điểm)

	
	- Núi lửa: Do các mảng kiến tạo xô vào nhau hoặc tách xa nhau, vỏ Trái Đất bị rạn nứt khiến macma ở dưới sâu phun trào ra ngoài trái đất
0,5

- Động đất: .Do hoạt động của núi lửa, sự dịch chuyển của các mảng kiến tạo, đứt gãy trong vỏ Trái đất.

0,5

	
	b) Nếu đang trong nhà mà có động đất xảy ra, em sẽ làm gì để bảo vệ mình? (0.5 điểm)

	
	- Em nên chui xuống gầm bàn, gầm giường hoặc tìm góc phòng để đứng; tránh xa cửa kính và những vật có thể rơi; sử dụng chăn màn, quần áo… để bảo vệ đầu và mặt; nếu mất điện thì sử dụng đèn pin, không sử dụng diêm hay nến vì có thể gây hỏa hoạn.



	2

(1,5

điểm)
	a) Độ cao của các dạng địa hình chính. (0,5 điểm)

-  Núi: trên 500 m so với mực nước biển

- Cao nguyên: trên 500 m so với mực nước biển

- Đồng bằng: dưới 200 m so với mực nước biển

- Đồi: Không quá 200 m so với xung quanh

	
	b) Nơi em sinh sống thuộc dạng địa hình nào? Dạng địa hình này phù hợp với những hoạt động kinh tế nào? (1,0 điểm)

- Nơi em sinh sống thuộc dạng địa hình đồng bằng

- Hoạt động kinh tế: Trồng cây lương thực, thực phẩm, cây ăn quả, chăn nuôi,…

	


*HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

- Đọc trước bài 12. Lớp vỏ khí. Khối khí. Khí áp và gió trên Trái Đất

      + Vai trò của các thành phần không khí

      + Kể tên và nêu đặc điểm một số khối khí

      ****************************************************************

Ngày soạn:……………………..

Ngày dạy:………………………..

TIẾT 27+ 28 – BÀI 12: LỚP VỎ KHÍ. KHỐI KHÍ

KHÍ ÁP VÀ GIÓ TRÊN TRÁI ĐẤT (tiếp theo)

Thời gian thực hiện: 03 tiết

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Biết được thành phần của không khí gần bề mặt đất. Hiểu được vai trò của oxy, hơi nước và khí carbonic.

- Kể được tên và nêu được đặc điểm về nhiệt độ, độ ẩm của một số khối khí.

2. Năng lực

- Năng lực chung:

+ Tự chủ và tự học: 
Biết chủ động, tích cực thực hiện những công việc của bản thân trong học tập và trong cuộc sống.

+ Giao tiếp và hợp tác: 
Biết đặt ra mục đích giao tiếp và hiểu được vai trò quan trọng của việc đặt mục tiêu trước khi giao tiếp. Hiểu được nội dung và phương thức giao tiếp cần phù hợp với mục đích giao tiếp và biết vận dụng để giao tiếp hiệu quả.

+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Xác định được và biết tìm hiểu các thông tin liên quan đến vấn đề; đề xuất được giải pháp giải quyết vấn đề.

- Năng lực Địa lí

+ Nhận thức khoa học Địa lí
: Mô tả được các tầng khí quyển, sự phân bố các đai khí áp và các loại gió chính trên Trái Đất.

+ Tìm hiểu Địa lí
: Sử dụng các công cụ địa lí: Tranh ảnh, văn bản, internet… để tìm hiểu về đặc điểm thành phần của không khí, các tầng khí quyển, các đai khí áp và các loại gió chính trên Trái Đất.

+ Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Để giải thích các tình huống trong thực tế và liên hệ với cuộc sống.
3. Phẩm chất

- Chăm chỉ
: Có ý thức đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của bản thân, thuận lợi, khó khăn trong học tập để xây dựng kế hoạch học tập. Có ý chí vượt qua khó khăn để đạt kết quả tốt trong học tập.

- Nhân ái: 
Tôn trọng ý kiến của người khác, có ý thức học hỏi lẫn nhau.

- Trách nhiệm: 
Có trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ học tập (cá nhân/nhóm). Có ý thức bảo vệ môi trường, bầu khí quyển và tầng ô dôn.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Chuẩn bị của giáo viên

- Phiếu học tập, máy tính, giáo án

- Khí áp kế

2. Chuẩn bị của học sinh: vở ghi, SGK
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG 1. Mở đầu
a. Mục tiêu

- Kết nối với bài học, tạo tâm thế để bắt đầu tiết học hiệu quả.
b. Tổ chức thực hiện

	Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh.

          Khí oxy và hơi nước có vai trò gì đối với tự nhiên trên Trải Đẩt?


Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS trả lời bằng cách giơ tay nhanh nhất.

Bước 3: HS báo cáo kết quả nhiệm vụ. 

Bước 4: Đánh giá và chốt kiến thức

          Không khí không màu sắc và không mùi vị, bao gồm nhiều thành phần. mỗi thành phần có vai trò như thế nào? 

HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức mới

Hoạt động 2.1. Tìm hiểu các thành phần của không khí.

a. Mục tiêu

- Biết được thành phần của không khí gần bề mặt đất. Hiểu được vai trò của oxy, hơi nước và khí carbonic.

b. 
Tổ chức thực hiện
Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh

	Hoạt động cặp đôi

- Quan sát hình 12.2, hình 12.3 kết hợp với nội dung trong bài, em hãy trả lời các câu hỏi sau:

+ 
Nêu tì lệ các thành phần của không khí?

+ 
Trong quá trình cây xanh quang hợp, chất hữu cơ và khỉ oxy được tạo ra như thế nào?

+ 
Khí oxy và hơi nước có vai trò gì đối với tự nhiên trên Trải Đẩt?

+ Tỉ lệ khí cac-bo-nic trong không khí tăng cao gây ra hậu quả gì? Nguyên nhân chính làm tăng lượng khí cac-bo-nic trong không khí?


Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ.

- GV hướng dẫn, hỗ trợ HS thực hiện các nhiệm vụ cá nhân/nhóm.

Bước 3: Trao đổi thảo luận và báo cáo kết quả
- Gọi HS trả lời câu hỏi

- Các học sinh khác có ý kiến nhận xét, bổ sung.
- Giáo viên hướng dẫn học sinh điều chỉnh, hoàn thiện kết quả và ghi chép kiến thức, chốt lại nội dung học tập.

Bước 4: Đánh giá và chốt kiến thức 

- Giáo viên quan sát, nhận xét đánh giá quá trình thực hiện của học sinh về thái độ, tinh thần học tập, khả năng giao tiếp, trình bày và đánh giá kết quả cuối cùng của học sinh 

- Chuẩn kiến thức:

	I. Các tầng khí quyển và thành phần không khí

2. Thành phần không khí
- Thành phần của không khí

+ Khí Nitơ chiếm 78%

+ Khí ô xi chiếm 21%

+ Hơi nước, khí cac-bo-nic và các khí khác: 1%.

- Vai trò của Ô-xi, hơi nước và khí carbonic.

+ Hơi nước nguồn gốc sinh ra các hiện tượng khí tượng như mây, mưa, sương mù...

+ Ô-xi duy trì sự sống của con người và các loài sinh vật

+ Khí cac-bo-nic đóng vai trò quan trọng trong quá trình quang hợp của cây xanh. Được sử dụng trong bình chữa cháy giúp chữa cháy …


Hoạt động 2.2. Tìm hiểu về các khối khí

a. Mục tiêu

- Kể được tên và nêu được đặc điểm về nhiệt độ, độ ẩm của một số khối khí.

b. Tổ chức thực hiện

+ Dựa vào vĩ độ, người ta đã phân chia thành khối khí nóng, lạnh

+ Dựa vào bề mặt tiếp xúc, các khối khí được phân chia thành khối khí đại dương và lục địa

	A
	B
	Trả lời

	1. Khối khí nóng.

2. Khối khí lạnh.

3. Khối khí đại dương.

4. Khối khí lục địa.
	a) Hình thành ở vĩ độ cao, nhiệt độ thấp.

b) Hình thành ở biển, đại dương, độ ẩm lớn.

c) Hình thành ở vĩ độ thấp, nhiệt độ cao.

d) Hình thành ở lục địa, tương đối khô.
	1-c

2-a

3-b

4-d


Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh

Nhiệm vụ 1:  GV cho HS quan sát hình ảnh sau

- Yêu cầu HS lên xác định đường xích đạo, chí tuyến và vòng cực?

- Dựa vào vĩ độ, người ta đã phân chia thành những khối khí nào?

- Dựa vào bề mặt tiếp xúc, các khối khí được phân chia như thế nào?

Nhiệm vụ 2: Hoàn thành nội dung bài tập sau để tìm hiểu đặc điểm và tính chất của các khối khí.

          Dựa vào thông tin SGK, em hãy ghép kiến thức ở cột A và cột B sao cho phù hợp:

	A

B

Trả lời

1. Khối khí nóng.

2. Khối khí lạnh.

3. Khối khí đại dương.

4. Khối khí lục địa.

a) Hình thành ở vĩ độ cao, nhiệt độ thấp.

b) Hình thành ở biển, đại dương, độ ẩm lớn.

c) Hình thành ở vĩ độ thấp, nhiệt độ cao.

d) Hình thành ở lục địa, tương đối khô.

1-

2-

3-

4-

- Dựa vào nội dung bảng kiến thức vừa hoàn thiện, em hãy cho biết:

+ Đặc điểm của khối khí nhiệt đới có bề mặt tiếp xúc là đại dương?

+ Đặc điểm của khối khí nhiệt đới có bề mặt tiếp xúc là lục địa?

+ Các khối khí có ảnh hưởng như thế nào đến thời tiết nơi chúng đi qua? Lấy ví dụ?


Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- GV hướng dẫn, hỗ trợ HS.

Bước 3: Trao đổi thảo luận và báo cáo kết quả
- Gọi học sinh bất kì trả lời câu hỏi.

- Các học sinh khác có ý kiến nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Đánh giá và chốt kiến thức 

- Giáo viên quan sát, nhận xét đánh giá quá trình thực hiện của học sinh về thái độ, tinh thần học tập, khả năng giao tiếp, trình bày và đánh giá kết quả cuối cùng của học sinh 

- Chuẩn kiến thức:

	II. Khối khí

- Khối khí nóng: hình thành trên các vùng vĩ độ thấp, có nhiệt độ tương đối cao. 

- Khối khí lạnh: hình thành trên các vùng vĩ độ cao, có nhiệt độ tương đối thấp.

- Khối khí đại dương: hình thành trên các biển và đại dương, có độ ẩm lớn.

- Khối khí lục địa: hình thành trên các vùng đất liền có tình chất tương đối khô.


Hoạt động 2.3. Tìm hiểu về khí áp. Các đai khí áp trên Trái Đất

a. Mục tiêu

- Trình bày được sự phân bố các đai khí áp trên Trái Đất.

- Biết cách sử dụng khí áp kế

b. Tổ chức thực hiện
Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh

	Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu về khái niệm khí áp

- Truy cập https://khoahoc.tv/khi-quyen-trai-dat-nang-bao-nhieu-can-92425, cho biết bầu khí quyển nặng bao nhiêu?

- Khí áp là gì?

- Dụng cụ để đo khí áp? Đơn vị đo khí áp?

- Khí áp tiêu chuẩn? Quy ước khí áp cao, khí áp thấp?

Nhiệm vụ 2: Dựa vào hình 12.5, em hãy:

- Kể tên các đai áp cao và áp thấp trên bề mặt Trái Đất?

- Trình bày sự phân bố của các đai khí áp cao và thấp trên bề mặt TĐ? 


Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- GV hướng dẫn, hỗ trợ HS.

Bước 3: Trao đổi thảo luận và báo cáo kết quả
- Gọi học sinh bất kì trả lời câu hỏi.

- Các học sinh khác có ý kiến nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Đánh giá và chốt kiến thức 

- Giáo viên quan sát, nhận xét đánh giá quá trình thực hiện của học sinh về thái độ, tinh thần học tập, khả năng giao tiếp, trình bày và đánh giá kết quả cuối cùng của học sinh 

- Chuẩn kiến thức:

	III. Khí áp và gió trên Trái Đất

1. Khí áp

- Khí áp là sức ép của không khí trên bề mặt trái đất

+ Dụng cụ đo khí áp là khí áp kế.

+ Khí áp tiêu chuẩn: 1013 mb

- Các đai khí áp trên trái Đất: Các đai khí áp cao và đai khí áp thấp phân bố xen kẽ tuef xích đạo đến 2 cực.

+ Có 3 đai khí áp thấp (T) ở 00, 600B, 600N.
+ Có 4 đai khí áp cao (C) ở 300B, 300N và 900B và 900N  

· Phân bố không liên tục do sự xen kẽ của lục địa và đại dương.


Hoạt động 2.4. Tìm hiểu về gió, các loại gió thổi thường xuyên trên Trái Đất.

a. Mục tiêu

- Biết nguyên nhân sinh ra gió.

- Trình bày được sự phân bố các loại gió thổi thường xuyên trên Trái Đất.

b. Tổ chức thực hiện

+ Gió không thổi theo chiều bắc - nam mà lệch về phía tay phải hoặc tay trái tuỳ theo nửa cầu Bắc hoặc Nam. Nguyên nhân do chịu sự tác động của lực Côriôlít mà hướng gió bị lệch đi so với hướng ban đầu.

+ Con người đã biết khai thác sức gió để sản xuất điện gió. 

Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh

	Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu về gió trên TĐ

- Dựa vào hình sau, cho biết gió là gì?

- Nguyên nhân sinh ra gió?

- Cách đọc hướng gió?

- Sự chênh lệch khí áp ảnh hưởng như thế nào đến cường độ gió?
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	Nhiệm vụ 2: Thảo luận cặp đôi để hoàn thiện thông tin phiếu học tập

- Dựa vào hình 12.5 và thông tin SGK, để hoàn thiện nội dung phiếu học tập sau:

                       Gió

Đặc điểm

Mậu dịch

Tây ôn đới

Đông cực

Thổi từ áp cao ….

Đến áp thấp ……..

Hướng gió



	Nhiệm vụ 3: Dựa vào thông tin SGK và hiểu biết của mình em hãy cho biết:

- Tại sao các loại gió thổi thường xuyên trên Trái Đất không thổi theo chiều Bắc – Nam?

- Ý nghĩa của tên gió tín phong?

- Con người đã biết lợi dụng sức gió để làm gì?

- Liên hệ với Việt Nam? https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_gi%C3%B3_t%E1%BA%A1i_Vi%E1%BB%87t_Nam ( Điện gió tại Việt Nam)


Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- GV hướng dẫn, hỗ trợ HS.

Bước 3: Trao đổi thảo luận và báo cáo kết quả
- Gọi học sinh bất kì trả lời câu hỏi.

- Các học sinh khác có ý kiến nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Đánh giá và chốt kiến thức 

- Giáo viên quan sát, nhận xét đánh giá quá trình thực hiện của học sinh về thái độ, tinh thần học tập, khả năng giao tiếp, trình bày và đánh giá kết quả cuối cùng của học sinh 

- Chuẩn kiến thức:

	III. Khí áp và gió trên Trái Đất

2. Gió trên Trái Đất
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HOẠT ĐỘNG 3. Luyện tập

a. Mục tiêu
- Củng cố các kiến thức đã học trong bài

b. Tổ chức thực hiện

 Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh


       Dựa vào hình 12.5, em hãy xác định hướng thổi của gió Đông cực ở cả hai bán cầu.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 

Bước 3: Báo cáo kết quả làm việc

Bước 4: Gv quan sát, nhận xét đánh giá hoạt động học của hs.
HOẠT ĐỘNG 4. Vận dụng
a. Mục tiêu

- Vận dụng kiến thức đã học để giải quyết vấn đề trong thực tiễn.

b. Tổ chức thực hiện

+ Hành động nhóm bếp than tổ ong trên hè phố là không đúng. Vì than tổ ong có các chất khí độc như: cacbon oxit CO, CO2, nitơ oxit NOx...các chất này phát tỏa trực tiếp ra môi trường xung quanh => Điều này khiến thành phần không khí nhiễm các chất độc đó. Con người hít thở vào cơ thể sẽ rất nguy hiểm.

Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh

           Quan sát bức ảnh  và cho ý kiến của mình về hành động nhóm bếp than tổ ong trên hè phố.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 

Bước 3: Báo cáo kết quả làm việc

Bước 4: Gv quan sát, nhận xét đánh giá hoạt động học của hs.

*HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

- Học bài 13. Thời tiết và khí hậu. Các đới khí hậu trên Trái Đất


       + Sự thay đổi nhiệt độ bề mặt Trái Đất theo vĩ độ

       + Qúa trình hình thành mây mưa

       + Đặc điểm các đới khí hậu

******************************************************************

Ngày soạn:………………………….

Ngày dạy:……………………………

TIẾT 29 + 30 + 31: BÀI 13. THỜI TIẾT VÀ KHÍ HẬU.

CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT

Thời gian thực hiện: 03 Tiết

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Trình bày được sự thay đổi nhiệt độ bề mặt Trái Đất theo vĩ độ.

- Mô tả được hiện tượng hình thành mây, mưa.

- Biết cách sử dụng nhiệt kế, ẩm kế.

- Phân biệt được thời tiết và khí hậu.

- Trình bày được khái quát đặc điểm của một trong các đới khí hậu.

2. Năng lực

- Năng lực chung:

+ Tự chủ và tự học: 
Biết chủ động, tích cực thực hiện những công việc của bản thân trong học tập và trong cuộc sống.

+ Giao tiếp và hợp tác: 
Biết đặt ra mục đích giao tiếp và hiểu được vai trò quan trọng của việc đặt mục tiêu trước khi giao tiếp. Hiểu được nội dung và phương thức giao tiếp cần phù hợp với mục đích giao tiếp và biết vận dụng để giao tiếp hiệu quả.

+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Xác định được và biết tìm hiểu các thông tin liên quan đến vấn đề; đề xuất được giải pháp giải quyết vấn đề.

- Năng lực Địa lí

+ Nhận thức khoa học Địa lí
: Mô tả được quá trình hình thành mây và mưa, Giải thích được sự thay đổi nhiệt độ không khí theo vĩ độ.

+ Tìm hiểu Địa lí
: Sử dụng các công cụ địa lí: Tranh ảnh, văn bản, video, internet… để tìm hiểu thông tin về sự thay đổi nhiệt độ bề mặt TĐ theo vĩ độ, quá trình hình thành mưa, các đới khí hậu trên TĐ.

+ Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Để giải thích các tình huống trong thực tế và liên hệ với cuộc sống.
3. Phẩm chất

- Chăm chỉ
: Có ý thức đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của bản thân, thuận lợi, khó khăn trong học tập để xây dựng kế hoạch học tập. Có ý chí vượt qua khó khăn để đạt kết quả tốt trong học tập.

- Nhân ái: 
Tôn trọng ý kiến của người khác, có ý thức học hỏi lẫn nhau.

- Trách nhiệm: 
Có trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ học tập (cá nhân/nhóm). 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Chuẩn bị của giáo viên

- Máy tính, giáo án

2. Chuẩn bi của học sinh: vở ghi, SGK

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
HOẠT DỘNG 1. Mở đầu
a. Mục tiêu

- Kết nối với bài học, tạo tâm thế để bắt đầu tiết học hiệu quả.
b. Tổ chức thực hiện

	Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh.

- Khởi động với trò chơi ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ: hs nhìn hình ảnh đoán các cụm từ có liên quan đến bài mới




Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS tham gia trò chơi bằng cách giơ tay nhanh nhất.

Bước 3: HS báo cáo kết quả nhiệm vụ. 

Bước 4: Đánh giá và chốt kiến thức

           GV dựa vào các từ khóa trong trò chơi: Nhiệt độ, mưa, thời tiết và khí hậu để kết nối vào bài học.

HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức mới

Hoạt động 2.1. Tìm hiểu nhiệt độ không khí

a. Mục tiêu

- Trình bày được sự khái niệm và cách tính nhiệt độ không khí trung bình ngày.

b. Tổ chức thực hiện

+ Nhiệt kế hình 13.2 chỉ 25 độ?

+ Nhiệt độ không khí là một hiện tượng khi các tia bức xạ của mặt trời đi qua khí quyển, ngay lúc này mặt đất sẽ hấp thụ năng lượng nhiệt của mặt trời.

+ Không khí có nhiệt độ là do mặt trời hấp thu năng lượng nhiệt của mặt trời, bức xạ lại vào không khí, làm không khí nóng lên, độ nóng hay lạnh đó nhiệt độ của không khí.

+ Nhiệt độ không khí trung bình ngày là trung bình cộng của các lần đo trong ngày.

+ Nhiệt độ không khí trung bình tháng là trung bình cộng nhiệt độ của các ngày trong tháng

+ Nhiệt độ không khí trung bình năm là trung bình cộng nhiệt độ của 12 tháng.

Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh

	Nhiệm vụ 1: Quan sát hình 13.2, 13.2 và thông tin trong bài, em hãy:

- Cho biết dụng cụ đo nhiệt độ không khí?

- Cho biết nhiệt kế hình 13.2 chỉ bao nhiêu độ?

- Thế nào là nhiệt độ không khí? Vì sao không khí có nhiệt độ?
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	Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu cách tính nhiệt độ trung bình ngày

- Số lần đo nhiệt độ không khí tối thiểu trong ngày?

- Nêu cách tính nhiệt độ trung bình ngày, tháng, năm?


Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ.

- GV hướng dẫn, hỗ trợ HS thực hiện các nhiệm vụ.

Bước 3: Trao đổi thảo luận và báo cáo kết quả
- Cá nhân/nhóm báo cáo kết quả làm việc.

- Các học sinh khác có ý kiến nhận xét, bổ sung.
- Giáo viên hướng dẫn học sinh điều chỉnh, hoàn thiện kết quả và ghi chép kiến thức, chốt lại nội dung học tập.

Bước 4: Đánh giá và chốt kiến thức 

- Giáo viên quan sát, nhận xét đánh giá quá trình thực hiện của học sinh về thái độ, tinh thần học tập, khả năng giao tiếp, trình bày và đánh giá kết quả cuối cùng của học sinh 

- Chuẩn kiến thức:

	I. Nhiệt độ không khí

- Nhiệt độ không khí là độ nóng, lạnh của không khí.

- Dụng cụ đo: Nhiệt kế

- Nhiệt độ không khí trung bình ngày là trung bình cộng của các lần đo trong ngày.


Hoạt động 2.2. Tìm hiểu sự thay đổi nhiệt độ không khí trên bề mặt Trái Đất theo vĩ độ

a. Mục tiêu

- Trình bày được sự thay đổi nhiệt độ bề mặt Trái Đất theo vĩ độ.

b. Tổ chức thực hiện

- So sánh nhiệt độ trung bình năm của một số địa điểm trên thế giới:

+ Ở Singapore cao nhất ở vị độ nhỏ nhất nhưng lại có nhiệt độ trung bình năm so với các nước còn lại cao nhất, An-ta (Alta), Na Uy có vĩ độ cao nhất nhưng nhiệt độ trung bình năm thấp nhất.

+ Kết luận: Ở vùng vĩ độ cao do góc chiếu của tia sáng mặt trời với bề mặt trái đát nhỏ nên nhận được ít nhiệt dẫn tới nhiệt độ ở đây thường thấp. Ở nơi có vĩ độ thấp góc chiếu của tia sàng mặt trời với về mặt trái đất cao nên nhiệt độ thường cao
Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh

	Nhiệm vụ 1: Dựa vào bảng 13.1 và thông tin trong bài, em hãy:

- So sánh nhiệt độ trung bình năm của một số địa điểm trên thế giới?

- Rút ra sự thay đổi nhiệt độ không khí trên bề mặt Trái đất theo vĩ độ?
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	Nhiệm vụ 2: Dựa vào hình sau, em hãy giải thích tại sao nhiệt độ không khí giảm dần từ xích đạo về 2 cực?
	


Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ.

- GV hướng dẫn, hỗ trợ HS thực hiện các nhiệm vụ

Bước 3: Trao đổi thảo luận và báo cáo kết quả
- Cá nhân/nhóm báo cáo kết quả làm việc.

- Các học sinh khác có ý kiến nhận xét, bổ sung.
- Giáo viên hướng dẫn học sinh điều chỉnh, hoàn thiện kết quả và ghi chép kiến thức, chốt lại nội dung học tập.

Bước 4: Đánh giá và chốt kiến thức 

- Giáo viên quan sát, nhận xét đánh giá quá trình thực hiện của học sinh về thái độ, tinh thần học tập, khả năng giao tiếp, trình bày và đánh giá kết quả cuối cùng của học sinh 

- Chuẩn kiến thức:

	II. Sự thay đồi nhiệt độ không khí trên bể mặt Trái Đất theo vĩ độ.

- Không khi ở các vùng vĩ độ thấp nóng hơn không khi ở các vùng vĩ độ cao. 

+ Ở các vùng vĩ độ thấp quanh năm có góc chiếu của tia sáng mặt trời với mặt đất lớn nên nhận được nhiều nhiệt.

+ Ở các vùng vĩ độ cao, góc chiếu của tia sáng mặt trời với mặt đất nhỏ, mặt đất nhận được ít nhiệt hơn.


Hoạt động 2.3. Tìm hiểu về độ ẩm không khí, mây và mưa

a. Mục tiêu

- Mô tả được hiện tượng hình thành mây, mưa.

- Biết cách sử dụng ẩm kế

b. Tổ chức thực hiên

Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh

Nhiệm vụ 1: Dựa vào thông tin SGK, em hãy cho biết:

- Nguồn gốc của hơi nước trong không khí?

- Tại sao không khí có độ ẩm?

- Dụng cụ để đo độ ẩm trong không khí?
Nhiệm vụ 2: Dựa vào bảng Lượng hơi nước tối đa trong không khí.

- Em hãy cho biết nhiệt độ có ảnh hưởng như thế nào đến lượng hơi mước trong không khí?

- Không khí bão hòa khi nào?

Nhiệm vụ 3: Em hãy dự đoán điều gì sẽ xảy ra khi không khí đã bão hòa hơi nước (chứa lượng hơi nước tối đa), mà vẫn tiếp tục được cung cấp thêm hơi nước hoặc bị hóa lạnh?

Nhiệm vụ 4: Hoạt động cặp đôi: Tìm hiểu quá trình hình thành mây và mưa. 

- HS dựa vào nội dung đoạn video sau

https://www.youtube.com/watch?v=55KTHjKlbL4, trao đổi và vẽ sơ đồ về quá trình hình thành mây và mưa.

- Mưa có ảnh hưởng như thế nào đến đời sống và sản xuất của con người và các loài sinh vật?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- GV hướng dẫn, hỗ trợ HS.

Bước 3: Trao đổi thảo luận và báo cáo kết quả
- Gọi học sinh bất kì trả lời câu hỏi.

- Các học sinh khác có ý kiến nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Đánh giá và chốt kiến thức 

- Giáo viên quan sát, nhận xét đánh giá quá trình thực hiện của học sinh về thái độ, tinh thần học tập, khả năng giao tiếp, trình bày và đánh giá kết quả cuối cùng của học sinh 

- Chuẩn kiến thức:

	III. Độ ẩm không khí, mây và mưa

- Không khí chứa hơi nước => Không khí có độ ẩm.

- Dụng cụ đo độ ẩm là ẩm kế.

- Qúa trình hình thành mây và mưa: 

+ Hơi nước bốc lên cao, gặp lạnh, rồi ngưng tụ tạo thành các hạt li ti tạo ra những đám mây. + Gặp điều kiện thuận lợi, hơi nước tiếp tục ngưng tụ làm các hạt nước to dần và đủ nặng, rồi hạt nước rơi xuống đất tạo thành mưa.


Hoạt động 2.4. Tìm hiểu về thời tiết và khí hậu

a. Mục tiêu

- Phân biệt được thời tiết và khí hậu.

b. Tổ chức thực hiện
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Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh

Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu về khái niệm thời tiết.

- Dựa vào thông tin về các hiện tượng khí tượng ở TP Hồ Chí Minh, em hãy cho biết:

+ Các hiện tượng khí tượng được mô tả trong thời gian bao lâu?

+ Các hiện tượng khí tượng ở các thời điểm khác nhau trong ngày có giống nhau không? Lấy ví dụ?

- Thời tiết là gì?

Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu về khái niệm khí hậu

- Nêu đặc điểm chung của khí hậu Việt Nam?

- Sự lặp đi, lặp lại tình hình thời tiết của một địa phương trong thời gian dài gọi là gì?

Nhiệm vụ 3: Tìm hiểu sự khác nhau giữa thời tiết và khí hậu

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- GV hướng dẫn, hỗ trợ HS.

Bước 3: Trao đổi thảo luận và báo cáo kết quả
- Gọi học sinh bất kì trả lời câu hỏi.

- Các học sinh khác có ý kiến nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Đánh giá và chốt kiến thức 

- Giáo viên quan sát, nhận xét đánh giá quá trình thực hiện của học sinh về thái độ, tinh thần học tập, khả năng giao tiếp, trình bày và đánh giá kết quả cuối cùng của học sinh 

- Chuẩn kiến thức:

	IV. Thời tiết và khí hậu

- Thời tiết là các hiện tượng khí tượng như mưa, nắng, nhiệt độ …xảy ra trong một thời gian ngắn ở 1 địa phương. Thời tiết luôn thay đổi.

- Khí hậu ở 1 địa phương là sự lặp đi, lặp lại tình hình thời tiết của địa phương đó theo một quy luật nhất định. Khí hậu có tính quy luật.


Hoạt động 2.5. Tìm hiểu về các đới khí hậu trên Trái Đất

a. Mục tiêu

- Trình bày được khái quát đặc điểm của một trong các đới khí hậu.

b. Tổ chức thực hiện

Bước 1 GV giao nhiệm vụ cho học sinh:

Nhiệm vụ 1: Dựa vào hình 13.4 và thông tin SGK, các em hãy hoàn thiện bài tập sau
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+ Xác định vị trí của đới khí hậu trên hình.

+ Giải thích tại sao lại có sự phân chia bề mặt TĐ thành các đới khí hậu theo vĩ độ.

Nhiệm vụ 2: Hoạt động nhóm trong thời gian 5 phút

Nhóm 1,2: Đới nóng

Nhóm 3,4: Đới ôn hòa

Nhóm 5.6: Đới lạnh

	Đới khí hậu
	Nhiệt đới
	Ôn đới
	Hàn đới

	Vị trí
	
	
	

	Góc chiếu sáng và lượng nhiệt nhận được
	
	
	

	Khí hậu
	Nhiệt độ
	
	
	

	
	Lượng mưa
	
	
	

	
	Gió thổi thường xuyên
	
	
	


- Việt Nam thuộc đới khí hậu nào? Đặc điểm khí hậu đó tạo cho nước ta có những thuận lợi và khó khăn gì đối với sự phát triển sản xuất nông nghiệp?

Nhiệm vụ 3: Dựa vào kiến thức đã học, hãy cho biết các địa điểm sau nằm ở đới khí hậu nào? Vì sao?
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Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ

- Cá nhân

- Nhóm trao đổi, thống nhất ý kiến, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Bước 3: HS báo cáo kết quả làm việc trước lớp, HS khác nhận xét và bổ sung.

Bước 4: Đánh giá và chốt kiến thức 
- Giáo viên quan sát, nhận xét đánh giá quá trình thực hiện của học sinh về thái độ, tinh thần học tập, khả năng giao tiếp, trình bày và đánh giá kết quả cuối cùng của học sinh 

- Chuẩn kiến thức:

	V. Các đới khí hậu trên Trái Đất

Đới khí hậu

Nhiệt đới

Ôn đới

Hàn đới

Vị trí

Từ chí tuyến bắc đến chí tuyến nam

Từ 2 chí tuyến đến 2 vòng cực

Từ 2 vòng cực đến 2 cực

Góc chiếu sáng và lượng nhiệt nhận được

Góc chiếu sáng lớn, nhận được nhiều nhiệt. Thời gian chiếu sáng trong năm chênh lệch ít

Lượng nhiệt nhận được từ Mặt Trời trung bình.

Góc chiếu sáng rất nhỏ, lượng nhiệt nhận được rất ít. 

Khí hậu

Nhiệt độ

Cao

Trung bình

Thấp

Lượng mưa

1000 – 2000 mm

500 – 1500 mm

Dưới 500 mm

Gió thổi thường xuyên

Gió Mậu dịch

Gió Tây ôn đới

Gió Đông cực




HOẠT ĐỘNG 3. Luyện tập 

a. Mục tiêu
- Củng cố các kiến thức đã học trong bài

b. Tổ chức thực hiện

Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh
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Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 

Bước 3: Báo cáo kết quả làm việc

Bước 4: Gv quan sát, nhận xét đánh giá hoạt động học của hs.

HOẠT ĐỘNG 4. Vận dụng
a. Mục tiêu

- Vận dụng kiến thức đã học để giải quyết vấn đề trong thực tiễn.

b. Tổ chức thực hiện

Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh

Nhiệm vụ 1: Qua nội dung đoạn văn sau, em hãy cho biết em cần làm gì và không được làm gì để phòng tai nạn do sấm sét.

Nhiệm vụ 2: Dựa vào thông tin về thời tiết của Hà Nội ngày 21/1/2019, em hãy biên tập và đóng vai biên tập viên thời tiết để thông báo thông tin này đến mọi người nhé.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 

Bước 3: Báo cáo kết quả làm việc

Bước 4: Gv quan sát, nhận xét đánh giá hoạt động học của hs.
*HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

- Học bài và làm bài tập SBT

- Đọc trước bài 14. Biến đổi khí hậu và ứng phó với biến đổi khí hậu



        + Biểu hiện của biến đổi khí hậu

        + Biện pháp phòng tránh và ứng phó với biến đổi khí hậu

*****************************************************************

Ngày soạn:…………………….

Ngày dạy:……………………….

TIẾT 32 + 33 – BÀI 14: BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ ỨNG

PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Thời gian thực hiện: 2 tiết

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Trình bày được khái niệm biến đổi khí hậu.

- Nêu được một số biểu hiện của biến đổi khí hậu.

- Phân tích được một số nguyên nhân chính gây ra biến đổi khi hậu.

- Trình bày được một số biện pháp phòng tránh thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu.

- Vận dụng kiến thức đã học để đưa ra một số giải pháp ứng phó với biển đổi khí hậu của bản thân và mọi người xung quanh.

2. Năng lực

- Năng lực chung

+ Tự chủ và tự học: 
Biết chủ động, tích cực thực hiện những công việc của bản thân trong học tập và trong cuộc sống.

+ Giao tiếp và hợp tác: Biết đặt ra mục đích giao tiếp và hiểu được vai trò quan trọng của việc đặt mục tiêu trước khi giao tiếp. Hiểu được nội dung và phương thức giao tiếp cần phù hợp với mục đích giao tiếp và biết vận dụng để giao tiếp hiệu quả.

+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Xác định được và biết tìm hiểu các thông tin liên quan đến vấn đề; đề xuất được giải pháp giải quyết vấn đề.

- Năng lực địa lí

+Nhận thức khoa học địa lí: Nhận biết và phân tích được quan hệ nhân quả trong mối quan hệ giữa con người, khí hậu, địa hình dưới tác động của các yếu tố KH. Tìm được các minh chứng về mối quan hệ qua lại và quan hệ nhân quả trong quy luật thống nhất và hoàn chỉnh giữa các yếu tố địa lí. Nhận biết và vận dụng được một số tình huống phân tích quan hệ nhân quả do biến đổi khí hâu trong đời sống kinh tế – xã hội, đặc biệt là đến Việt Nam. Phân tích nguyên nhân gây BĐKH của con người trên toàn TG & các biện pháp đã được sử dụng để giảm thiểu BĐKH.

+ Tìm hiểu địa lí: Khai thác tài liệu văn bản: tìm được nội dung địa lí trong đoạn văn. Sử dụng biểu đồ, bản dồ địa lí. Khai thác thông tin từ video địa lí.

+ Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Vận dụng kiến thức đã học để giải quyết các tình huống trong thực tế cuộc sống và học tập. Trình bày trên lớp được sản phẩm làm được của nhóm mình.

3. Phẩm chất

- Chăm chỉ: Có ý thức đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của bản thân, thuận lợi, khó khăn trong học tập để xây dựng kế hoạch học tập. Có ý chí vượt qua khó khăn để đạt kết quả tốt trong học tập.

- Nhân ái: Tôn trọng ý kiến của người khác, có ý thức học hỏi lẫn nhau.

- Trách nhiệm: Có trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ học tập (cá nhân/nhóm). Có ý thức bảo vệ môi trường, ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Chuẩn bị của giáo viên

- Tranh ảnh, link video về biến đổi khí hậu.
- Máy tính, giáo án

- Phiếu học tập, các bảng tiêu chí đánh giá, thang đánh giá sản phẩm của học sinh.

- Giấy A3, bút chì, bút màu.
2. Chuẩn bị của học sinh: vở ghi, SGK

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

HOẠT ĐỘNG 1. MỞ ĐẦU

 a. Mục tiêu

- Kết nối với bài học

b. Tổ chức thực hiện
	Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh: 

- Dựa vào thông tin trong đoạn video: https://www.youtube.com/watch?v=lPI7lgwHfnA Để trả lời các câu hỏi sau:

+ Hiện tượng xảy ra trong đoạn video?

+ Nguyên nhân chính của hiện tượng đó?


Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS dựa vào nội dung đoạn video trả lời các câu hỏi định hướng.

Bước 3: HS báo cáo kết quả nhiệm vụ. 

Bước 4: Đánh giá và chốt kiến thức

       Em có biết Trái Đất đã từng trải qua những thời kì băng hà rét lạnh với những thời kì ấm lên không? Chẳng hạn như: cách đáy khoảng 200 000 năm, Trái Đất lạnh đi; cách đây khoảng 130 000 năm Trái Đất ấm lên; nhưng rồi cách đây khoáng 80 000 năm thì Trái Đất lại lạnh đi. Còn hiện nay, Trái Đất đang nóng lên hay lạnh đi? Chúng ta sẽ “ứng phó” với điều đó như the nào?

HOẠT ĐỘNG 2. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

Hoạt động 2.1. Tìm hiểu về biến đổi khí hậu
a. Mục tiêu

+ Trình bày được khái niệm biến đổi khí hậu.

+ Nêu được một số biểu hiện của biến đổi khí hậu.

+ Phân tích được một số nguyên nhân chính gây ra biến đổi khi hậu.

b. Tổ chức thực hiện 

Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh

*Nhiệm vụ 1: Dựa vào thông tin SGK và nội dung biến đổi khí hậu trong lịch sử, em hãy cho biết biến đổi khí hậu là gì?

*Nhiệm vụ 2: Hoạt động nhóm

- GV chia lớp thành các nhóm 4-6 học sinh.

- Giao nhiệm vụ: nguyên nhân, biểu hiện và hậu quả biến đổi khí hậu
Nhiệm vụ 3: Dựa vào thông tin SGK, em hãy cho biết một số tác động tích cực của biến đổi khí hậu?

	*Nhiệm vụ 4: Phân tích ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến Việt Nam 

- Phân tích kịch bản nước biển dâng vào năm 2100 và ảnh hưởng đến Việt Nam, đặc biệt là Đồng bằng Sông Cửu Long.

- Quan sát đoạn video https://www.youtube.com/watch?v=k10Ir6tpCKw&t=6s và cho biết biến đổi khí hậu tác động như thế nào đến Việt Nam?


Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- Học sinh thực hiện nhiệm vụ cá nhân/ nhóm để hoàn thành nhiệm vụ học tập.

Bước 3: Trao đổi thảo luận và báo cáo kết quả

- Giáo viên gọi 1 học sinh/ 1 nhóm bất kì báo cáo kết quả làm việc.
- Các học sinh/ nhóm khác có ý kiến nhận xét, bổ sung

- Giáo viên hướng dẫn học sinh điều chỉnh, hoàn thiện kết quả và ghi chép kiến thức, chốt lại nội dung học tập.

- Các nhóm đổi phiếu học tập và đánh giá cheo theo bảng tiêu chí sau và điền kết quả vào phần đánh giá ,của nhóm được đánh giá.

	TT
	NỘI DUNG
	TRUNG BÌNH

1
	KHÁ TỐT

2
	TỐT

3
	XUẤT SẮC

4

	1
	Kiến thức
	Kiến thức sơ sài, không đầy đủ
	Kiến thức tương đối đầy đủ so với mục tiêu và tài liệu được cung cấp
	Kiến thức đầy đủ, chính xác, đảm bảo mục tiêu
	Kiến thức đầy đủ, chính xác, đảm bảo mục tiêu.

Các kiến thức, ví dụ ngoài tài liệu phong phú, chuyên sâu

	2
	Hình thức
	Viết chữ quá xấu, gạch xoá nhiều
	Viết chữ được, ít gạch xoá, có vạch ý để thể hiện nội dung
	Viết chữ đẹp, không gạch xoá, vạch ý thể hiện nội dung rõ ràng

Có hình vẽ minh hoạ cho ví dụ.
	Viết chữ đẹp, không gạch xoá, các ý được vạch rõ để thể hiện nội dung.

Bố trí câu trả lời có hình vẽ minh hoạ sắc nét, đẹp.


Bước 4: Đánh giá và chốt kiến thức 

- Giáo viên quan sát, nhận xét đánh giá quá trình thực hiện của học sinh về thái độ, tinh thần học tập, khả năng giao tiếp, trình bày và đánh giá kết quả cuối cùng của học sinh 

- Chuẩn kiến thức:

	I. Biến đổi khí hậu

- Biến đổi khí hậu là sự thay đổi trạng thái khí hậu so với trung bình nhiều năm.

- Biểu hiện: 

+ Sự nóng lên của Trái Đất

+ Băng tan --> Nước biển dâng

+ Thiên tai xảy ra thường xuyên, đột ngột và thất thường.

- Nguyên nhân:

+ Chặt phá rừng, đốt rừng

+  Khí thải công nghiệp, phương tiện giao thông...

+ Sử dụng nhiên liệu hóa thạch... 


Hoạt động 2.2. Tìm hiểu về giải pháp phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu 
a. Mục tiêu
        + Trình bày được một số biện pháp phòng tránh thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu.

       + Vận dụng kiến thức đã học để đưa ra một số giải pháp ứng phó với biển đổi khí hậu của bản thân và mọi người xung quanh.

b. Tổ chức thực hiện 

+ Ứng phó BĐKH: Là hành động của con người nhằm thích ứng và giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu

+ Giảm nhẹ BĐKH là ngăn chặn sự nóng lên toàn cầu thông qua việc giảm cường độ hoặc mức độ phát thải khí nhà kính.

+ Thích ứng với BĐKH bao gồm tất cả những hoạt động và/hoặc những điều chỉnh trong hoạt động của con người để thích nghi và tăng cường khả năng chống chịu của con người trước tác động của BĐKH, và khai thác những mặt thuận lợi của nó.

Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh

*Nhiệm vụ 1: Dựa vào thông tin SGK và hiểu biết của bản thân, em hãy

- Kể tên một số thiên tai thường xảy ra ở nước ta?

- Thiên tai là gì?

	*Nhiệm vụ 2: Hoạt động cặp đôi (3p)

- Chú ý nêu cụ thể giải pháp trong từng giai đoạn: Trước, trong và sau khi xảy ra thiên tai.

*Nhiệm vụ 3: Tìm hiểu ứng phó với biến đổi khí hậu

- Ứng phó với biến đổi khí hậu là gì?
- Tích vào ô lựa chọn hành động giảm nhẹ và thích ứng với biến đổi khí hậu.

- Liên hệ với Việt Nam,  nhà trường và bản thân học sinh.


Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ.

- Học sinh thực hiện nhiệm vụ cá nhân/ nhóm để hoàn thành nhiệm vụ học tập.

Bước 3: Trao đổi thảo luận và báo cáo kết quả.

- Giáo viên gọi 1 học sinh/ 1 nhóm bất kì báo cáo kết quả làm việc.
- Các học sinh/ nhóm khác có ý kiến nhận xét, bổ sung

Bước 4: Đánh giá và chốt kiến thức.

- Giáo viên quan sát, nhận xét đánh giá quá trình thực hiện của học sinh về thái độ, tinh thần học tập, khả năng giao tiếp, trình bày và đánh giá kết quả cuối cùng của học sinh 

- Chuẩn kiến thức:

	II. Phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu.

- Thiên tai là những thảm họa bất ngờ do thiên nhiên gây ra cho con người như bão, lũ lụt, hạn hán, sóng thần... Thiên tai thường gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản, gây ảnh hưởng lớn đến các hoạt động kinh tế xã hội.

+ Để phòng chống thiên tai chúng ta cần thực hiện đầy đủ các biện pháp theo từng giai đoạn: Trước, trong và sau khi xảy ra thiên tai.

- Ứng phó với biến đổi khí hậu là hành động của con người nhằm thích ứng và giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu.


HOẠT ĐỘNG 3. LUYỆN TẬP

a. Mục tiêu

- Củng cố các kiến thức đã học.

b. Tổ chức thực hiện

Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh: hs trẩ lời một số câu hỏi
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 

- Các nhóm giơ tay thật nhanh để giành quyền trả lời câu hỏi.

Bước 3: Gv quan sát, nhận xét đánh giá hoạt động học của hs. 
HOẠT ĐỘNG 4. VẬN DỤNG
a. Mục tiêu

- Vận dụng kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề trong thực tiễn.

b. Tổ chức thực hiện

	Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh

- GV chia lớp thành các nhóm 4-6 học sinh.

- Nhiệm vụ: Thiết kế trên khổ giấy A3 một thông điệp nhằm kêu gọi mọi người thực hiện lối sống thân thiện với môi trường để góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu.

- Sử dụng bút màu, hình vẽ trang trí để cho sản phẩm hấp dẫn hơn, đạt hiệu quả tuyên truyền cao hơn.

- Chú ý bảng tiêu chí đánh giá, để có sản phẩm tốt nhất.


Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ.

- Các nhóm hoàn thiện thông điệp của mình.

Bước 3: Gv quan sát, nhận xét đánh giá hoạt động học của hs. 

- Các nhóm dán sản phẩm lên bảng, các nhóm sẽ đánh giá các nhóm còn lại theo bảng tiêu chí sau:
Bước 4: Gv quan sát, nhận xét đánh giá hoạt động học của hs.

*HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

- Học bài và làm bài tập

- Đọc trước bài 15. Thực hành phân tích biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa


      Nghiên cứu bài tập 1 và 2 SGKtrang 163, 164

*******************************************************************
Ngày soạn:…………………………..

Ngày dạy:……………………………

TIẾT 34 – BÀI 15: THỰC HÀNH PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ VÀ LƯỢNG MƯA

Thời gian thực hiện: 01 tiết

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Phân tích được biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa.

- Xác định được đặc điểm về nhiệt độ và lượng mưa của 1 số địa điểm trên bản đồ, lược đồ khí hậu.

2. Năng lực

- Năng lực chung:

+ Tự chủ và tự học: 
Biết chủ động, tích cực thực hiện những công việc của bản thân trong học tập và trong cuộc sống.

+ Giao tiếp và hợp tác: 
Biết đặt ra mục đích giao tiếp và hiểu được vai trò quan trọng của việc đặt mục tiêu trước khi giao tiếp. Hiểu được nội dung và phương thức giao tiếp cần phù hợp với mục đích giao tiếp và biết vận dụng để giao tiếp hiệu quả.

- Năng lực Địa lí

+ Nhận thức khoa học Địa lí
: Mô tả, xác định các yếu tố nhiệt độ và lượng mưa trên lược đồ và biểu đồ khí hậu.
+ Tìm hiểu Địa lí
: Sử dụng các công cụ địa lí: lược đồ, biểu đồ khí hậu… để xác định và phân tích các yếu tố nhiệt độ và lượng mưa trên lược đồ, biểu đồ, từ đó nêu ra được nhận xét chung về đặc điểm khí hậu của khu vực cần phân tích.

3. Phẩm chất

- Chăm chỉ
: Có ý thức đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của bản thân, thuận lợi, khó khăn trong học tập để xây dựng kế hoạch học tập. Có ý chí vượt qua khó khăn để đạt kết quả tốt trong học tập.

- Nhân ái: 
Tôn trọng ý kiến của người khác, có ý thức học hỏi lẫn nhau.

- Trách nhiệm: 
Có trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ học tập (cá nhân/nhóm). 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Chuẩn bị của giáo viên

- Biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của 1 số địa điểm
- Máy tính, giáo án

2. Chuẩn bị của học sinh: vở ghi, SGK

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG 1. MỞ ĐẦU
a. Mục tiêu

- Kết nối với bài học, tạo tâm thế để bắt đầu tiết học hiệu quả.
b. Tổ chức thực hiện

	Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh.

- Dựa vào đoạn video bản tin dự báo thời tiết, em hãy 

+ Kể tên 2 yếu tố mà em cho là quan trọng của thời tiết?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS tham gia trò chơi bằng cách giơ tay nhanh nhất.

Bước 3: HS báo cáo kết quả nhiệm vụ. 

Bước 4: Đánh giá và chốt kiến thức

          GV dựa vào các câu trả lời của học sinh để kết nối vào bài học.


HOẠT ĐỘNG 2. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

Hoạt động 2.1. Đọc biểu đồ nhiệt độ - Lượng mưa

a. Mục tiêu

- Phân tích được biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa.

b. Tổ chức thực hiện

- GV hướng dẫn học sinh cách đọc và nhận xét chế độ nhiệt và chế độ mưa của biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa.

	Biểu đồ


	Va-len-xi-a

	Nhiệt độ
	Cao nhất
	170C

	
	Thấp nhất
	80C

	
	Chênh lệch giữa tháng cao nhất và thấp nhất
	90C

	Lượng mưa
	Tổng lượng mưa trong năm
	1416 mm

	
	Các tháng có mưa trên 100mm
	1,2,3,8,9,10,11,12

	Thuộc đới khí hậu nào?
	Ôn đới


Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh

	Nhiệm vụ 1: Dựa vào thông tin SGK, em hãy cho biết:

- Những yếu tố được thể hiện trên biểu đồ? Trong thời gian bao lâu?

- Cho biết các yếu tố nhiệt độ và lượng mưa được biểu thị dưới dạng nào? đơn vị của từng yếu tố?
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	Nhiệm vụ 2: Hoạt động cặp đôi: Phân tích biểu đồ nhiệt độ - Lượng mưa

Dựa vào hình 15.1, các em hãy trao đổi để phân tích đặc điểm chế độ nhiệt và mưa của Va-len-xi-a theo nội dung phiếu học tập sau:

Biểu đồ

Va-len-xi-a

Nhiệt độ

Cao nhất

Thấp nhất

Chênh lệch giữa tháng cao nhất và thấp nhất

Lượng mưa

Tổng lượng mưa trong năm

Các tháng có mưa trên 100mm

Thuộc đới khí hậu nào?


	- Dựa vào thông tin phiếu học tập nêu nhận xét chung về khí hậu của Va-len-xi-a


Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- GV hướng dẫn, hỗ trợ HS.

Bước 3: Trao đổi thảo luận và báo cáo kết quả
- Gọi học sinh bất kì trả lời câu hỏi.

- Các học sinh khác có ý kiến nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Đánh giá và chốt kiến thức 

- Giáo viên quan sát, nhận xét đánh giá quá trình thực hiện của học sinh về thái độ, tinh thần học tập, khả năng giao tiếp, trình bày và đánh giá kết quả cuối cùng của học sinh 

- Chuẩn kiến thức:

	I. Phân tích biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của Va-len-xi-a

Biểu đồ

Va-len-xi-a

Nhiệt độ

Cao nhất

170C

Thấp nhất

80C
Chênh lệch giữa tháng cao nhất và thấp nhất

90C
Lượng mưa

Tổng lượng mưa trong năm

1416 mm

Các tháng có mưa trên 100mm

1,2,3,8,9,10,11,12

Thuộc đới khí hậu nào?
Ôn đới




Hoạt động 2.2. Bài tập 2: Phân tích lược đồ các đới khí hậu trên Trái Đất

a. Mục tiêu

- Xác định được đặc điểm về nhiệt độ và lượng mưa của 1 số địa điểm trên bản đồ, lược đồ khí hậu.

b. Tổ chức thực hiện

	Biểu đồ


	Môn-trê-an
	Hà Nội

	Nhiệt độ
	Cao nhất
	230C
	300C

	
	Thấp nhất
	-100C
	170C

	
	Chênh lệch giữa tháng cao nhất và thấp nhất
	330C
	130C

	Lượng mưa
	Lượng mưa tb năm
	1040mm
	1724 mm

	
	Các tháng có mưa trên 100mm
	0
	5,6,7,8,9,10

	
	Các tháng có mưa dưới 100mm
	Tát cả các tháng trong năm
	1,2,3,4,11,12

	Thuộc đới khí hậu nào?
	Ôn đới
	Nhiệt đới


Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh

	Nhiệm vụ 1: Hoạt động cặp đôi: Phân tích biểu đồ nhiệt độ - Lượng mưa

        Dựa vào hình 15.2 các em hãy trao đổi để phân tích đặc điểm chế độ nhiệt và mưa của 2 biểu đồ: Môn-trê-an và Hà Nội theo nội dung phiếu học tập số 2

Biểu đồ

Môn-trê-an

Hà Nội

Nhiệt độ

Cao nhất

Thấp nhất

Chênh lệch giữa tháng cao nhất và thấp nhất

Lượng mưa

Lượng mưa tb năm

Các tháng có mưa trên 100mm

Các tháng có mưa dưới 100mm

Thuộc đới khí hậu nào?


	· Rút ra nhận xét về đặc điểm nhiệt độ và lượng mưa của 2 địa điểm trên.


Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- GV hướng dẫn, hỗ trợ HS.

Bước 3: Trao đổi thảo luận và báo cáo kết quả
- Gọi học sinh bất kì trả lời câu hỏi.

- Các học sinh khác có ý kiến nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Đánh giá và chốt kiến thức 

- Giáo viên quan sát, nhận xét đánh giá quá trình thực hiện của học sinh về thái độ, tinh thần học tập, khả năng giao tiếp, trình bày và đánh giá kết quả cuối cùng của học sinh 

- Chuẩn kiến thức:

	2. Phân tích lược đồ các đới khí hậu trên Trái Đất

- Môn-trê-an (Ca-na-đa): Mùa đông rất lạnh, mùa hạ mát mẻ, chênh lệch nhiệt độ giữa tháng cao nhất và thấp nhất rất lớn. Lượng mưa trong năm thấp và tất cả các tháng đều có lượng mưa trung bình dưới 100mm.

- Hà Nội (Việt Nam): Mùa đông lạnh, mùa hạ nóng, chênh lệch nhiệt độ giữa tháng cao nhất và thấp nhất thấp hơn . Lượng mưa trung bình năm lớn, phân hóa thành 2 mùa rõ rệt.


HOẠT ĐỘNG 3. LUYỆN TẬP

a. Mục tiêu
- Củng cố các kiến thức đã học trong bài

b. Tổ chức thực hiện

Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh
- Đơn vị của lượng mưa là gì?

- Trong biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa yếu tố nào đợc biểu thị đưới dạng đường?

- Trong biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa yếu tố nào đợc biểu thị đưới dạng cột?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 

Bước 3: Báo cáo kết quả làm việc

Bước 4: Gv quan sát, nhận xét đánh giá hoạt động học của hs.

HOẠT ĐỘNG 4. VẬN DỤNG 
a. Mục tiêu

- Vận dụng kiến thức đã học để giải quyết vấn đề trong thực tiễn.

b. Tổ chức thực hiện

	Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh

- Em hãy nối đới khí hậu với cảnh quan phù hợp và giải thích nguyên nhân của sự lựa chọn đó?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 

Bước 3: Báo cáo kết quả làm việc

Bước 4: Gv quan sát, nhận xét đánh giá hoạt động học của hs.
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- Hoàn thành bài thực hành

- Ôn tập tiết sau kiểm tra giữa học kì 2


      + Khí áp và gió trên Trái Đất

      + Thời tiết và khí hậu. Các đới khí hậu trên Trái Đất

      + Biến đổi khí hậu và ứng phó với biến đổi khí hậu

****************************************************************

Ngày soạn:…………………..

Ngày dạy:……………………

TIẾT 35: KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II

Môn: Lịch sử và Địa lí.

Thời gian thực hiện:  60 phút

I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức

- Phân môn Địa lí

   + Kể được tên và nêu được đặc điểm về nhiệt độ, độ ẩm của một số khối khí.

   + Trình bày được sự phân bố các đai khí áp và các loại gió thổi thường xuyên trên Trái Đất.

   + Trình bày được sự thay đổi nhiệt độ bề mặt Trái Đất theo vĩ độ.

   + Trình bày được khái quát đặc điểm của một trong các đới khí hậu: ranh giới, nhiệt độ, lượng mưa, chế độ gió.

   + Phân biệt được thời tiết và khí hậu.
   + Trình bày được một số biện pháp phòng tránh thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu. 
- Phân môn Lịch sử

   + Nhà nước Văn Lang, Âu Lạc

   + Thời kì Bắc thuộc và chống Bắc thuộc từ thế kỉ II trước Công guyên đến năm 938  

   + Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến

phương Bắc

   + Sự chuyển biến về kinh tế, văn hoá trong thời kì Bắc thuộc

   + Các cuộc đấu tranh giành lại độc lập và bảo vệ bản sắc văn hoá của dân tộc

2. Năng lực: 

- Năng lực chung:  

           + Tự chủ - tự học, tư duy giải quyết vấn đề, thực hành bộ môn, xác định mối quan hệ, phân tích, vận dụng và liên hệ.
- Năng lực đặc thù: 

           + Rèn luyện các kỹ năng ghi nhớ, tái hiện kiến thức lịch sử địa lí, viết bài phân tích so sánh,…

3. Phẩm chất:
           - Tích cực tự giác và sáng tạo trong làm bài kiểm tra.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Chuẩn bị của giáo viên

Ma trận, bảng đặc tả, hướng dẫn chấm,  đề kiểm tra đã phô tô

2. Chuẩn bị của học sinh: Ôn lại các kiến thức đã học 
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

* MA TRẬN 
	TT
	Chương/

chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng

% điểm

	
	
	
	Nhận biết (TNKQ)
	Thông hiểu

(TL)
	Vận dụng

(TL)
	Vận dụng cao

(TL)
	

	
	
	
	TNKQ


	TL
	TL
	TL
	

	Phân môn Địa lí

	1
	KHÍ HẬU VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU


	– Các tầng khí quyển. Thành phần không khí.

– Các khối khí. Khí áp và gió.

– Nhiệt độ và mưa. Thời tiết, khí hậu

– Sự biến đổi khí hậu và biện pháp ứng phó.
	8TN


	1TL


	1TLa


	1TLb


	10 câu 50%

5điểm

	Tỉ lệ
	20%
	15%
	10%
	5%
	50%

	Phân môn Lịch sử

	1
	VIỆT NAM TỪ KHOẢNG THẾ KỈ VII TRƯỚC CÔNG NGUYÊN ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ X


	- Nhà nước Văn Lang, Âu Lạc

-Thời kì Bắc thuộc và chống Bắc thuộc từ thế kỉ II trước Công guyên đến năm 938  + Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến

phương Bắc

+ Sự chuyển biến về kinh tế, văn hoá trong thời kì

Bắc thuộc
-Các cuộc đấu tranh giành lại độc lập và bảo vệ bản sắc văn hoá của dân tộc
	8TN
	1TLa


	1TL
	1TLb
	10 câu 50%

5điểm

	Tỉ lệ %
	20%
	15%
	10%
	5%
	50%

	Tổng hợp chung
	40%
	30%
	20%
	10%
	100%


*  BẢNG ĐẶC TẢ 
	TT
	Chương/

Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá


	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức 

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng

	Vận dụng cao

	Phân môn Địa lí

	
	KHÍ HẬU VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
	– Các tầng khí quyển. Thành phần không khí

– Các khối khí. Khí áp và gió

– Nhiệt độ và mưa. Thời tiết, khí hậu

– Sự biến đổi khí hậu và biện pháp ứng phó.
	Nhận biết

– Kể được tên và nêu được đặc điểm về nhiệt độ, độ ẩm của một số khối khí.

– Trình bày được sự phân bố các đai khí áp và các loại gió thổi thường xuyên trên Trái Đất.

– Trình bày được sự thay đổi nhiệt độ bề mặt Trái Đất theo vĩ độ.

Thông hiểu

– Trình bày được khái quát đặc điểm của một trong các đới khí hậu: ranh giới, nhiệt độ, lượng mưa, chế độ gió.

Vận dụng

- Phân biệt được thời tiết và khí hậu.
Vận dụng cao

– Trình bày được một số biện pháp phòng tránh thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu. 
	8TN
	1TL
	1TLa


	1TLb

	Số câu/ loại câu
	
	8 câu
TNKQ
	1 câu TL 
	1 câu TL (2a)
	1 câu TL (2b)

	Tỉ lệ %
	
	20%
	15%
	10%
	5%


	Phân môn Lịch sử

	1


	VIỆT NAM TỪ KHOẢNG THẾ KỈ VII TRƯỚC CÔNG NGUYÊN ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ X


	- Nhà nước Văn Lang, Âu Lạc


	Nhận biết

– Nêu được khoảng thời gian thành lập của nước Văn Lang, Âu Lạc

– Trình bày được tổ chức nhà nước của Văn Lang, Âu Lạc.

– Nêu được một số chính sách cai trị của phong kiến phương Bắc trong thời kì Bắc thuộc

– Trình bày được những nét chính của các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu của nhân dân Việt Nam trong thời kì Bắc thuộc (khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Lý Bí, Mai Thúc Loan, Phùng Hưng,...):

Thông hiểu

– Mô tả được đời sống vật chất và tinh thần của cư dân Văn Lang, Âu Lạc

Vận dụng

- Xác định được phạm vi không gian của nước Văn Lang, Âu Lạc trên bản đồ hoặc lược đồ.

- Liên hệ hiện nay

Vận dụng cao

– Nêu được một số chính sách cai trị của phong kiến phương Bắc trong thời kì Bắc thuộc

- Ý nghĩa một số lễ hội
	8TN


	1TLa


	1TL
	1TLb

	
	
	-Thời kì Bắc thuộc và chống Bắc thuộc từ thế kỉ II trước Công guyên đến năm 938  + Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến

phương Bắc

+ Sự chuyển biến về kinh tế, văn hoá trong thời kì

Bắc thuộc
	
	
	
	
	

	
	
	-Các cuộc đấu tranh giành lại độc lập và bảo vệ bản sắc văn hoá của dân tộc
	
	
	
	
	

	Số câu/ loại câu
	
	8 câu

TNKQ
	1 câu TL (1a)
	1câu TL

(2)
	1 câu TL

(1b)

	Tỉ lệ %
	
	20
	15
	10
	5

	Tổng hợp chung
	
	40%
	30%
	20%
	10%


* ĐỀ KIỂM TRA.

C. LỊCH SỬ

· TRẮC NGHIỆM (2 điểm)

Câu 1: Nhà nước Văn Lang – Âu Lạc  ra đời trong thời gian nào?

          A. Thế kỷ V TCN


B. Thế kỷ VI TCN

          C. Thế kỷ VII TCN

D. Thế kỷ VIII TCN

 Câu 2: Nhà Hán đưa người Hán sang ở lẫn với dân ta, bắt dân ta theo phong tục tập quán của họ nhằm âm mưu?

          A. Đồng hoá dân tộc ta.                                                 

          B. Tăng cường sức mạnh cho nhà nước mới.                       

          C. Vơ vét, bóc lột của cải.                                            

          D. Chiếm đất và cai trị nhân dân ta.                                               

Câu 3. Năm 208 TCN, Thục Phán lên làm vua, xưng là An Dương Vương, lập ra nhà nước

A. Văn Lang.

B. Âu Lạc.

C. Chăm-pa.


D. Phù Nam.

Câu 4. Hoạt động kinh tế chủ yếu của cư dân Văn Lang – Âu Lạc là

A. sản xuất thủ công nghiệp.
B. trao đổi, buôn bán qua đường biển.

C. sản xuất nông nghiệp.

D. trao đổi, buôn bán qua đường bộ.

Câu 5. Nghề thủ công mới nào xuất hiện ở Việt Nam thời Bắc thuộc?

A. Đúc đồng.

B. Làm gốm.

C. Làm giấy.

D. Làm mộc.

Câu 6. Những lực lượng xã hội mới xuất hiện ở Việt Nam thời Bắc thuộc là

A. nông dân công xã và nô tì, lạc dân

B. địa chủ người Hán và nông dân lệ thuộc.

C. vua, bồ chính và nô tì, lạc dân.

D. địa chủ người Hán và nông dân công xã

Câu 7. Những câu thơ dưới đây gợi cho em liên tưởng đến cuộc khởi nghĩa nào của người Việt thời bắc thuộc?

“Một xin rửa sạch nước thù,

Hai xin dựng lại nghiệp xưa họ Hùng,

Ba kẻo oan ức lòng chồng

Bốn xin vẹn vẹn sở công lênh này”

A. Khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

B. Khởi nghĩa Bà Triệu.

C. Khởi nghĩa Lý Bí.


D. Khởi nghĩa Mai Thúc Loan.

Câu 8. Ai là tác giả của câu nói nổi tiếng sau đây: “Tôi muốn cưới cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá kình ở Biển Đông, lấy lại giang sơn, dựng nền độc lập, cởi ách nô lệ, chứ không chịu khom lưng làm tì thiếp cho người”?

A. Triệu Thị Trinh.

B. Bùi Thị Xuân.

C. Nguyễn Thị Bình.

D. Lê Chân.

· TỰ LUẬN (3 điểm)

Câu 1 (2 điểm):  

    a.Trình bày đời sống vật chất và tinh thần của cư dân Văn Lang Âu Lạc. 

    b.Theo em những giá trị tinh thần nào từ thời Văn Lang – Âu Lạc còn giữ đến ngày nay?

 Câu 2 (1 điểm) : Lễ hội đền Hùng tổ chức vào ngày 10/3 hàng năm có ý nghĩa như thế nào?

B. ĐỊA LÍ

· TRẮC NGHIỆM (2 điểm)

Câu 1: Loại gió nào thổi quanh năm theo một chiều, từ khoảng 300 Bắc và Nam về xích đạo?

        A. Gió Mậu dịch .      B. Gió Đông cực.        C. Gió Tây ôn đới .         D. Gió đất.

Câu 2. Trên bề mặt Trái Đất có bao nhiêu vành đai khí áp?
A. 5.

B. 6.

C. 7.

D. 8.

Câu 3: Nhiệt độ không khí thay đổi như thế nào theo vĩ độ?

    A . Không thay đổi.                           B. Càng gần cực nhiệt độ không khí càng cao.
    C. Càng gần cực nhiệt độ không khí càng thấp.            D. Biến đổi thất thường.                  
Câu 4. Các đai khí áp thấp phân bố ở

A. chí tuyến bắc và nam.              B. xích đạo và vĩ tuyến 60 độ Bắc và nam

C. Xích đạo.            

  D. vĩ tuyến 600 bắc và nam

Câu 5. Trên Trái Đất có những đới khí hậu nào sau đây ?


A. Hai đới nóng, một đới ôn hoà, hai đới lạnh.

B. Hai đới nóng, hai đới ôn hoà, một đới lạnh.


C. Một đới nóng, hai đới ôn hoà, một đới lạnh.


D. Một đới nóng, hai đới ôn hoà, hai đới lạnh.

Câu 6. Dụng cụ nào sau đây được dùng để đo khí áp?
A. Ẩm kế.     
B. Khí áp kế.
         C. Nhiệt kế.

D. Vũ kế.

Câu 7. Biểu hiện chủ yếu của biến đổi khí hậu là

A. nhiệt độ Trái Đất tăng.

B. số lượng sinh vật tăng.

C. mực nước ở sông tăng.

D. dân số ngày càng tăng.

Câu 8. Biến đổi khí hậu là do tác động của

A. các thiên thạch rơi xuống.

B. các vụ nổ hạt nhân, thử vũ khí.

C. các thiên tai trong tự nhiên.

D. các hoạt động của con người.

· TỰ LUẬN ( 3 điểm )

Câu 1( 1,5 điểm):

         Kể tên các đới khí hậu trên Trái Đất? Trình bày khái quát đặc điểm của một trong các đới khí hậu.

Câu 2 (1,5 điểm):

       a) Hãy nêu sự giống và khác nhau giữa thời tiết và khí hậu.(1,0 điểm)

       b) Trình bày một số biện pháp phòng tránh thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu. (0,5 điểm)
* HƯỚNG DẪN CHẤM

E. LỊCH SỬ

· Trắc nghiệm

Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	C
	A
	B
	C
	C
	B
	A
	A


· Tự luận

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	a. Đời sống vật chất và tinh thần của cư dân Văn Lang, Âu Lạc

* Đời sống vật chất . 

- Nghề nông trồng lúa nước cùng với việc khai khẩn đất hoang, làm thuỷ lợi,…. Nghề luyện kim đúc đồng và rèn sắt đạt nhiều thành tựu rực rỡ 

- Thức ăn chính là gạo, rau, cá,…Ngày lễ có bánh chưng bánh giầy,…

- Nam đóng khố, cởi trần,…Nữ mặc váy có yếm che,…Lẽ hội đội mũ lông chim, đeo trang sức,…

- Ở nhà sàn mái cong, mái tròn. Đi lại chủ yếu bằng thuyền

* Đời sống tinh thần. . 

- Tín ngưỡng: Người chết được chôn trong quan tài, trong thạp cùng công cụ lao động, đồ trang sức,…. Thờ cúng tổ tiên, thờ các vị thần trong tự nhiên,…

- Phong tục, tập quán: Tục nhuộm răng đen, ăn trầu, xăm mình, làm bánh chung bánh giầy,…. Tổ cức lễ hội,…

b. Những giá trị tinh thần nào từ thời Văn Lang – Âu Lạc còn giữ đến ngày nay . 
 - Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, sùng kính các anh hùng, người có công với làng nước .

- Tục ăn trầu, làm bánh chưng bánh giầy,…. 
	0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,5

	2
	Ý nghĩa của lễ hội đền Hùng tổ chức vào ngày 10/3 hàng năm . 
- Ngày giỗ tổ Hùng Vương 10-3 nhắc nhở con cháu truyền thống  uống nước nhớ nguồn của dân tộc, biết ơn những người đi trước. 

- UNESCO công nhận “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ” là một Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại nên nó còn là niềm tự hào của người Việt trước bạn bè quốc tế. 
	0,5

0,5


F. ĐỊA LÍ

· Trắc nghiệm

	  Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	A
	C
	C
	B
	D
	B
	A
	D


· Tự luận

	CÂU
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	1
	Kể tên các đới khí hậu trên Trái Đất? Trình bày khái quát đặc điểm của một trong các đới khí hậu.

- Các đới khí hậu: đới nóng, đới ôn hòa, đới lạnh

- Đặc điểm (Trình bày đặc điểm một trong ba đới)

Đới khí hậu

Đới nóng

Đới ôn hòa

Đới lạnh

Vị trí

Từ chí tuyến Bắc đến chí tuyến Nam

Từ chí tuyến đến vòng cực ở cả hai nửa cầu

Từ vòng cực đến cực ở cả hai nửa cầu

Góc chiếu của ánh sáng Mặt Trời, lượng nhiệt

Góc chiếu sáng lớn, nhận được nhiều nhiệt, thời gian chiếu sáng trong năm chênh lệch ít

Góc chiếu sáng nhỏ, lượng  nhiệt nhận được trung bình, thời gian chiếu sáng trong năm chênh lệch nhiều

Góc chiếu sáng rất nhỏ, lượng  nhiệt nhận được ít, chênh lệch ngày đêm lớn

Đặc điểm khí hậu

Nhiệt độ

Cao 

Trung bình

Thấp

Lượng mưa

1000-2000mm

500-1000mm

Dưới 500mm

Gió thường xuyên

Gió Mậu dịch

Gió Tây ôn đới

Gió Đông cực


	

	2


	a. Sự giống và khác nhau giữa thời tiết và khí hậu 

- Giống nhau: Thời tiết và khí hậu là các hiện tượng khí tượng xảy ra ở một địa phương

- Khác nhau: Thời tiết xảy ra trong thời gian ngắn, luôn thay đổi, phạm vi hẹp. Khí hậu xảy ra trong thời gian dài, có tính quy luật, phạm vi rộng
	0,5

0,5

	
	b. Biện pháp phòng tránh thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu.
- Phòng tránh thiên tai: dự báo thời tiết, dự trữ lương thực, trồng và bảo vệ rừng, xây dựng hồ chứa, sơ tán dân, ở nơi an toàn, hạn chế di chuyển, giữ gìn sức khỏe, sử dụng nước và thực phẩm tiết kiệm, theo dõi thông tin thiên tai, vệ sinh nơi ở, vệ sinh môi trường, giúp đỡ người khác

- Ứng phó với biến đổi khí hậu: trồng rừng, dùng năng lượng sạch, tiết kiệm năng lượng,….
	0,5


*HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

- Đọc trước bài 16: Thủy quyển. Vòng tuần hoàn nước. Nước ngầm, băng hà


+ Các thành phần chủ yếu của thủy quyển


+ Vòng tuần hoàn nước 


+ Vai trò của nước ngầm, băng hà

*************************************************************

Ngày soạn:………………………………..

Ngày dạy:…………………………………

TIẾT 36 + 37 – BÀI 16: THỦY QUYỂN. VÒNG TUẦN HOÀN NƯỚC

NƯỚC NGẦM. BĂNG HÀ

Thời gian thực hiện: 02 Tiết

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Kể được tên các thành phần chủ yếu của thủy quyển.

- Chứng minh được nước ngọt có vai trò quan trọng đối với sinh hoạt và sản xuất của con người.

- Mô tả được vòng tuần hoàn lớn của nước.

- Nêu được tầm quan trọng của nước ngầm và băng hà

2. Năng lực

- Năng lực chung:

+ Tự chủ và tự học: Biết chủ động, tích cực thực hiện những công việc của bản thân trong học tập và trong cuộc sống.

+ Giao tiếp và hợp tác: Biết đặt ra mục đích giao tiếp và hiểu được vai trò quan trọng của việc đặt mục tiêu trước khi giao tiếp. Hiểu được nội dung và phương thức giao tiếp cần phù hợp với mục đích giao tiếp và biết vận dụng để giao tiếp hiệu quả.

- Năng lực Địa lí

+ Nhận thức khoa học Địa lí: Mô tả được vòng tuần hoàn lớn của nước.

+ Tìm hiểu Địa lí: Sử dụng các công cụ địa lí: Tranh ảnh, sơ đồ, video, đoạn văn bản… để tìm hiểu về các thành phần của thủy quyển và vòng tuần hoàn của nước.

+ Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Cập nhật thông tin và liên hệ thực tế để hiểu sâu sắc hơn kiến thức địa lí.

3. Phẩm chất

- Chăm chỉ: Có ý thức đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của bản thân, thuận lợi, khó khăn trong học tập để xây dựng kế hoạch học tập. Có ý chí vượt qua khó khăn để đạt kết quả tốt trong học tập.

- Nhân ái: Tôn trọng ý kiến của người khác, có ý thức học hỏi lẫn nhau.

- Trách nhiệm: Có trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ học tập (cá nhân/nhóm). Bảo vệ tài nguyên nước.

- Yêu nước: Tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ thiên nhiên.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Chuẩn bị của giáo viên

- Máy tính, giáo án

- Các hình ảnh, video về thủy quyển, vòng tuần hoàn của nước.

- Bảng nhóm, bút màu, kéo, hồ dán, các vật liệu tái chế (túi ni lông, đĩa giấy, giấy màu…)
2. Chuẩn bị của học sinh: vở ghi, SGK

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG 1. MỞ ĐẦU
a. Mục tiêu

- Kết nối với bài học, tạo tâm thế cho học sinh vào tiết học.
b. Tổ chúc thưc hiện

Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh.

- Ý nghĩa ngày 22/3?

- Những thông điệp về giá trị của nước?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS tham gia trò chơi bằng cách giơ tay nhanh nhất.

- Các học sinh khác bổ sung ý kiến.

Bước 3: HS báo cáo kết quả nhiệm vụ. 

Bước 4: Đánh giá và chốt kiến thức

            Mỗi khi uống cốc nước tinh khiết, ta lại nhớ "Nước là một phần quan trọng của sự sống". Kể từ năm 1993, thế giới lấy ngày 22-3 hằng năm làm Ngày nước thế giới, với các hoạt động theo các chủ đề nhằm nhắc nhở mọi người hãy sử dụng nước tiết kiệm và không làm ô nhiễm nước. Vậy nước trên Trái Đất gồm các thành phần nào? Các thành phần ấy liên quan với nhau ra sao? Nước bao bọc khắp hành tinh, vì sao nhân loại vẫn lo thiếu nước?

HOẠT ĐỘNG 2. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

Hoạt động 2.1. Tìm hiểu các thành phần chủ yếu của thủy quyển

a. Mục tiêu

- Kể được tên các thành phần chủ yếu của thủy quyển.

- Chứng minh được nước ngọt có vai trò quan trọng đối với sinh hoạt vfa sản xuất của con người.

b. Tổ chức thực hiện
Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh

	Nhiệm vụ 1: Dựa vào hình 16.1, em hãy cho biết:

- Tỉ lệ diện tích lục địa và đại dương ở bán cầu Bắc

- Tỉ lệ diện tích lục địa và đại dương ở bán cầu Nam

- Nêu nhận xét về sự phân bố lượng nước trên Trái Đất?

Nhiệm vụ 2: Dựa vào thông tin SGK, hình 16.2, em hãy cho biết:

- Thủy quyển là gì?

- Nước có ở những nơi nào trên Trái Đất? Ở đâu là nhiều nhất?

- Thủy quyển gồm những thành phần nào? Tỉ lệ của các thành phần?
Nhiệm vụ 3: Dựa vào hiểu biết của mình, các em hãy trao đổi theo cặp và chứng minh rằng nước ngọt có vai trò rất quan trọng đối với đời sống và sản xuất của con người.


Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ.

- GV hướng dẫn, hỗ trợ HS thực hiện các nhiệm vụ cá nhân/cặp đôi.

Bước 3: Trao đổi thảo luận và báo cáo kết quả
- Cá nhân/nhóm báo cáo kết quả làm việc.

- Các học sinh khác có ý kiến nhận xét, bổ sung.
- Giáo viên hướng dẫn học sinh điều chỉnh, hoàn thiện kết quả và ghi chép kiến thức, chốt lại nội dung học tập.

Bước 4: Đánh giá và chốt kiến thức 

- Giáo viên quan sát, nhận xét đánh giá quá trình thực hiện của học sinh về thái độ, tinh thần học tập, khả năng giao tiếp, trình bày và đánh giá kết quả cuối cùng của học sinh 

- Chuẩn kiến thức:

	I. Thủy quyển, thành phần chủ yếu của thủy quyển

- Thủy quyển là lớp nước bao phủ trên Trái Đất.

- Nước có ở các biển và đại dương, nước trên lục địa (sông, hồ, băng tuyết, nước ngầm…) và hơi nước trong khí quyển.

- Thành phần của thủy quyển: Nước mặn (97,5%), nước ngọt (2,5%)


Hoạt động 2.2. Tìm hiểu vòng tuần hoàn nước trên Trái Đất

a. Mục tiêu

- Mô tả được vòng tuần hoàn lớn của nước.

b. Tổ chức thực hiện
Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh

	Nhiệm vụ 1: Dựa vào thông tin SGK, hình 16.3, em hãy cho biết 

- Vòng tuần hoàn nước là gì?

- Cho biết nước tham gia vào những vòng tuần hoàn nào?

	Nhiệm vụ 2: Hoạt động nhóm

- GV chia lớp thành các nhóm 4 học sinh

- Yêu cầu mỗi nhóm sẽ có 1 bảng nhóm, bút màu …

- Dựa vào hình 16.3 kết hợp thông tin đoạn video https://www.youtube.com/watch?v=55KTHjKlbL, các em hãy trao đổi và mô tả vòng tuần hoàn lớn của nước trên Trái Đất vào bảng nhóm. 

	
	


Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- GV hướng dẫn, hỗ trợ HS thực hiện nhiệm vụ học tập.

Bước 3: Trao đổi thảo luận và báo cáo kết quả
- Gọi nhóm bất kì trả lời câu hỏi.

- Các nhóm khác có ý kiến nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Đánh giá và chốt kiến thức 

- Giáo viên quan sát, nhận xét đánh giá quá trình thực hiện của học sinh về thái độ, tinh thần học tập, khả năng giao tiếp, trình bày và đánh giá kết quả cuối cùng của học sinh 

- Chuẩn kiến thức:

	II. Vòng tuần hoàn nước

- Vòng tuần hoàn nhỏ gồm 2 giai đoạn: Bốc hơi và nước rơi

- Vòng tuần hoàn lớn của nước gồm 3 hoặc 4 giai đoạn.

          Nước biển bốc hơi tạo thành mây -> mây được gió đưa vào sâu lục địa: ở vùng vĩ độ thấp, núi thấp mây gặp lạnh thành mưa; ở vùng vĩ độ cao và núi cao, mây gặp lạnh tạo thành tuyết -> mưa nhiều và tuyết tan chảy theo sông và các dòng ngầm từ lục địa ra biển -> biển lại bốc hơi,...


Hoạt động 2.3. Tìm hiểu về nước ngầm và băng hà

a. Mục tiêu

- Nêu được tầm quan trọng của nước ngầm và băng hà.

b. Tổ chức thực hiện
Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh

Nhiệm vụ 1: Quan sát hình 16.4 và đọc thông tin trong bài, em hãy:

- So sánh tỉ lệ giữa nước mặn và nước ngọt trên trái đất?

- Cho biết tỉ lệ nước ngầm trong tổng lượng nước ngọt trên Trái Đất?

- Nêu tầm quan trọng của nước ngầm?
Nhiệm vụ 2: Dựa vào thông tin SGK, hình 16.4, 16.5 và thông tin trong đoạn video https://www.youtube.com/watch?v=D_GrFHN9O_U, các em hãy trao đổi theo cặp và trả lời các câu hỏi sau:

- Kể tên những nơi có băng hà?

- Xác định tỉ lệ băng hà trong tổng lượng nước ngọt trên TĐ?

- Nêu những minh chứng thể hiện tầm quan trọng của băng hà?

- Tại sao diện tích phủ băng ở 2 cực đang dần thu hẹp lại? Điều này sẽ gây ra những hậu quả gì đối với sự sống trên Trái Đất và môi trường?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ.

- GV hướng dẫn, hỗ trợ HS thực hiện các nhiệm vụ

Bước 3: Trao đổi thảo luận và báo cáo kết quả
- Giáo viên hướng dẫn học sinh điều chỉnh, hoàn thiện kết quả và ghi chép kiến thức, chốt lại nội dung học tập sau mỗi vòng thi.

Bước 4: Đánh giá và chốt kiến thức 

- Giáo viên quan sát, nhận xét đánh giá quá trình thực hiện của học sinh về thái độ, tinh thần học tập, khả năng giao tiếp, trình bày và đánh giá kết quả cuối cùng của học sinh 

- Chuẩn kiến thức:

	III. Nước ngầm và băng hà

1. Nước ngầm-

- Nước ngầm là nước nằm ở dưới bề mặt đất do nước mưa, băng tuyết tan và sông, hồ thấm vào mặt đất mà thành.
+ Vai trò: Cung cấp nước cho sinh hoạt và sản xuất => Khai thác khoa học, sử dụng tiết kiệm và tránh làm ô nhiễm tài nguyên này.

2. Băng hà

- Băng hà phân bố chủ yếu ở các vùng cực. Trong đó Nam Cực chiếm tưới 90% diện tích băng trên thế giới.

+ Vai trò: Là nguồn dự trữ nước ngọt lớn nhất thế giới, cung cấp nước cho sông ngòi….


HOẠT ĐỘNG 3. LUYỆN TẬP

a. Mục tiêu
- Củng cố các kiến thức đã học trong bài

b. Tổ chức thực hiện

	Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh

- Nhóm 4 học sinh.

- Vẽ, làm sơ đồ, mô hình đơn giản về vòng tuần hoàn nước.

- Sử dụng bút màu, kéo, hồ dán, các vật liệu tái chế (túi ni lông, đĩa giấy, giấy màu, kéo, keo dán…)

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 

Bước 3: Báo cáo kết quả làm việc

- Trưng bày sản phẩm

Bước 4: Gv quan sát, nhận xét đánh giá hoạt động học của hs.




HOẠT ĐỘNG 4. VẬN DỤNG
a. Mục tiêu

- Vận dụng kiến thức đã học để giải quyết vấn đề trong thực tiễn.

b. Tổ chức thực hiện

Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh

- Nguồn nước ngọt hiện nay đang bị ô nhiễm nghiêm trọng, em hãy cho biết một số nguyên nhân chính làm ô nhiễm nguồn nước ngọt ở địa phương em?

- Em hãy đề xuất một số giải pháp góp phần bảo vệ tài nguyên nước?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 

Bước 3: Báo cáo kết quả làm việc

Bước 4: Gv quan sát, nhận xét đánh giá hoạt động học của hs.
*HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

- Học bài và làm bài tập SBT

- Đọc trước bài 17: Sông và hồ


+ Các bộ phận của sông và lưu lượng nước sông


+ Sử dụng tổng hợp nước sông, hồ

********************************************************************

Ngày soạn:…………………………….

Ngày dạy:………………………………

TIẾT 38 + 39 – BÀI 17: SÔNG VÀ HỒ
Thời gian thực hiện: 02 Tiết

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Mô tả được các bộ phận của một dòng sông lớn; mối quan hệ giữa mùa lũ của sông với các nguồn cấp nước sông.

- Nêu được tầm quan trọng của việc sử dụng tổng hợp nước sông, hồ.

2. Năng lực

- Năng lực chung:

+ Tự chủ và tự học: Biết chủ động, tích cực thực hiện những công việc của bản thân trong học tập và trong cuộc sống.

+ Giao tiếp và hợp tác: Biết đặt ra mục đích giao tiếp và hiểu được vai trò quan trọng của việc đặt mục tiêu trước khi giao tiếp. Hiểu được nội dung và phương thức giao tiếp cần phù hợp với mục đích giao tiếp và biết vận dụng để giao tiếp hiệu quả.

+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết đặt các câu hỏi khác nhau về một sự vật, hiện tượng, vấn đề; biết chú ý lắng nghe và tiếp nhận thông tin, ý tưởng với sự cân nhắc, chọn lọc; biết quan tâm tới các chứng cứ khi nhìn nhận, đánh giá sự vật, hiện tượng; biết đánh giá vấn đề, tình huống dưới những góc nhìn khác nhau.

- Năng lực Địa lí

+ Nhận thức khoa học Địa lí: Mô tả được các bộ phận của một dòng sông lớn; mối quan hệ giữa mùa lũ của sông với các nguồn cấp nước sông. Nêu được tầm quan trọng của việc sử dụng tổng hợp nước sông, hồ.

+ Tìm hiểu Địa lí: Sử dụng các công cụ địa lí: lược đồ, bản đồ, sơ đồ, tranh ảnh video, văn bản…để tìm hiểu về sông ngòi.

+ Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Cập nhật thông tin và liên hệ thực tế: Biết tìm kiếm các thông tin từ các nguồn tin cậy để cập nhật tri thức, số liệu, liên hệ thực tế để hiểu sâu sắc hơn kiến thức địa lí.

3. Phẩm chất

- Chăm chỉ: Có ý thức đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của bản thân, thuận lợi, khó khăn trong học tập để xây dựng kế hoạch học tập. Có ý chí vượt qua khó khăn để đạt kết quả tốt trong học tập.

- Nhân ái: Tôn trọng ý kiến của người khác, có ý thức học hỏi lẫn nhau.

- Trách nhiệm: Có trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ học tập (cá nhân/nhóm). Có ý thức bảo vệ sự trong sạch của các dòng sông và nước ngầm, ứng phó với biến đổi khí hậu. 

- Yêu nước: Tích cực, chủ động tham gia các hoạt động bảo vệ thiên nhiên.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Chuẩn bị của giáo viên

- Máy tính, giáo án

- Tranh ảnh, video về sông hồ.

- Phiếu học tập.

2. Chuẩn bị của học sinh: vở ghi, SGK

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG 1. MỞ ĐẦU
a. Mục tiêu

- Kết nối với bài học, tạo tâm thế để bắt đầu tiết học hiệu quả.
b. Tổ chức thực hiện
	Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh.

- Trò chơi ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ
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Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS tham gia trò chơi bằng cách giơ tay nhanh nhất.

Bước 3: HS báo cáo kết quả nhiệm vụ. 

Bước 4: Đánh giá và chốt kiến thức

         Theo em, một dòng sông lớn gồm những bộ phận nào? Sông được cung cấp nước từ những nguồn nào? Do đâu sông có lũ? Chúng ta cần sử dụng nước sông, hồ như thế nào?

HOẠT ĐỘNG 2. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Hoạt động 2.1. Tìm hiểu về sông và lưu lượng nước của sông

a. Mục tiêu

- Mô tả được các bộ phận của một dòng sông lớn; mối quan hệ giữa mùa lũ của sông với các nguồn cấp nước sông.

b. Tổ chức thực hiện
	Câu hỏi
	Trả lời

	1. Các tháng mùa lũ?
	3 tháng (t9,10,11)

	2. Tháng có lượng mưa lớn nhất?
	Tháng 10

	3. Mối quan hệ giữa mùa lũ với nguồn cung cấp nước sông?
	- Mưa là nguồn cung cấp nước chính 

=>Mùa mưa trùng với mùa lũ của sông


Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh


Tháng có lượng mưa lớn

	4. nhất?

	
	5. Mối quan hệ giữa mùa lũ với nguồn cung cấp nước sông?

	

	Nhiệm vụ 5: Dựa vào mục em có biết, em hãy cho biết

- Nguồn cung cấp nước chính cho sông Lê-na ở Liên Bang Nga? Giải thích nguyên nhân?

- Sông nhiều nước vào thời điểm nào? Vì sao?

- Lượng nước sông tăng nhanh gây ra hậu quả gì?


Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ.

- GV hướng dẫn, hỗ trợ HS thực hiện các nhiệm vụ.

Bước 3: Trao đổi thảo luận và báo cáo kết quả
- Giáo viên hướng dẫn học sinh điều chỉnh, hoàn thiện kết quả và ghi chép kiến thức, chốt lại nội dung học tập sau mỗi vòng thi.

Bước 4: Đánh giá và chốt kiến thức 

- Giáo viên quan sát, nhận xét đánh giá quá trình thực hiện của học sinh về thái độ, tinh thần học tập, khả năng giao tiếp, trình bày và đánh giá kết quả cuối cùng của học sinh 

- Chuẩn kiến thức:

	I. Sông và lưu lượng nước của sông

1. Các bộ phận của dòng sông

- Sông là dòng nước chảy tương đối ổn định trên bề mặt lục địa.

- Hệ thống sông bao gồm sông chính, phụ lưu, chi lưu và cửa sông

2. Lưu lượng nước sông

- Lưu lượng nước là lượng nước chảy qua mặt cắt ngang lòng sông, ở một địa điểm nào đó, trong một giây đồng hổ. Đơn vị tính lưu lượng nước thường là m3/s.

- Mùa lũ của sông có mối quan hệ chặt chẽ với các nguồn cung cấp nước chính của sông.


Hoạt động 2.2. Tìm hiểu về hồ

a. Mục tiêu

- Tìm hiểu về khái niệm và cách phân loại hồ

b. Tổ chức thực hiện

Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh

	Nhiệm vụ 1: Dựa vào thông tin SGK và hình 17.2, 17.3, em hãy cho biết:

- Hồ là gì?

- Phân loại hồ?


Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ.

- GV hướng dẫn, hỗ trợ HS thực hiện các nhiệm vụ.

Bước 3: Trao đổi thảo luận và báo cáo kết quả
- Giáo viên hướng dẫn học sinh điều chỉnh, hoàn thiện kết quả và ghi chép kiến thức, chốt lại nội dung học tập sau mỗi vòng thi.

Bước 4: Đánh giá và chốt kiến thức 

- Giáo viên quan sát, nhận xét đánh giá quá trình thực hiện của học sinh về thái độ, tinh thần học tập, khả năng giao tiếp, trình bày và đánh giá kết quả cuối cùng của học sinh 

- Chuẩn kiến thức:

	II. Hồ

- Hồ là dạng địa hình trũng chứa nước, thường khép kín và không trực tiếp thông ra biển.

- Phân loại

+ Tính chất nước: Hồ nước mặn và nước ngọt

+ Nguồn gốc hình thành: Hồ nhân tạo, hồ miệng núi lửa, hồ vết tích của khúc sông cũ.


Hoạt động 2.3. Tìm hiểu về vấn đề sử dụng tổng hợp nước sông, hồ

a. Mục tiêu

- Nêu được tầm quan trọng của việc sử dụng tổng hợp nước sông, hồ.

b. Tổ chức thực hiện

Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh

Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu giá trị của sông, hồ.

- GV chia lớp thành 2 đội, để tham gia trò chơi NHÌN HÌNH ĐOÁN TỪ

- HS nhìn hình ảnh và gọi tên đúng giá trị của sông hồ.

- Các đội tham gia trò chơi bằng cách trả lời nhanh nhất.

- Đội nào có nhiều đáp án chính xác sẽ giành chiển thắng.

Nhiệm vụ 2: Dựa vào thông tin SGK và hiểu biết của mình, em hãy cho biết:

- Nước sông, hồ có thể sử dụng cho nhiều mục đích không? 

- Sông nào cung cấp nước cho hồ Dầu Tiếng? Hiện nay hồ Dầu Tiếng đang được khai thác với những mục đích gì?

Nhiệm vụ 3: Quan sát hình ảnh và trao đổi theo cặp cho biết:

- Chúng ta thường thấy hình ảnh này vào ngày nào trong năm?

- Vì sao lại có lời kêu gọi này?

- Tại sao chúng ta cần phải sử dụng tiết kiệm và bảo vệ chất lượng nước sông, hồ?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ.

- GV hướng dẫn, hỗ trợ HS thực hiện các nhiệm vụ.

Bước 3: Trao đổi thảo luận và báo cáo kết quả
- Giáo viên hướng dẫn học sinh điều chỉnh, hoàn thiện kết quả và ghi chép kiến thức, chốt lại nội dung học tập sau mỗi vòng thi.

Bước 4: Đánh giá và chốt kiến thức 

- Giáo viên quan sát, nhận xét đánh giá quá trình thực hiện của học sinh về thái độ, tinh thần học tập, khả năng giao tiếp, trình bày và đánh giá kết quả cuối cùng của học sinh 

- Chuẩn kiến thức:

	III. Sử dụng tổng hợp nước sông, hồ

- Nước sông, hồ được con người sử dụng vào nhiều mục đích: giao thông, du lịch, nước cho sinh hoạt, tưới tiêu, đánh bắt và nuôi trồng thuỷ sản, làm thuỷ điện.

- Việc sử dụng tổng hợp nước sông, hồ góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế, tránh lãng phí và bảo vệ tài nguyên nước.


HOẠT ĐỘNG 3. LUYỆN TẬP

a. Mục tiêu
- Củng cố các kiến thức đã học trong bài

b. Tổ chúc thực hiện

	Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh

- Kể tên một số con sông ở địa phương em?

- Là học sinh em có thể làm gì để bảo vệ sự trong sạch của các dòng sông nơi em đang sống?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 

Bước 3: Báo cáo kết quả làm việc

Bước 4: Gv quan sát, nhận xét đánh giá hoạt động học của hs.


HOẠT ĐỘNG 4. VẬN DỤNG
a. Mục tiêu

- Vận dụng kiến thức đã học để giải quyết vấn đề trong thực tiễn.

b. Tổ chức thực hiện

	Bước 1: Giao nhiệm vụ

Dựa vào thông tin đoạn video

https://www.youtube.com/watch?v=VcdqWfH57cQ, nêu một số hồ nước ngọt lớn ở nước ta và giá trị kinh tế của chúng?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 

Bước 3: Báo cáo kết quả làm việc

Bước 4: Gv quan sát, nhận xét đánh giá hoạt động học của hs.

*HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ


- Học bài và làm bài tập SBT

- Đọc trước bài 18: Biển và đại dương


+ Các đại dương trên thế giới


+ Nhiệt độ,độ muối của biển và đại dương


+ Sự vận động của nước biển và đại dương

*******************************************************************

Ngày soạn:……………………………….

Ngày dạy:………………………………….

TIẾT 40 + 41 – BÀI 18: BIỂN VÀ ĐẠI DƯƠNG

Thời gian thực hiện: 02 Tiết

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Xác định được trên bản đồ các đại dương thế giới.

- So sánh diện tích các đại dương trên thế giới.

- Trình bày và giải thích các hiện tượng sóng, thuỷ triều, dòng biển.

- Nêu được sự khác biệt về nhiệt độ và độ muối giữa vùng biển nhiệt đới và vùng biển ôn đới.

2. Năng lực

- Năng lực chung:

+ Tự chủ và tự học: Biết chủ động, tích cực thực hiện những công việc của bản thân trong học tập và trong cuộc sống.

+ Giao tiếp và hợp tác: Biết đặt ra mục đích giao tiếp và hiểu được vai trò quan trọng của việc đặt mục tiêu trước khi giao tiếp. Hiểu được nội dung và phương thức giao tiếp cần phù hợp với mục đích giao tiếp và biết vận dụng để giao tiếp hiệu quả.

+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Xác định được và biết tìm hiểu các thông tin liên quan đến vấn đề; đề xuất được giải pháp giải quyết vấn đề.

- Năng lực Địa lí

+ Nhận thức khoa học Địa lí: Xác định được trên bản đồ các đại dương thế giới. Giải thích nguyên nhân các vận động của nước biển và đại dương.

+ Tìm hiểu Địa lí: Sử dụng các công cụ địa lí: Tranh ảnh, văn bản, video … để tìm hiểu sự khác biệt về nhiệt độ và độ muối giữa vùng biển nhiệt đới và vùng biển ôn đới. Tìm hiểu các vận động của nước biển và đại dương.

+ Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Để giải thích các tình huống trong thực tế và liên hệ với cuộc sống.
3. Phẩm chất

- Chăm chỉ: Có ý thức đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của bản thân, thuận lợi, khó khăn trong học tập để xây dựng kế hoạch học tập. Có ý chí vượt qua khó khăn để đạt kết quả tốt trong học tập.

- Nhân ái: Tôn trọng ý kiến của người khác, có ý thức học hỏi lẫn nhau.

- Trách nhiệm: Có trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ học tập (cá nhân/nhóm). Có ý thức bảo vệ tài nguyên và môi trường biển đảo.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Chuẩn bị của giáo viên

- Video, tranh ảnh một số vùng biển và đại dương trên thế giới.

- Phiếu học tập

- Máy tính, giáo án

2. Chuẩn bị của học sinh: vở ghi, SGK

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG 1. MỞ ĐẦU
a. Mục tiêu

- Kết nối với bài học, tạo tâm thế để bắt đầu tiết học hiệu quả.
b. Tổ chức thực hiện

	Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh.
· Người đầu tiên đi vòng quanh thế giới đi bằng phương tiện gì?

· Phát kiến địa lí có ý nghĩa như thế nào đối với lịch sử và xã hội loài người?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS tham gia trò chơi bằng cách giơ tay nhanh nhất.

Bước 3: HS báo cáo kết quả nhiệm vụ. 

- Gọi học sinh bất kì trả lời, các học sinh khác bổ sung ý kiến.

Bước 4: Đánh giá và chốt kiến thức

	
	

	
	


HOẠT ĐỘNG 2. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Hoạt động 2.1. Tìm hiểu biển và đại dương thế giới.
a. Mục tiêu

- Xác định được trên bản đồ các đại dương thế giới.

- So sánh diện tích các đại dương trên thế giới.

b. Tổ chức thực hiện

Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh

Nhiệm vụ 1: Dựa vào thông tin SGK và hiểu biết của mình, em hãy kể tên các đại dương lớn trên thế giới?

Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu sự phân bố các đại dương thế giới.

- Dựa vào hình 18.1, các em hãy trao đổi theo cặp và hoàn thiện thông tin phiếu học tập số 1
	Đại dương

Các châu lục tiếp giáp

Đại Tây Dương

Ấn Độ Dương

Bắc Băng Dương

Thái Bình Dương

Nhiệm vụ 3: GV yêu cầu học sinh lên xác định vị trí của các đại dương trên lược đồ và so sánh diện tích của các đại dương trên Trái Đất.


Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ.

- GV hướng dẫn, hỗ trợ HS thực hiện các nhiệm vụ cá nhân/nhóm.

Bước 3: Trao đổi thảo luận và báo cáo kết quả
- Cá nhân/nhóm báo cáo kết quả làm việc.

- Các học sinh khác có ý kiến nhận xét, bổ sung.
- Giáo viên hướng dẫn học sinh điều chỉnh, hoàn thiện kết quả và ghi chép kiến thức, chốt lại nội dung học tập.

Bước 4: Đánh giá và chốt kiến thức 

- Giáo viên quan sát, nhận xét đánh giá quá trình thực hiện của học sinh về thái độ, tinh thần học tập, khả năng giao tiếp, trình bày và đánh giá kết quả cuối cùng của học sinh 

- Chuẩn kiến thức:


Các châu lục t

	ếp giáp

	
	Đại Tây Dương

	Châu Mĩ, châu Âu, châu Phi


	Thái Bình Dương

	Châu Mĩ, châu Á, châu Đại Dương


	Bắc Băng Dương

	Châu Mĩ, châu Á, châu Âu


	Ấn Độ Dương

	Châu Phi, châu Á, châu Đại Dương



	


Hoạt động 2.2. Tìm hiểu độ muối, nhiệt độ của nước biển và đại dương
a. Mục tiêu

- Nêu được sự khác biệt về nhiệt độ và độ muối giữa vùng biển nhiệt đới và vùng biển ôn đới

b. Tổ chức thực hiện

	STT
	Câu hỏi
	THÔNG TIN

	1
	Nhiệt độ của biển và đại dương
	- Nhiệt độ trung bình: 170C

- Biển Đông (Việt Nam): 27,30C

- Biển Nhật Bản: 150C

- Biển Ô-khốt: 50C

	2
	Độ muối của biển và đại dương
	- Độ muối trung bình: 35%0

+ Vùng biển nhiệt đới: Cao 
+ Vùng biển ôn đới: Thấp 

	3
	Sự khác biệt về nhiệt độ và độ muối giữa vùng biển nhiệt đới và vùng biển ôn đới?
	- Nhiệt độ: Vùng biển nhiệt đới cao hơn vùng biển ôn đới

- Độ muối: Vùng biển nhiệt đới cao hơn vùng biển ôn đới

	4
	Nguyên nhân sự khác biệt về nhiệt độ và độ muối giữa vùng biển nhiệt đới và vùng biển ôn đới?
	- Nhiệt độ: Vùng biển nhiệt đới nằm trong vùng gần xích đạo, có góc chiếu sáng lớn, nhận được nhiều nhiệt và ánh sáng nên nhiệt độ cao hơn vùng biển ôn đới.

- Độ muối: Vùng biển nhiệt đới có nhiệt độ cao hơn => bốc hơi lớn hơn vùng biển ôn đới nên có độ muối cao hơn


Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh

	Nhiệm vụ 1: Dựa vào thông tin SGK, em hãy cho biết: Tại sao chúng ta không thể sử dụng nước biển để uống?

Nhiệm vụ 2: So sánh sự khác biệt về nhiệt độ và độ muối giữa vùng biển nhiệt đới và vùng biển ôn đới.

- Dựa vào thông tin SGK, em hãy trao đổi theo cặp đôi để hoàn thiện nội dung phiếu học tập số 2.


	STT
	Câu hỏi
	THÔNG TIN

	1
	Nhiệt độ của biển và đại dương
	- Nhiệt độ trung bình: 

- Biển Đông (Việt Nam):

- Biển Nhật Bản: 

- Biển Ô-khốt: 

	2
	Độ muối của biển và đại dương
	- Độ muối trung bình: 
+ Vùng biển nhiệt đới: 
+ Vùng biển ôn đới: 

	3
	Sự khác biệt về nhiệt độ và độ muối giữa vùng biển nhiệt đới và vùng biển ôn đới?
	- Nhiệt độ: 
- Độ muối: 

	4
	Nguyên nhân sự khác biệt về nhiệt độ và độ muối giữa vùng biển nhiệt đới và vùng biển ôn đới?
	- Nhiệt độ: 
- Độ muối: 


	Nhiệm vụ 3: Dựa vào hiểu biết của mình em hãy cho biết:

· Con người đã biết khai thác độ mặn của muối biển và đại dương để làm gì?

· Kể tên các vùng sản xuất muối ở nước ta mà em biết?

· Chúng ta cần sử dụng muối như thế nào để đảm bảo sức khỏe?

	
	


Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- GV hướng dẫn, hỗ trợ HS.

Bước 3: Trao đổi thảo luận và báo cáo kết quả
- Gọi học sinh bất kì trả lời câu hỏi.

- Các học sinh khác có ý kiến nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Đánh giá và chốt kiến thức 

- Giáo viên quan sát, nhận xét đánh giá quá trình thực hiện của học sinh về thái độ, tinh thần học tập, khả năng giao tiếp, trình bày và đánh giá kết quả cuối cùng của học sinh 

- Chuẩn kiến thức:

	II. Nhiệt độ, độ muối của biển và đại dương

- Nhiệt độ trung bình là 170C. Vùng biển nhiệt đới cao hơn vùng biển ôn đới

- Độ muối trung bình là 35%0. Vùng biển nhiệt đới cao hơn vùng biển ôn đới

=> Nhiệt độ và độ muối của biển và đại dương giảm dần từ vùng vĩ độ thấp đến vùng vĩ độ cao.


Hoạt động 2.3. Tìm hiểu một số vận động của nước biển và đại dương
a. Mục tiêu

- Trình bày và giải thích các hiện tượng sóng, thuỷ triều, dòng biển.

b. Tổ chức thực hiện

Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh

	Nhiệm vụ 1: Dựa vào các hình ảnh sau, hãy cho biết các chuyển động của nước biển và đại dương?
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Nhiệm vụ 2: Hoạt động nhóm – 5 phút
*Dựa vào thông tin SGK, hình 1,2,3. các em hãy tìm hiểu các hình thức vận động của nước biển và đại dương theo nội dung phiếu học tập số 3.

+ Nhóm 1,2: Sóng biển

+ Nhóm 3,4: Thủy triều

+ Nhóm 5,6: Dòng biển

Sóng biển

Thủy triều

Dòng biển

Khái niệm

Phân loại

Nguyên nhân

Ảnh hưởng

?/ Sóng thần có tác hại như thế nào? Bản thân em có thể làm được gì để giúp người dân nơi bị ảnh hưởng bởi sóng thần?

?/ Chiến thắng lịch sử nào liên quan đến hiện tượng thủy triều?

?/ Chúng ta đã khai thác nguồn năng lượng sóng và thủy triều để làm gì? Liên hệ với Việt Nam
?/ Liên hệ với thực trạng xâm nhập mặn ở vùng ĐB Sông Cửu Long?
?/ Là học sinh em cần làm gì để góp phần bảo vệ tài nguyên, môi trường biển đảo?




Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- GV hướng dẫn, hỗ trợ HS.

Bước 3: Trao đổi thảo luận và báo cáo kết quả
- Gọi học sinh bất kì trả lời câu hỏi.

- Các học sinh khác có ý kiến nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Đánh giá và chốt kiến thức 

- Giáo viên quan sát, nhận xét đánh giá quá trình thực hiện của học sinh về thái độ, tinh thần học tập, khả năng giao tiếp, trình bày và đánh giá kết quả cuối cùng của học sinh 

- Chuẩn kiến thức:

	III. Sự vận động của nước biển và đại dương.

Sóng biển

Thủy triều

Dòng biển

Khái niệm

Là sụ dao động của các phân tử nước.

Là hiện tượng nước biển dâng lên lấn sâu và đất liền, có lúc lại rút xuống lùi ra xa.

Là sự chuyển dịch của các khối nước lớn ở biển và đại dương tương tự như các dòng sông trên lục địa.

Phân loại

- Sóng thường

- Sóng thần

- Nhật triều

- Bán nhật triều

- Dòng biển nóng

- Dòng biển lạnh

Nguyên nhân

- Chủ yếu do gió

- Sóng thần: động đất ngầm dưới đại dương.

- Do sức hút của Mặt Trăng và Mặt Trời với Trái Đất

- Do các loại gió thổi thường xuyên trên Trái Đất như Tín phong, gió Tây ôn đới

Ảnh hưởng

- Phát triển du lịch, sản xuất điện...

- Sạt lở đất, sóng thần gây thiệt hại lớn về người và tài sản.

- Phát triển kinh tế biển: GTVT, đánh bắt thủy sản, sản xuất muối, điện..

- Triều cường gây ngập 

- Tác động đến khí hậu nơi chúng đi qua.

- Nguồn lợi hải sản phong phú




HOẠT ĐỘNG 3. LUYỆN TẬP

a. Mục tiêu
- Củng cố các kiến thức đã học trong bài

b. Tổ chức thực hiện

	Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh: trả lời một số hình ảnh liên quan đến bài
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ:

- Tham gia bằng cách giơ tay nhanh nhất

Bước 3: GV nhận xét, đánh giá mức độ vận dụng kiến thức của học sinh.

	
	

	
	

	
	


HOẠT ĐỘNG 4. VẬN DỤNG
a. Mục tiêu

- Vận dụng kiến thức đã học để giải quyết vấn đề trong thực tiễn.

b. Tổ chức thực hiện

Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh

- Hướng dẫn học sinh làm sản phẩm sáng tạo: Chế hệ thống biến nước mặn thành nước ngọt bằng Mặt Trời.

- HS có thể làm việc cá nhân hoặc nhóm nhỏ.
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Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ: Về nhà học sinh thực hiện nhiệm vụ, thử nghiệm và nộp sản phẩm vào tiết học sau

Bước 3: HS giới thiệu sản phẩm của cá nhân/nhóm

Bước 4: GV nhận xét, đánh giá mức độ vận dụng kiến thức của học sinh
*HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

- Học bài và làm bài tập SBT

- Đọc trước bài 19: Lớp đất và các nhân tố hình thành đất. Một số nhóm đất điển hình


+ Các tầng đất và thành phần chính của đất


+ Các nhân tố hình thành đất. Một số nhóm đất trên thế giới

*******************************************************************

Ngày soạn:……………………….

Ngày dạy:……………………………

TIẾT 42 + 43 – BÀI 19: LỚP ĐẤT VÀ CÁC NHÂN TỐ HÌNH THÀNH ĐẤT

MỘT SỐ NHÓM ĐẤT ĐIỂN HÌNH

Thời gian thực hiện: 02 Tiết

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Nêu được các tầng đất và các thành phần chính của đất.

- Trình bày được một số nhân tố hình thành đất.

- Kể được tên và xác định được trên bản đồ một số nhóm đất điển hình ở vùng nhiệt đới hoặc ở vùng ôn đới.

2. Năng lực

- Năng lực chung:

+ Tự chủ và tự học: Biết chủ động, tích cực thực hiện những công việc của bản thân trong học tập và trong cuộc sống.

+ Giao tiếp và hợp tác: Biết đặt ra mục đích giao tiếp và hiểu được vai trò quan trọng của việc đặt mục tiêu trước khi giao tiếp. Hiểu được nội dung và phương thức giao tiếp cần phù hợp với mục đích giao tiếp và biết vận dụng để giao tiếp hiệu quả.

+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Xác định được và biết tìm hiểu các thông tin liên quan đến vấn đề; đề xuất được giải pháp giải quyết vấn đề.

- Năng lực Địa lí

+ Nhận thức khoa học Địa lí: Mô tả được các tầng đất, xác định được trên bản đồ một số nhóm đất điển hình ở vùng nhiệt đới hoặc ở vùng ôn đới.

+ Tìm hiểu Địa lí: Sử dụng các công cụ địa lí: Tranh ảnh, văn bản, video, lược đồ… để tìm hiểu về thành phần, cấu trúc, đặc điểm của lớp đất. Phân tích được vai trò của các nhân tố hình thành đất và biết một số loại đất chính trên bề mặt TĐ.

+ Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Để giải thích các tình huống trong thực tế và liên hệ với cuộc sống.
3. Phẩm chất

- Chăm chỉ: Có ý thức đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của bản thân, thuận lợi, khó khăn trong học tập để xây dựng kế hoạch học tập. Có ý chí vượt qua khó khăn để đạt kết quả tốt trong học tập.

- Nhân ái: Tôn trọng ý kiến của người khác, có ý thức học hỏi lẫn nhau.

- Trách nhiệm: Có trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ học tập(cá nhân/nhóm). Có ý thức sử dụng hợp lí và bảo vệ đất.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Chuẩn bị của giáo viên

- Máy tính, giáo án

- Hình ảnh, video một số loại đất, các nhân tố hình thành đất

- Phiếu học tập
2. Chuẩn bị của học sinh: vở ghi, sgk

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG 1. MỞ ĐẦU
a. Mục tiêu

- Kết nối với bài học, tạo tâm thế để bắt đầu tiết học hiệu quả.
b. Tổ chức thực hiện

	Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh.

- Khởi động với trò chơi ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ
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Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS tham gia trò chơi bằng cách giơ tay nhanh nhất.

Bước 3: HS báo cáo kết quả nhiệm vụ. 

- Gọi học sinh bất kì trả lời, các học sinh khác bổ sung ý kiến.

Bước 4: Đánh giá và chốt kiến thức

             Khoảng 3/4 diện tích bề mặt Trái Đất là đại dương, phần còn lại là lục địa. Lớp đất trên Trái Đất là môi trường sống cùa con người và các sinh vật. Vậy đất bao gồm những thành phần chỉnh nào? Có những nhóm đất điên hỉnh nào? Các nhân tố đá mẹ, khí hậu, sinh vật có vai trò gì trong quá trình hình thành đất?

HOẠT ĐỘNG 2. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

Hoạt động 2.1. Tìm hiểu về lớp đất, các thành phần chính của đất và tần đất

a. Mục tiêu

- Nêu được các các thành phần chính của đất và các tầng đất

b. Tổ chức thực hiện

Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh

Nhiệm vụ 1: Dựa vào thông tin SGK, hiểu biết của bản thân, em hãy cho biết:

- Lớp đất là gì?

- Độ phì của đất? Ý nghĩa của độ phì?

- Để tăng độ phì cho đất, chúng ta cần phải làm gì?

- Vì sao giun đất được ví như chiếc cày nông nghiệp?

Nhiệm vụ 2: Dựa vào hình 19.1 và thông tin trong bài em hãy:

- Cho biết các thành phần chính của đất?

- Thành phần nào chiếm tỉ lệ lớn nhất?

- Thành phần nào quan trọng nhất?
Nhiệm vụ 3: Tìm hiểu các tầng đất

- Dựa vào hình 19.2, em hãy:

+ Kể tên các tầng đất chính?

+ Sự khác nhau cơ bản giữa các tầng đất?

Nhệm vụ 4: Tìm hiểu đặc điểm của các tầng đất
+ Tầng nào có vai trò quan trọng nhất đối với thực vật? Vì sao?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ.

- GV hướng dẫn, hỗ trợ HS thực hiện các nhiệm vụ cá nhân/nhóm.

Bước 3: Trao đổi thảo luận và báo cáo kết quả
- Cá nhân/nhóm báo cáo kết quả làm việc.

- Các học sinh khác có ý kiến nhận xét, bổ sung.
- Giáo viên hướng dẫn học sinh điều chỉnh, hoàn thiện kết quả và ghi chép kiến thức, chốt lại nội dung học tập.

Bước 4: Đánh giá và chốt kiến thức 

- Giáo viên quan sát, nhận xét đánh giá quá trình thực hiện của học sinh về thái độ, tinh thần học tập, khả năng giao tiếp, trình bày và đánh giá kết quả cuối cùng của học sinh 

- Chuẩn kiến thức:

	I. Lớp đất. Các thành phần chính của đất và tầng đất

1. Lớp đất

- Lớp vật chất mỏng, tơi xốp bao phủ trên bề mặt các lục địa và đảo, được đặc trưng bởi độ phì gọi là lớp đất.

- Độ phì là tính chất quan trọng nhất của đất

2. Các thành phần chính của đất

- Các thành phần chính của đất: không khí, nước, chất vô cơ, chất hữu cơ

- Thành phần chất vô cơ chiếm tỉ lệ lớn nhất tới 45%

- Thành phần chất hữu cơ quan trọng nhất

3. Tầng đất

- Có 4 tầng đất chính: Tầng hữu cơ, tầng đất mặt, tầng tích tụ, tầng đá mẹ

- Tầng đất mặt chứa chất mùn và có nhiều chất dinh dưỡng => Có vai trò quan trọng nhất đối với sự phát triển của thực vật


Hoạt động 2.2. Tìm hiểu về các nhân tố hình thành đất

a. Mục tiêu

- Trình bày được một số nhân tố hình thành đất.

- Phân tích vai trò của các nhân tố trong quá trình hình thành đất.

b. Tổ chức thực hiện

Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh

	Nhiệm vụ 1: Các nhân tố hình thành đất

- Chia nhóm 4 học sinh

- Sử dụng kĩ thuật khăn trải bàn để tìm hiểu vai trò của các nhân tố tham gia vào quá trình hình thành đất.

+ Hoạt động cá nhân 2p

+ Hoạt động nhóm 3p
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	Nhiệm vụ 2: Dựa vào hình ảnh và thông tin trong mục 3, em hãy trình bày nhân tố hình thành đất mà em cho là quan trọng nhất và giải thích cho sự lựa chọn đó


Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ.

- GV hướng dẫn, hỗ trợ HS thực hiện các nhiệm vụ cá nhân/nhóm.

Bước 3: Trao đổi thảo luận và báo cáo kết quả
- Cá nhân/nhóm báo cáo kết quả làm việc.

- Các học sinh khác có ý kiến nhận xét, bổ sung.
- Giáo viên hướng dẫn học sinh điều chỉnh, hoàn thiện kết quả và ghi chép kiến thức, chốt lại nội dung học tập.

Bước 4: Đánh giá và chốt kiến thức 

- Giáo viên quan sát, nhận xét đánh giá quá trình thực hiện của học sinh về thái độ, tinh thần học tập, khả năng giao tiếp, trình bày và đánh giá kết quả cuối cùng của học sinh 

- Chuẩn kiến thức:

	II. Các nhân tố hình thành đất

- Đá mẹ, khí hậu, sinh vật là các nhân tố quan trọng nhất trong quá trình hình thành đất.

- Ngoài ra, sự hình thành đất còn chịu ảnh hưởng của một số nhân tố: Địa hình, thời gian và con người.


Hoạt động 2.3. Tìm hiểu về một số nhóm đất chính trên Trái Đất

a. Mục tiêu

- Kể được tên và xác định được trên bản đồ một số nhóm đất điển hình ở vùng nhiệt đới hoặc ở vùng ôn đới.

b. Tổ chức thực hiện 
Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh

	Dựa vào hình 19.4 em hãy kể tên:

- Một số nhóm đất điển hình trên thế giới?

- Các nhóm đất điển hình ở lục địa Á- Âu và lục địa Phi?

- Nêu đặc điểm chính của đất đỏ vàng và đất potzon?


Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- GV hướng dẫn, hỗ trợ HS.

Bước 3: Trao đổi thảo luận và báo cáo kết quả
- Gọi học sinh bất kì trả lời câu hỏi.

- Các học sinh khác có ý kiến nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Đánh giá và chốt kiến thức 

- Giáo viên quan sát, nhận xét đánh giá quá trình thực hiện của học sinh về thái độ, tinh thần học tập, khả năng giao tiếp, trình bày và đánh giá kết quả cuối cùng của học sinh 

- Chuẩn kiến thức:

	III. Một số nhóm đất điển hình trên thế giới

- Một số nhóm đất điển hình trên thế giới: Đất potzon, đất đen thảo nguyên ôn đới, đất đỏ vàng nhiệt đới, đất xám hoang mạc và bán hoang mạc,…


HOẠT ĐỘNG 3. LUYÊN TẬP

a. Mục tiêu
- Củng cố các kiến thức đã học trong bài

b. Tổ chức thực hiện

	Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh

- Dựa vào hình 19.4 và hiểu biết của mình, em hãy cho biết nước ta có những nhóm đất chính nào? Giá trị kinh tế của các nhóm đất này?

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ:

- Tham gia bằng cách giơ tay nhanh nhất

Bước 3: HS báo cáo kết quả làm việc

Bước 4: GV nhận xét, đánh giá mức độ vận dụng kiến thức của học sinh.

	
	


HOẠT ĐỘNG 4. VẬN DỤNG
a. Mục tiêu

- Vận dụng kiến thức đã học để giải quyết vấn đề trong thực tiễn.

b. Tổ chức thực hiện

Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh

	       Đưa ra 2 nhiệm vụ sau, và yêu cầu học sinh lựa chọn 1 trong 2 nhiệm vụ học tập.
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Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ

Bước 3: HS báo cáo kết quả làm việc

Bước 4: GV nhận xét, đánh giá mức độ vận dụng kiến thức của học sinh
*HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

- Học bài và làm bài tập SBT

- Đọc trước bài 20: Sinh vật và sự phân bố các đới thiên nhiên. Rừng nhiệt đới


+ Lấy ví dụ về sự đa dang của sinh vật ở lục địa và đại dương


+ Các đới thiên nhiên trên thế giới


+ Đặc điểm rừng nhiệt đới

**************************************************************

Ngày soạn:………………………..

Ngày dạy:…………………………

TIẾT 44 + 45 – BÀI 20: SINH VẬT VÀ SỰ PHÂN BỐ CÁC ĐỚI THIÊN NHIÊN RỪNG NHIỆT ĐỚI

Thời gian thực hiện: 02 Tiết

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Nêu được ví dụ về sự đa dạng của thế giới sinh vật ở lục địa và ở đại dương.

- Xác định được trên bản đồ sự phân bố các đới thiên nhiên trên thế giới.

- Trình bày được đặc điểm của rừng nhiệt đới.

2. Năng lực

- Năng lực chung:

+ Tự chủ và tự học: Biết chủ động, tích cực thực hiện những công việc của bản thân trong học tập và trong cuộc sống.

+ Giao tiếp và hợp tác: Biết đặt ra mục đích giao tiếp và hiểu được vai trò quan trọng của việc đặt mục tiêu trước khi giao tiếp. Hiểu được nội dung và phương thức giao tiếp cần phù hợp với mục đích giao tiếp và biết vận dụng để giao tiếp hiệu quả.

+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Xác định được và biết tìm hiểu các thông tin liên quan đến vấn đề; đề xuất được giải pháp giải quyết vấn đề.

- Năng lực Địa lí

+ Nhận thức khoa học Địa lí: Giải thích được ảnh hưởng của khí hậu đến sự phân bố sinh vật trên Trái Đất, xác định được trên bản đồ sự phân bố các đới thiên nhiên trên thế giới, đặc điểm của rừng nhiệt đới.

+ Tìm hiểu Địa lí: Sử dụng các công cụ địa lí: Tranh ảnh, văn bản, video, lược đồ… để tìm hiểu sự đa dạng của thế giới sinh vật trên Trái Đất.

+ Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Để giải thích các tình huống trong thực tế và liên hệ với cuộc sống.
3. Phẩm chất

- Chăm chỉ: Có ý thức đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của bản thân, thuận lợi, khó khăn trong học tập để xây dựng kế hoạch học tập. Có ý chí vượt qua khó khăn để đạt kết quả tốt trong học tập.

- Nhân ái: Tôn trọng ý kiến của người khác, có ý thức học hỏi lẫn nhau.

- Trách nhiệm: Có trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ học tập (cá nhân/nhóm). Có ý thức bảo vệ tài nguyên sinh vật. Lên án các hành vi săn bán động vật trái phép.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Chuẩn bị của giáo viên

- Máy tính, giáo án

- Tranh ảnh, video về các loài động, thực vật, rừng nhiệt đới.

- Phiếu học tập

- Giấy Ao, bút chỉ, bút màu …
2. Chuẩn bị của học sinh: vở ghi, sgk

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG 1. MỞ ĐẦU
a. Mục tiêu

- Kết nối với bài học, tạo tâm thế để bắt đầu tiết học hiệu quả.
b. Tổ chức thực hiện

	Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh.

- Khởi động với trò chơi CHÚNG TỚ LÀ NHÀ THÔNG THÁI
- Kể tên các loài sinh vật có trong hình sau.
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Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS tham gia trò chơi bằng cách giơ tay nhanh nhất.

Bước 3: HS báo cáo kết quả nhiệm vụ. 

- Gọi học sinh bất kì trả lời, các học sinh khác bổ sung ý kiến.

Bước 4: Đánh giá và chốt kiến thức

           Trong giới tự nhiên, sinh vật sống trong những điều kiện khác nhau như trên cạn, dưới nước. Từ đó tạo nên các môi trường sống đa dạng, phong phú cùa sinh vật trên Trái Đất. Sự đa dạng cùa thế giới sinh vật được thể hiện như thế nào? Các đới thiên nhiên phân bố ra sao?

HOẠT ĐỘNG 2. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

Hoat động 2.1. Tìm hiểu sự đa dạng của thế giới sinh vật

a. Mục tiêu

- Nêu được ví dụ về sự đa dạng của thế giới sinh vật ở lục địa và ở đại dương.

b. Tổ chức thực hiện

Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh

	Nhiệm vụ 1: Dựa vào thông tin SGK, em hãy cho biết:

- Tài nguyên sinh vật bao gồm những gì?

- Phạm vi phân bố của các loài sinh vật trên Trái Đất?

	Nhiệm vụ 2: Tìm các dẫn chứng chứng minh sinh vật trên Trái Đất rất da dạng

- Hoạt động cặp đôi: Dựa vào thông tin SGK, hình 20.1, 20..2 và hiểu biết của bản thân, các em hãy trao đổi để hoàn thành nội dung phiếu học tập sau:

Sinh vật

Đặc điểm
Thực vật

Các thảm thực vật

Số lượng loài

Động vật

Phạm vi phân bố

Số lượng loài

· Nhận xét chung về tài nguyên sinh vật trên Trái Đất?

	Nhiệm vụ 3: Dựa vào thông tin SGK và hiểu biết của mình, em hãy

- Kể tên một số loài động, thực vật ở lục địa và đại dương?

- Cho biết tại sao số lượng loài sinh vật không ổn định mà có thể tăng lên hoặc giảm xuống? Chúng ta cần làm gì để góp phần bảo vệ tài nguyên sinh vật?


Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ.

- GV hướng dẫn, hỗ trợ HS thực hiện các nhiệm vụ cá nhân/nhóm.

Bước 3: Trao đổi thảo luận và báo cáo kết quả
- Cá nhân/nhóm báo cáo kết quả làm việc.

- Các học sinh khác có ý kiến nhận xét, bổ sung.
- Giáo viên hướng dẫn học sinh điều chỉnh, hoàn thiện kết quả và ghi chép kiến thức, chốt lại nội dung học tập.

Bước 4: Đánh giá và chốt kiến thức 

- Giáo viên quan sát, nhận xét đánh giá quá trình thực hiện của học sinh về thái độ, tinh thần học tập, khả năng giao tiếp, trình bày và đánh giá kết quả cuối cùng của học sinh 

- Chuẩn kiến thức:

	I. Sự đa dạng của thế giới sinh vật

- Sinh vật bao gồm thực vật, động vật và vi sinh vật

- Sự đa dạng của thế giới sinh vật được thể hiện ở sự đa dạng về thành phần loài, môi trường sống, phạm vi phân bố.

1. Thực vật

- Các thảm thực vật chính: Đài nguyên, rừng lá kim, thảo nguyên, hoang mạc, bán hoang mạc, xa van, rừng nhiệt đới, …

- Có 300 000 loài thực vật đã được xác định.

2. Động vật

- Phân bố khắp các môi trường từ độ cao 8000m đến độ sâu 11 000m ở đáy đại dương

- Có 1,5 triệu loài động vật đã được biết đến.


Hoạt động 2.2. Tìm hiểu các đới thiên nhiên trên Trái Đất
a. Mục tiêu

- Xác định được trên bản đồ sự phân bố các đới thiên nhiên trên thế giới.

b. Tổ chức thực hiện

Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh

	Nhiệm vụ 1: Dựa vào hình 20.3, em hãy kể tên và xác định giới hạn của các đới thiên nhiên trên Trái Đất?

Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu đặc điểm các đới thiên nhiên trên Trái Đất

- Dựa vào hình 20.3, thông tin SGK, các em hãy trao đổi trong thời gian 3 phút để hoàn thành nội dung phiếu học tập sau:

+ Nhóm 1.2: Đới nóng

+ Nhóm 3,4: 2 đới ôn hòa

+ Nhóm 5,6: 2 đới lạnh

Đặc điểm

Đới nóng

2 đới ôn hòa

2 đới lạnh

Vị trí

Khí hậu

Sinh vật




Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- GV hướng dẫn, hỗ trợ HS.

Bước 3: Trao đổi thảo luận và báo cáo kết quả
- Gọi đại diện các nhóm báo cáo, các nhóm khác nhận xét, bổ sung

Bước 4: Đánh giá và chốt kiến thức 

- Giáo viên quan sát, nhận xét đánh giá quá trình thực hiện của học sinh về thái độ, tinh thần học tập, khả năng giao tiếp, trình bày và đánh giá kết quả cuối cùng của học sinh 

- Chuẩn kiến thức:

	II. Các đới thiên nhiên trên Thế giới

Đặc điểm

Đới nóng

2 đới ôn hòa

2 đới lạnh

Vị trí

Nằm giữa 2 chí tuyến

Giữa 2 chí tuyến đến 2 vòng cực

Từ vòng cực về phía 2 cực

Khí hậu

Nhiệt độ cao, lượng mưa lớn

Mang tính chất trung gian giữa đới nóng và đới lạnh, thời tiết thất thường.

Khí hậu khắc nghiệt, là xứ sở của băng tuyết, nhiệt độ và lượng mưa rất thấp

Sinh vật 

Rừng nhiệt đới phát triển mạnh, thực động vật phong phú

- Thiên nhiên thay đổi theo 4 mùa

- Thực vật thay đổi từ tây sang đông

- Động vật ít hơn đới nóng

- Thực vật kém phát triển: cây thấp, lùn xen với rêu và địa y.

- Động vật là các loài thú có lông và lớp mỡ dày.




Hoạt động 2.3.  Tìm hiểu về rừng nhiệt đới

a. Mục tiêu

- Trình bày được đặc điểm của rừng nhiệt đới.

b. Tổ chức thực hiện

Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh

	Nhiệm vụ 1: Dựa vào hình 20.4, em hãy 

- Kể tên các tầng của rừng mưa nhiệt đới?

- Nhận xét về các tầng cây của rừng mưa nhiệt đới?

Nhiệm vụ 2: Dựa vào hình 20.4, em hãy trao đổi theo cặp để hoàn thiện nội dung phiếu hcoj tập sau:

PHIẾU HỌC TẬP

Sự khác nhau của rừng mưa nhiệt đới và rừng nhiệt đới gió mùa

Tiêu chí

Rừng mưa nhiệt đới

Rừng nhiệt đới gió mùa

Điều kiện phát triển

Phân bố

Đặc điểm rừng




Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- GV hướng dẫn, hỗ trợ HS.

Bước 3: Trao đổi thảo luận và báo cáo kết quả
- Gọi đại diện các nhóm báo cáo, các nhóm khác nhận xét, bổ sung

- Đánh giá đồng đẳng theo bảng tiêu chí GV cung cấp

Bước 4: Đánh giá và chốt kiến thức 

- Giáo viên quan sát, nhận xét đánh giá quá trình thực hiện của học sinh về thái độ, tinh thần học tập, khả năng giao tiếp, trình bày và đánh giá kết quả cuối cùng của học sinh 

- Chuẩn kiến thức:

	III. Rừng nhiệt đới

- Rừng nhiệt đới là kiểu hệ sinh thái chuyển tiếp từ xa van cây bụi sang rừng rậm nhiệt đới ẩm (hay rừng mưa nhiệt đới)

- Rừng nhiệt đới gồm nhiều tầng khác nhau, mỗi tầng bao gồm các loài động thực vật khác nhau, thích nghi với điều kiện sống riêng của tầng đó

- Rừng nhiệt đới có nhiều loại: Rừng nhiệt đới gió mùa, rừng mưa nhiệt đới, rừng xen cây rụng lá, …


HOẠT ĐỘNG 3. LUYỆN TẬP

a. Mục tiêu
- Củng cố các kiến thức đã học trong bài

b. Tổ chúc thực hiện

Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh

- Trò chơi: Giải cứu rừng xanh

- GV giới thiệu trò chơi và cách thức tham gia trò chơi.

- Bộ câu hỏi:

1. Kể tên một số loài sinh vật sống ở dưới nước?

2. Kể tên một số loài động vật sống ở Bắc Cực?

3. Thảm thực vật đặc trưng của đới ôn hòa?

4. Ở nước ta chủ yếu là kiểu rừng nào?

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ:

- Tham gia bằng cách giơ tay nhanh nhất

Bước 3: GV nhận xét, đánh giá mức độ vận dụng kiến thức của học sinh.
HOẠT ĐỘNG 4. VẬN DỤNG
a. Mục tiêu

- Vận dụng kiến thức đã học để giải quyết vấn đề trong thực tiễn.

b. Tổ chức thực hiện

	Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh

- Tại sao cần phải bảo vệ động vật hoang dã?

- Vẽ tranh kêu gọi bảo vệ động vật hoang dã.

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ: 

Bước 3: HS giới thiệu sản phẩm của cá nhân/nhóm

Bước 4: GV nhận xét, đánh giá sản phẩm của học sinh.


*HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

- Học bài và làm bài tập SBT

- Đọc trước bài 21: Thực hành tìm hiểu môi trường tự nhiên qua tài liệu và tham quan địa phương


+ 5 nhóm lựa chọn chủ đề, thu thập thông tin, viết báo cáo

****************************************************************

Ngày soạn:……………………..
Ngày dạy:……………………..

TIẾT 46 – BÀI 21: THỰC HÀNH TÌM HIỂU MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN 

QUA TÀI LIỆU VÀ THAM QUAN ĐỊA PHƯƠNG
Thời gian thực hiện: 01 Tiết

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Biết cách tìm hiểu môi trường tự nhiên qua tài liệu và tham quan địa phương.

2. Năng lực

- Năng lực chung:

+ Tự chủ và tự học: Biết chủ động, tích cực thực hiện những công việc của bản thân trong học tập và trong cuộc sống.

+ Giao tiếp và hợp tác: Biết đặt ra mục đích giao tiếp và hiểu được vai trò quan trọng của việc đặt mục tiêu trước khi giao tiếp. Hiểu được nội dung và phương thức giao tiếp cần phù hợp với mục đích giao tiếp và biết vận dụng để giao tiếp hiệu quả.

+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo: thông qua việc HS độc lập khai thác thông tin, làm việc với tư liệu học tập và thảo luận nhóm để giải quyết các nhiệm vụ học tập, các tình huống có vấn đề đặt ra trong bài học.

- Năng lực Địa lí

+ Năng lực nhận thức khoa học địa lí: Giải thích các hiện tượng và các quá trình địa lí thông qua việc trình bày được các mối quan hệ qua lại giữa thiên nhiên và con người.

+ Năng lực tìm hiểu địa lí: Sử dụng các công cụ dịa lí học như chọn lọc được các thông tin từ văn bản tài liệu, sơ đồ, tranh ảnh. Thực địa tham quan thực tế địa phương.

+ Năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để liên hệ thực tế địa phương.

3. Phẩm chất

- Chăm chỉ: Có ý thức đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của bản thân, thuận lợi, khó khăn trong học tập để xây dựng kế hoạch học tập. Có ý chí vượt qua khó khăn để đạt kết quả tốt trong học tập.

- Nhân ái: Tôn trọng ý kiến của người khác, có ý thức học hỏi lẫn nhau.

- Trách nhiệm: Có trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ học tập (cá nhân/nhóm). Có ý thức bảo vệ tài nguyên, môi trường. 

- Yêu nước: Yêu thiên nhiên, có ý thức bảo vệ thiên nhiên.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Chuẩn bị của giáo viên

- Hình ảnh, video về một số cảnh quan thiên nhiên của địa phương

- Máy tính, giáo án

2. Chuẩn bị của học sinh

- Sản phẩm học tập

- Bút màu, bút chì, giấy a4

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG 1. MỞ ĐẦU
a. Mục tiêu

- Kết nối với bài học, tạo tâm thế để bắt đầu tiết học hiệu quả.
b. Tổ chức thực hiện

	Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh

         Dựa vào hình 21.1, em hãy cho biết các bước để tiến hành tham quan tại địa phương? Theo em, bước nào cần quan tâm nhất? vì sao?


Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS tham gia trả lời bằng cách giơ tay nhanh nhất.

Bước 3: HS báo cáo kết quả nhiệm vụ. 

Bước 4: Đánh giá và chốt kiến thức

           GV dựa vào các câu trả lời của học sinh để kết nối vào bài học.

HOẠT ĐỘNG 2. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

Hoạt động 2.1. Tìm hiểu các nội dung cần chuẩn bị trước khi tham quan

a. Mục tiêu

- HS nắm được các nội dung cần thực hiện trong việc tìm hiểu về môi trường tự nhiên của tỉnh mình.

b. Tổ chức thực hiện 

Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh

	Nội dung thực hành: GV hướng dẫn học sinh các nội dung cần chuẩn bị trước khi tham quan thiên nhiên ở địa phương.

* GV chia lớp thành 5 nhóm  (tiết học trước)
- Cho các nhóm bốc thăm để lựa chọn 1 trong 5 nội dung sau 

Nội dung 1: Địa hình

- Đặc điểm chung

- Các dạng địa hình chinh

- Mối quan hệ giữa địa hình với các thành phẩn tự nhiên khác (khi hậu, sông ngòi, đất trồng, sinh vật)

Nội dung 2: Khí hậu

- Đặc điềm chung

- Các nét đặc trưng của khí hậu (nhiệt độ, độ ẩm, lượng mưa, gió,...)

- Mối quan hệ giữa khí hậu và các thành phần tự nhiên khác (địa hình, sông ngòi, đất trồng, sinh vật)

Nội dung 3: Sông ngòi

- Mạng lưới sông ngòi

- Đặc điềm chính của sông ngòi (hướng dòng chảy, mùa lũ - mùa cạn)

- Mối quan hệ giữa sông ngòi với các thành phần tự nhiên khác (địa hình, khi hậu,...)

Nội dung 4: Đất

- Các loại đẩt. Đặc điềm chung của đất

- Phân bố đất ở địa phương

- Mối quan hệ giữa đất với các thành phần tự nhiên khác (địa hình, khí hậu, sông ngòi,...)

Nội dung 5: Sinh vật

- Hiện trạng thảm thực vật tự nhiên (đặc biệt là độ che phủ)

- Các loài động vật hoang dã

- Mối quan hệ giữa thực vật với động vật, giữa sinh vật với các thành phẩn tự nhiên khác (khí hậu, đất,...)




Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ (ở nhà).

- Các nhóm trao đổi, xây dựng kế hoạch tham quan, phân công nhiệm vụ trong nhóm

Bước 3: Trao đổi thảo luận và báo cáo kết quả

- Thống nhất tiêu chí đánh giá sản phẩm báo cáo nhóm

PHIẾU ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM NHÓM

HS đọc tiêu chí đánh giá sau và sử dụng  sticker để đánh giá đồng đẳng. 

	TT
	NỘI DUNG
	TRUNG BÌNH
1
	KHÁ TỐT
2
	TỐT
3
	XUẤT SẮC
4

	1
	Tiêu đề
	Có tiêu đề
	Tiêu đề viết rõ ràng, cỡ chữ to
	Tiêu đề to, rõ
Màu sắc hài hòa.
Bố cục hợp lý
	Tiêu đề to, rõ, sáng tạo.
Màu sắc đẹp. 
Bố cục nổi bật.

	2
	Kiến thức
	Kiến thức sơ sài, không đầy đủ
	Kiến thức tương đối đầy đủ so với mục tiêu và tài liệu được cung cấp
	Kiến thức đầy đủ, chính xác, đảm bảo mục tiêu
	Kiến thức đầy đủ, chính xác, đảm bảo mục tiêu.
Các kiến thức, ví dụ ngoài tài liệu phong phú, chuyên sâu

	3
	Bố cục, màu sắc
	Bố cục rườm rà
Màu sắc đơn điệu
	Bố cục rõ ràng
Màu sắc hợp lý
	Bố cục rõ ràng
Màu sắc hài hòa
Có tính sáng tạo
	Bố cục, kiểu chữ rõ ràng
Màu sắc phối hợp nổi bật
Tính sáng tạo, thẩm mỹ cao.

	4
	Thuyết trình
	Thuyết trình không rõ ràng, người nghe khó tiếp nhận thông tin
	Thuyết trình to, rõ, người nghe dễ nắm bắt được thông tin
	Thuyết trình to, rõ ràng, dễ hiểu, cuốn hút người nghe
	Thuyết trình to, rõ ràng, dễ hiểu, cuốn hút người nghe, quan tâm đến người nghe, có sự sáng tạo (tạo tình huống, đặt câu hỏi phản biện)


HS nhận xét về chất lượng bài làm của các nhóm:
1. Em ấn tượng với bài làm của nhóm nào nhất? Vì sao?
2. Em muốn góp ý cho nhóm nào? Nội dung góp ý cụ thể là gì?

Hoạt động 2.2. Tìm hiểu các nội dung cần chuẩn bị trong khi tham quan

a. Mục tiêu

- HS biết được cách thức nghiên cứu, tìm hiểu về tự nhiên của đại phương
b. Tổ chức thực hiện 

Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh

- Nêu các bước cần thực hiện trong khi tham quan và thu thập thông tin

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

HS: Suy nghĩ, trả lời

Bước 3: Báo cáo kết quả làm việc

- GV đưa ra gợi ý thực hiện nhiệm vụ

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

Hoạt động 2.3. Tìm hiểu các nội dung cần chuẩn bị sau khi tham quan

a. Mục tiêu

- HS biết cách tổng hợp thông tin, trình bày bài báo cáo tham quan
b. Tổ chức thực hiện

Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh

- Nêu các bước cần thực hiện sau khi tham quan và thu thập thông tin.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

- Các nhóm trao đổi kết quả, thống nhất nội dung và hình thức báo cáo.

Bước 3: Báo cáo kết quả làm việc

- Đại diện các nhóm báo cáo kết quả

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

- Tự đánh giá kết quả tham quan của nhóm, đánh giá về tiến độ hoàn thành nhiệm vụ của từng thành viên

- Đánh giá kết quả báo cáo của các nhóm khác theo bảng tiêu chí đã đưa ra.

HOẠT ĐỘNG 3. LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu
- HS vận dụng được kiến thức liên quan đến bài học

b. Tổ chức thực hiện

	Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh

- Quan sát bức ảnh và cho biết em sẽ chọn đất hay rừng? Vì sao?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 

Bước 3: Báo cáo kết quả làm việc

Bước 4: Gv quan sát, nhận xét đánh giá hoạt động học của hs.
	[image: image85.png]





HOẠT ĐỘNG 4. VẬN DỤNG
a. Mục tiêu

- Vận dụng kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề trong thực tiễn.

b. Tổ chức thực hiện

Bước 1. Giao nhiệm vụ


Cuộc thi vẽ tranh: Công viên xanh trường em

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ ở nhà

Bước 3: HS nộp sản phẩm
Bước 4: Gv nhận xét đánh giá hoạt động học của hs.

*HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

- Hoàn thành nhiệm vụ về nhà

- Đọc trước bài 22: Dân số và phân bố dân cư


Sự phân bố dân cư trên thế giới


Một số thành phố đông dân nhất thế giới

*******************************************************************

Ngày soạn:…………………………..

Ngày dạy:…………………………..
TIẾT 47 + 48 – BÀI 22: DÂN SỐ VÀ PHÂN BỐ DÂN CƯ

Thời gian thực hiện: 02 Tiết

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Đọc được biểu đồ quy mô dân số thế giới.

- Trình bày và giải thích được đặc điểm phân bố dân cư trên thế giới.

- Xác định được trên bản đồ một số thành phố đông dân nhất thế giới.

2. Năng lực

- Năng lực chung:

+ Tự chủ và tự học: Biết chủ động, tích cực thực hiện những công việc của bản thân trong học tập và trong cuộc sống.

+ Giao tiếp và hợp tác: Biết đặt ra mục đích giao tiếp và hiểu được vai trò quan trọng của việc đặt mục tiêu trước khi giao tiếp. Hiểu được nội dung và phương thức giao tiếp cần phù hợp với mục đích giao tiếp và biết vận dụng để giao tiếp hiệu quả.

+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Xác định được và biết tìm hiểu các thông tin liên quan đến vấn đề; đề xuất được giải pháp giải quyết vấn đề.

- Năng lực Địa lí

+ Nhận thức khoa học Địa lí: Đọc được biểu đồ quy mô dân số thế giới. Xác định được trên bản đồ một số thành phố đông dân nhất thế giới. Giải thích sự phân bố dân cư trên thế giới.

+ Tìm hiểu Địa lí: Sử dụng các công cụ địa lí: Tranh ảnh, văn bản, video, lược đồ, biểu đồ… để tìm hiểu đặc điểm quy mô dân số và phân bố dân cư trên thế giới.

+ Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Để giải thích các tình huống trong thực tế và liên hệ với cuộc sống.
3. Phẩm chất

- Chăm chỉ: Có ý thức đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của bản thân, thuận lợi, khó khăn trong học tập để xây dựng kế hoạch học tập. Có ý chí vượt qua khó khăn để đạt kết quả tốt trong học tập.

- Nhân ái: Tôn trọng ý kiến của người khác, có ý thức học hỏi lẫn nhau. Yêu thương con người.

- Trách nhiệm: Có trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ học tập (cá nhân/nhóm). Có ý thức về vấn đề dân số.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Chuẩn bị của giáo viên

- Máy tính, giáo án

- Tranh ảnh, video về dân số. 

- Phiếu học tập
2. Chuẩn bị của học sinh: vở ghi, sgk

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG 1. MỞ ĐẦU
a. Mục tiêu

- Kết nối với bài học, tạo tâm thế để bắt đầu tiết học hiệu quả.
b. Tổ chức thực hiện

	Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh.

- Em có biết ngày 11/7 là ngày gì?
	


Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS tham gia trò chơi bằng cách giơ tay nhanh nhất.

Bước 3: HS báo cáo kết quả nhiệm vụ. 

- Gọi học sinh bất kì trả lời, các học sinh khác bổ sung ý kiến.

Bước 4: Đánh giá và chốt kiến thức

           Con người xuất hiện khá muộn so với các loài sinh vật khác. Người hiện đại đầu tiên xuất hiện cách nay khoảng 40 000 năm. Đến nay, số lượng người trên Trái Đất đã lên tới hàng tỉ người và phân bố khắp các châu lục (trừ châu Nam Cực). Em có biết số dân và sự phân bố dân cư trên thế giới thay đổi như thế nào không?

HOẠT ĐỘNG 2. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

Hoạt động 2.1. Tìm hiểu quy mô dân số thế giới

a. Mục tiêu

- Đọc được biểu đồ quy mô dân số thế giới.

b. Tổ chức thực hiện

	Năm 
	1804
	1927
	1960
	1974
	1987
	1999
	2011
	2023

	Số dân
	1 tỉ người
	2 tỉ người
	3 tỉ người
	4 tỉ người
	5 tỉ người
	6 tỉ người
	7 tỉ người
	8 tỉ người

	Số năm dân số thế giới tăng lên 1 tỉ người
	123 năm
	33 năm
	14 năm
	13 năm
	12 năm
	12 năm
	12 năm 


Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh

Nhiệm vụ 1: Dựa vào hình 22.1, biểu đồ quy mô dân số thế giới tăng qua các năm, thông tin SGK và hiểu biết của mình, các em hãy trao đổi theo cặp để hoàn thiện nội dung phiếu học tập số 1

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
*Nhận xét sự thay đổi quy mô dân số thế giới từ năm 1804 đến năm 2018 và dự báo năm 2023.

- Số dân thế giới năm 1804:…………. tỉ người

- Số dân thế giới năm 2018:…………. tỉ người

=> Từ năm 1804 đến năm 2018 dân số thế giới tăng ………………….tỉ người

* Nhận xét thời gian để dân số tăng lên 1 tỉ người

	Năm 
	1804
	1927
	1960
	1974
	1987
	1999
	2011
	2023

	Số dân
	1 tỉ người
	2 tỉ người
	3 tỉ người
	4 tỉ người
	5 tỉ người
	6 tỉ người
	7 tỉ người
	8 tỉ người

	Số năm dân số thế giới tăng lên 1 tỉ người
	
	
	
	
	
	
	


Kết luận: Thời gian để dân số tăng lên 1 tỉ người:……………………………………..

Nhiệm vụ 2: Dựa vào hiểu biết của mình, em hãy cho biết:

- 2 quốc gia có số dân nhất, nhì thế giới?

- Dân số đông trong khi nền kinh tế chưa phát triển đã gây ra các vấn đề gì? Em hãy đề xuất 1 số giải pháp để hạn chế trình trạng này?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ.
- GV hướng dẫn, hỗ trợ HS thực hiện các nhiệm vụ cá nhân/nhóm.

Bước 3: Trao đổi thảo luận và báo cáo kết quả
- Gọi học sinh bất kì báo cáo kết quả làm việc.

- Các học sinh khác có ý kiến nhận xét, bổ sung.
- Giáo viên hướng dẫn học sinh điều chỉnh, hoàn thiện kết quả và ghi chép kiến thức, chốt lại nội dung học tập.

Bước 4: Đánh giá và chốt kiến thức 

- Giáo viên quan sát, nhận xét đánh giá quá trình thực hiện của học sinh về thái độ, tinh thần học tập, khả năng giao tiếp, trình bày và đánh giá kết quả cuối cùng của học sinh 

- Chuẩn kiến thức:

	I. Quy mô dân số trên thế giới

- Dân số thế giới năm 2018: 7,6 tỉ người (dự báo 2023: 8 tỉ người)

- Quy mô dân số thế giới ngày càng lớn, thời gian để dân số tăng lên 1 tỉ người ngày càng ngắn. 


Hoạt động 2.2. Tìm hiểu sự phân bố dân cư thế giới
a. Mục tiêu

- Trình bày và giải thích được đặc điểm phân bố dân cư trên thế giới.

b. Tổ chức thực hiện

+ Công thức tính MĐDS
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+ Dân cư trên thế giới phân bố không đồng đều. Có những khu vực dân cư đông đúc, ngược lại có những khu vực dân cư thưa thớt.

+ Nguyên nhân dân cư phân bố không đều: Sự phân bố dân cư phụ thuộc nhiều vào yếu tố như: vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên (địa hình, đất, khí hậu, nguồn nước), sự phát triển kinh tế, trình độ của con người và lịch sử định cư. Trong khi đó, ở mỗi khu vực địa lí sẽ có những điều kiện khác nhau do đó, dân cư trên thế giới phân bố không đồng đều.

Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh

	Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu khái niệm và công thức tính mật độ dân số (MĐDS)

- Người ta dùng tiêu chí nào để xác định được đặc điểm phân bố dân cư?

- MĐDS là gì?

- Từ khái niệm đã nêu, em hãy đưa ra công thức tính MĐDS?


Nhiệm vụ 2: GV cho HS chơi trò chơi “ Cuộc đua kì thú” 

- GV chia lớp thành 4 đội, mỗi đội sẽ nhận được những thẻ ghi tên các khu vực trên thế giới. và 1 lược đồ phân bố dân cư thế giới phóng to.

- Nhiệm vụ: Trong vòng 1 phút, các đội nhanh chóng tìm thẻ ghi tên các khu vực có số MĐDS dưới 5 người/km2  và trên 100 người/km2 dán vào lược đồ của đội mình. 

- Đội nào dán lược đồ lên bảng nhanh nhất và chính xác nhất sẽ giành chiến thắng.
	


Nhiệm vụ 3: Giải thích nguyên nhân của sự phân bố dân cư không đồng đều trên thế giới
-  GV chia lớp thành 2 đội chơi trò chơi “ Tiếp sức”

- Mỗi đội sẽ chọn ra 5-7 thành viên để tham gia trò chơi

+ Đội lẻ: Liệt kê những nguyên nhân làm cho dân cư tập trung đông ở 1 khu vực?

+ Đội chẵn: Liệt kê những nguyên nhân làm cho dân cư tập trung thưa thớt ở 1 khu vực?

· Lần lượt thành viên các đội lên viết các đáp án lên bảng 

	


Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- GV hướng dẫn, hỗ trợ HS.

Bước 3: Trao đổi thảo luận và báo cáo kết quả
- Gọi đại diện các nhóm báo cáo, các nhóm khác nhận xét, bổ sung

Bước 4: Đánh giá và chốt kiến thức 

- Giáo viên quan sát, nhận xét đánh giá quá trình thực hiện của học sinh về thái độ, tinh thần học tập, khả năng giao tiếp, trình bày và đánh giá kết quả cuối cùng của học sinh 

- Chuẩn kiến thức:

	II. Phân bố dân cư

- Mật độ dân số là số người trung bình sinh sống trên một đơn vị diện tích (người/km2)

- Dân cư trên thế giới phân bố không đều

+ Các khu vực đông dân cư: Đông Á, Đông Nam Á, Nam Á, Tây và Trung Âu… là những nơi có nguồn nước ngọt dồi dào, khí hậu và giao thông thuận lợi, các hoạt động sản xuất phát triển.

+ Các khu vực thưa dân: Hoang mạc, vùng cực, vùng núi… là những nơi khô hạn, khí hậu khắc nghiệt, địa hình núi cao, sản xuất không thuận lợi.




Hoạt động 2.3.  Tìm hiểu về một số thành phố đông dân nhất trên thế giới.

a. Mục tiêu

- Xác định được trên bản đồ một số thành phố đông dân nhất thế giới.

b. Tổ chức thực hiện

- Đọc lược đồ một số thành phố đông dân nhất trên thế giới năm 2018

Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh

Nhiệm vụ 1: Dựa vào hình 22.3, em hãy:

- Xác định trên bản đồ tên 10 thành phố đông dân nhất thế giới năm 2018?

- Cho viết châu lục nào có nhiều thành phố đông dân nhất thế giới sau năm 2018?
Nhiệm vụ 2:  Dựa vào các thông tin dưới đây và hiểu biết của mình, em hãy nêu một số tác động tích cực, tiêu cực của đô thị hóa nhanh, đặc biệt ở các nước đang phát triển?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- GV hướng dẫn, hỗ trợ HS.

Bước 3: Trao đổi thảo luận và báo cáo kết quả
- Gọi HS bất kì trả lời, các HS khác nhận xét, bổ sung

- Đánh giá đồng đẳng theo bảng tiêu chí GV cung cấp

Bước 4: Đánh giá và chốt kiến thức 

- Giáo viên quan sát, nhận xét đánh giá quá trình thực hiện của học sinh về thái độ, tinh thần học tập, khả năng giao tiếp, trình bày và đánh giá kết quả cuối cùng của học sinh 

- Chuẩn kiến thức:

	III. Một số thành phố đông dân nhất thế giới

- 10 thành phố đông dân nhất thế giới năm 2018: Me-hi-co-Xi-ti, Xao Pao-ô, Cai-rô, Niu Đe-li, Bắc kinh, Thượng Hải, To-ki-o, Ô-xa-ca, Đao-ca, Mum-bai

- Châu Á có nhiều thành phố đông dân nhất thế giới sau năm 2018


HOẠT ĐỘNG 3. LUYỆN TẬP

a. Mục tiêu
- Củng cố các kiến thức đã học trong bài

b. Tổ chức thực hiện

Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh

- Dựa vào nội dung đoạn video sau https://www.youtube.com/watch?v=ERL3giKRWoM hình ảnh hoang mạc xahara, giải thích tại sao hoang mạc là nơi dân cư thưa thớt.

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ:

- Tham gia bằng cách giơ tay nhanh nhất

Bước 3: GV nhận xét, đánh giá mức độ vận dụng kiến thức của học sinh.
HOẠT ĐỘNG 4. VẬN DỤNG
a. Mục tiêu

- Vận dụng kiến thức đã học để giải quyết vấn đề trong thực tiễn.

b. Tổ chức thực hiện

	Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh

- Dựa vào thông tin đoạn video, https://www.youtube.com/watch?v=VVupTlTlmps
Em hãy cho biết thông tin dân số của Việt Nam năm 2019, Dân số đông, tăng nhanh sẽ gây ra những hậu quả gì?

- Chúng ta đã làm gì để góp phần giảm tỉ lệ gia tăng dân số?

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ: 

Bước 3: HS giới thiệu sản phẩm của cá nhân/nhóm

Bước 4: GV nhận xét, đánh giá sản phẩm của học sinh.
*HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

- Học bài và làm bài tập SBT

- Đọc trước bài 23: Con người và thiên nhiên

   + Ảnh hưởng của thiên nhiên đến sinh hoạt và sản xuất

   + Tác động của con người đến thiên nhiên

   + Ý nghĩa của việc bảo vệ tự nhiên và khai thác thông minh các tài nguyên

	


*****************************************************************

Ngày soạn:……………………..

Ngày dạy:………………………
TIẾT 49 + 50 – BÀI 23 : CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN

Thời gian thực hiện: 02 Tiết

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Nêu được các tác động của thiên nhiên đến hoạt động sản xuất và sinh hoạt của con người.

- Trình bày được những tác động chủ yếu của loài người lên thiên nhiên trên Trái Đất.

- Nêu được ý nghĩa của việc bảo vệ tự nhiên và khai thác thông minh các tài nguyên vì sự phát triển bền vững. Liên hệ thực tế địa phương.

2. Năng lực

- Năng lực chung:

+ Tự chủ và tự học: Biết chủ động, tích cực thực hiện những công việc của bản thân trong học tập và trong cuộc sống.

+ Giao tiếp và hợp tác: Biết đặt ra mục đích giao tiếp và hiểu được vai trò quan trọng của việc đặt mục tiêu trước khi giao tiếp. Hiểu được nội dung và phương thức giao tiếp cần phù hợp với mục đích giao tiếp và biết vận dụng để giao tiếp hiệu quả.

+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo: thông qua việc HS độc lập khai thác thông tin, làm việc với tư liệu học tập và thảo luận nhóm để giải quyết các nhiệm vụ học tập, các tình huống có vấn đề đặt ra trong bài học (Thiên nhiên mang lại cho con người những gì? Con người đã tác động như thế nào vào tự nhiên? Chúng ta cần phải làm gì để bảo vệ tự nhiên?, ...)

- Năng lực Địa lí

+ Năng lực nhận thức khoa học địa lí: Giải thích các hiện tượng và các quá trình địa lí thông qua việc trình bày được các mối quan hệ qua lại giữa thiên nhiên và con người.

+ Năng lực tìm hiểu địa lí: Sử dụng các công cụ dịa lí học như chọn lọc được các thông tin từ văn bản tài liệu, sơ đồ, tranh ảnh.

+ Năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để liên hệ thực tế địa phương về các biện pháp bảo vệ tự nhiên và khai thác thông minh các tài nguyên vì sự phát triển bền vững.

3. Phẩm chất

- Chăm chỉ: Có ý thức đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của bản thân, thuận lợi, khó khăn trong học tập để xây dựng kế hoạch học tập. Có ý chí vượt qua khó khăn để đạt kết quả tốt trong học tập.

- Nhân ái: Tôn trọng ý kiến của người khác, có ý thức học hỏi lẫn nhau.

- Trách nhiệm: Có trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ học tập (cá nhân/nhóm). Có ý thức bảo vệ tài nguyên, môi trường. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Chuẩn bị của giáo viên

- Máy tính, vở ghi

- Một số hình ảnh về tác động của thiên nhiên đến con người.

- Một số hình ảnh về tác động của con người đến thiên nhiên.

- Một số hình ảnh về khai thác và sử dụng tài nguyên thông minh

2. Chuẩn bị của học sinh: vở ghi, sgk
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG 1. MỞ ĐẦU
a. Mục tiêu

- Kết nối với bài học, tạo tâm thế để bắt đầu tiết học hiệu quả.
b. Tổ chức thực hiện

	Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh.

- GV chia lớp thành 2 đội chơi.

- Trò chơi AI NHANH HƠN: Học sinh quan sát hình ảnh, liệt kê 2 loài mà em biết trong hình và cho biết 1 hậu quả nếu khu rừng biến mất. Đội trả lời sau sẽ không được trùng ý với đội trả lời trước.

- Đội nào có nhiều câu trả lời chính xác và đầy đủ nhất sẽ giành chiến thắng.


Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS tham gia trò chơi bằng cách giơ tay nhanh nhất.

Bước 3: HS báo cáo kết quả nhiệm vụ. 

Bước 4: Đánh giá và chốt kiến thức

           Con người được sinh ra từ thiên nhiên. Thiên nhiên cho con người môi trường sống, đồng thời trong quá trình sống, con người cũng không ngừng tác động vào thiên nhiên.

HOẠT ĐỘNG 2. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

Hoạt động 2.1. Tìm hiểu ảnh hưởng của thiên nhiên đến sinh hoạt và sản xuất

a. Mục tiêu

- Nêu được các tác động của thiên nhiên lên hoạt động sản xuất của con người

b. Tổ chức thực hiện

Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh

Nhiệm vụ 1: Dựa vào thông tin SGK và hiểu biết của mình, em hãy cho biết:

- Tài nguyên thiên nhiên là gì?

- Kể một số loại tài nguyên thiên nhiên mà em biết?

Nhiệm vụ 2: Nhóm – Khăn trải bàn

- GV chia lớp thành các nhóm 4-6 học sinh

- Dựa vào thông tin SGK, hình 23.1 và kết hợp nội dung đoạn video: vai trò của thiên nhiên đối với con người https://www.youtube.com/watch?v=3uE10sTYrYY , các em hãy trao đổi và cho biết:

- Vai trò của thiên nhiên đối với đời sống và sản xuất của con người? lấy ví dụ?

- Những quốc gia và khu vực có nhiều tài nguyên sẽ có thuận lợi gì trong quá trình phát triển kinh tế?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ.

- GV hướng dẫn, hỗ trợ HS thực hiện các nhiệm vụ cá nhân/nhóm.

Bước 3: Trao đổi thảo luận và báo cáo kết quả
- Cá nhân/nhóm báo cáo kết quả làm việc.

- Các học sinh khác có ý kiến nhận xét, bổ sung.
- Giáo viên hướng dẫn học sinh điều chỉnh, hoàn thiện kết quả và ghi chép kiến thức, chốt lại nội dung học tập.

Bước 4: Đánh giá và chốt kiến thức 

- Giáo viên quan sát, nhận xét đánh giá quá trình thực hiện của học sinh về thái độ, tinh thần học tập, khả năng giao tiếp, trình bày và đánh giá kết quả cuối cùng của học sinh 

- Chuẩn kiến thức:

	I. Ảnh hưởng của thiên nhiên đến sinh hoạt và sản xuất

- Thiên nhiên có vai trò đặc biệt quan trọng đối với đời sống sinh hoạt và sản xuất của con người.

+ Nguồn nguyên liệu sản xuất

+ Nơi cư trú, mặt bằng sản xuất.

+ Chứa đựng rác thải.

+ Cung cấp, lưu trữ thông tin

+ Chống các tác nhân gây hại.


Hoạt động 2.2. Tìm hiểu tác động của con người lên thiên nhiên

a. Mục tiêu
- Trình bày được tác động của con người đến thiên nhiên.

b. Tổ chức thực hiện 
Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh

- GV có thể tổ chức cho HS chia lớp thành 2 phe để thực hiện các nhiệm vụ: Dựa vào hình 23.2 và 23.3, thông tin SGK

	+ Phe màu xanh: Lấy ví dụ để chứng minh con người đang tác động rất tích cực đến thiên nhiên.

+ Phe màu đỏ: Lấy ví dụ để chứng minh con người đang làm tổn hại thiên nhiên.


Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- Cá nhân trong các phe tham khảo thông tin trong SGK và đưa ra các ví dụ chứng minh.

Bước 3: Trao đổi thảo luận và báo cáo kết quả

- GV tổ chức cho các phe chơi trò tiếp sức lên bảng viết ví dụ minh họa về nội dung của phe mình. Yêu cầu người viết sau không được trùng thông tin với người viết trước. Thời gian chơi khoảng 5 phút. Phe nào tìm ra được nhiều ví dụ phe đó sẽ chiến thắng.

Bước 4: Đánh giá và chốt kiến thức 

- GV nhận xét, tổng hợp các ý kiến của HS và chính xác hóa nội dung học tập qua các hình ảnh minh họa về tác động tích cực (Hình 23.2) và tiêu cực (Hình 23.3) của con người đến thiên nhiên.

- Chuẩn kiến thức:

	II. Tác động của con người lên thiên nhiên

- Tác động tích cực: Tạo ra các hệ sinh thái (vườn hoa, công viên); lai tạo và tạo thêm ra nhiều loài thực, động vật; tạo ra nhiều của cải vật chất có giá trị từ các loại tài nguyên thiên nhiên; phòng chống thiên tai, …

- Tác động tiêu cực: Con người làm cho môi trường bị ô nhiễm, cạn kiệt nhiều nguồn tài nguyên.


Hoạt động 2.3. Tìm hiểu về vấn đề khai thác và sử dụng tài nguyên thông minh

a. Mục tiêu

- Nêu được ý nghĩa của việc bảo vệ tự nhiên và khai thác thông minh các tài nguyên vì sự phát triển bền vững.

b. Tổ chức thực hiện 
Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh

Nhiệm vụ 1: Dựa vào hình 23.4, 23.5 và thông tin SGK, em hãy:

- Cho biết thế nào là phát triển bền vững?

- Tại sao phải đặt mục tiêu phát triển bền vững?

Nhiệm vụ 2: Qua thông tin bài viết sau: 12 bức ảnh cho thấy thiên nhiên đang kêu cứu

https://trithucvn.org/doi-song/12-buc-anh-cho-thay-thien-nhien-dang-keu-cuu.html
Em hãy cho biết chúng ta cần làm gì để có thể cứu giúp hành tinh – nơi mà chúng ta đang sống?

Nhiệm vụ 3: Dựa vào hình 23.6, em hãy nêu một số giải pháp khai thác tài nguyên thiên nhiên vì mục đích phát triển bền vững?
Nhiệm vụ 4: Tìm kiếm các biện pháp khai thác và sử dụng thông minh tài nguyên thiên nhiên mà con người đã thực hiện và có hiệu quả cao (Trên thế giới và Việt Nam), bằng cách truy cập internet, đọc tài liệu.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

Bước 3: Trao đổi thảo luận và báo cáo kết quả

- GV tổ chức cho các nhóm trình bày kết quả học tập. 

Bước 4: Đánh giá và chốt kiến thức 

- GV nhận xét, tổng hợp các ý kiến của HS, chính xác hóa nội dung học tập.

	III. Khai thác và sử dụng tài nguyên thông minh

- Phát triển bền vững là sự phát triển nhằm thỏa mãn các nhu cầu của thế hệ hiện tại của con người mà không làm tồn hại đến nhu cầu của các thế hệ tương lai. 

- Chúng ta cần khai thác tài nguyên hợp lí, sử dụng tiết kiệm, phát triển công nghệ tìm tài nguyên thay thế và bảo vệ môi trường => Sự phát triển bền vững.


HOẠT ĐỘNG 3. LUYỆN TẬP

a. Mục tiêu
- Củng cố kiến thức đã học

b. Tổ chức thực hiện

	Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh: Em hãy kể một số việc làm hàng ngày để bảo vệ môi trường?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 

Bước 3: Báo cáo kết quả làm việc

Bước 4: Gv quan sát, nhận xét đánh giá hoạt động học của hs.


HOẠT ĐỘNG 4. VẬN DỤNG
a. Mục tiêu

- Vận dụng kiến thức đã học để giải quyết vấn đề trong thực tiễn.

b. Tổ chức thực hiện

Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh

- Nhóm/cá nhân sử dụng các vật liệu tái chế (chai nhựa, vỏ lon, giấy bão cũ, bìa catton …) làm một sản phẩm tái chế và có khả năng sử dụng được trong cuộc sống và học tập.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 

Bước 3: Báo cáo kết quả làm việc

Bước 4: Gv quan sát, nhận xét đánh giá hoạt động học của hs. 

*HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

- Học bài và làm bài tập SBT

- Đọc trước bài 24: Thực hành tác động của con người đến thiên nhiên

*************************************************************

Ngày soạn:……………………………

Ngày dạy:……………………………….
TIẾT 51 – BÀI 24: THỰC HÀNH TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI ĐẾN THIÊN NHIÊN

Thời gian thực hiện: 1 Tiết

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Biết cách tìm hiểu môi trường tự nhiên qua tài liệu và tham quan địa phương.

2. Năng lực

- Năng lực chung:

+ Tự chủ và tự học: Biết chủ động, tích cực thực hiện những công việc của bản thân trong học tập và trong cuộc sống.

+ Giao tiếp và hợp tác: Biết đặt ra mục đích giao tiếp và hiểu được vai trò quan trọng của việc đặt mục tiêu trước khi giao tiếp. Hiểu được nội dung và phương thức giao tiếp cần phù hợp với mục đích giao tiếp và biết vận dụng để giao tiếp hiệu quả.

+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo: thông qua việc HS độc lập khai thác thông tin, làm việc với tư liệu học tập và thảo luận nhóm để giải quyết các nhiệm vụ học tập, các tình huống có vấn đề đặt ra trong bài học.

- Năng lực Địa lí

+ Năng lực nhận thức khoa học địa lí: Giải thích các hiện tượng và các quá trình địa lí thông qua việc trình bày được các mối quan hệ qua lại giữa thiên nhiên và con người.

+ Năng lực tìm hiểu địa lí: Sử dụng các công cụ dịa lí học như chọn lọc được các thông tin từ văn bản tài liệu, sơ đồ, tranh ảnh.

+ Năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để liên hệ thực tế địa phương về các biện pháp bảo vệ tài nguyên, môi trường.

3. Phẩm chất

- Chăm chỉ: Có ý thức đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của bản thân, thuận lợi, khó khăn trong học tập để xây dựng kế hoạch học tập. Có ý chí vượt qua khó khăn để đạt kết quả tốt trong học tập.

- Nhân ái: Tôn trọng ý kiến của người khác, có ý thức học hỏi lẫn nhau.

- Trách nhiệm: Có trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ học tập (cá nhân/nhóm). Có ý thức bảo vệ tài nguyên, môi trường. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Chuẩn bị của giáo viên

- Máy tính, giáo án

2. Chuẩn bị của học sinh

- Sản phẩm học tập

- Giấy, bút màu, bút chì …

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG 1. MỞ ĐẦU
a. Mục tiêu

- Kết nối với bài học, tạo tâm thế để bắt đầu tiết học hiệu quả.
b. Tổ chức thực hiện

	Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh.

- Quan sát đoạn video sau

https://www.youtube.com/watch?v=BPvLnBPtclM
, em hãy cho biết:
- Nội dung của đoạn video?

- Hoạt động kinh tế và đời sống của con người tác động như thế nào đến tài nguyên và môi trường?


Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS tham gia trò chơi bằng cách giơ tay nhanh nhất.

Bước 3: HS báo cáo kết quả nhiệm vụ. 

Bước 4: Đánh giá và chốt kiến thức

           Hoạt động sản xuất và đời sống của con người có ảnh hưởng rất lớn đến thiên nhiên.
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HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức mới

Hoạt động 2.1. Tìm hiểu các nội dung cần chuẩn bị

a. Mục tiêu

- Xây dựng kế hoạch thực tế tại địa phương.

b. Tổ chức thực hiện

Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh

- Thành lập nhóm và bốc thăm lựa chọn nội dung

- Xác định địa điểm, thời gian thực tế tại địa phương

- Phân công nhiệm vụ của các thành viên trong nhóm

+ Tìm hiểu và ghi chép các thông tin liên quan đến địa điểm tham quan: Địa chỉ, đường đi, phương tiện di chuyển, hoạt động kinh tế chính, …

+ Các phương tiện cần chuẩn bị” Dụng cụ thu gom và chứa mẫu vật, sổ ghi chép, phương tiện ghi hình, thu âm.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ.

- Các nhóm trao đổi, xây dựng kế hoạch tham quan, phân công nhiệm vụ trong nhóm

Bước 3: Trao đổi thảo luận và báo cáo kết quả

- Thống nhất tiêu chí đánh giá sản phẩm báo cáo nhóm

PHIẾU ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM NHÓM

HS đọc tiêu chí đánh giá sau và sử dụng  sticker để đánh giá đồng đẳng. 

	TT
	NỘI DUNG
	TRUNG BÌNH
1
	KHÁ TỐT
2
	TỐT
3
	XUẤT SẮC
4

	1
	Tiêu đề
	Có tiêu đề
	Tiêu đề viết rõ ràng, cỡ chữ to
	Tiêu đề to, rõ
Màu sắc hài hòa.
Bố cục hợp lý
	Tiêu đề to, rõ, sáng tạo.
Màu sắc đẹp. 
Bố cục nổi bật.

	2
	Kiến thức
	Kiến thức sơ sài, không đầy đủ
	Kiến thức tương đối đầy đủ so với mục tiêu và tài liệu được cung cấp
	Kiến thức đầy đủ, chính xác, đảm bảo mục tiêu
	Kiến thức đầy đủ, chính xác, đảm bảo mục tiêu.
Các kiến thức, ví dụ ngoài tài liệu phong phú, chuyên sâu

	3
	Bố cục, màu sắc
	Bố cục rườm rà
Màu sắc đơn điệu
	Bố cục rõ ràng
Màu sắc hợp lý
	Bố cục rõ ràng
Màu sắc hài hòa
Có tính sáng tạo
	Bố cục, kiểu chữ rõ ràng
Màu sắc phối hợp nổi bật
Tính sáng tạo, thẩm mỹ cao.

	4
	Thuyết trình
	Thuyết trình không rõ ràng, người nghe khó tiếp nhận thông tin
	Thuyết trình to, rõ, người nghe dễ nắm bắt được thông tin
	Thuyết trình to, rõ ràng, dễ hiểu, cuốn hút người nghe
	Thuyết trình to, rõ ràng, dễ hiểu, cuốn hút người nghe, quan tâm đến người nghe, có sự sáng tạo (tạo tình huống, đặt câu hỏi phản biện)


HS nhận xét về chất lượng bài làm của các nhóm:
1. Em ấn tượng với bài làm của nhóm nào nhất? Vì sao?

2. Em muốn góp ý cho nhóm nào? Nội dung góp ý cụ thể là gì?

Hoạt động 2.2. Tìm hiểu các nội dung cần chú ý khi tổ chức học tập tại thực địa

a. Mục tiêu

- HS biết cách thu thập thông tin cần thiết về các môi trường tự nhiên nơi em sinh sống (đất, nước, không khí,…), hoạt động xả thải, hệ quả và biện pháp xử lí.

b. Tổ chức thực hiện

Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh

- Nêu các nội dung cần chú ý khi học tập tại thực địa

- Tóm tắt các thông tin về môi trường tự nhiên nơi em sinh sống qua thực tế và tài liệu, văn bản và internet.

+ Đặc điểm, vai trò với con người (đất, nước, không khí, …)

+ Hoạt động xả thải, hệ quả và biện pháp xử lí

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

- Ghi chép, thu thập thông tin

- Thống nhất kết quả làm việc nhóm bằng áp phích, sơ đồ tư duy, bảng so sánh, bài thuyết trình powerpoint, …

Bước 3: Báo cáo kết quả làm việc

- Đại diện các nhóm sẽ báo cáo sản phẩm của nhóm trước lớp

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

Hoạt động 2.3. Thuyết trình sản phẩm báo cáo tìm hiểu tác động của con người đến thiên nhiên tại địa phương

a. Mục tiêu

- Trình bày được những hoạt động xả thải và tác động của nó đến môi trường nơi em sinh sống.

- Đề xuất được giải pháp nhằm góp phần bảo vệ tài nguyên và môi trường ở địa phương.

b. Tổ chức thực hiện

Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh

- Các nhóm chuẩn bị nội dung, hình thức cho bài thuyết trình theo kế hoạch.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

- Thống nhất ý tưởng báo cáo sản phẩm 

- Phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong quá trình hoàn thiện sản phẩm

Bước 3: Báo cáo kết quả làm việc

- Đại diện các nhóm báo cáo sản phẩm

- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung, phản hồi về nội dung báo cáo của nhóm

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

- Tự đánh giá kết quả tham quan của nhóm, đánh giá về tiến độ hoàn thành nhiệm vụ của từng thành viên

- Đánh giá kết quả báo cáo của các nhóm khác theo bảng tiêu chí đã đưa ra.

HOẠT ĐỘNG 3. LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu
- HS vận dụng được kiến thức liên quan đến bài học

b. Tổ chức thực hiện

	Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh

- Đọc truyện 

https://daln.gov.vn/truyen-tranh-bao-ve-rung-tieng-viet.23446.news
và cho biết ý nghĩa của câu chuyện này?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 

Bước 3: Báo cáo kết quả làm việc

Bước 4: Gv quan sát, nhận xét đánh giá hoạt động học của hs.


HOẠT ĐỘNG 4. LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu
- Vận dụng kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề trong thực tiễn.

b.Tổ chức thực hiện

	Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh

- GV chia lớp thành các nhóm 4-6 học sinh.

- Nhiệm vụ: Thiết kế trên khổ giấy A3 một thông điệp nhằm kêu gọi mọi người thực hiện sử dụng hợp lí và bảo vệ môi trường tự nhiên thông qua hoạt động sản xuất.

- Sử dụng bút màu, hình vẽ trang trí để cho sản phẩm hấp dẫn hơn, đạt hiệu quả tuyên truyền cao hơn.

- Chú ý bảng tiêu chí đánh giá, để có sản phẩm tốt nhất.
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Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ.

- Các nhóm hoàn thiện thông điệp của mình.

Bước 3: Gv quan sát, nhận xét đánh giá hoạt động học của hs. 

- Các nhóm dán sản phẩm lên bảng, các nhóm sẽ đánh giá các nhóm còn lại theo bảng tiêu chí sau:

Bước 4: Gv quan sát, nhận xét đánh giá hoạt động học của hs.

*HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

- Học bài và làm bài tập SBT

- Hoàn thành bài tập vào vở ghi

**********************************************************

Ngày soạn:………………………

Ngày dạy:………………………

TIẾT 52: ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ II
Thời gian thực hiện: (1 tiết)

I. MỤC TIÊU :

Yêu cầu cần đạt:
1. Kiến thức: 
Hệ thống nội dung chính theo chủ đề nước trên Trái Đất, đất và sinh vật trên Trái Đất

2. Năng lực

* Năng lực chung

- Năng lực tự chủ và tự học: biết chủ động tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: biết chủ động đưa ra ý kiến giải pháp khi được giao nhiệm vụ để hoàn thành tốt khi làm việc nhóm.

* Năng lực riêng
- Năng lực tìm hiểu địa lí: sử dụng bản đồ và sơ đồ, lược đồ, tranh ảnh để xác định nội dung theo yêu cầu của giáo viên.  
- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Biết liên hệ thực tế để giải thích các hiện tượng, các vấn đề liên quan đến bài học; Liên hệ với địa phương (nếu có)

- Năng lực nhận thức khoa học địa lí: Phân tích mối liên hệ giữa các yếu tố tự  nhiên 

3. Phẩm chất
- Chăm chỉ: tích cực, chủ động trong các hoạt động học 

- Nhân ái: Chia sẻ, cảm thông với những sự khó khăn, thách thức của những vấn đề liên quan đến nội dung bài học.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của giáo viên:

Máy tính, giáo án

2. Chuẩn bị của học sinh: 

- Sách vở, đồ dùng học tập
- Ôn tập theo chủ đề
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC


HOẠT ĐỘNG 1: Mở đầu 

a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho học sinh.
b. Tổ chức thực hiện 

Bước 1: Gv cho hs nêu lại các nội dung đã học từ bài 16 đến bài 21 

Bước 2: Học sinh trả lời - học sinh khác nhận xét, bổ sung.

Bước 3: GV chốt kiến thức và dẫn vào bài mới.
HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức mới 

a. Mục tiêu:

Củng cố lại kiến thức ở những bài đã học về thủy quyển, vòng tuần hoàn nước, nước ngầm, băng hà, sông, hồ, biển, đại dương, lớp đât, các nhân tố hình thành đất, sinh vật, sự phân bố các đới thiên nhiên, rừng nhiệt đới

b. Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung chính

	Hoạt động 2.1. Củng cố kiến thức về chủ đề nước trên Trái Đất

Bước 1: Gv yêu cầu HS thảo luận hoàn thành phiếu học tập xong.
	1. NƯỚC TRÊN TRÁI ĐẤT

- Thủy quyển, nước ngầm và băng hà

- Sông và hồ

- Biển và đại dương

	Nhóm 1: Tìm hiểu nội dung sau.

- Thành phần của thuỷ quyển: ………………………………………

- Các bộ phận của 1 dòng sông: ………………………………………

- Mối quan hệ giữa mùa lũ của sông với các nguồn cấp nước sông: …………………………………………………………………………………..

	Nhóm 2: Tìm hiểu nội dung sau.

- Nguồn cung cấp nước ngầm và băng hà: …………………………………….

- Tầm quan trọng của nước ngầm và băng hà: ………………………………….

- Các vận động của nước biển và đại dương……………………………………….

	Bước 2. HS thảo luận và báo cáo sản phẩm.

Bước 3. GV chuẩn kiến thức kĩ năng.


	Hoạt động 2.2. Củng cố kiến thức về chủ đề đất và sinh vật trên Trái Đất

Bước 1. Gv cho HS thảo luận theo phiếu học tập sau.
	2. ĐẤT VÀ SINH VẬT TRÊN TRÁI ĐẤT

- Lớp đất và các nhân tố hình thành đất. Một số nhóm đất điển hình

- Sinh vật và sự phân bố các đới thiên nhiên. Rừng nhiệt đới

	Nhóm 3: Tìm hiểu về nội dung nguồn gốc, thành phần của đất

- Kể tên các tầng đất và các thành phần chính của đất: …………………….

- Phân tích một số nhân tố hình thành đất: …………………………………..

	Nhóm 4: Tìm hiểu về nội dung một số nhóm đất chính và vai trò của chúng

Tên các nhóm đất chính

Đặc điểm của đất

Giá trị của đất.



	Nhóm 5: Tìm hiểu về nội dung rừng nhiệt đới

- Trình bày được đặc điểm của rừng nhiệt đới: ………………………………………………………………….

– Tìm hiểu môi trường tự nhiên xung quanh em: ………………………………………………………………….

	Bước 2. HS thảo luận và hoàn thành phiếu thảo luận.
	

	Bước 3. GV nhận xét và chuẩn kiến thức
	


HOẠT ĐỘNG 3, 4: Luyên tập, vận dụng
b. Mục tiêu: Củng cô kiến thức đã học

    b. Tổ chức thực hiện 

 GV: Giao nhiệm vụ

GV: Giao nhiệm vụ

Câu 1. Nước trên Trái Đất phân bố chủ yếu ở

A. biển và đại dương.

B. các dòng sông lớn.

C. ao, hồ, vũng vịnh.

D. băng hà, khí quyển.

Câu 2. Trên Trái Đất diện tích đại dương chiếm

A. 1/2.
  B. 3/4.
    C. 2/3.
       D. 4/5.

Câu 3. Nước mặn chiếm khoảng bao nhiêu trong toàn bộ khối lượng nước trên Trái Đất?

A. 95%.         
B. 90%.
    C. 92%.      
D. 97%.
Câu 4. Nguồn gốc sinh ra thành phần hữu cơ trong đất là

A. sinh vật.

B. đá mẹ.

C. địa hình.

D. khí hậu.

Câu 5. Những loài thực vật tiêu biểu ở miền cực có khí hậu lạnh giá là

A. cây lá kim.
B. cây lá cứng. 
    C. rêu, địa y.
    D. sồi, dẻ, lim.

Câu 6. Ở khu vực rừng nhiệt đới ẩm có loại đất nào sau đây?

A. Xám.

B. Feralit.

C. Đen.

D. Pốtdôn.

- HS: Hoàn thành nhiệm vụ

- GV: nhận xét, chuẩn xác
*HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

        Học bài, ôn các nội dung đã học tiết sau kiểm tra cuối học kì 2
*********************************************************************

Ngày soạn:…………………..

Ngày dạy:……………………

TIẾT 53: KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II

Môn: Lịch sử và Địa lí.

Thời gian thực hiện: 60 phút

I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức

- Phân môn Địa lí

  + Sự biến đổi khí hậu và biện pháp ứng phó.

  + Các thành phần chủ yếu của thuỷ quyển. Vòng tuần hoàn nước. Nước ngầm và băng hà

   + Sông, hồ và việc sử dụng nước sông, hồ

   + Biển và đại dương. Một số đặc điểm của môi trường biển

   + Lớp đất trên Trái Đất. Thành phần của đất. Các nhân tố hình thành đất. Một số nhóm đất điển hình ở các đới thiên nhiên trên Trái Đất

   + Sự sống trên hành tinh

   + Sự phân bố các đới thiên nhiên. Rừng nhiệt đới

- Phân môn Lịch sử

  + Các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước thế kì X

   + Cuộc đấu traanh giành quyền tụ chủ của học Khúc và họ Dương

   + Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng

   + Vương quốc Champa từ thế kỉ II đến thế kỉ X

   + Qúa trình thành lập, phát triển và suy vong của Phù Nam

2. Năng lực: 

- Năng lực chung:  

           + Tự chủ - tự học, tư duy giải quyết vấn đề, thực hành bộ môn, xác định mối quan hệ, phân tích, vận dụng và liên hệ.
- Năng lực đặc thù: 

           + Rèn luyện các kỹ năng ghi nhớ, tái hiện kiến thức lịch sử địa lí, viết bài phân tích so sánh,…

3. Phẩm chất:
           - Tích cực tự giác và sáng tạo trong làm bài kiểm tra.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Chuẩn bị của giáo viên

Ma trận, bảng đặc tả, hướng dẫn chấm,  đề kiểm tra đã phô tô

2. Chuẩn bị của học sinh: Ôn lại các kiến thức đã học 
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

* MA TRẬN 

PHẦN ĐỊA LÍ

	TT
	Chương/chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng

% điểm

	
	
	
	Nhận biết (TNKQ)
	Thông hiểu

(TL)
	Vận dụng

(TL)
	Vận dụng cao

(TL)
	

	1


	KHÍ HẬU VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU  

(Đã kiểm tra giữa HKII)
	– Các tầng khí quyển. Thành phần không khí

– Các khối khí. Khí áp và gió

– Nhiệt độ và mưa. Thời tiết, khí hậu

– Sự biến đổi khí hậu và biện pháp ứng phó
	2TN
	
	
	
	5%

	2
	NƯỚC TRÊN TRÁI ĐẤT

	– Các thành phần chủ yếu của thuỷ quyển

– Vòng tuần hoàn nước

– Sông, hồ và việc sử dụng nước sông, hồ

– Biển và đại dương. Một số đặc điểm của môi trường biển

– Nước ngầm và băng hà
	3TN
	
	1/2 TL (a)
	1/2

TL
(b)
	22,5%

	3
	ĐẤT VÀ SINH VẬT TRÊN TRÁI ĐẤT

	– Lớp đất trên Trái Đất. Thành phần của đất

– Các nhân tố hình thành đất

– Một số nhóm đất điển hình ở các đới thiên nhiên trên Trái Đất

– Sự sống trên hành tinh

– Sự phân bố các đới thiên nhiên

– Rừng nhiệt đới
	3TN
	1 TL
	
	
	22,5%

	Tỉ lệ %
	20%
	15%
	10%
	5%
	50%


PHẦN LỊCH SỬ

	1
	VIỆT NAM TỪ KHOẢNG THẾ KỈ VII TRƯỚC CÔNG NGUYÊN ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ X


	- Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu giành độc lập trước thế kỉ X
- Bước ngoặt lịch sử đầu thế kỉ XX
- Vương quốc Chăm-pa

- Vương quốc Phù Nam
	8TN

	1/2TL
(b)


	1/2TL
(a)
	1TL 
	50%

	Tỉ lệ %
	20%
	15%
	10%
	5%
	50%

	Tổng hợp chung
	40%
	30%
	20%
	10%
	100%


*  BẢNG ĐẶC TẢ 
PHẦN ĐỊA LÍ

	TT
	Chương/chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết (TNKQ)
	Thông hiểu

(TL)
	Vận dụng

(TL)
	Vận dụng cao

(TL)

	1


	KHÍ HẬU VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 

(Đã kiểm tra giữa HKII)
	– Nhiệt độ và mưa. Thời tiết, khí hậu. Các đới khí hậu


	Nhận biết

– Mô tả được hiện tượng hình thành mây, mưa.
- Kể tên các đới khí hậu


	2TN
	
	
	

	2
	NƯỚC TRÊN TRÁI ĐẤT

	– Các thành phần chủ yếu của thuỷ quyển

– Sông, hồ và việc sử dụng nước sông, hồ

– Biển và đại dương. Một số đặc điểm của môi trường biển

– Nước ngầm và băng hà

	Nhận biết

– Kể được tên được các thành phần chủ yếu của thuỷ quyển. Nước ngầm.

– Trình bày được các hiện tượng sóng, thuỷ triều, dòng biển (khái niệm; hiện tượng thủy triều; phân bố các dòng biển nóng và lạnh trong đại dương thế giới).
Vận dụng

– Nêu được tầm quan trọng của việc sử dụng tổng hợp nước sông, hồ.

Vận dụng cao

– Liên hệ nguồn nước ngọt ở địa phươngg
	3TN
	
	1/2 TL
(a)
	1/2 TL
(b)

	3
	ĐẤT VÀ SINH VẬT TRÊN TRÁI ĐẤT

	– Lớp đất trên Trái Đất. Thành phần của đất

– Các nhân tố hình thành đất

– Sự phân bố các đới thiên nhiên

– Rừng nhiệt đới
	Nhận biết

– Nêu được các tầng đất, các thành phần chính của đất, các nhân tố hình thành đất.

– Xác định được trên bản đồ sự phân bố các đới thiên nhiên trên thế giới.

Thông hiểu

– Trình bày được đặc điểm của rừng nhiệt đới.
	3TN
	1 TL
	
	

	Số câu/Loại câu
	8
TNKQ
	1TL
	1/2TL (a)
	1/2TL
(b)

	Tỉ lệ %
	20%
	15%
	10%
	5%


PHẦN LỊCH SỬ

	
	VIỆT NAM TỪ KHOẢNG THẾ KỈ VII TRƯỚC CÔNG NGUYÊN ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ X
	 Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu giành độc lập trước thế kỉ X
	Nhận biết: Trình bày được những nét chính của một số cuộc khởi nghĩa tiêu biểu của nhân dân Việt Nam trong thời kì Bắc thuộc.
	2TN
	
	
	

	
	
	Bước ngoặt lịch sử đầu thế kỉ XX
	Thông hiểu

– Mô tả được những nét chính trận chiến Bạch Đằng lịch sử năm 938 

– Nêu được ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Bạch Đằng (938)

Vận dụng

- Nhận xét được những điểm độc đáo trong tổ chức đánh giặc của Ngô Quyền.
	 
	1/2TL
(b)
	1/2TL
    (a)
	 

	
	
	 Vương quốc Chăm-pa. Vương quốc Phù Nam
	Nhận biết:
 Trình bày được những nét khái quát về  kinh tế, văn hoá, xã hội của các quốc gia Chămpa và Phù Nam.
Vận dụng cao

– Liên hệ được một số thành tựu văn hoá của Champa có ảnh hưởng đến hiện nay
	6TN

	
	
	1TL


	Số câu/ loại câu
	8 TNKQ
	1/2 TL (b) 
	1/2 TL

(a)
	 1TL

	Tỉ lệ %
	20%
	15%
	10%
	5%

	Tổng hợp chung
	40%
	30%
	20%
	10%


* ĐỀ KIỂM TRA.

D. LỊCH SỬ

· TRẮC NGHIỆM (2 điểm)

Em hãy chọn câu trả lời đúng nhất cho các câu hỏi dưới đây

Câu 1. Công trình nghệ thuật đặc sắc nhất của người Chăm là gì?

A. Đền tháp.            B. Tượng.
        C. Các bức phù điêu.            D. Chùa.
       

Câu 2. Từ thế kỉ IV, người Chăm đã có chữ viết riêng. Nguồn gốc chữ viết đó là 


A. từ chữ viết của người La Mã-Hy Lạp cổ.  




B. từ chữ tượng hình của Ai Cập cổ đại.


C. từ chữ Hán của người Trung Quốc.





D. từ chữ Phạn của người Ấn Độ 

Câu 3. Sau khi lên làm vua, Lý Bí đặt quốc hiệu nước ta là
      A. Đại Việt.                B. Nam Việt.                C. Vạn Xuân.               D. Vạn An.

Câu 4. Cuộc khởi nghĩa đầu tiên của nhân dân Âu Lạc chống ách đô hộ của phong kiến phương Bắc là
A. khởi nghĩa Bà Triệu.                                  C. khởi nghĩa Lý Bí.

B. khởi nghĩa Hai Bà Trưng.                           D. khởi nghĩa Phùng Hưng.

Câu 5: Người lãnh đạo nhân dân Tượng Lâm nổi dậy khởi nghĩa, chống lại ách cai trị của nhà Hán (năm 192) là

A. Khu Liên.           B. Hai Bà Trưng.
           C. Lý Bí.              D. Bà Triệu.

Câu 6: Vương quốc Phù Nam được hình thành vào khoảng thời gian nào?

     A. Thế kỉ VII TCN.         B. Thế kỉ I.          C. Thế kỉ II.          D. Thế kỉ III.

Câu 7: Đầu thế kỉ VI, Vương quốc Phù Nam

    
A. được hình thành.

B. bắt đầu mở rộng lãnh thổ.

     
C. bắt đầu suy yếu.


D. sụp đổ.

Câu 8: Tên gọi ban đầu khi mới thành lập của Vương quốc Cham-pa là

    A. Phù Nam.

B. Văn Lang.
    C. Âu Lạc.
     D. Lâm Ấp.

· TỰ LUẬN (3 điểm)

Câu 1. (2,5 điểm) 
      a. Theo em, nét độc đáo trong cách tổ chức đánh giặc của Ngô Quyền thể hiện như thế nào?

     b. Nêu ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Bạch Đằng năm 938

Câu 2 (0,5 điểm): Những thành tựu văn hóa tiêu biểu nào của vương quốc Chăm-pa vẫn được bảo tồn đến ngày nay?

B. ĐỊA LÍ

· TRẮC NGHIỆM (2 điểm)

Câu 1. Khi không khí đã bão hòa mà vẫn được cung cấp thêm hơi nước thì

A. hình thành độ ẩm tuyệt đối.
        B. tạo thành các đám mây.

C. sẽ diễn ra hiện tượng mưa.
        D. diễn ra sự ngưng tụ.

Câu 2. Trên bề mặt Trái Đất có bao nhiêu đới ôn hòa?

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 5.

Câu 3. Nước trên Trái Đất phân bố chủ yếu ở

A. ao, hồ, vũng vịnh.

B. các dòng sông lớn.

C. biển và đại dương.

D. băng hà, khí quyển.

Câu 4. Nước ngầm chiếm tỉ lệ bao nhiêu trong tổng lượng nước ngọt trên Trái Đất?

A. 0,3%.
      B. 0,9%.   
   C. 2,5%.

D. 30,1%.

Câu 5. Các dòng biển nóng thường có hướng chảy từ

A. vĩ độ cao về vĩ độ thấp.

B. vĩ độ thấp về vĩ độ cao.

C. bán cầu Bắc xuống Nam.

D. bán cầu Nam lên Bắc.

Câu 6. Các thành phần chính của lớp đất là

A. không khí, nước, chất hữu cơ và vô cơ.

B. cơ giới, không khí, chất vô cơ và mùn.

C. chất hữu cơ, nước, không khí và sinh vật. 

D. nước, không khí, chất hữu cơ và độ phì.

Câu 7. Nguồn gốc sinh ra thành phần hữu cơ trong đất là

A. đá mẹ.

B. sinh vật.

C. địa hình.

D. khí hậu.

Câu 8. Sinh vật trên Trái Đất tập trung chủ yếu ở

A. đới ôn hòa và đới lạnh.

B. xích đạo và hai cực

C. đới nóng và đới ôn hòa.

D. đới lạnh và đới nóng.

· TỰ LUẬN ( 3 điểm )

Câu 1 (1,5 điểm): Trình bày được đặc điểm của rừng nhiệt đới

Câu 2 (1,5 điểm):

    a. Em hãy cho biết nước sông, hồ có vai trò như thế nào đối với đời sống và sản xuất.

    b. Nguồn nước ngọt hiện nay bị ô nhiễm nặng nề. Hãy tìm hiểu một số nguyên nhân làm ô nhiễm nguồn nước ngọt ở địa phương em.

* HƯỚNG DẪN CHẤM

G. LỊCH SỬ

· Trắc nghiệm

Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm

	Câu hỏi
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	A
	D
	C
	B
	A
	B
	C
	D


· Tự luận

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1

(2,5đ)
	a. Nét độc đáo trong nghệ thuật đánh giặc của Ngô Quyền được thể hiện qua những điểm dưới đây:

- Tận dụng địa thế tự nhiên hiểm trở của sông Bạch Đằng để xây dựng trận địa tấn công giặc.

- Sáng tạo ra cách sử dụng các cọc ngầm và quy luật lên – xuống của con nươc thủy triều để bố trí trận địa chiến đấu.

- Tổ chức, bố trí và sử dụng các lực lượng hợp lý, linh hoạt để tiêu diệt quân địch:

+ Sử dụng các chiến thuyền nhỏ, nhẹ để nghi binh, lừa địch.

+ Khi thủy triều bắt đầu rút, quân thủy và quân bộ phối hợp đổ ra đánh.

b. Ý nghĩa:
- Đánh bại hoàn toàn ý chí xâm lược của nhà Nam Hán

- Thể hiện ý chí quyết tâm đấu tranh chống xâm lược của dân tộc ta

- Chấm dứt thời kì Bắc thuộc và mở ra một thời kì mới – thời kì độc lập, tự chủ lâu dài cho dân tộc.
	0,25

0,25

0,5

0,5

0,5

0,5

	2
	- Những thành tựu văn hóa tiêu biểu của vương quốc Champa vẫn được bảo tồn đến ngày nay là: 

+ Đền, tháp Chăm (khu Thánh địa Mý Sơn).

+ Nghệ thuật tạo hình
	0,5


H. ĐỊA LÍ

· Trắc nghiệm

Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	D
	A
	C
	D
	B
	A
	B
	C


· Tự luận

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1

(1,5đ)
	Đặc điểm của rừng nhiệt đới:
- Là kiểu hệ sinh thái chuyển tiếp từ xa van cây bụi sang rừng rậm nhiệt đới ẩm (hay rừng mưa nhiệt đới)

- Được chia thành nhiều tầng khác nhau, mỗi tầng bao gồm các loài động thực vật khác nhau, thích nghi với điều kiện sống ở riêng tầng đó

- Rừng nhiệt đới có nhiều loại: Rừng nhiệt đới gió mùa, rừng mưa nhiệt đới, rừng xen cây rụng lá, …
	0,5

0,5

0,5

	2
	a. Vai trò của nước sông, hồ đối với đời sống và sản xuất.

- Sinh hoạt của người dân

- Nông nghiệp, đánh bắt và nuôi thủy sản,…

- Thủy điện,…

- Giao thông vận tải đường sông, hồ

- Du lịch, thể thao, giải trí,…

b. Nguyên nhân làm ô nhiễm nguồn nước ngọt ở địa phương em.

- Rác thải và rác sinh hoạt của người dân.

- Chất thải từ các nhà máy chưa qua xử lí xả thải trực tiếp ra môi trường.

- Thuốc trừ sâu, các chất hóa học trong nông nghiệp,…
	1,0

0,5


Nam





Tây





Đông





Vĩ tuyến gốc





Kinh tuyến gốc
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